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DANH MỤC MINH CHỨNG 

Mã 

minh chứng 

Minh 

chứng 

dùng 

chung 

Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 1 

TIÊU CHÍ 1.1 

H1.1.1.1 

  

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến 

lược phát triển Học viện CSPT giai đoạn 

2011 – 2015, tầm nhìn 2020. 

Số 361/QĐ-HVCS&PT ngày 

06/6/2011 
HVCS&PT  

H1.1.1.2 

  

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến 

lược phát triển Học viện CSPT giai đoạn 

2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/01/ 

2016 
HVCSPT  

H1.1.1.3 
  

Quyết định V/v công bố “Sứ mạng, tầm 

nhìn của Học viện CSPT” 

Số 766/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
HVCSPT  

H1.1.1.4 
 

Website Học viện 
Ảnh chụp màn hình 

www.apd.edu.vn 
HVCSPT  

H1.1.1.5 

  

Quyết định về việc ban hành Quy chế về tổ 

chức và hoạt động của Học viện Chính sách 

và Phát triển 

Số 584/QĐ-BKH ngày 

12/5/2008 
BKH  

H1.1.1.6       

(1)  Danh sách giảng viên cơ hữu(tháng 9/2012) Ngày 30/9/2012 HVCSPT  

(2)  

Danh sách giảng viên cơ hữu năm học 2013 

- 2014 
Ngày 30/9/2013 HVCSPT  

http://www.apd.edu.vn/


2 

 

(3)  

Danh sách giảng viên cơ hữu năm học 2014 

- 2015 
Ngày 26/9/2014 HVCSPT  

(4)  

Danh sách giảng viên cơ hữu năm học 2015 

- 2016 
Ngày 23/9/2015 HVCSPT  

(5)  

Danh sách giảng viên cơ hữu năm học 2016 

- 2017 
Ngày 30/9/2016 HVCSPT  

(6)  

Danh sách giảng viên cơ hữu năm học 2017 

- 2018 
Ngày 20/9/2017 HVCSPT  

(7)  

Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm học 

2012 - 2013 
Ngày 30/9/2012 HVCSPT  

(8)  

Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm học 

2013 - 2014 
Ngày 30/9/2013 HVCSPT  

(9)  

Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm học 

2014 - 2015 
Ngày 26/9/2014 HVCSPT  

(10)  

Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm học 

2015 - 2016 
Ngày 23/9/2014 HVCSPT  

(11)  

Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm học 

2016 - 2017 
Ngày 26/9/2014 HVCSPT  

(12)  

Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm học 

2017 - 2018 
Ngày 20/9/2014 HVCSPT  

(13)  

Danh sách giảng viên cơ hữu (giai đoạn 

2012 – 2017) 
Ngày 30/10/2017 HVCSPT  

(14)  

Danh sách giảng viên thỉnh giảng giai đoạn 

2012 – 2017 
Tháng 9/2017 HVCSPT  

H1.1.1.7 

  

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015 và 

phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 

2020 của Đảng bộ Học viện CSPT. 

Số 25/BC/ĐUHVCSP ngày 

30/6/2015 

Đảng bộ 

HVCSPT 
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H1.1.1.8 

  

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Số 222/QĐ-TTg ngày 

22/02/2012 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

H1.1.1.9 

  

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp 

từ ngày 12/01/2011 đến ngày 

19/01/2011, tại Thủ đô Hà Nội 

Văn kiện Đại hội 

XI của Đảng 

CSVN 

 

H1.1.1.10 
  

Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát 

triển giáo dục 2011 – 2020” 
Số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 

Thủ tướng chính 

phủ 
 

TIÊU CHÍ 1.2 

 H1.1.1.1 

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến 

lược phát triển Học viện CSPT giai đoạn 

2011 – 2015, tầm nhìn 2020. 

Số 361/QĐ-HVCS&PT ngày 

06/6/2011 
HVCS&PT  

 H1.1.1.2 

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến 

lược phát triển Học viện CSPT giai đoạn 

2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/ 2016 
HVCSPT  

H1.1.2.1      

(1)  Luật Giáo dục 
Số 38/2005/QH11 ngày 

14/6/2005 
Quốc hội  

(2)  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục  
 Quốc hội  

H1.1.2.2  Luật Giáo dục đại học 
số 08/2012/QH13 ngày 

02/7/2012 
Quốc hội  

 H1.1.1.3 

Quyết định V/v công bố “Sứ mạng, tầm 

nhìn của Học viện Chính sách và Phát 

triển” 

Số 766/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 HVCSPT  
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H1.1.2.3       

(1) 
  

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện CSPT năm học  2012 – 

2013.  

Số 320/QĐ-HVCSPT ngày 

26/11/2012 
HVCSPT  

(2) 
  

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện CSPT năm học  2013 – 

2014.  

Số 347/QĐ-HVCSPT ngày 

16/10/2013 
HVCSPT  

(3) 
  

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện CSPT năm học  2014 – 

2015. 

Số 543/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2014 
HVCSPT  

(4) 
  

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện CSPT năm học  2015 – 

2016. 

Số 669/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 
HVCSPT  

(5) 
  

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện CSPT năm học  2016 – 

2017. 

Số 658/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2016 
HVCSPT  

(6) 
 

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện CSPT năm học  2017 – 

2018. 

Số 690/QĐ-HVCSPT ngày 

12/10/2017 
HVCSPT  

H1.1.2.4      

(1)  

Biên bản họp về việc giao ban đầu năm và 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát 

triển Học viện năm học 2013 – 2014. 
Ngày 10/02/2014 HVCSPT  

(2) 
  

Biên bản họp về việc giao ban đầu năm và 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát 

triển Học viện năm học 2014 – 2015. 
Ngày 13/01/2015 HVCSPT  
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(3) 
  

Biên bản họp về việc giao ban đầu năm và 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát 

triển Học viện năm học 2015 – 2016. 
Ngày 21/01/2016 HVCSPT  

(4) 
  

Biên bản họp về việc giao ban đầu năm và 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát 

triển Học viện năm học 2016 – 2017. 

Ngày 05/01/2017 HVCSPT  

(5) 
  

Quyết định v/v phê duyệt  điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch phát triển của Học viện 

CSPT năm học 2013 - 2014 

Số 33/QĐ-HVCSPT ngày 

11/02/2014 
HVCSPT  

(6) 
  

Quyết định v/v phê duyệt  điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch phát triển của Học viện 

CSPT năm học 2014 - 2015 

Số 14/QĐ-HVCSPT ngày 

14/01/2015 
HVCSPT  

(7) 
  

Quyết định v/v phê duyệt  điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch phát triển của Học viện 

CSPT năm học 2015 - 2016 

Số 24/QĐ-HVCSPT ngày 

22/01/2016 
HVCSPT  

(8) 

  

Quyết định v/v phê duyệt  điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch phát triển của Học viện 

CSPT năm học 2016 - 2017 

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/2017 
HVCSPT  

H1.1.2.5       

(1) 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011 - 

2012 và phương hướng công tác năm học 

2012 – 2013 của Học viện CSPT. 

Số 213/BC-HVCSPT ngày 

08/10/2012 
HVCSPT  

(2) 

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012 - 

2013 và phương hướng công tác  năm học 

2013 – 2014 của Học viện CSPT. 

Số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

(3) 
  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013 - 

2014 và phương hướng công tác  năm học 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 
HVCSPT  
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2014 – 2015 của Học viện CSPT. 

(4) 

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014 - 

2015 và phương hướng công tác  năm học 

2015 – 2016 của Học viện CSPT. 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2015 
HVCSPT  

(5) 

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015 - 

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016 - 2017. 

Số 23/BC-HVCSPT ngày 

07/11/2016 
HVCSPT  

(6) 

 

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm 

vụ công tác năm học 2017 – 2018. 

Số 38/BC-HVCSPT ngày 

20/12/2017 
HVCSPT  

H1.1.2.6       

(1) 

  

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2014, kế hoạch công tác trọng tâm năm 

2015 của Học viện CSPT 

Số 28/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2014 
HVCSPT  

(2) 

  

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2015, kế hoạch công tác trọng tâm năm 

2016 của Học viện CSPT 

Số 40/BC-HVCSPT ngày 

21/12/2015 
HVCSPT  

(3) 

  

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2016, kế hoạch công tác trọng tâm năm 

2017 của Học viện CSPT 

Số 27/BC-HVCSPT ngày 

15/12/2016 
HVCSPT  

TIÊU CHUẨN 2 

TIÊU CHÍ 2.1 

H2.2.1.1  
Quyết định thành lập Học viện Chính sách 

và Phát triển thuộc Bộ KHĐT 

 Số 10/QĐ-TTg ngày 

04/01/2008 

Thủ tướng Chính 

phủ 
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 H1.1.1.5 
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Học viện CS&PT 

Số 584/QĐ-BKHĐT ngày 

12/5/2008 
BKHĐT  

H2.2.1.2 
  

Các Quyết định thành lập, chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của các đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển: 
  

(1) 
 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển 

số 888/QĐ-HVCSPT ngày 

20/12/2010 
HVCSPT  

(2) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Ngoại ngữ 

số 06/QĐ-HVCSPT ngày 

08/01/2010 
HVCSPT  

(3) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Quy hoạch phát triển 

số 88/QĐ-HVCSPT ngày 

14/4/2009 
HVCSPT  

(4) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Chính sách phát triển 

số 347/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

(5) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

môn Tài chính - Tiền tệ  

số 353/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

(6) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Chính sách công và Xã hội học 

số 433/QĐ-HVCSPT ngày 

12/7/2010 
HVCSPT  

(7) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Xây dựng cơ bản 

số 25/QĐ-HVCSPT ngày 

01/12/2008 
HVCSPT  

(8) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

môn Toán kinh tế 

số 350/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  
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(9) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thư 

viện Học viện Chính sách và Phát triển 

số 356/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

(10) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Hành chính - Tổng hợp 

số 02/QĐ- HVCSPT ngày 

22/10/2008 
HVCSPT  

(11) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Văn phòng Học viện 

số 181/QĐ-HVCSPT ngày 

06/5/2010 
HVCSPT  

(12) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

số 556/QĐ-HVCSPT ngày 

30/8/2010 
HVCSPT  

(13) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa học và Hợp tác 

số 599/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2009 
HVCSPT  

(14) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Toán 

số 441/QĐ-HVCSPT 14/7/2010 HVCSPT  

(15) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Tài chính - Tiền tệ 

số 05/QĐ-HVCSPT 08/01/2010 HVCSPT  

(16) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Quản trị kinh doanh 

số 354/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

(17) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Triết học - Chính trị học 

số 348/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

(18) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

số 07/QĐ- HVCSPT ngày 

28/10/2008 
HVCSPT  
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Phòng Quản lý đào tạo 

(19) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

môn Giáo dục thể chất và quốc phòng 

số 352/QĐ- HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

(20) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 

số 384/QĐ- HVCSPT ngày 

13/8/2009 
HVCSPT  

(21) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kế 

hoạch - Tài chính 

Số 26/QĐ- HVCSPT ngày 

01/12/2008 
HVCSPT  

(22) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Tổ chức - Hành chính 

số 485/QĐ - HVCSPT ngày 

17/8/2011 
HVCSPT  

(23) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Kế hoạch phát triển 

số 87/QĐ - HVCSPT ngày 

14/4/2009 
HVCSPT  

(24) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Kinh tế đối ngoại 

số 355/QĐ - HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

(25) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

môn Luật Kinh tế 

số 459/QĐ - HVCSPT ngày 

17/9/2009 
HVCSPT  

(26) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Quản lý đấu thầu 

số 07/QĐ- HVCSPT ngày 

13/01/2014 
HVCSPT  

(27) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Đào tạo quốc tế 

số 741/QĐ- HVCSPT ngày 

17/12/2015 
HVCSPT  
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(28) 
  

Quyết định về việc đổi tên Khoa Chính 

sách công và Xã hội học thành Khoa Chính 

sách công 

số 299/QĐ-HVCSPT ngày 

03/6/2011 
HVCSPT  

(29) 
  

Quyết định về việc giải thể Phòng Xây 

dựng cơ bản 

số 489/QĐ-HVCSPT ngày 

17/8/2011 
HVCSPT  

(30) 
  

Quyết định về việc đổi tên Khoa Quy 

hoạch phát triển thành Khoa Đầu tư 

số 146/QĐ-HVCSPT ngày 

29/3/2016 
HVCSPT  

(31) 
  

Quyết định về việc đổi tên khoa Quản lý 

đấu thầu thành Khoa Đấu thầu 

số 675/QĐ-HVCSPT ngày 

06/12/2016 
HVCSPT  

(32) 
  

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

môn Tiếng Anh 

số 351/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

(33) 

 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Tổ chức cán bộ 

số 01/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2008 
HVCSPT  

(34) 

 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Tư vấn 

phát triển 

số 349/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

(35) 

 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban 

Y tế Học viện Chính sách và Phát triển 

số 557/QĐ-HVCSPT ngày 

30/8/2010 
HVCSPT  

(36) 

 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Hộ trợ giảng dạy và Học tập 

số 484/QĐ-HVCSPT ngày 

17/8/2011 

 

HVCSPT  

 H1.1.1.4 Website Học viện www.apd.edu.vn HVCSPT  

http://www.apd.edu.vn/
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 H2.2.2.6 
Quyết định về việc giao bổ sung nhiệm vụ 

cho Phòng Tổ chức - Hành chính 

số 210/QĐ-HVCSPT ngày 

19/6/2014 
HVCSPT  

  

Quyết định v/v giao nhiệm vụ thực hiện 

công tác pháp chế cho ông Nguyễn Tiến 

Đạt 

số 230/QĐ-HVCSPT ngày 

03/7/2014 
HVCSPT  

TIÊU CHÍ 2.2 

H2.2.2.1   Các văn bản quản lý, điều hành về hoạt động đào tạo:   

(1) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo 

của Học viện CSPT 

số 05/QĐ-HVCSPT ngày 

18/01/2012 
HVCSPT  

(2) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định công tác 

cố vấn học tập tại Học viện CSPT 

số 303/QĐ-HVCSPT ngày 

06/11/2012 
HVCSPT  

(3) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế đối với 

giảng viên của Học viện CSPT 

Số 330/QĐ-HVCSPT   ngày 

30/11/2012 
HVCSPT  

(4) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế đối với 

giảng viên của Học viện CSPT 

Số 426/QĐ-HVCSPT  ngày 

09/9/2015 
HVCSPT  

(5) 
  

Quyết định v/v điều chỉnh chương trình đào 

tạo theo niên chế của Học viện CSPT 

số 286//QĐ-HVCSPT ngày 

23/10/2012 
HVCSPT  

(6) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời 

về đạo tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại Học viện CSPT 

số 253/QĐ-HVCSPT ngày 

20/9/2012 
HVCSPT  

(7) 

  

Quyết định v/v ban hành “Quy định tạm 

thời về việc sinh viên đại học hệ chính quy 

học cùng lúc 02 chương trình đào tạo tại 

Học viện CSPT” 

số 03/QĐ-HVCSPT ngày 

07/01/2013 
HVCSPT  
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(8) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo 

đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Học viện CSPT 

số 118/QĐ-HVCSPT ngày 

06/5/2013 
HVCSPT  

(9) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định công tác 

biên soạn, lựa chọn và sử dụng tài liệu, 

giáo trình tại Học viện CSPT 

số 133/QĐ-HVCSPT  ngày 

24/5/2013 
HVCSPT  

(10) 

  

Quyết định v/v ban hành Quy định xét, cấp 

học bổng KKHT và trợ cấp xã hội đối với 

sinh viên học theo học chế tín chỉ tại Học 

viện CSPT 

số 242/QĐ-HVCSPT ngày 

02/8/2013 
HVCSPT  

(11) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời 

đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện 

CSPT 

số 419/QĐ-HVCSPT ngày 

25/11/2013 
HVCSPT  

(12) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định về công 

tác biên soạn sách tham khảo, sách chuyên 

khảo, sách hướng dẫn tại Học viện CSPT 

số 56/QĐ-HVCSPT ngày 

06/3/2014 
HVCSPT  

(13) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời 

trình độ đào tạo Thạc sĩ tại Học viện CSPT 

số 454/QĐ-HVCSPT ngày 

08/9/2014 
HVCSPT  

(14) 
  

Quyết định v/v Quy định sinh viên học 

cùng lúc 02 chương trình đào tạo tại Học 

viện Chính sách và Phát triển  

số 735/QĐ-HVCSPT ngày 

15/12/2015 
HVCSPT  

(15) 
  

Quyết định v/v Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học 

viện CSPT 

số 668/QĐ- HVCSPT ngày 

11/11/2015 
HVCSPT  

(16) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế đánh giá 

kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính 

số 685/QĐ- HVCSPT  ngày 

12/12/2016 
HVCSPT  
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quy tại Học viện CSPT 

(17) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định xét, cấp 

học bổng KKHT và trợ cấp XH đối với 

sinh viên tại Học viện CSPT 

số 686/QĐ- HVCSPT ngày 

12/12/2016 
HVCSPT  

(18) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo 

trình độ Thạc sĩ của Học viện CSPT 

số 691/QĐ – HVCSPT ngày 

13/12/2016 
HVCSPT  

(19) 
 

Quyết định v/v ban hành Quy định tổ chức 

triển khai học phần chuyên đề thực tế đối 

với sinh viên Học viện CSPT 

số 761/QĐ - HVCSPT  ngày 

31/12/2016 
HVCSPT  

H2.2.2.2  Các văn bản quản lý, điều hành về hoạt động NCKH:   

(1)  

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên Học viện CSPT 

số 283/QĐ-HVCSPT ngày 

17/10/2012 
HVCSPT  

(2)  

Quy định về quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ tại Học viện 

số 514/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 
HVCSPT  

(3) 
 

Quy định tiêu chuẩn, năng lực và đạo đức 

trong các hoạt động khoa học và công nghệ 

của Học viện 

số 655/QĐ-HVCSPT ngày 

05/11/2015 
HVCSPT  

(4)  

Quy định hoạt động khoa học và công nghệ 

của Học viện thay thể số 514/QĐ-HVCSPT 

số 500/QĐ-HVCSPT ngày 

10/8/2017 
HVCSPT  

H2.2.2.3   Các văn bản quản lý, điều hành về hoạt động hành chính:   

(1) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc 

của Học viện CSPT 
số 331/QĐ- HVCSPT  ngày 

30/11/2012 
HVCSPT  

(2) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy trình tạm 

thời về tuyển dụng lao động Hợp đồng của 

Học viện CSPT 

số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 HVCSPT  
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(3)   

Quyết định v/v ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo 

số 332/QĐ- HVCSPT  ngày 

30/11/2012 HVCSPT  

(4) 
  

Quyết định v/v ban hành nội quy sử dụng 

giảng đường và nội quy sử dụng thiết bị trợ 

giảng 

số 280/QĐ- HVCSPT  ngày 

05/9/2013 HVCSPT  

(5)   
Quyết định v/v ban hành Quy chế tạm thời 

về nâng lương trước thời hạn của Học viện   

số 483/QĐ- HVCSPT  ngày 

31/12/2013 HVCSPT  

(6) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý 

và sử dụng Trụ sở D25 

số 252/QĐ- HVCSPT ngày 

15/8/2013 
HVCSPT  

(7) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế hướng 

dẫn công tác thi đua khen thưởng của Học 

viện CSPT 

số 526/QĐ - HVCSPT  ngày 

03/10/2016 
HVCSPT  

(8) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của Học viện 

số 128/QĐ-HVCSPT  ngày 

05/4/2015 
HVCSPT  

(9) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của Học viện 

số 188/QĐ-HVCSPT Ngày 

24/7/2012 
HVCSPT  

(10) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của Học viện 

Số 957/QĐ-HVCSPT ngày 

25/12/2017 
HVCSPT  

(11) 
  

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng viên chức Học viện CSPT 

Số 361/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2014 
HVCSPT  

H2.2.2.4   Các văn bản quản lý, điều hành về hoạt động chính trị và công tác sinh viên:   

(1)   
Quyết định ban hành Quy định công tác 

quản lý sinh viên ngoại trú 

số 123/QĐ- HVCSPT  ngày 

13/5/2013 
HVCSPT  

(2)   
Quyết định v/v ban hành Quy định về việc 

tham gia thực hiện ngày công tác xã hội đối 

số 732/QĐ - HVCSPT  ngày 

20/12/2016 
HVCSPT  
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với sinh viên tại Học viện CSPT 

(3)   

Quyết định v/v ban hành Quy định xét, cấp 

học bổng KKHT và trợ cấp XH đối với 

sinh viên học theo học chế niên chế tại 

HVCSPT 

số 241/QĐ- HVCSPT  ngày 

02/5/2013 
HVCSPT  

(4)   

Quyết định v/v ban hành Quy định chuẩn 

mực đạo đức, phong cách sinh viên tại Học 

viện CSPT 

số 93/QĐ- HVCSPT  ngày 

04/4/2013 
HVCSPT  

H2.2.2.5   Các văn bản quản lý, điều hành về hoạt động tài chính:   

(1)   
Quyết định v/v ban hành Quy chế Thu chi 

nội bộ  

số 230/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2012 
HVCSPT  

(2)   
Quyết định v/v ban hành Quy trình tạm ứng 

thanh toán  

số 12/QĐ- HVCSPT ngày 

11/01/2013 
HVCSPT  

(3)   
Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý 

tài chính 

số 51/QĐ-HVCSPT ngày 

08/3/2013 
HVCSPT  

(4)   
Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội 

bộ của Học viện 

số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 
HVCSPT  

(5)   
Quyết định v/v ban hành Quy chế tạm thời 

đối với thu nhập tăng thêm của Học viện  

số 89/QĐ- HVCSPT ngày 

28/3/2014 
HVCSPT  

(6)   
Quyết định v/v ban hành Quy chế thu nhập 

tăng thêm của Học viện 

số 281/QĐ-HVCSPT ngày 

17/5/2017 
HVCSPT  

(7)   
Quyết định ban hành Quy chế Thu chi nội 

bộ 

số 253/QĐ-HVCSPT  ngày 

19/8/2013 
HVCSPT  

(8)   Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội Số 959/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT  
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bộ 28/12/2017 

 H2.2.5.1 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

số 556/QĐ-HVCSPT ngày 

30/8/2010 
HVCSPT  

 H2.2.5.2 
Quyết định v/v bổ sung thêm chức năng, 

nhiệm vụ Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 
số 57a/QĐ-HVCSPT ngày 

27/02/2014 
HVCSPT  

H2.2.2.6      

(1)   
Quyết định về việc giao bổ sung nhiệm vụ 

cho Phòng Tổ chức - Hành chính 

số 210/QĐ-HVCSPT  ngày 

19/6/2015 HVCSPT  

(2)   
Quyết định v/v giao nhiệm vụ cán bộ, viên 

chức 
số 230/QĐ-HVCSPT ngày 

03/7/2014 
HVCSPT  

H2.2.2.7  Báo cáo tổng kết định kỳ tính hiệu quả của văn bản:   

(1)   

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm 

2014 và phương hướng kế hoạch công tác 

pháp chế năm 2015 của Học viện CSPT 

số 33/BC-HVCSPT Ngày 

30/12/2014 
HVCSPT  

(2)   

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm 

2015 và phương hướng kế hoạch công tác 

pháp chế năm 2016 của Học viện CSPT 

số 44/BC-HVCSPT Ngày 

30/12/2015 
HVCSPT  

(3)   

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm 

2016 và phương hướng kế hoạch công tác 

pháp chế năm 2017 của Học viện CSPT 

số 35/BC-HVCSPT Ngày 

30/12/2016 
HVCSPT  

(4)   

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm 

2017 và phương hướng kế hoạch công tác 

pháp chế năm 2018 của Học viện CSPT 

Số 39/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2017 
HVCSPT  

H2.2.2.8      
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(1)   
Quyết định v/v ban hành quy định về quản 

lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện 

số 515/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 HVCSPT  

(2)   
Quyết định v/v ban hành Quy định về quản 

lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện 

số 189/QĐ-HVCSPT ngày 

25/7/2012 HVCSPT  

H2.2.2.9  Văn bản quản lý hoạt động của các Đảng, Đoàn, Công đoàn:   

(1)   
Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Học 

viện CSPT khóa III nhiệm kỳ 2015-2020  
số 30-QC/ĐUHVCSPT ngày 

17/7/2015 
Đảng bộ HV  

(2)   
Quy chế và Quy trình phát triển Đảng trong 

sinh viên Học viện CSPT 
số 35-QC/ĐUBKHĐT ngày 

15/8/2015 
Đảng bộ HV  

(3)   
Quy chế làm việc của BCH Công đoàn Học 

viện CSPT  
số 01/QC-BCHCĐ-HVCSPT  

ngày 30/5/2012 
Công đoàn HV  

(4)   

Quyết định v/v ban hành quy chế Thu – 

Chi tài chính của Công đoàn Học viện 

CSPT  

số 06/QĐ-CĐHVCSPT ngày 

04/9/2013 
Công đoàn HV  

(5)   

Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt 

động của UB kiểm tra công đoàn Học viện 

CSPT 

số 56/QĐ-CĐHVCSPT ngày 

30/12/2014 
Công đoàn HV  

(6)   

Quyết định v/v ban hành Quy chế sửa đổi, 

bổ sung hoạt động của BCH Công đoàn 

Học viện CSPT nhiệm kỳ 2012-2017 

số 01/QĐ-CĐHVCSPT ngày 

06/01/2015 
Công đoàn HV  

(7)   

Quyết định v/v ban hành Quy chế sửa đổi, 

bổ sung thu chi tài chính của Công đoàn 

Học viện CSPT nhiệm kỳ 2012-2017 

số 04/QĐ-CĐHVCSPT  ngày 

28/01/2015 
Công đoàn HV  

(8)   

Quyết định v/v ban hành Quy chế phối hợp 

công tác giữa Chính quyền và Công đoàn 

Học viện CSPT nhiệm kỳ 2012-2017 

Số 06a/QĐ-CĐHVCSPT  ngày 

03/3/2015 
Công đoàn HV  

(9)   Quy chế làm việc của BCH Đoàn thanh số 12/QC-BCHĐTN ngày Công đoàn HV  
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niên Học viện nhiệm kỳ 2017-2022  25/5/2017 

(10)   

Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc 

của BCH Đoàn thanh niên HVCSPT nhiệm 

kỳ 2012-2017 

Số 08-QĐ/ĐTN-HVCSPT ngày 

15/4/2012 
Đoàn thanh niên  

(11)   

Quyết định v/v ban hành Quy chế thi đua, 

khen thưởng của Đoàn thanh niên CSHCM 

Học viện CSPT 

Số 15QĐ/ĐTN-HVCSPT ngày 

20/4/2012 
Đoàn thanh niên  

(12)   

Quyết định v/v ban hành Quy chế thi đua, 

khen thưởng của Đoàn thanh niên CSHCM 

Học viện CSPT 

Số 17QĐ/ĐTN-HVCSPT ngày 

30/5/2017 
Đoàn thanh niên  

(13)   
Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc 

của BCH Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 
Số 01a/QĐ-ĐTNHVCSPT ngày 

11/5/2017 
Đoàn thanh niên  

(14)   

Quyết định vv ban hành Quy chế phối hợp 

công tác giữa Chính quyền và Công đoàn 

Học viện CSPT nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 52/QĐ-CĐHVCSPT ngày 

28/12/2017 Công đoàn HV  

H2.2.2.10      

(1)   
Quyết định v/v khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ năm 2012 

Số 384/QĐ-BKHĐT ngày 

01/4/2013 Bộ KHĐT  

(2)   
Quyết định v/v khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ năm 2013 

Số 304/QĐ-BKHĐT ngày 

13/3/2014 Bộ KHĐT  

(3)   
Quyết định v/v tặng bằng khen của Thủ 

tướng Chỉnh phủ 

Số 1091/QĐ-TTg ngày 

08/7/2014 Thủ tướng CP  

(4)   
Quyết định v/v khen thưởng cho các tập 

thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ năm 2015 

Số 382/QĐ-BKHĐT ngày 

29/3/2016 Bộ KHĐT  

(5)   
Quyết định v/v tặng bằng khen của Bộ 

trưởng 

Số 1667/QĐ-BKHĐT ngày 

17/11/2017 Bộ KHĐT  

TIÊU CHÍ 2.3 
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 H1.1.1.5 
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và Hoạt động của Học viện CSPT 

584/QĐ-BKHĐT ngày 

12/5/2008 
BKHĐT  

H2.2.3.1  
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

số 189/QĐ-HVCSPT ngày 

19/02/2014 
BKHĐT  

 H2.2.1.2 
Các Quyết định thành lập, chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của các đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển: 
  

 (1) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển 

số 888/QĐ-HVCSPT ngày 

20/12/2010 
HVCSPT  

 (2) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Ngoại ngữ 

số 06/QĐ-HVCSPT ngày 

08/01/2010 
HVCSPT  

 (3) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Quy hoạch phát triển 

số 88/QĐ-HVCSPT ngày 

14/4/2009 
HVCSPT  

 (4) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Chính sách phát triển 

số 347/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

 (5) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

môn Tài chính - Tiền tệ  

số 353/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

 (6) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Chính sách công và Xã hội học 

số 433/QĐ-HVCSPT ngày 

12/7/2010 
HVCSPT  

 (7) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Xây dựng cơ bản 

số 25/QĐ-HVCSPT ngày 

01/12/2008 
HVCSPT  

 (8) 
Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

số 350/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  
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môn Toán kinh tế 

 (9) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thư 

viện Học viện Chính sách và Phát triển 

số 356/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

 (10) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Hành chính - Tổng hợp 

số 02/QĐ- HVCSPT ngày 

22/10/2008 
HVCSPT  

 (11) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Văn phòng Học viện 

số 181/QĐ-HVCSPT ngày 

06/5/2010 
HVCSPT  

 (12) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

số 556/QĐ-HVCSPT ngày 

30/8/2010 
HVCSPT  

 (13) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa học và Hợp tác 

số 599/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2009 
HVCSPT  

 (14) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Toán 

số 441/QĐ-HVCSPT 14/7/2010 HVCSPT  

 (15) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Tài chính - Tiền tệ 

số 05/QĐ-HVCSPT 08/01/2010 HVCSPT  

 (16) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Quản trị kinh doanh 

số 354/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

 (17) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Triết học - Chính trị học 

số 348/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  
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 (18) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Quản lý đào tạo 

số 07/QĐ- HVCSPT ngày 

28/10/2008 
HVCSPT  

 (19) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

môn Giáo dục thể chất và quốc phòng 

số 352/QĐ- HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

 (20) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 

số 384/QĐ- HVCSPT ngày 

13/8/2009 
HVCSPT  

 (21) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kế 

hoạch - Tài chính 

Số 26/QĐ- HVCSPT ngày 

01/12/2008 
HVCSPT  

 (22) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Tổ chức - Hành chính 

số 485/QĐ - HVCSPT ngày 

17/8/2011 
HVCSPT  

 (23) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Kế hoạch phát triển 

số 87/QĐ - HVCSPT ngày 

14/4/2009 
HVCSPT  

 (24) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Kinh tế đối ngoại 

số 355/QĐ - HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

 (25) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

môn Luật Kinh tế 

số 459/QĐ - HVCSPT ngày 

17/9/2009 
HVCSPT  

 (26) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Khoa Quản lý đấu thầu 

số 07/QĐ- HVCSPT ngày 

13/01/2014 
HVCSPT  

 (27) 
Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

số 741/QĐ- HVCSPT ngày 

17/12/2015 
HVCSPT  
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Khoa Đào tạo quốc tế 

 (28) 

Quyết định về việc đổi tên Khoa Chính 

sách công và Xã hội học thành Khoa Chính 

sách công 

số 299/QĐ-HVCSPT ngày 

03/6/2011 
HVCSPT  

 (29) 
Quyết định về việc giải thể Phòng Xây 

dựng cơ bản 

số 489/QĐ-HVCSPT ngày 

17/8/2011 
HVCSPT  

 (30) 
Quyết định về việc đổi tên Khoa Quy 

hoạch phát triển thành Khoa Đầu tư 

số 146/QĐ-HVCSPT ngày 

29/3/2016 
HVCSPT  

 (31) 
Quyết định về việc đổi tên khoa Quản lý 

đấu thầu thành Khoa Đấu thầu 

số 675/QĐ-HVCSPT ngày 

06/12/2016 
HVCSPT  

 (32) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

môn Tiếng Anh 

số 351/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

 (33) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Tổ chức cán bộ 

số 01/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2008 
HVCSPT  

 (34) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Tư vấn 

phát triển 

số 349/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2009 
HVCSPT  

 (35) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban 

Y tế Học viện Chính sách và Phát triển 

số 557/QĐ-HVCSPT ngày 

30/8/2010 
HVCSPT  

 (36) 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Hộ trợ giảng dạy và Học tập 

số 484/QĐ-HVCSPT ngày 

17/8/2011 

 

HVCSPT  

H2.2.3.2      
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(1)  
Thông báo phân công công tác của Ban 

Giám đốc Học viện CSPT 

số 14/TB-HVCSPT ngày 

14/3/2017 
HVCSPT  

 (2)  
Phụ lục 6: Bản mô tả công việc của vị trí 

việc làm 
   

 H2.2.2.3 
Quyết định ban hành quy trình về tuyển 

dụng lao động hợp đồng 

số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
HVCSPT  

H2.2.3.3  
Quyết định về việc ban hành quy chế đối 

với giảng viên của Học viện CSPT 

số 426/QĐ-HVCSPT ngày 

09/09/2015 
HVCSPT  

H2.2.3.4  Cơ cấu tổ chức của Học viện CSPT  HVCSPT  

TIÊU CHÍ 2.4 

H2.2.4.1   Các Quyết định chuẩn y của Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Học viện:   

(1)  
  

Quyết định về việc chuẩn y BCH Chi bộ 1 - 

Khối Chính trị và Công tác sinh viên 

số 31-QĐ/ĐUHVCSPT ngày 

28/7/2015 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(2)  
  

Quyết định về việc chuẩn y BCH Chi bộ 2 - 

Khối các Phòng chức năng và Trung tâm 

số 32-QĐ/ĐUHVCSPT ngày 

28/7/2015 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(3)  
  

Quyết định về việc chuẩn y BCH Chi bộ 3 - 

Khối các Khoa và Bộ môn 

số 33-QĐ/ĐUHVCSPT ngày 

28/7/2015 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(4)  
  

Quyết định về việc chuẩn y BCH Đảng bộ 

cơ sở Học viện CSPT 

số 163-QĐ/ĐUBKHĐT ngày  

23/7/2015 

Đảng uỷ CQ 

BKHĐT 
 

(5)  
  

Quyết định về việc chuẩn y BCH Chi bộ 1 - 

Khối Chính trị và Công tác sinh viên 

số 31-QĐ/ĐUHVCSPT ngày 

18/9/2017 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(6)  
  

Quyết định về việc chuẩn y BCH Chi bộ 2 - 

Khối các Phòng chức năng và Trung tâm 

số 32-QĐ/ĐUHVCSPT ngày 

18/9/2017 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(7)  
  

Quyết định về việc chuẩn y BCH Chi bộ 3 - 

Khối các Khoa và Bộ môn 

số 33-QĐ/ĐUHVCSPT ngày 

18/9/2017 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
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(8)  

  

Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện 

CSPT, nhiệm kỳ 2012-2017 

số 32-QĐ/CĐBKHĐT ngày 

06/4/2012 

 

Công đoàn  

BKHĐT 
 

(9)  
 

Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện 

CSPT, nhiệm kỳ 2017-2022 

số 113-QĐ/CĐBKHĐT ngày 

21/9/2017 

Công đoàn  

BKHĐT 
 

(10)  
 

Quyết định chuẩn công nhận kết quả Đại 

hội và chuẩn y BCH Đoàn TN Học viện  

số 07/QĐ-ĐTNBKHĐT ngày 

26/4/2012 

Đoàn TNCS 

HCM BKHĐT 
 

(11)  
  

Quyết định chuẩn công nhận kết quả Đại 

hội và chuẩn y Ban Chấp hành Đoàn thanh 

niên Học viện Chính sách và Phát triển 

số 38/QĐ-ĐTNBKHĐT ngày 

21/6/2017 

Đoàn TNCS 

HCM BKHĐT 
 

(12)  
 

Quyết định về việc chuẩn y BCH Chi bộ 

Học viện CS&PT 

Số 442-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 

20/5/2013 

Đảng uỷ CQ Bộ 

KH&ĐT 
 

H2.2.4.2   Các Báo cáo của Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Học viện:   

(1)   
Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác Chi bộ 

năm 2012 và phương hướng công tác năm 

2013 

số 62-BC/CBHVCSPT ngày 

28/12/2012 
Chi bộ HVCSPT  

(2)   
Báo cáo công tác Đảng năm 2013 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 

2014 

số 92-BC/CBHVCSPT ngày  

23/12/2013 
Chi bộ HVCSPT  

(3)   
Báo cáo công tác Đảng năm 2014 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 

2015 

số 34-BC/CBHVCSPT ngày  

11/12/2014 
Chi bộ HVCSPT  

(4)   
Báo cáo công tác Đảng năm 2015 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 

2016 

số 46-BC/ĐBHVCSPT ngày 

11/12/2015 

Đảng bộ 

HVCSPT 
 

(5)   
Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công 

số 28-BC/ĐBHVCSPT ngày 

30/12/ 2016 

Đảng bộ 

HVCSPT 
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tác năm 2017 

(6)  Báo cáo về việc công tác Công đoàn Học 

viện Chính sách và Phát triển năm 2012 

số 11/BC-CĐHVCSPT ngày  

13/12/2012 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(7)  
Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 

2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 

số 20/BC-CĐHVCSPT ngày  

24/12/2013 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(8)   Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 

2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 

số 46-BC/CĐHVCSPT ngày  

11/12/2014 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(9)  
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công 

tác Công đoàn năm 2015 của Công đoàn 

Học viện CSPT 

số 16/BC-CĐHVCSPT ngày  

18/10/2015 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(10)   Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 

2015 và chương trình, nhiện vụ năm 2016 

số 24-BC/CĐHVCSPT ngày  

29/12/2015 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(11)  
Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 

tháng đầu năm 2016 và chương trình công 

tác 6 tháng cuối năm 2016 

số 02/BC-CĐHVCSPT ngày  

20/6/2016 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(12)  
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 

2016 và chương trình, nhiệm vụ công tác 

năm 2017 

số 20/BC-CĐHVCSPT ngày  

30/12/2016 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(13)   
Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học  2013 - 2014 

số 01-BC/ĐTNHVCSPT ngày 

15/6/2014 

Đoàn TN 

HVCSPT 
 

(14)   
Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học  2014 - 2015 

số  01-BC/ĐTNHVCSPT ngày 

12/6/2015 

Đoàn TN 

HVCSPT 
 

(15)   Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học  2015 - 2016 

số 02-BC/ĐTNHVCSPT ngày 

10/6/2016 

Đoàn TN 

HVCSPT 
 

(16)   
Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học  2016 - 2017 

số 02-BC/ĐTNHVCSPT ngày 

14/6/2017 

Đoàn TN 

HVCSPT 
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H2.2.4.3 
  

Chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo của Đảng, Công đoàn và Đoàn 

Thanh niên Học viện CSPT: 
  

(1) 
  

Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Học viện CSPT lần 

thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 

số 36-CV/ĐUHVCSPT ngày 

08/9/2015 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(2) 

  

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Nghị 

quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối 

cơ quan Trung ương về “nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ”  

số 14-BC/ĐUHVCSPT ngày 

13/5/2016 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(3) 
  

Chương trình công tác năm 2017 của Đảng 

uỷ Học viện Chính sách và Phát triển 

số 05-CTr/ĐUHVCSPT ngày 

27/3/2017 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(4) 

  

Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-

CT/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ" và sơ kết thực hiện 

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW "Nội dung 

sinh hoạt chi bộ" 

số 09-BC/ĐUHVCSPT ngày 

27/4/2017 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(5) 

  

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 

số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2016 của Ban 

Thường vụ Đảng uỷ Khối về "Tăng cường 

và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các 

cơ quan Trung ương" 

số 25-BC/ĐUHVCSPT ngày 

30/8/2016 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(6) 
 

Chương trình công tác năm 2017 của Đảng 

bộ Học viện CSC&PT 

Số 05-CTr/ĐUHVCSPT ngày 

27/3/2017 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

(7) 
 

Kế hoạch hoạt động và sử dụng ngân sách 

của Công đoàn Học viện năm 2012 
Ngày 28/02/2012 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(8) 
 

Kế hoạch hoạt động và sử dụng ngân sách 

của Công đoàn Học viện năm 2013 
Ngày 23/02/2013 

Công đoàn 

HVCSPT 
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(9) 
 

Kế hoạch hoạt động và sử dụng ngân sách 

của Công đoàn Học viện năm 2014 
Ngày 24/02/2014 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(10) 
 

Kế hoạch hoạt động và sử dụng ngân sách 

của Công đoàn Học viện năm 2015 
Ngày 26/02/2015 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(11) 
 

Kế hoạch hoạt động và sử dụng ngân sách 

của Công đoàn Học viện năm 2016 
Ngày 28/02/2016 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(12) 
 

Kế hoạch hoạt động và sử dụng ngân sách 

của Công đoàn Học viện năm 2017 
Ngày 28/02/2017 

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(13)  
Kế hoạh về việc tổ chức các hoạt động 

trong năm 2012 

Số 01/KH-ĐTNHVCSPT ngày 

23/01/2012 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(14)  
Kế hoạh về việc tổ chức các hoạt động 

trong năm 2013 

Số 01/KH-ĐTNHVCSPT ngày 

18/01/2013 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(15)  
Kế hoạh về việc tổ chức các hoạt động 

trong năm 2014 

Số 01/KH-ĐTNHVCSPT ngày 

08/01/2014 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(16)  
Kế hoạh về việc tổ chức các hoạt động 

trong năm 2015 

Số 01/KH-ĐTNHVCSPT ngày 

20/01/2015 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(17)  
Kế hoạh về việc tổ chức các hoạt động 

trong năm 2016 

Số 01/KH-ĐTNHVCSPT ngày 

09/01/2016 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(18)  
Kế hoạh về việc tổ chức các hoạt động 

trong năm 2017 

Số 01/KH-ĐTNHVCSPT ngày 

15/01/2017 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(19)  
Chương trình công tác năm 2017 của Đảng 

bộ Học viện Chính sách và Phát triển 

số 03-CTr/ĐUHVCSPT ngày 

10/3/2016 

Đảng uỷ 

HVCSPT 
 

H2.2.4.4   Các quyết định khen thưởng của Đảng:    

(1)   Quyết định tặng giấy khen năm 2012 
số 416-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 

05/3/2013 

Đảng uỷ CQ 

BKHĐT 
 

(2)   Quyết định tặng giấy khen năm 2013 số 562-QĐ/ĐUBKHĐT ngày Đảng uỷ CQ  
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12/02/2014 BKHĐT 

(3)   
Quyết định khen thưởng tổ chức đảng và 

đảng viên năm 2014 

số 20-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 03 

tháng 3 năm 2015 

Đảng uỷ CQ 

BKHĐT 
 

(4)   
Quyết định khen thưởng tổ chức đảng và 

đảng viên năm 2015 

số 20-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 

03/3/2016 

Đảng uỷ CQ 

BKHĐT 
 

(5)   
Quyết định khen thưởng tổ chức đảng và 

đảng viên năm 2016 

số  24-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 

28/02/2017 

Đảng uỷ CQ 

BKHĐT 
 

(6)  
Quyết định khen thưởng tổ chức đảng và 

đảng viên năm 2017 

số  35-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 

06/02/2018 

Đảng uỷ CQ 

BKHĐT 
 

(7)  
Quyết định khen thưởng các tổ chức đảng 

và đảng viên tiêu biểu trong 05 năm thực 

hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị 

số  70-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 

17/5/2016 

Đảng uỷ CQ 

BKHĐT 
 

H2.2.4.5   Sổ sinh hoạt chi bộ của các chi bộ:    

(1)   Sổ sinh hoạt chi bộ của chi bộ 1 Năm 2015 và 2016 Chi bộ 1  

(2)  Sổ sinh hoạt chi bộ của chi bộ 1 Năm 2017 Chi bộ 1  

(3)   Sổ sinh hoạt chi bộ của chi bộ 2 Năm 2015 Chi bộ 2  

(4)  Sổ sinh hoạt chi bộ của chi bộ 2 Năm 2016 Chi bộ 2  

(5)   Sổ sinh hoạt chi bộ của chi bộ 3 Năm 2015 và 2016 Chi bộ 3  

(6)  Sổ sinh hoạt chi bộ của chi bộ 3 Năm 2017 Chi bộ 3  

H2.2.4.6  Biên bản hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động:   
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(1)  
Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức Học 

viện Chính sách và Phát triển năm 2012 
Ngày 28/3/2012 HVCSPT  

(2)  
Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức Học 

viện Chính sách và Phát triển năm 2013 
Ngày 15/3/2013 HVCSPT  

(3)  

Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức và 

tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2013-

2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 

học 2014-2015 của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Ngày 08/10/2014 HVCSPT  

(4)  

Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức và 

tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2014-

2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 

học 2015-2016 của Học viện CSPT 

Ngày 30/10/2015 HVCSPT  

(5)  
Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và 

người lao động của Học viện CSPT 
Ngày 13/10/2016 HVCSPT  

(6)  

Biên bản Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công 

tác năm học 2016-2017, triển khai nhiệm 

vụ công tác năm học 2017-2018 và hội 

nghị cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động của Học viện CSPT 

Ngày 28/1/2017 HVCSPT  

H2.2.4.7   Thông báo kết quả ủng hộ, từ thiện của tổ chức đoàn thể:   

(1)  
Thông báo về việc tổng hợp kinh phí ủng 

hộ con trai đ/c Đỗ Ngọc Quang 

số 12/TB-CĐHVCSPT ngày 

05/11/2012  

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(2)  
Quyên góp ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện 

năm 2014 

Số 22/CV-CĐHVCSPT ngày 

20/5/2014  

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(3)  
Quyên góp ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện 

năm 2015 

Số 57/CV-CĐHVCSPT ngày 

26/5/2015  

Công đoàn 

HVCSPT 
 

(4)  
Thông báo kết quả hiến máu tình nguyên 

năm 2015  

Số 91/TB-CĐBKHĐT ngày 

18/9/2015 

Công đoàn 

BKHĐT 
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(5)  
Thông báo kết quả hiến máu tình nguyên 

năm 2016 

Số 70/TB-CĐBKHĐT ngày 

04/10/2016 

Công đoàn 

BKHĐT 
 

(6)  
Thông báo kết quả quyên góp, ủng hộ đồng 

bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt 

Số 78/TB-CĐBKHĐT ngày 

26/10/2016 

Công đoàn 

BKHĐT 
 

H2.2.4.8   Các QĐ khen thưởng của Công đoàn:    

(1)  
Quyết định về việc tặng giấy khen của 

BCH Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

số 08/QĐ-CĐBKHĐT ngày 

29/1/2015  

Công đoàn 

BKHĐT 
 

(2)  
Quyết định về việc tặng giấy khen của 

BCH Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

số 09/QĐ/CĐBKHĐT ngày 

22/02/2016  

Công đoàn 

BKHĐT 
 

(3)  
Quyết định về việc tặng giấy khen của 

BCH Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

số 17/QĐ/CĐBKHĐT ngày 

01/3/2017  

Công đoàn 

BKHĐT 
 

 

(4)  

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua và Bằng 

khen của BCH Công đoàn Viên chức Việt 

Nam 

số 19/QĐ-KTC ngày 12/01/2015 
Công đoàn 

VCVN 
 

(5) 
 

Quyết định về việc tặng Bằng khen của 

BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam 
số 37/QĐ-KT ngày 18/01/2017 

Công đoàn 

VCVN 
 

H2.2.4.9   Các quyết định thành lập các đội tình nguyện:   

(1)  
Quyết định thành lập đội "Xung kích" 

thuộc Học viện Chính sách và Phát triển 

số 791/QĐ-HVCSPT ngày 

24/12/2015 
HVCSPT  

(2)  

Quyết định thành lập CLB "Võ Cổ truyền 

Vịnh Xuân Quyền APD" tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

số 221/QĐ-HVCSPT ngày 

25/5/2015 
HVCSPT  

(3)  
Quyết định thành lập CLB tiếng Anh tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

số 471/QĐ-HVCSPT ngày 

19/9/2014 
HVCSPT  

H2.2.4.10   Các quyết định khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:   

(1)  Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn số 799/QĐ-TWĐTN ngày Trung ương  
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tặng Đoàn TN Học viện Chính sách và Phát 

triển 

03/01/2012 Đoàn  

(2)  
Bằng khen của BCH Đoàn Khối các CQ 

Trung ương tặng Đoàn TN Học viện CSPT 

số 337/QĐ-ĐTNK ngày 

05/01/2012 

Đoàn Khối các 

CQ TW 
 

(3)  
Giấy khen của BCH Đoàn TH Bộ KHĐT 

tặng Đoàn TH Học viện CS&PT 

số 27/QĐ-ĐTNBKH&ĐT ngày 

26/01/2015 

Đoàn TN Bộ 

KH&ĐT 
 

(4)  
Giấy khen của BCH Đoàn TH Bộ KHĐT 

tặng Đoàn TH Học viện CS&PT 

số 03/QĐ-ĐTNBKH&ĐT ngày 

16/03/2016 

 

Đoàn TN Bộ 

KH&ĐT 
 

(5)  
Bằng khen của BCH Đoàn Khối các CQ 

Trung ương tặng Đoàn TN Học viện CSPT 

số 73/QĐ-ĐTNK ngày 

30/9/2016 

Đoàn Khối các 

CQ TW 
 

(6)  

Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn 

tặng Đoàn TN Học viện Chính sách và Phát 

triển 

số 431/QĐ-TWĐTN ngày 

31/8/2017 

Trung ương 

Đoàn  
 

(7)  

Quyết định khen thưởng đoàn viên và chi 

đoàn đạt thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Đoàn và phong trào thanh niên năm 

học 2011-2012 

số 01/QĐ-ĐTN ngày 22/02/2012 

Đoàn Thanh 

niên HV 

 

 

(8)  

Quyết định khen thưởng đoàn viên và chi 

đoàn đạt thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Đoàn và phong trào thanh niên, 

nhiệm kỳ 2009-2012 

số 03/QĐ-ĐTN ngày 24/02/2012 
Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(9)  Quyết định khen thưởng  
số 01/QĐ-ĐTNHVCSPT ngày 

24/4/2014 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(10)  Quyết định khen thưởng  
số 01/QĐ-ĐTNHVCSPT ngày 

20/4/2015 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(11)  Quyết định khen thưởng  
số 01/QĐ-ĐTNHVCSPT ngày 

24/3/2016 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

(12)  Quyết định khen thưởng  số 01/QĐ-ĐTNHVCSPT ngày Đoàn Thanh  
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28/4/2017 niên HV 

(13)  Quyết định khen thưởng  
số 01/QĐ-ĐTNHVCSPT ngày 

13/11/2017 

Đoàn Thanh 

niên HV 
 

H2.2.4.11  Các quyết định, thông báo kiểm tra các tổ chức đoàn thể:   

(1)  
Quyết định kiểm tra đối với Đảng uỷ, Uỷ 

ban Kiểm tra Học viện CSPT 

Số 154-QĐ/UBKT-ĐUBKHĐT 

ngày 08/11/2016 

Uỷ ban Kiêm tra 

Đảng bộ 

KH&ĐT 

 

(2)  
Thông báo kết luận kiểm tra đối với Đảng 

uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Học viện CSPT 

Số 07-TB/UBKT-ĐUBKHĐT 

ngày 20/01/2017 

Uỷ ban Kiêm tra 

Đảng bộ 

KH&ĐT 

 

(3)  
Quyết định kiểm tra việc chấp hành Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam 

Số 101-QĐ/CĐBKHĐT ngày 

07/10/2015 

Công đoàn Bộ 

KHĐT 
 

(4)  

Thông báo Kết luận kiểm tra việc chấp 

hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Công 

đoàn Học viện CSPT 

Số 129-TB/CĐBKHĐT ngày 

28/12/2015 

Công đoàn Bộ 

KHĐT 
 

TIÊU CHÍ 2.5 

H2.2.5.1   
Quyết định thành lập Trung tâm Thanh tra - 

Khảo thí 

số 556/QĐ-HVCSPT ngày 

30/8/2010 
HVCSPT  

H2.2.5.2   
Quyết định bổ sung nhiệm vụ cho Trung 

tâm Thanh tra - Khảo thí 

số 57a/QĐ-HVCSPT ngày 

27/02/2014 
HVCSPT  

H2.2.5.3   
Các biên bản họp phân công công tác của 

Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

Trung tâm TT-

KT 
 

H2.2.5.4  
Danh sách trích ngang cán bộ của Trung 

tâm 
Danh sách 

Trung tâm TT-

KT 
 

H2.2.5.5       
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(1)  
Quyết định cử cán bộ viên chức đi tập huấn 

tự đánh giá trường đại học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

số 567/QĐ-HVCSPT ngày 

25/10/2014 
HVCSPT  

(2)  
Quyết định cử cán bộ viên chức tham dự 

Hội thảo nâng cao chất lượng tự đánh giá 

số 253a/QĐ-HVCSPT ngày 

20/5/2016 
HVCSPT  

(3)  

Quyết định cử CBVC và hỗ trợ kinh phí 

cho viên chức đi làm quan sát viên đợt 

đánh giá ngoài tại trường Đại học Hà Nội 

số 681/QĐ-HVCSPT ngày 

10/10/2017 
HVCSPT  

(4)  

Quyết định cử CBVC và hỗ trợ kinh phí 

cho viên chức đi làm quan sát viên đợt 

đánh giá ngoài tại trường ĐH Mỹ thuật 

Việt Nam 

số 666/QĐ-HVCSPT ngày 

06/10/2017 
HVCSPT  

(5)  

Quyết định cử CBVC và hỗ trợ kinh phí 

cho viên chức đi làm quan sát viên đợt 

đánh giá ngoài tại trường Đại học Y tế 

Công cộng 

số 581/QĐ-HVCSPT ngày 

01/9/2017 
HVCSPT  

(6)  

Chứng nhận tham gia lớp tập huấn phát 

triển kĩ năng tự đánh giá chương trình đào 

tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GDĐT 

 
Trung tâm kiểm 

định CLGD 
 

(7)  
Kế hoạch làm việc với đoàn chuyên gia tư 

vấn kỹ năng tự đánh giá  

Số 143a /TB-HVCSPT ngày 

18/9/2017 
HVCSPT  

(8)  
Biên bản họp hội đồng triển khai báo cáo 

tự đánh giá  
Ngày 28-29/9/2017 HVCSPT  

(9)  

Biên bản họp tư vấn công tác kiểm định 

chất lượng và lập Hồ sơ tự đánh giá tại 

HVCSPT 

Ngày 2-3/10/2017 HVCSPT  

H2.2.5.6   
Kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung 

tâm Thanh tra - Khảo thí 

Năm 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 
TT TT-KT  

(1)  
Báo cáo tổng kết năm học và phương 

hướng nhiệm vụ các năm của TTTT-KT 

2012,2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 
TTTT-KT  
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(2)  
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo các năm 

của Học viện 

2012,2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 

HVCSPT 

 
 

 H2.2.7.2 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-

2012 và phương hướng công tác năm học 

2012-2013 

Số 21/BC-HVCSPT ngày 

08/10/2012 
HVCSPT  

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-

2013 và phương hướng công tác năm học 

2013-2014 

Số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-

2014 và phương hướng công tác năm học 

2014-2015 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 
HVCSPT  

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014-

2015 và phương hướng công tác năm học 

2015-2016 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2015 
HVCSPT  

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016-2017 

Số 32/BC-HVCSPT ngày 

21/12/2016 
HVCSPT  

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016-

2017 và phương hướng công tác năm học 

2017-2018 

Số 38/BC-HVCSPT ngày 

20/12/2017 
HVCSPT  

H2.2.5.7       

(1)  
Quyết định phê duyệt đề án Tự đánh giá 

kiểm định chất lượng giáo dục 

số 632/QĐ-HVCSPT ngày 

02/12/2014 
HVCSPT  

(2)  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự 

đánh giá  tại Học viện Chinh sách và Phát 

triển 

Số 40a/QĐ-HVCSPT ngày 

24/2/2014 
HVCSPT  

(3)   
Quyết định thành lập Ban thư kí tự đánh 

giá tại HVCSPT 

Số 51a/QĐ- HVCSPT ngày 

27/2/2014 
HVCSPT  
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(4)  
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự 

đánh giá tại HVCSPT 

Số 625/QĐ- HVCSPT ngày 

18/11/2016 
HVCSPT  

(5)  

Quyết định về việc thành lập Ban thư kí và 

các nhóm chuyên trách đánh giá tại 

HVCSPT 

Số 637/QĐ- HVCSPT ngày 

21/11/2016 
HVCSPT  

(6)  Kế hoạch tự đánh giá  
Số 18/KH- HVCSPT ngày 

22/11/2016 
HVCSPT  

(7)  
Quyết định về việc điều chỉnh nhiệm vụ 

thành viên Hội đồng tự đánh giá 

Số 439/QĐ- HVCSPT ngày 

20/7/2017 
HVCSPT  

(8)  

Dự thảo báo cáo tự đánh giá để đăng kí 

kiểm định chất lượng giáo dục HVCSPT 

năm 2014 

2014 HVCSPT  

(9)  
Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh 

chứng của HVCSPT năm 2017 
2017 HVCSPT  

H2.2.5.8       

(1)  

QĐ ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 

người học đối với hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

số 130a/QĐ-HVCSPT ngày 

09/5/2014 
HVCSPT  

(2)  Mẫu phiếu khảo sát   HVCSPT  

(3)  
Thông báo về khảo sát ý kiến của người 

học về hoạt động giảng dạy của giáng viên  
2012-2017 HVCSPT  

(4)  

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến người học về 

đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng 

viên học kì I,II năm 2012-2013  

2012-2013 Phòng QLĐT  

(5)  

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến người học về 

đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng 

viên học kì I,II năm 2013-2014 

2013-2014 Phòng QLĐT  
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(6)  

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến người học về 

đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng 

viên học kì I,II năm 2014-2015 

2014-2015 Phòng QLĐT  

(7)  

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kì I năm 2015-2016 

BC ngày 16/11/2015 TTTT-KT  

(8)  

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kì II năm 2015-2016 

BC ngày 29/5/2016 TTTT-KT  

(9)  

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kì I 2016-2017 

BC ngày 16/02/2017 TTTT-KT  

(10)  Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kì II năm 2016-2017 

BC ngày 29/7/2017 TTTT-KT  

(11)  

Đường link khảo sát ý kiến của người học 

về hoạt động giảng dạy của giáng viên: 

khaosat.edu.vn/apd 

 TTTT-KT  

(12)  Đường link báo cáo khảo sát ý kiến của 

người học về hoạt động giảng dạy của 

giáng viên:khaosat.edu.vn/apd/ketqua  

 TTTT-KT  

H2.2.5.9      

(1)  QĐ ban hành Quy định khảo sát ý kiến 

người học, cán bộ, giảng viên về chất 

lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo của các đơn 

vị trong Học viện Chính sách và Phát triển  

Số 134/QĐ-HVCSPT ngày 

08/04/2015 
HVCSPT  

(2)  Mẫu phiếu khảo sát  HVCSPT  
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(3)  Thông báo về khảo sát về chất lượng phục 

vụ của các bộ phận hành chính tại Học viện  
Năm 2016, 2017 HVCSPT  

(4)  

 

Báo cáo về khảo sát ý kiến của cán bộ, 

giảng viên và sinh viên về chất lượng phục 

vụ của các đơn vị hành chính  

Năm 2016, 2017 TTTT-KT  

H2.2.5.10       

(1)  
Biên bản họp các Khoa/Bộ môn về việc 

tiếp thu ý kiến đánh giá của sinh viên thông 

qua báo cáo kết quả khảo sát 

Năm 2012-2017 Khoa/Bộ môn  

(2)  Thông báo về việc kết quả lấy ý kiến của 

sinh viên về công tác giảng dạy  
 HVCSPT  

 H4.4.3.1     

  Biên bản họp khoa Kinh tế đối ngoại 2012 - 2017 Khoa KTĐN  

  Biên bản họp khoa Quản trị DN 2012 - 2017 Khoa QTDN  

  Biên bản họp khoa Chính sách công 2012 - 2017 Khoa CSC  

  Biên bản họp khoa QHPT 2012 - 2017 Khoa QHPT  

  Biên bản họp bộ môn Luật KT  2012 - 2017 Bộ môn Luật KT   

  Biên bản họp Khoa Triết học  2012 - 2017 Khoa Triết  

  Biên bản họp khoa Tài chính tiền tệ 2012 – 2017 Khoa TCTT  

H2.2.5.11   
QĐ ban hành Quy định về việc xây dựng, 

quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi 

số 143/QĐ-HVCSPT ngày 

24/3/2017; số 632/QĐ-HVCSPT 

ngày 20/9/2017 
HVCSPT  
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H2.2.5.12  
Danh sách chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của 

Trung tâm giai đoạn 2013 - 2017 
   

TIÊU CHÍ 2.6 

 H1.1.1.1 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến lược 

phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020 

Số 361/QĐ-HVCSPT ngày 06/6/ 

2011 
HVCSPT  

  H1.1.1.2 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến lược 

phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030  

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/01/ 

2016 
HVCSPT  

  H1.1.2.3     

 

(1) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch 

phát triển Học viện CSPTnăm học 2012 - 

2013 

Số 320/QĐ-HVCSPT ngày 

26/11/2012 
HVCSPT  

 

(2) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch 

phát triển Học viện CSPT năm học 2013 - 

2014 

Số 347/QĐ-HVCSPT ngày 

16/10/2013 
HVCSPT  

 

(3) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch 

phát triển Học viện CSPT năm học 2014 - 

2015 

Số 543/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2014 
HVCSPT  

  

(4) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch 

phát triển Học viện CSPT năm học 2015 - 

2016 

Số 669/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 
HVCSPT  

  
(5) Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch 

phát triển Học viện CSPT năm học 2016 - 

Số 568/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2016 
HVCSPT  
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2017 

 H1.1.1.8 

Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Số 222/QĐ-TTg ngày 

22/02/2012 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

 H1.1.1.9 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 

cả nước giai đoạn 2011 – 2020 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam  

Văn kiện Đại hội 

XI của Đảng 

CSVN 

 

  

H1.1.2.5 

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2012 - 2013 và phương hướng nhiệm 

vụ công tác năm học 2013 - 2014. 

số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

  

(1) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012 - 

2013 và phương hướng công tác năm học 

2013 – 2014 của Học viện CSPT 

Số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

  

(2) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013 - 

2014 và phương hướng công tác năm học 

2014 – 2015 của Học viện CSPT 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 
HVCSPT  

  

(3) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014 - 

2015 và phương hướng công tác năm học 

2015 – 2016 của Học viện CSPT 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2015 
HVCSPT  

  

(4) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015 - 

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016 – 2017 của Học viện CSPT 

Số 23/BC-HVCSPT ngày 

07/11/2016 
HVCSPT  

 H2.2.4.6     

 (1) 
Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức Học 

viện Chính sách và Phát triển năm 2012 
Ngày 28/3/2012 HVCSPT  
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 (2) 
Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức Học 

viện Chính sách và Phát triển năm 2013 
Ngày 15/3/2013 HVCSPT  

 (3) 

Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức và 

tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2013-

2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 

học 2014-2015 của Học viện CSPT 

Ngày 08/10/2014 HVCSPT  

 (4) 

Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức và 

tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2014-

2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 

học 2015-2016 của Học viện CSPT 

Ngày 30/10/2015 HVCSPT  

 (5) 
Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và 

người lao động của Học viện CSPT 
Ngày 13/10/2016 HVCSPT  

 (6) 

Biên bản Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công 

tác năm học 2016-2017, triển khai nhiệm 

vụ công tác năm học 2017-2018 và hội 

nghị cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động của Học viện CSPT 

Ngày 28/1/2017 HVCSPT  

 H1.1.2.4     

  

(1) 

Biên bản họp về việc giao ban đầu năm và 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát 

triển Học viện năm học 2013 - 2014 

Ngày 10/02/2014 HVCSPT  

 

(2) 

Biên bản họp về việc giao ban đầu năm và 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát 

triển Học viện năm học 2014 - 2015 

Ngày 13/01/2015 HVCSPT  

  

(3) 

Biên bản họp về việc giao ban đầu năm và 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát 

triển Học viện năm học 2015 - 2016 

Ngày 21/01/2016 HVCSPT  
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(4) 

Biên bản họp về rà soát, bổ sung, điều 

chỉnh mục tiêu của Học viện năm học 2016 

- 2017 

Ngày 05/01/2017 HVCSPT  

TIÊU CHÍ 2.7 

H2.2.7.1 
  

Các công văn đến yêu cầu báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo: 
  

(1) 
 

Công văn vv tổng kết thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở năm 2012 

số 579/BKHĐT-TCCB ngày 

12/11/2012 
BKHĐT  

(2) 

  

Công văn yêu cầu báo cáo kết quả công tác 

năm 2012 và xây dựng chương trình công 

tác năm 2013  

số 99-CV/VPBCSĐ ngày 

29/11/2012 

Ban Cán sự 

Đảng Bộ KH và 

ĐT 

 

(3) 
  

Công văn vv báo cáo Quy chế dân chủ 6 

tháng đầu năm 2012  

số 286/BKHĐT-TCCB ngày 

01/6/2012 
BKHĐT  

(4) 

  

Văn bản yêu cầu báo cáo kết quả tinh giản 

biên chế và thực trạng cơ cấu đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức 

Công văn ngày 17/5/2012 
Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(5) 

  

Công văn vv báo cáo biên chế công chức 

năm 2012 và xây dựng kế hoạch biên chế 

năm 2013 

số 321/BKHĐT-TCCB ngày 

14/6/2012 
BKHĐT  

(6) 

  

Công văn vv hướng dẫn tổng kết công tác 

thi đua khen thưởng năm 2013 và đăng ký 

thi đua năm 2014 

số 756/BKHĐT-TĐKT ngày 

29/11/2013 
BKHĐT  

(7) 

  

Công văn vv báo cáo thực hiện NQ số 

82/NQ-CP, công tác PCTN năm 2013 và 

xây dựng kế hoạch PCTN năm 2014 

số 149/TTr-P5 ngày 26/11/2013 Thanh tra Bộ  

(8) 
  

Công văn vv báo cáo công tác tổ chức nhà 

nước hàng tháng 

số 411/BKH ĐT-TCCB ngày 

12/7/2013 
BKHĐT  
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(9) 

  

Công văn về việc báo cáo biên chế công 

chức năm 2013 và xây dựng kế hoạch biên 

chế năm 2014 

số 392/BKHĐT-TCCB ngày 

03/7/2013 
BKHĐT  

(10) 
  

Công văn báo cáo thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2013 

số 280/BKHĐT-TCCB ngày 

15/5/2013 
BKHĐT  

(11) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng báo cáo tổ 

chức nhà nước 6 tháng đầu năm 2013  
Công văn ngày 27/5/2013 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(12) 

  

Công văn vv thực hiện các quy định của 

pháp luật bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, quản lý 

hồ sơ công chức và công tác thi đua khen 

thưởng từ năm 2009 đến năm 2011 

Công văn ngày 19/3/2013 
Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(13) 
  

Báo cáo công tác tổ chức nhà nước năm 

2014, nhiệm vụ công tác năm 2015 
Công văn ngày 18/11/2014 Vụ TCCB  

(14) 
  

Công văn vv báo cáo thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2014 

Công văn số 269/BKH-TCCB 

ngày 13/5/2014 
BKHĐT  

(15) 

  

Công văn vv báo cáo biên chế công chức 

năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014 và kế 

hoạch biên chế năm 2015 

số 399/BKHĐT-TCCB ngày 

24/6/2014 
BKHĐT  

(16) 

  

Công văn vv đánh giá nội dung quản lý 

công chức, viên chức trong đơn vị nghiệp 

công lập 

Ngày 08/12/2014 
Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(17) 
  

Công văn vv báo cáo thực hiện QCDC ở cơ 

sở năm 2014  

số 718/BKHĐT-TCCB ngày 

24/11/2014 
BKHĐT  

(18) 

  

Công văn vv hướng dẫn công tác thi đua 

khen thưởng năm 2014 và đăng ký thi đua 

năm 2015 

số 704/BKHĐT-TĐKT ngày 

14/11/2014 
BKHĐT  

(19) 
  

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện 

biên chế và kế hoạch tuyển dụng công 

số 510/BKH ĐT-TCCB ngày 

20/8/2014 
BKHĐT  



43 

 

chức, viên chức 

(20) 

  

Công văn vv báo cáo thực hiện các quy 

định về tuyển dụng, sử dụng, và quản lý 

công chức, viên chức; quản lý sử dụng biên 

chế công chức, số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nhiệp công lập 

ngày 02/7/2014 Vụ TCCB  

(21) 

  

Công văn vv rà soát, đánh giá tình hình 

thực hiện chế độ phụ cấp lương đối với 

CBCCVC và lực lượng vũ trang 

số 426/BKHĐT-TCCB ngày 

08/7/2014 
Bộ KHĐT  

(22) 
  

Công văn vv báo cáo thực hiện QCDC ở cơ 

sở năm 2015  

số 630/BKHĐT-TCCB ngày 

29/10/2015 
Bộ KHĐT  

(23) 

  

Công văn báo cáo công tác tổ chức nhà 

nước năm 2015, nhiệm vụ công tác năm 

2016 

Công văn ngày 20/11/2015 
Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(24) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng Báo cáo tổ 

chức nhà nước 6 tháng đầu năm 2015 
Công văn ngày 25/5/2015 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(25) 
  

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện 

công khai minh bạch trong công tác cán bộ  

số 243/BKHĐT-TCCB ngày 

16/4/2015 
BKHĐT  

(26) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng báo cáo tổ 

chức nhà nước quý III năm 2015 
Công văn ngày 01/9/2015 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(27) 

  

Công văn vv đánh giá việc thực hiện Nghị 

định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 

số 235/BKHĐT-TCCB ngày 

13/4/2015 
BKHĐT  

(28) 

  

Công văn vv tổng kết thực hiện Chỉ thị số 

30-CT/TƯ của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về 

xây dựng và thực hiện quy chế DCCS 

số 189/BKH ĐT-TCCB ngày 

24/3/2015 
BKHĐT  
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(29) 

  

Công văn vv tham gia nội dung báo cáo 

đánh giá tinh hình thực hiện Nghị định số 

116/NĐ-CP 

số 180/BKHĐT-TCCB ngày 

19/3/2015 
BKHĐT  

 

(30) 
  

Báo cáo vv biên chế CC, VC và lao động 

hợp đồng năm 2014, 6 tháng đầu năm 2015 

và kế hoạch biên chế năm 2016 

số 399/BKHĐT-TCCB ngày 

01/7/2015 
BKHĐT  

(31) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng Báo cáo tổ 

chức nhà nước Quý I năm 2016 
Công văn ngày 07/3/2016 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(32) 
  

Công văn vv báo cáo thực hiện QCDC ở cơ 

sở 6 tháng đầu năm 2016 

số 256/BKH ĐT-TCCB ngày 

09/5/2016 
BKHĐT  

(33) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng Báo cáo tổ 

chức nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 
Công văn ngày 02/6/2016 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(34) 

  

Công văn vv báo cáo biên chế CC, VC và 

lao động hợp đồng  năm 2015, 6 tháng đầu 

năm 2016 và kế hoạch biên chế năm 2017 

số 345/BKH ĐT-TCCB ngày 

13/6/2016 
BKHĐT  

(35) 

  

Công văn vv báo cáo tổng kết, đánh giá 

tình hình thực hiện bảng lương và các chế 

độ phụ cấp theo nghề đối với cbccvc  

số 350/BKHĐT-TCCB ngày 

14/6/2016 
BKHĐT  

(36) 
 

Công văn vv phối hợp xây dựng báo cáo tổ 

chức nhà nước quý III năm 2016 
Công văn ngày 06/9/2016 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 

(37) 

 

Công văn vv báo cáo tổng  kết công tác 

năm 2016 và xây dựng chương trình công 

tác năm 2017 

số 118-CV/VPBCSĐ ngày 

01/12/2016 

Ban Cán sự 

Đảng Bộ KH và 

ĐT 

 

(38) 

 

Chỉ thị quán triệt việc tổng kết công tác 

cuối năm và công tác thi đua - khen thưởng 

năm 2016 tại các đơn vị thuộc Bộ KHĐT 

số 04/CT-BKHĐT ngày 

20/12/2016 
BKHĐT  

(39) 
 

Công văn vv phối hợp xây dựng báo cáo tổ 

chức nhà nước quý III/2014 
Ngày 05/9/2014 Vụ TCCB  
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(40) 

 

Công văn vv báo cáo kết quả thực hiện 

công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm và đề 

xuất điểu chỉnh kế hoạch kiểm tra 6 tháng 

cuối năm 2012 

Ngày 15/5/2012 Thanh tra Bộ  

(41) 

   

Công văn vv việc tổng kết năm 2014 và 

xây dựng chương trình năm 2015 

Số 58-CV/VPBCSĐ ngày 

01/12/2014 

Ban Cán sự 

Đảng Bộ KHĐT 
 

(42) 
  

Công văn vv báo cáo tổng chức nhà nước 

năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013  
Ngày 19/11/2012 Vụ TCCB  

(43) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng báo cáo tổ 

chức nhà nước quý III năm 2013 
Ngày 03/9/2013 Vụ TCCB  

(44) 
  

Công văn vv báo cáo công tác tổ chức nhà 

nước năm 2013, nhiệm vụ công tác 2014 
Ngày 05/11/2013 Vụ TCCB  

(45) 

  

Chỉ thị về việc tổng kết công tác năm 2016 

và xây dựng chương trình công tác năm 

2017 của cơ quan Bộ KH và ĐT 

Số 03/CT-BKHĐT ngày 

06/12/2016 
Bộ KH và ĐT  

(46) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng Báo cáo tổ 

chức NN Quý III/2017 
Ngày 05/9/2017 Vụ TCCB  

(47) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng Báo cáo tổ 

chức NN Quý I/2017 
Ngày 28/02/2017 Vụ TCCB  

(48) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng Báo cáo tổ 

chức NN 6 tháng đầu năm 2017 
Ngày 22/5/2017 Vụ TCCB  

(49) 
  

Công văn vv phối hợp xây dựng báo cáo 

TCNN năm 2017, nhiệm vụ công tác 2018 
Ngày 01/12/2017 Vụ TCCB  

(50) 
  

Công văn vv báo cáo thực hiện Quy chế 

Dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2017 

Số 224/BKHĐT-TCCB ngày 

03/5/2017 
Bộ KHĐT  

(51) 
  

Công văn vv tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2017, đăng ký thi đua 2018 

Số 611/BKHĐT-TĐKT ngày 

16/11/2017 
Bộ KHĐT  
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(52) 
  

Công văn vv báo cáo thực hiện Quy chế 

dân chủ cơ sở năm 2017 

Số 578/BKHĐT-TCCB ngày 

03/11/2017 
Bộ KHĐT  

(53) 
  

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện 

các chế độ thanh toán theo hình thức khoán  

Số 547/VP-KHTH ngày 

20/10/2017 
Văn phòng Bộ  

(54) 

  

Công văn vv báo cáo phòng chống tham 

nhũng của Bộ trong thời kỳ từ 01/8/2016 

đến 31/7/2017 

Ngày 21/7/2017 Thanh tra Bộ  

(55) 

  

Công văn vv báo cáo việc quản lý và thực 

hiện các đoàn đi nước ngoài thời kỳ 2012-

2016 

Ngày 21/6/2017 Vụ TCCB  

(56) 

  

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 

43/2006/NĐ-CP   

Số 125/VP-KHTH ngày 

09/3/2017 
Văn phòng Bộ  

(57) 

  

Công văn vv báo cáo biên chế công chức, 

viên chức và LĐHĐ năm 2016, 6 tháng đầu 

năm 2017 và kế hoạch biên chế năm 2018 

Số 299/BKHĐT-TCCB ngày 

05/6/2017 
Vụ TCCB  

H2.2.7.2       

(1) 
  

Báo cáo công tác năm 2012, nhiệm vụ công 

tác năm 2013 

số 37/BC-HVCSPT ngày 

04/12/2012 
HVCSPT  

(2) 
  

Báo cáo công tác quý III năm 2012 và 

nhiệm vụ công tác quý IV năm 2012  

Số 18/BC-HVCSPT ngày 

10/9/2012 
HVCSPT  

(3) 
  

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2012, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 

Số 12/BC-HVCSPT ngày 

08/6/2012 
HVCSPT  

(4) 

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-

2012, và phương hướng công tác năm học 

2012-2013 của HVCSPT  

Số 21/BC-HVCSPT ngày 

08/10/2012 
HVCSPT  
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(5) 

  

Báo cáo tổng kết thực hiên Quy chế dân 

chủ ở cơ sở năm 2012 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2013 

Số 36/BC-HVCSPT ngày 

05/12/2012 
HVCSPT  

(6) 
  

Báo cáo tổng kết năm 2012 và phương 

hướng công tác năm 2013 của Học viện  

Số 39/BC-HVCSPT ngày 

21/12/2012 
HVCSPT  

(7) 
  

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 
cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công 
tác 6 tháng cuối năm 2012 

số 13/BC-HVCSPT ngày 

08/6/2017 
HVCSPT  

(8) 
  

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2012 
số 380/HVCSPT-ĐT ngày 

21/12/2012 
HVCSPT  

(9) 
  

Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm 
học 2012-2013 

số 35/HVCSPT ngày 26/11/2012 HVCSPT  

(10) 
  

Báo cáo công tác quý I năm 2012 và nhiệm 
vụ công tác quý II năm 2012 

số 05/BC-HVCSPT ngày 

14/3/2017 
HVCSPT  

(11) 
  

Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên 
chế công chức 6 tháng năm 2012 và kế 
hoạch biên chế công chức năm 2013 

số 199/BC-HVCSPT ngày 

02/7/2012 
HVCSPT  

(12) 
  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-
2013 và phương hướng công tác năm học 
2013-2014 của Học viện  

số 26/HVCSPT-TCHC ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

(13) 
  

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen 
thưởng 2013 và phát động thi đua năm 
2014  

số 24/BC-HVCSPT ngày 

25/12/2013 
HVCSPT  

(14) 

  

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-
CP và tổng kết công tác phòng, chống tham 
nhũng năm 2013 và xây dựng phòng chống 
tham nhũng năm 2014 

số 23/BC-HVCSPT ngày 

11/12/2013 
HVCSPT  

(15) 
  

Báo cáo công tác năm 2013 và nhiệm vụ 
công tác năm 2014 

số 22/HVCSPT-TCHC ngày 

09/12/2013 
HVCSPT  
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(16) 
  

Công văn báo cáo công tác tuyển sinh năm 
2013 

số 21/HVCSPT-QLĐT ngày 

06/12/2013 
HVCSPT  

(17) 
  

Báo cáo công tác quý III năm 2013 và 
nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2013 

số 18/BC-HVCSPT ngày 

09/9/2013 
HVCSPT  

(18) 
  

Báo cáo công tác tháng 6 năm 2013 và 
nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2013 

số 16/BC-HVCSPT ngày 

12/7/2013 
HVCSPT  

(19) 
  

Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên 
chế công chức, vc năm 2012, 6 tháng đầu 
năm 2013 và kế hoạch biên chế năm 2014 

số 15/BC-HVCSPT ngày 

12/7/2013 
HVCSPT  

(20) 

  

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở 6 tháng năm và nhiệm vụ công tác 

6 tháng cuối năm 2013  

số 12/BC-HVCSPT ngày 

12/6/2013 
HVCSPT  

(21) 

   

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2013,và 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 

số 11/BC-HVCSPT ngày 

05/6/2013 
HVCSPT  

(22) 

  

Báo cáo vv thực hiện các quy định của 

pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quản 

lý hồ sơ công chức và công tác thi đua 

khen thưởng từ năm 2009 đến năm 2011 

số 07/HVCSPT-TCHC ngày 

28/3/2013 
HVCSPT  

(23) 
  

Báo cáo công tác năm 2014, và nhiệm vụ 

công tác năm 2015 

số 23/HVCSPT-TCHC ngày 

28/11/2014 
HVCSPT  

(24) 

  

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các 

chế độ phụ cấp lương hiện hành đối với cán 

bộ, cc, vc 

số 15/BC-HVCSPT ngày 

22/7/2014 
HVCSPT  

(25) 

  

Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở 

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 

tháng cuối năm 2014 

số 10/BC-HVCSPT ngày 

23/5/2014 
HVCSPT  

(26) 
  

Báo cáo công tác 6 tháng đầu nam 2014, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 

số 11/BC-HVCSPT ngày 

10/6/2014 
HVCSPT  
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(27) 
  

Báo cáo công tác Quý III năm 2014 và 

nhiệm vụ công tác quý IV năm 2014 

số 19/BC-HVCSPT ngày 

11/9/2014 
HVCSPT  

(28) 

  

Báo cáo đánh giá nội dung quản lý công 

chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập  

số 27/BC-HVCSPT ngày 

15/12/2014 
HVCSPT  

(29) 

  

Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở năm 2014, nhiệm vụ và giải 

pháp năm 2015 

số 25/BC-HVCSPT ngày 

10/12/2014 
HVCSPT  

(30) 
  

Báo cáo tổng kết công tác thi đua-khen 

thưởng 2014 và phát động thi đua2015 

số 32/BC-HVCSPT ngày 

25/12/2014 
HVCSPT  

(31) 
  

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế và kế 

hoạch tuyển dụng  

số 17/BC-HVCSPT ngày 

26/8/2014 
HVCSPT  

(32) 

  

Báo cáo công tác tuyển dụng, sử dụng, 

quản lý CCVC và quản lý sử dụng biên chế 

công chức, số lượng người làm việc 

số 16/BC-HVCSPT ngày 

23/7/2014 
HVCSPT  

(33) 

  

Báo cáo tổng kết công tác thi đua-khen 

thưởng 2015 và phát động thi đua năm 

2016 

số 42/BC-HVCSPT ngày 

30/12/2015 
HVCSPT  

(34) 

  

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm của Học viện năm 

2015 

số 12/BC-HVCSPT ngày 

06/5/2015 
HVCSPT  

(35) 

  

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2015, kế hoạch công tác trọng tâm 

năm 2016 của Học viện  

số 40/BC-HVCSPT ngày 

21/12/2015 
HVCSPT  

(36) 
  

Báo cáo công tác năm 2015, và nhiệm vụ 

công tác năm 2016 

số 36/BC-HVCSPT ngày 

30/11/2015 
HVCSPT  

(37) 
  

Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở năm 2015, nhiệm vụ và giải 

số 35/BC-HVCSPT ngày 

10/11/2015 
HVCSPT  
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pháp năm 2016 

(38) 
  

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2015, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 

số 15/BC-HVCST ngày 

09/6/2015 
HVCSPT  

(39) 
  

Báo cáo tình hình thực hiện công khai minh 

bạch trong công tác cán bộ  

số 11/BC-HVCSPT ngày 

27/4/2015 
HVCSPT  

(40) 
  

Báo cáo công tác Quý III năm 2015 và 

nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2015 

số 23/BC-HVCSPT ngày 

07/9/2015 
HVCSPT  

(41) 

 

Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính 

phủ 

số 09/BC-HVCSPT ngày 

23/4/2015 
HVCSPT  

(42) 

 

Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên chế 

công chức, viên chức năm 2014, 6 tháng đầu 

năm 2015 và kế hoạch biên chế năm 2016 

số 17/BC-HVCSPT ngày 

16/7/2015 
HVCSPT  

(43) 

 

Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 30-

CT/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

số 08/BC-HVCSPT ngày 

15/4/2015 
HVCSPT  

(44) 
 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

định số 116/2008/NĐ-CP 

số 10/BC-HVCSPT ngày 

27/4/2015 
HVCSPT  

(45) 
 

Báo cáo công tác Quý I năm 2016 và nhiệm vụ 

công tác quý II năm 2016 

số 05/HVCSPT-TCHC ngày 

10/3/2016 
HVCSPT  

(46) 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công 

tác 6 tháng cuối năm 2016  

số 10/BC-HVCSPT ngày 

20/5/2016 
HVCSPT  

(47) 
 

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2016, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 

số 11/BC-HVCSPT ngày 

10/6/2016 
HVCSPT  

(48) 
 

Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên 

chế CCVC năm 2016, 6 tháng đầu năm 

số 13/BC-HVCST ngày 

23/6/2016 
HVCSPT  
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2016 và kế hoạch biên chế năm 2017 

(49) 

 

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện bảng 

lương và các chế độ phục cấp theo nghề 

hiện hành và đề xuất xây dựng mới đối với 

CCVC chuyên ngành lĩnh vực quản lý 

số 14/BC-HVCSPT ngày 

27/6/2016 
HVCSPT  

(50) 
 

Báo cáo công tác quý III năm 2016 và 

nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016 

số 19/BC-HVCSPT ngày 

12/9/2016 
HVCSPT  

(51) 

 

Báo cáo tổng  kết công tác thi đua - khen 

thưởng 2016 và phát động thi đua năm 

2017 

số 34/BC-HVCSPT ngày 

30/12/2016 
HVCSPT  

(52) 

 

Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên 

chế công chức, viên chức năm 2016, 6 

tháng đầu năm 2017 và kế hoạch biên chế 

năm 2018 

Số 15/BC-HVCSPT ngày 

08/6/2017 
HVCSPT  

(53) 
 

Báo cáo tình hình thực hiện NĐ 

43/2006/NĐ-CP năm 2016 

Số 06/BC-HVCSPT ngày 

24/3/2017 
HVCSPT  

(54) 
 

Báo cáo việc quan lý và tổ chức thực hiện 

các đoàn đi nước ngoài thời kỳ 2012-2016 

Số 21/BC-HVCSPT ngày 

28/7/2017 
HVCSPT  

(55) 
 

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng  

từ 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 

Số 20/BC-HVCSPT ngày 

28/7/2017 
HVCSPT  

(56) 
 

Báo cáo tình hình thực hiện khoán chi quản 

lý hành chính, khoán chi phí hoạt động  

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

24/10/2017 
HVCSPT  

(57) 
 

Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy 

chế dân chủ cơ sở năm 2017 

Số 32/BC-HVCSPT ngày 

14/01/2017 
HVCSPT  

(58) 
 

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng 2017 và phát động thi đua năm 

Số 37/BC-HVCSPT ngày 

18/12/2017 
HVCSPT  
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2018 

(59) 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công 

tác 6 tháng cuối năm 2017 

Số 13/BC-HVCSPT ngày 

09/5/2017 
HVCSPT  

(60) 
 

Báo cáo công tác tổ chức nhà nước năm 

2017, và nhiệm vụ công tác năm 2018 

Số 35/BC-HVCSPT ngày 

07/12/2017 
HVCSPT  

(61) 

 

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2017, xây dựng chương trình công tác 

năm 2018 của Học viện CS và PT 

Số 36/BC-HVCSPT ngày 

18/12/2017 
HVCSPT  

(62) 
 

Công văn vv báo cáo kết quả tuyển sinh 

năm 2017 

Số 216/HVCSPT-ĐT ngày 

25/12/2017 
HVCSPT  

(63) 
 

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2017, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 

Số 14/BC-HVCSPT ngày 

26/5/2017 
HVCSPT  

(64) 
 

Báo cáo công tác Quý I năm 2017, và 

nhiệm vụ công tác quý II năm 2017 

Số 05/BC-HVCSPT ngày 

07/3/2017 
HVCSPT  

(65) 
 

Báo cáo công tác Quý III năm 2017, và 

nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017 

Số 24/BC-HVCSPT ngày 

12/9/2017 
HVCSPT  

(66) 
 

Công văn vv báo cáo công tác tuyển sinh 

đại học chính quy năm 2017 

Số 164/HVCSPT-ĐT ngày 

16/10/2017 
HVCSPT  

(67) 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014-

2015 và phương hướng năm học 2015-

2016 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2015 
HVCSPT  

(68) 

 

Công văn vv báo cáo thực hiện công tác 

kiểm tra 6 tháng đầu năm và đề xuất điểu 

chỉnh KH kiểm tra 6 tháng cuối năm 2012 

Số 163/HVCSPT-TCHC ngày 

04/6/2012 
HVCSPT  

(69) 
 

Báo cáo tổng kết công tác tổng kết năm học 

2015-2016 và phương hướng công tác năm 

Số 32/BC-HVCSPT ngày 

21/12/2016 
HVCSPT  
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học 2016-2017 

(70) 
 

Báo cáo cơ cấu đội ngủ cán bộ, công chức, 

viên chức 

Số 11/BC-HVCSPT ngày 

06/6/2012 
HVCSPT  

(71) 

 

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2016, kế hoạch công tác trọng 

tâm2017 

Số 27/BC-HVCSPT ngày 

15/12/2016 
HVCSPT  

(72) 

 

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2014, kế hoạch công tác trọng 

tâm2015 

Số 28/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2014 
HVCSPT  

(73) 
 

Báo cáo công tác quý I năm 2014 và nhiệm 

vụ công tác Quý II năm 2014 

số 05/HVCSPT-TCHC ngày 

21/3/2014 
HVCSPT  

(74) 

 

Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên 

chế CCVC năm 2013, 6 tháng đầu năm 

2014 và kế hoạch biên chế năm 2015 

số 12/BC-HVCSPT ngày 

09/7/2014 
HVCSPT  

(75) 

 

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2016-2017 và phương  hướng, nhiệm 

vụ công tác năm học 2017-2018 

Số 38/BC-HVCSPT ngày 

20/12/2018 
HVCSPT  

(76) 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-

2014 và phương hướng công tác năm học 

2014-2015 của Học viện CSPT 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 
HVCSPT  

H2.2.7.3      

(1)  Kho lưu trữ tài liệu tại P.506 và P.604    

(2) 
 

Sổ công văn đi và đến từ năm 2012 đến 

năm 2018 
 HVCSPT  

H2.2.7.4 
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 (1) 
 

Công văn về việc mời tham dự lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ 
Số 80/BDCB ngày 16/6/2016 

TTBDCBKT-

KH 
 

(2) 
 

Công văn cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư, lưu trữ 

Số 106/HVCSPT - TCHC ngày 

24/6/2016 
HVCSPT  

TIÊU CHUẨN 3 

TIÊU CHÍ 3.1 

H3.3.1.1      

(1) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy áp dụng từ 

khóa 3 theo hệ thống tín chỉ của HVCSPT. 

Số222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT 

 

(2) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

5- Hệ đại trà (Niên khoá 2014 -2018). 

Số 393/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 
HVCSPT 

 

(3) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

6- Hệ đại trà (Niên khoá 2015-2019). 

Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
HVCSPT 

 

(4) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

7- Hệ đại trà (Niên khoá 2016 -2020). 

Số 411/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

(5) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khoá 

8 - Hệ đại trà (Niên khoá 2017-2021) 

Số 578/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2017 
HVCSPT 

 

(6) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo CLC trình độ Đại học ngành Kinh 

tế quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng  

Số 414/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

(7) 
 Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo CLC trình độ đại học ngành Kinh 

Số 415/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 
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tế quốc tế và ngành TCNH Khoá 5 

(8) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Chính sách công. 

Số 687/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT 

 

(9) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Tài chính – Ngân hàng. 

Số 831/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

(10) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế. 

Số 394/QĐ-HVCSPT ngày 

04/08/2016 
HVCSPT 

 

(11)  Quyết định về việc ban hành Đại học chính 

quy theo niên chế 

Số 518/QĐ-HVCSPT ngày 

16/08/2010 
HVCSPT 

 

(12) 
 Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, 

đào tạo cấp IV trình độ đại học cao đẳng 

Số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 

27/4/2010 
BGDĐT 

 

(13) 

 Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy Khóa 4 - Hệ đại 

trà (Niên khoá 2013 -2017). 

Số 234a/QĐ-HVCSPT ngày 

01/08/2013 
HVCSPT 

 

(14) 

 Quyết định về việc ban hành Chương trình 

đào tạo Đại học chất lượng cao theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 430/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
HVCSPT 

 

(15) 

 Quyết định về việc điều chỉnh tên chuyên 

ngành đào tạo thuộc chương trình chất 

lượng cao 

số 398a/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2016 
HVCSPT 

 

(16) 

 Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

Ngân hàng Khoá 6 

Số 416/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

H3.3.1.2      
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(1) 

 Thông tư về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở 

ngành đào tạo và khung Chương trình đào 

tạo do Bộ GDĐT ban hành 

08/2011/TT-BGDĐT ngày 

17/2/2011 
BGDĐT 

 

(2) 

 Thông tư ban hành Quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 
BGDĐT 

 

(3) 
 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ thạc sĩ 

15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/5/2014 
BGDĐT 

 

(4) 

 Quyết định về việc ban hành quy định xây 

dựng chương trình đào tạo hệ đào tạo đại 

trà của HVCSPT. 

Số 833/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

(5) 

 Quyết định về việc ban hành Quy định tạm 

thời đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 253/QĐ-HVCSPT ngày 

20/09/2012 
HVCSPT 

 

(6) 

 Quyết định về việc ban hành Quy định đào 

tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ tại HVCSPT. 

số 118/QĐ-HVCSPT ngày 

06/05/2013 
HVCSPT 

 

(7) 

 Quyết định về việc ban hành Quy định đào 

tạo Đại học hệ chính quy Chương trình 

chất lượng cao theo hệ thống tín chỉ tại HV 

số 425/QĐ-HVCSPT ngày 

26/08/2014 
HVCSPT 

 

(8) 

 Quyết định về việc ban hành Quy định đào 

tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ tại HVCSPT. 

số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 
HVCSPT 

 

(9) 

 Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào 

tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ tại HVCSPT. 

số 727/QĐ-HVCSPT ngày 

14/12/2015 
HVCSPT 

 

(10) 

 Quyết định về việc ban hành đề cương chi 

tiết học phần trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy. 

số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 
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(11) 

 Quyết định về việc bổ sung học phần tự 

chọn vào chương trình đào tạo Hệ đào tạo 

thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- ngân hàng. 

Số 210/QĐ-HVCSPT ngày 

17/04/2017 
HVCSPT 

 

(12) 

 Quyết định về việc công bố danh sách các 

môn học thuộc trình độ đào tạo đại học và 

giao nhiệm vụ quản lý các môn học cho các 

Khoa/ Bộ môn. 

số 425/QĐ-HVCSPT ngày 

09/09/2015 
HVCSPT 

 

(13) 

 Quyết định về việc ban hành quy định xây 

dựng chương trình đào tạo chất lượng cao 

hệ đại học chính quy. 

Số 829/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

(14) 

 Công văn về việc hướng dẫn xây dựng đề 

cương chi tiết học phần theo hệ thống tín 

chỉ - hệ đào tạo ĐHCQ 

Số 82/CV-HVCSPT ngày 

08/08/2012 
HVCSPT 

 

 (15) 

 Quyết định về việc phân công phụ trách 

môn học chương trình đào tạo bậc đại học 

chính quy   

Số 222a/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT 

 

 (16) 

 Quyết định về việc phân công phụ trách 

môn học thuộc chương trình đào tạo Đại 

học hệ chất lượng cao 

Số 438/QĐ-HVCSPT ngày 

03/09/2014 
HVCSPT 

 

 (17) 
 Quyết định về việc công nhận học phần có 

nội dung tương đương 

Số 389a/QĐ-HVCSPT ngày 

05/08/2014 
HVCSPT 

 

 (18) 
 Quyết định về việc phân công phụ trách 

môn học chương trình đào tạo đại học  

Số 393a/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 
HVCSPT 

 

 (19) 

 Quyết định về việc dừng đào tạo chương 

trình đại học hệ chính quy chuyên ngành 

Chính sách công 

Số 354/QĐ-HVCSPT ngày 

03/08/2015 
HVCSPT 

 

 (20) 

 Quyết định về việc dừng đào tạo chương 

trình đại học hệ chính quy chuyên ngành 

Quy hoạch phát triển 

Số 454/QĐ-HVCSPT ngày 

01/09/2016 
HVCSPT 
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 (21) 

 Quyết định về việc dừng đào tạo chương 

trình đại học hệ chính quy chuyên ngành 

Tài chính công 

Số 454a/QĐ-HVCSPT ngày 

01/09/2016 
HVCSPT 

 

 (22) 
 Quyết định về việc dừng giảng dạy một số 

học phần chương trình đào tạo đại học 

Số 171/QĐ-HVCSPT ngày 

04/05/2015 
HVCSPT 

 

 (23) 

 Quyết định về việc công bố danh sách các 

môn học thuộc trình độ đào tạo đại học và 

giao nhiệm vụ quản lý các môn học cho các 

Khoa/Bộ Môn 

Số 731/QĐ-HVCSPT ngày 

20/12/2016 
HVCSPT 

 

 (24) 
 Quyết định về việc công nhận học phần có 

nội dung tương đương 

Số 393/QĐ-HVCSPT ngày 

06/07/2017 
HVCSPT 

 

 (25) 

 Quyết định về việc công nhận học phần có 

nội dung tương đương của chương trình 

chất lượng cao 

Số 654/QĐ-HVCSPT ngày 

28/11/2016 
HVCSPT 

 

 (26) 

 Quyết định về việc thực hiện danh mục 

ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH sau chuyển 

đổi  

48a/HVCSPT-ĐT ngày 

26/2/2015 
HVCSPT 

 

 (27) 

 Quyết định về việc chuyển đổi ngành đào 

tạo theo Danh mục GDĐH cấp IV gửi Bộ 

GD&ĐT 

Số 187/QĐ-HVCSPT ngày 

17/11/2017 
HVCSPT 

 

 (28) 

 Quyết định về việc quy định áp dụng chuẩn 

đầu ra Tiếng anh đối với các chuyên ngành 

đào tạo hệ đại học của HVCSPT 

số 432/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
HVCSPT 

 

 (29) 

 Quyết định về việc Ban hành quy định áp 

dụng chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh 

viên đại học hệ chính quy tại HVCSPT 

số 462/QĐ-HVCSPT ngày 

12/09/2014 
HVCSPT 

 

 (30) 

 Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 

các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của 

HVCSPT 

số 834/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 
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 (31) 

 Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra  

chuyên ngành đào tạo Quản lý công thuộc 

ngành Quản lý Nhà nước của HVCSPT 

số 27/QĐ-HVCSPT ngày 

25/01/2016 
HVCSPT 

 

 (32) 

 Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 

2 chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính 

quy của HVCSPT 

số 743/QĐ-HVCSPT ngày 

23/12/2016 
HVCSPT 

 

 (33) 

 Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

ngân hàng chất lượng cao  

số 481/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2016 
HVCSPT 

 

 (34) 

 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Khoa Đào tạo quốc 

tế tại HVCSPT 

số 730/QĐ-HVCSPT ngày 

20/12/2016 
HVCSPT 

 

 (35) 
 Kế hoạch khảo sát xây dựng chương trình 

đào tạo mới 

Số 961/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2012 
HVCSPT 

 

 (36) 

 Kế hoạch khảo sát xây dựng chương trình 

đào tạo mới và đóng góp ý kiến về xây 

dựng chương trình đào tạo đang thực hiện 

để bổ sung, điều chỉnh 

Số 333/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT 

 

 (37) 
 Kế hoạch khảo sát xây dựng chương trình 

đào tạo mới 

Số 380/KH-HVCSPT ngày 

18/12/2014 
HVCSPT 

 

 (38) 

 Kế hoạch khảo sát xây dựng chương trình 

đào tạo mới và đóng góp ý kiến về xây 

dựng chương trình đào tạo đang thực hiện 

để bổ sung, điều chỉnh 

Số 681/KH-HVCSPT ngày 

24/11/2015 
HVCSPT 

 

 (39) 

 Kế hoạch khảo sát ý kiến về xây dựng 

chương trình đào tạo đang thực hiện để bổ 

sung, điều chỉnh 

Số 224/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
HVCSPT 

 

 (40) 

 Quyết định về việc ban hành Quy định về 

tiêu chuẩn giảng viên chương trình chất 

lượng cao tại HVCSPT 

Số 515/QĐ-HVCSPT ngày 

03/10/2014 
HVCSPT 
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 (41) 
 Quyết định về việc đổi tên khoa Quản lý 

đấu thầu thành Khoa Đấu thầu 

Số 675/QĐ-HVCSPT ngày 

06/12/2016 
HVCSPT 

 

 (42) 
 Quyết định về việc đổi tên khoa Quy hoạch 

phát triển thành Khoa Đầu tư 

Số 146/QĐ-HVCSPT ngày 

29/03/2016 
HVCSPT 

 

(43) 

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp 

Học viện, Hội đồng các khoa chuyên 

ngành, Hội đồng các học phần đại cương 

và Ban thư ký Hội đồng rà soát, chỉnh sửa, 

hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại 

học hệ chính quy của HVCS&PT 

số 171/QĐ-HVCSPT ngày 

05/04/2015 
HVCSPT 

 

(44) 

 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng 

thẩm định khung chương trình, chương 

trình học môn tiếng Anh 

Số 647/QĐ-HVCSPT ngày 

11/12/2014 
HVCSPT 

 

(45) 

 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng 

thẩm định khung chương trình giảng dạy 

môn tiếng Anh 

Số 648/QĐ-HVCSPT ngày 

11/12/2014 
HVCSPT 

 

(46) 

 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng 

thẩm định khung chương trình học môn 

tiếng Anh 

Số 649/QĐ-HVCSPT ngày 

11/12/2014 
HVCSPT 

 

(47) 

 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng 

thẩm định giáo trình nội bộ TACS 01 cho 

hệ đại học đại trà 

Số 650/QĐ-HVCSPT ngày 

11/12/2014 
HVCSPT 

 

(48) 

 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng 

thẩm định giáo trình nội bộ TACS 01 cho 

hệ chất lượng cao chuyên ngành Tài chính 

công và Kinh tế đối ngoại 

Số 651/QĐ-HVCSPT ngày 

11/12/2014 
HVCSPT 

 

(49) 

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định khung chương trình, chương 

trình học môn tiếng Anh 

Số 711/QĐ-HVCSPT  ngày 

08/12/2015 HVCSPT 
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(50) 
 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định chương trình học môn tiếng Anh 

Số 712/QĐ-HVCSPT ngày 

08/12/2015 
HVCSPT 

 

(51) 

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định giáo trình nội bộ/tập bài giảng 

tiếng Anh tổng quát 02 cho hệ chất lượng 

cao  

Số 713/QĐ-HVCSPT ngày  

08/12/2015 
HVCSPT 

 

 (52) 

 Quyết định về việc ban hành đề cương chi 

tiết học phần trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 

Số 731a/QĐ-HVCSPT ngày 

20/12/2016 
HVCSPT 

 

(53)  
Đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

hình thức đào tạo chính quy (Phần 2) 
 HVCSPT 

 

H3.3.1.3       

 (1) 

 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán kinh 

phí đề án xây dựng CTĐT đại học hệ chính 

quy chuyên ngành Quản lý công thuộc 

ngành Quản lý nhà nước tại HVCSPT. 

Số 810/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2015 
HVCSPT  

 (2) 

 Quyết định về việc Thành lập hội đồng 

thẩm định chương trình đào tạo đại học 

chuyên ngành Quản lý công thuộc ngành 

Quản lý nhà nước tại HVCSPT. 

Số 340/QĐ-HVCSPT ngày 

24/07/2015 
HVCSPT  

 (3) 

 Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo đại 

học chuyên ngành Quản lý công thuộc 

ngành Quản lý nhà nước (Biên bản thẩm 

định, bản nhận xét; phiếu thẩm định) 

Ngày 5/8/2015 HVCSPT  

 (4) 

 Quyết định v/v phê duyệt đề cương nhiệm 

vụ và dự toán kinh phí Đề án “Xây dựng 

CTĐT đại học hệ chính quy chuyên ngành 

Đầu tư thuộc ngành kinh tế tại HVCSPT”. 

Số 151/QĐ-HVCSPT ngày 

29/03/2016 
HVCSPT  

 (5)  Quyết định về việc Thành lập hội đồng Số 380/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT  
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nghiệm thu Đề án “Xây dựng chương trình 

đào tạo đại học hệ chính quy chuyên ngành 

Đầu tư thuộc ngành kinh tế tại HVCSPT”. 

28/07/2016 

 (6) 

 Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo đại 

học chuyên ngành Đầu tư thuộc ngành 

Kinh tế (Biên bản nghiệm thu đề án; Bản 

nhận xét; Phiếu đánh giá đề án) 

5/8/2016 HVCSPT 

 

 (7) 

 Quyết định v/v phê duyệt đề cương, nhiệm 

vụ và dự toán kinh phí đề án xây dựng 

CTĐT đại học hệ chính quy chuyên ngành 

Quản lý Đấu thầu thuộc ngành Kinh tế tại 

HVCSPT. 

số 188/QĐ-HVCSPT ngày 

4/6/2014 
HVCSPT 

 

 (8) 

 Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo đại 

học chuyên ngành Quản lý Đấu thầu thuộc 

ngành Kinh tế (Biên bản họp Hội đồng 

nghiệm thu; Bản nhận xét và góp ý) 

6/5/ 2014 HVCSPT 

 

H3.3.1.4      

(1) 

 Quyết định v/v giao cho HVCSPT đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy ngành: Kinh 

tế, Chính sách công và TC-NH. 

Số 4814/QĐ-BGDĐT ngày 

30/07/2009 
BGDĐT 

 

 (2) 

 Quyết định về việc giao cho HVCSPT đào 

tạo ngành Kinh tế quốc tế và ngành Quản 

trị kinh doanh trình độ đại học hệ chính 

quy. 

Số 2672/QĐ-BGDĐT ngày 

24/07/2012 
BGDĐT 

 

 (3) 
 Quyết định về việc giao cho HVCSPT đào 

tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành CSC. 

Số 5220/QĐ-BGDĐT ngày 

07/11/2014 
BGDĐT 

 

 (4) 
 Quyết định về việc giao cho HVCSPT đào 

tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành TC-NH. 

Số 6118/QĐ-BGDĐT ngày 

21/12/2015 
BGDĐT 

 

 (5)  Quyết định về việc giao cho HVCSPT đào Số 521/QĐ-BGDĐT ngày BGDĐT  
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tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế 

quốc tế. 

22/02/2016 

H3.3.1.5      

(1) 

 Quyết định về việc Thành lập nhóm đề án 

xây dựng CTĐT đại học hệ chính quy 

chuyên ngành Quản lý công thuộc ngành 

Quản lý nhà nước tại HVCSPT. 

số 243/QĐ-HVCSPT ngày 

01/06/2015 
HVCSPT 

 

 (2) 

 Quyết định số về việc thành lập nhóm Đề 

án xây dựng chương trình đào tạo đại học 

hệ chính quy chuyên ngành Đầu tư thuộc 

ngành Kinh tế tại HVCSPT. 

số 150/QĐ-HVCSPT ngày 

29/03/2016 
HVCSPT 

 

 (3) 

 Quyết định về việc thành lập nhóm Đề án 

“Xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy chuyên ngành Quản trị Ngân 

hàng, chuyên ngành Tài chính thuộc ngành 

Tài chính – Ngân hàng tại HVCSPT” 

số 255/QĐ-HVCSPT ngày 

20/5/2016 
HVCSPT 

 

 (4) 

 Quyết định về việc phê duyệt đề cương 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí Đề án “Xây 

dựng chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy chuyên ngành Quản trị Ngân hàng, 

chuyên ngành Tài chính thuộc ngành Tài 

chính – Ngân hàng tại HVCSPT” 

số 292a/QĐ-HVCSPT ngày 

3/6/2016 
HVCSPT 

 

 (5) 

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

nghiệm thu sơ bộ Đề án “Xây dựng chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy chuyên 

ngành Quản trị Ngân hàng, chuyên ngành 

Tài chính thuộc ngành Tài chính – Ngân 

hàng tại HVCSPT” 

số 324a/QĐ-HVCSPT ngày 

13/7/2016 
HVCSPT 

 

 (6)  Quyết định về việc thành lập nhóm nghiên số 196/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT  
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cứu xây dựng chương trình đào tạo đại học 

hệ chính quy chuyên ngành Quản lý Đấu 

thầu thuộc ngành Kinh tế tại HVCSPT. 

06/06/2014 

 (7) 

 Quyết định về việc thành lập nhóm xây 

dựng chương trình đào tạo chất lượng cao 

ngành Tài chính Ngân hàng, chuyên ngành 

Tài chính công và Ngành Kinh tế quốc tế 

chuyên ngành Kinh tế đối ngoại 

số 323/QĐ-HVCSPT ngày 

20/09/2013 
HVCSPT 

 

 (8)  

 QĐ thành lập Ban chủ nhiệm Đề án “Xây 

dựng chương trình đào tạo bằng Tiếng anh 

cho khoa Đào tạo quốc tế  tại HVCSPT” 

số 122/QĐ-HVCSPT ngày 

17/03/2016 
HVCSPT 

 

(9) 

 Quyết định về việc thành lập Ban biên soạn 

khung chương trình môn học dành cho 

chương trình đào tạo liên kết và đào tạo 

chất lượng cao 100% bằng tiếng Anh tại 

HVCSPT 

Số 122A/QĐ-HVCSPT ngày 

17/3/2016 
HVCSPT 

 

 (10) 

 Quyết định về việc chỉnh sửa đề án mở mã 

ngành cao học chương trình đào tạo Thạc 

sỹ Chính sách công  

số 119/QĐ-HVCSPT ngày 

06/05/2013 
HVCSPT 

 

 (11) 

 Quyết định về việc thành lập Ban chủ 

nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện Đề án “Xây 

dựng đề án mã ngành đào tạo Thạc sỹ Tài 

chính Ngân hàng chuyên ngành Quản lý 

Tài chính công tại HVCSPT”. 

số 218/QĐ-HVCSPT ngày 

25/05/2015 
HVCSPT 

 

 (12) 

 Quyết định về việc thành lập nhóm đề án 

mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Kinh tế quốc 

tế tại HVCSPT 

số 280/QĐ-HVCSPT ngày 

24/06/2015 
HVCSPT 

 

 (13) 

 Quyết định về việc Thành lập hội đồng 

nghiệm thu Đề án “Xây dựng chương trình 

đào tạo đại học Ngành kinh tế chuyên 

Số 391/QĐ-HVCSPT ngày 

05/08/2014 
HVCSPT 
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ngành Quản lý Đấu thầu tại HVCSPT” 

 (14) 

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định chương trình đào tạo đại học 

chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân 

hàng, chuyên ngành Tài chính công tại 

HVCSPT 

số 400/QĐ-HVCSPT ngày 

15/11/2013 
HVCSPT 

 

 (15) 

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định chương trình đào tạo đại học 

chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế, 

chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại 

HVCSPT.  

số 415/QĐ-HVCSPT ngày 

20/11/2013 
HVCSPT 

 

 (16) 

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

nghiệm thu Đề án “Xây dựng chương trình 

đào tạo bằng Tiếng anh cho khoa Đào tạo 

quốc tế tại HVCSPT” 

số 324/QĐ-HVCSPT ngày 

13/07/2016 
HVCSPT 

 

 (17) 

 Công văn về việc chuyển phí thẩm định đề 

án mở ngành đào tạo cho Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Số 946/ĐHKT-ĐBCL ngày 

08/07/2014 

ĐH Kinh tế 

TPHCM 

 

 (18) 

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định chương trình đào tạo Thạc sĩ 

chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng 

Số 324/QĐ-HVCSPT ngày 

09/7/2015 
HVCSPT 

 

 (19) 

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định cấp cơ sở chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Ngành Kinh tế quốc tế 

Số 416/QĐ-HVCSPT ngày 

03/09/2015 
HVCSPT 

 

(20) 

 Quyết định thành lập nhóm Đề án Xây 

dựng chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp 

thuộc ngành Quản trị kinh doanh tại 

HVCSPT 

Số 562/QĐ-HVCSPT ngày 

10/11/2011 
HVCSPT 
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(21) 

 Quyết định thành lập nhóm Đề án Xây 

dựng chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy chuyên ngành Kinh tế đối ngoại thuộc 

ngành Kinh tế quốc tế tại HVCSPT 

Số 563/QĐ-HVCSPT ngày 

10/11/2011 
HVCSPT 

 

H3.3.1.6      

(1) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo 

Chính sách công 
Năm 2012 Khoa CSC 

 

 (2) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo 

Quy hoạch phát triển 

Năm 2012 

 
Khoa QHPT 

 

 (3) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo Kế 

hoạch phát triển 
Năm 2012 Khoa KHPT 

 

 (4) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo 

Quản trị doanh nghiệp 

Năm 2012 

 
Khoa QTDN 

 

 (5) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo 

Kinh tế đối ngoại 
Năm 2012 Khoa KTĐN 

 

 (6) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo Tài 

chính công 
Năm 2012 Khoa TCTT 

 

 (7) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo 

Quản lý đấu thầu 
Năm 2014 Khoa QLĐT 

 

 (8) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo 

Quản lý công 
Năm 2015 Khoa CSC 

 

 (9) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo Đầu 

tư 
Năm 2016 Khoa Đầu tư 

 

 (10) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo Tài 

chính – Ngân hàng 
Năm 2016 Khoa TCTT 

 

 (11) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo Cao 

học CSC 
Năm 2014 Khoa CSC  

(12) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo Cao 

học TCNH 
Năm 2015 Khoa TCTT  
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 (13) 
 Biên bản toạ đàm chương trình đào tạo Cao 

học KTQT 
Năm 2016 Khoa KTĐN  

 (14)  Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT  Ngày 02/8/2012 HVCSPT  

 (15)  Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT Ngày 29/11/2013 HVCSPT  

 (16)  Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT  Ngày 25/7/2014 HVCSPT  

 (17)  Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT Ngày 21/7/2015 HVCSPT  

 (18)  Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT  Ngày 08/01/2016 HVCSPT  

 (19)  Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT  Ngày 01/08/2017 HVCSPT  

 (20) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chuyên 

ngành Kinh tế đối ngoại theo hệ thống tín 

chỉ” tại HVCSPT 

Số 39a/QĐ-HVCSPT ngày 

16/03/2012 
HVCSPT  

 (21) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chuyên 

ngành Quản trị kinh doanh theo hệ thống 

tín chỉ” tại HVCSPT 

Số 40a/QĐ-HVCSPT ngày 

16/03/2012 
HVCSPT  

 (22) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chuyên 

ngành Chính sách công theo hệ thống tín 

chỉ” tại HVCSPT 

Số 190/QĐ-HVCSPT ngày 

25/07/2012 
HVCSPT  

 (23) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chuyên 

ngành Quy hoạch phát triển theo hệ thống 

tín chỉ” tại HVCSPT 

Số 191/QĐ-HVCSPT ngày 

25/07/2012 
HVCSPT  

 (24) 
 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chuyên 

Số 191a/QĐ-HVCSPT ngày 

25/07/2012 
HVCSPT  
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ngành Kế hoạch phát triển theo hệ thống tín 

chỉ” tại HVCSPT 

 (25) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chuyên 

ngành Tài chính công theo hệ thống tín 

chỉ” tại HVCSPT 

Số 192/QĐ-HVCSPT ngày 

25/07/2012 
HVCSPT  

(26) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chất lượng 

cao theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành 

Kinh tế đối ngoại” tại HVCSPT 

Số 383a/QĐ-HVCSPT ngày 

06/11/2013 
HVCSPT  

(27) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chất lượng 

cao theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng” tại HVCSPT 

Số 388a/QĐ-HVCSPT ngày 

07/11/2013 
HVCSPT  

(28) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chuyên 

ngành Quản lý đấu thầu theo hệ thống tín 

chỉ” tại HVCSPT 

Số 343/QĐ-HVCSPT ngày 

14/07/2014 
HVCSPT  

(29) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chuyên 

ngành Quản lý công theo hệ thống tín chỉ” 

tại HVCSPT 

Số 285/QĐ-HVCSPT ngày 

24/06/2015 
HVCSPT  

(30) 

 Quyết định về việc Tổ chức Toạ đàm 

“Chương trình đào tạo đại học chuyên 

ngành Đầu tư theo hệ thống tín chỉ” tại 

HVCSPT 

Số 280/QĐ-HVCSPT ngày 

01/06/2016 
HVCSPT  

(31) 

 Quyết định về việc Tổ chức tọa đàm “Nhu 

cầu nhân lực chuyên ngành Quy hoạch phát 

triển” tại HVCSPT 

Số 48a/QĐ-HVCSPT ngày 

2/2/2015 
HVCSPT  
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(32) 

 Quyết định về việc Tổ chức tọa đàm “Nhu 

cầu nhân lực chuyên ngành Tài chính 

công” tại HVCSPT 

Số 48b/QĐ-HVCSPT ngày 

2/2/2015 
HVCSPT  

(33) 

 Quyết định về việc Tổ chức tọa đàm “Nhu 

cầu nhân lực chuyên ngành Chính sách 

công” tại HVCSPT 

Số 68a/QĐ-HVCSPT ngày 

21/3/2014 
HVCSPT  

(34) 

 Quyết định về việc Tổ chức tọa đàm 

“Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên 

ngành Chính sách công” tại HVCSPT 

Số 129/QĐ-HVCSPT ngày 

08/05/2014 
HVCSPT  

(35) 

 Quyết định về việc Tổ chức tọa đàm 

“Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên 

ngành Kinh tế quốc tế” tại HVCSPT 

Số 511/QĐ-HVCSPT ngày 

16/10/2015 
HVCSPT  

(36) 

 Quyết định về việc Tổ chức tọa đàm 

“Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên 

ngành Tài chính – Ngân hàng” tại 

HVCSPT 

Số 172/QĐ-HVCSPT ngày 

05/4/2015 
HVCSPT  

H3.3.1.7      

(1) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ ngành 

Chính sách công 
Năm 2014 HVCSPT 

 

(2) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ ngành 

Tài chính – Ngân hàng 
Năm 2015 HVCSPT 

 

(3) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ ngành 

Kinh tế quốc tế 

Năm 2015 

 

HVCSPT 

 

 

(4) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo đại học chuyên 

ngành Kinh tế đối ngoại 
Năm 2011 HVCSPT 

 

(5) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo đại học chuyên 

ngành Kinh tế đối ngoại Chất lượng cao 
Năm 2013 HVCSPT 

 

(6) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo đại học chuyên 

ngành Tài chính Ngân hàng Chất lượng cao 
Năm 2013 HVCSPT 
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(7) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo đại học chuyên 

ngành Đấu thầu 
Năm 2014 HVCSPT 

 

(8) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo đại học chuyên 

ngành Quản lý công 
Năm 2015 HVCSPT 

 

(9) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo đại học chuyên 

ngành Đầu tư 
Năm 2016 HVCSPT 

 

(10) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo đại học chuyên 

ngành Tài chính – Ngân hàng 
Năm 2016 HVCSPT 

 

(11) 
 Đề án mở mã ngành đào tạo đại học chuyên 

ngành Quản trị kinh doanh 
Năm 2011 HVCSPT 

 

H3.3.1.8      

(1) 

 Tài liệu tham khảo các chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại - CLC  

- Chuyên ngành Tài chính - CLC 

Năm 2012-2017 
ĐH Purdue,  

KTQD 

 

(2) 

 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành 

Kinh tế đối ngoại 

Năm 2012-2017 

KTQD, ĐHNT, 

HVNG, ĐH 

Belmont Mỹ, 

ĐH 

Georgetown 

Mỹ, ĐH Tổng 

hợp Kharkov 

Ukraina 

 

(3) 

 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế, chuyên ngành Đầu tư 

 

Năm 2012-2017 

KTQD, ĐHKT 

HCM, ĐH 

North Dakota 

Mỹ, ĐH 

McGill 

Canada, 
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Milpark Nam 

Phi, ĐH Lynn 

Hoa Kỳ 

(4) 

 Tài liệu tham khảo các chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quy hoạch 

phát triển 

Năm 2012-2017 

ĐH Kiến trúc 

HCM,  

ĐH Xây dựng, 

ĐH Newcastle. 

 

(5) 

 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý 

đấu thầu 

Năm 2012-2017 

Birmingham 

University, The 

George 

Washington 

University, 

University of 

Turin 

 

(6) 

 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Tài chính – Ngân hàng 

 

Năm 2012-2017 

ĐHQG, 

ĐHNT, KTQD, 

HVTC, HV 

Hành chính, 

HVNH, 

Monash 

University, The 

University of 

Hongkong, ĐH 

Tài chính 

Marketing 

 

(7) 

 Tài liệu tham khảo các chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch 

phát triển 

Năm 2012-2017 

KTQD, ĐH 

Quốc gia Úc, 

ĐH Columbia 

USA. 
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(8) 

 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Quản lý Nhà nước, chuyên ngành 

Quản lý công 

Năm 2012-2017 

HV hành 

chính, ĐH 

Fulbright 

HCM, Johns 

Hopkins 

University 

 

(9) 

 Tài liệu tham khảo các chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên 

ngành Quản trị doanh nghiệp 

Năm 2012-2017 
HVTC, ĐH TC 

Marketing. 

 

H3.3.1.9      

(1)  Hồ sơ thẩm định đề án Thạc sỹ CSC Năm 2016 HVCSPT  

(2) 

 Hồ sơ thẩm định đề án Thạc sỹ Tài chính 

ngân hàng (Biên bản thẩm định, phiếu thẩm 

định, Quyết định thành lập HĐ thẩm định) 

Năm 2014 HVCSPT 

 

(3) 

 Hồ sơ thẩm định đề án Thạc sỹ Kinh tế 

quốc tế (Biên bản thẩm định, phiếu thẩm 

định, Quyết định thành lập HĐ thẩm định) 

Năm 2015 HVCSPT 

 

(4) 
 Hồ sơ thẩm định đề án chuyên ngành Tài 

chính, Ngân hàng 
Năm 2016 HVCSPT 

 

(5) 

 Hồ sơ thẩm định đề án chuyên ngành Kinh 

tế đối ngoại và Tài chính Ngân hàng CLC 

(Biên bản thẩm định, phiếu thẩm định) 

Năm 2013 HVCSPT 

 

(6) 

 Hồ sơ thẩm định đề án chuyên ngành Kinh 

tế đối ngoại và Tài chính Ngân hàng Chất 

lượng cao (Biên bản thẩm định, phiếu thẩm 

định, Quyết định thành lập HĐ thẩm định) 

Năm 2016 HVCSPT 

 

(7) 
 Hồ sơ thẩm định đề án chuyên ngành Quản 

trị kinh doanh (Biên bản thẩm định, phiếu 
Năm 2011 HVCSPT 
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thẩm định, QĐ thành lập HĐ thẩm định) 

(8) 

 Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo đại 

học chuyên ngành Quản lý công thuộc 

ngành Quản lý nhà nước (Biên bản thẩm 

định, bản nhận xét; phiếu thẩm định) 

Năm 2015 HVCSPT 

 

(9) 

 Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo đại 

học chuyên ngành Đầu tư thuộc ngành 

Kinh tế (Biên bản nghiệm thu đề án; Bản 

nhận xét; Phiếu đánh giá đề án) 

Năm 2016 HVCSPT 

 

(10) 

 Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo đại 

học chuyên ngành Quản lý Đấu thầu thuộc 

ngành Kinh tế (Biên bản họp Hội đồng 

nghiệm thu; Bản nhận xét và góp ý) 

Năm 2014 HVCSPT 

 

H3.3.1.10 

 Các văn bản góp ý của nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyển 

dụng, tổ chức xã hội nghề nghiệp và người đã tốt nghiệp trong quá trình xây 

dựng chương trình đào tạo: 

 

 

(1)  Chuyên ngành Chính sách công Năm 2012 Khoa CSC  

(2)  Chuyên ngành Quy hoạch phát triển Năm 2012 Khoa QHPT  

(3)  Chuyên ngành Kế hoạch phát triển Năm 2012 Khoa KHPT  

(4)  Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Năm 2012 Khoa QTDN  

(5)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Năm 2012 Khoa KTĐN  

(6)  Chuyên ngành Tài chính công Năm 2012 Khoa TCTT  

(7)  Chuyên ngành Quản lý đấu thầu Năm 2014 Khoa QLĐT  

(8)  Chuyên ngành Quản lý công Năm 2015 Khoa CSC  
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(9)  Chuyên ngành Đầu tư Năm 2016 Khoa Đầu tư  

(10)  Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Năm 2016 Khoa TCTT  

(11)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại CLC Năm 2013 Khoa ĐTQT  

(12)  Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng CLC Năm 2013 Khoa ĐTQT  

H3.3.1.11      

(1) 

 Quyết định  Phê duyệt quyết toán Tọa đàm 

‘Cơ hội và hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong 

lĩnh vực giáo dục” 

số 316/QĐ-HVCSPT ngày 

08/07/2016 
HVCSPT 

 

(2) 

 Quyết định  V/v tổ chức tọa đàm “ Nâng cao 

chất lượng đào tạo sinh viên chương trình 

chất lượng cao”. 

số 452/QĐ-HVCSPT ngày 

24/07/2017 
HVCSPT 

 

H3.3.1.12 
 Phiếu hỏi, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu 

cầu nhân lực của thị trường lao động: 
 

 

(1)  Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Năm 2012 Khoa QTDN  

(2)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Năm 2012 Khoa KTĐN  

(3)  Chuyên ngành Chính sách công Năm 2012 Khoa CSC  

(4)  Chuyên ngành Quy hoạch phát triển Năm 2012 Khoa QHPT  

(5)  Chuyên ngành Kế hoạch phát triển Năm 2012 Khoa KHPT  

(6)  Chuyên ngành Tài chính công Năm 2012 Khoa TCTT  

(7)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại CLC Năm 2013 Khoa KTĐN  

(8)  Chuyên ngành TCNH CLC Năm 2013 Khoa TCTT  

(9)  Chuyên ngành Quản lý đấu thầu Năm 2014 Khoa QLĐT  
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(10)  Chuyên ngành Quản lý công Năm 2015 Khoa CSC  

(11)  Chuyên ngành Đầu tư Năm 2016 Khoa Đầu tư  

(12)  Chuyên ngành Tài chính  Năm 2016 Khoa TCTT  

(13)  Chuyên ngành Ngân hàng Năm 2016 Khoa TCTT  

H3.3.1.13  

(1) 

 Đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

hình thức đào tạo chính quy năm 2015 (Phần 

1) 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/9/2015 
HVCSPT 

 

(2) 

 Đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

hình thức đào tạo chính quy năm 2015 (Phần 

2) 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/9/2015 
HVCSPT 

 

H3.3.1.14 

(1) 

 Đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

hình thức đào tạo chính quy năm 2012 (Phần 

1) 

Số 222a/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2012 
HVCSPT 

 

(2) 

 Đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

hình thức đào tạo chính quy năm 2012 (Phần 

2) 

Số 222a/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2012 
HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 3.2 

 H3.3.1.1     

 (1) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy áp dụng từ 

khóa 3 theo hệ thống tín chỉ của HVCSPT. 

Số222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

5- Hệ đại trà (Niên khoá 2014 -2018). 

Số 393/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 
HVCSPT 
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 (3) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

6- Hệ đại trà (Niên khoá 2015-2019). 

Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
HVCSPT 

 

 (4) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

7- Hệ đại trà (Niên khoá 2016 -2020). 

Số 411/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (5) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khoá 8 

- Hệ đại trà (Niên khoá 2017-2021) 

Số 578/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2017 
HVCSPT 

 

 (6) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo CLC trình độ Đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng  

Số 414/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (7) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo CLC trình độ đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành TCNH Khoá 5 

Số 415/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (8) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Chính sách công. 

Số 687/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT 

 

 (9) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng. 

Số 831/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (10) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế. 

Số 394/QĐ-HVCSPT ngày 

04/08/2016 
HVCSPT 
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 (11) Quyết định về việc ban hành Đại học chính 

quy theo niên chế 

Số 518/QĐ-HVCSPT ngày 

16/08/2010 
HVCSPT 

 

 (12) 
Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào 

tạo cấp IV trình độ đại học cao đẳng 

Số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 

27/4/2010 
BGDĐT 

 

 (13) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy Khóa 4 - Hệ đại 

trà (Niên khoá 2013 -2017). 

Số 234a/QĐ-HVCSPT ngày 

01/08/2013 
HVCSPT 

 

 (14) 

Quyết định về việc ban hành Chương trình 

đào tạo Đại học chất lượng cao theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 430/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
HVCSPT 

 

 (15) 

Quyết định về việc điều chỉnh tên chuyên 

ngành đào tạo thuộc chương trình chất lượng 

cao 

số 398a/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2016 
HVCSPT 

 

 (16) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

Ngân hàng Khoá 6 

Số 416/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

H3.3.2.1 
 Bảng đối chiếu/so sánh các điều kiện của 

CTĐT với quy định của Bộ Ngày 15/7/2017 Phòng QLĐT 
 

H3.3.2.2  Quyết định quy định chuẩn đầu ra tin học và tiếng anh đại học hệ chính quy:   

(1) 

 Quyết định về việc Quy định áp dụng chuẩn 

đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành 

đào tạo hệ đại học của HVCSPT 

Số 432/QĐ-HVCSPT ngày 

27/8/2014 
HVCSPT 

 

(2)  
Quyết định về việc ban hành quy định áp Số 462/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT 
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dụng chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên 

đại học hệ chính quy tại HVCSPT 

12/9/2014 

H3.3.2.3  Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành bậc đại học của chương trình chất 

lượng cao: 
 

 

(1)  
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

ngân hàng chất lượng cao 

Số 481/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2016 
HVCSPT 

 

(2)  
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các 

ngành đào tạo đại học hệ chính quy của 

HVCSPT 

Số 834/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

(3)  
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 4 

chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy 

của HVCSPT 

Số 27/QĐ-HVCSPT ngày 

25/01/2016 
HVCSPT 

 

(4)  
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 2 

chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 743/QĐ-HVCSPT ngày 

23/12/2016 
HVCSPT 

 

H3.3.2.4  
Quyết định về việc ban hành đề cương chi 

tiết học phần trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy. 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

H3.3.2.5  Quyết định ban hành quy định xây dựng chương trình đào tạo:  
 

(1)  
Quyết định về việc ban hành quy định xây 

dựng chương trình đào tạo đại học hệ đào tạo 

đại trà của HVCSPT 

Số 833/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

(2)  Quyết định về việc quy định xây dựng 

chương trình đào tạo CLC đại học hệ CQ. 

Số 829/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 H3.3.1.10 Các văn bản góp ý của nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyển   
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dụng, tổ chức xã hội nghề nghiệp và người đã tốt nghiệp trong quá trình xây 

dựng chương trình đào tạo: 

 (1) Chuyên ngành Chính sách công Năm 2012 Khoa CSC  

 (2) Chuyên ngành Quy hoạch phát triển Năm 2012 Khoa QHPT  

 (3) Chuyên ngành Kế hoạch phát triển Năm 2012 Khoa KHPT  

 (4) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Năm 2012 Khoa QTDN  

 (5) Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Năm 2012 Khoa KTĐN  

 (6) Chuyên ngành Tài chính công Năm 2012 Khoa TCTT  

 (7) Chuyên ngành Quản lý đấu thầu Năm 2014 Khoa QLĐT  

 (8) Chuyên ngành Quản lý công Năm 2015 Khoa CSC  

 (9) Chuyên ngành Đầu tư Năm 2016 Khoa Đầu tư  

 (10) Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Năm 2016 Khoa TCTT  

 (11) Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại CLC Năm 2013 Khoa ĐTQT  

 (12) Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng CLC Năm 2013 Khoa ĐTQT  

 H3.3.1.11     

 (1) 

Quyết định  Phê duyệt quyết toán Tọa đàm 

‘Cơ hội và hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong 

lĩnh vực giáo dục” 

số 316/QĐ-HVCSPT ngày 

08/07/2016 
HVCSPT 

 

 (2) 

Quyết định  V/v tổ chức tọa đàm “ Nâng cao 

chất lượng đào tạo sinh viên chương trình 

chất lượng cao”. 

số 452/QĐ-HVCSPT ngày 

24/07/2017 
HVCSPT 

 

 H3.3.1.12 
Phiếu hỏi, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu 

cầu nhân lực của thị trường lao động: 
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 (1) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Năm 2012 Khoa QTDN  

 (2) Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Năm 2012 Khoa KTĐN  

 (3) Chuyên ngành Chính sách công Năm 2012 Khoa CSC  

 (4) Chuyên ngành Quy hoạch phát triển Năm 2012 Khoa QHPT  

 (5) Chuyên ngành Kế hoạch phát triển Năm 2012 Khoa KHPT  

 (6) Chuyên ngành Tài chính công Năm 2012 Khoa TCTT  

 (7) Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại CLC Năm 2013 Khoa KTĐN  

 (8) Chuyên ngành TCNH CLC Năm 2013 Khoa TCTT  

 (9) Chuyên ngành Quản lý đấu thầu Năm 2014 Khoa QLĐT  

 (10) Chuyên ngành Quản lý công Năm 2015 Khoa CSC  

 (11) Chuyên ngành Đầu tư Năm 2016 Khoa Đầu tư  

 (12) Chuyên ngành Tài chính  Năm 2016 Khoa TCTT  

 (13) Chuyên ngành Ngân hàng Năm 2016 Khoa TCTT  

H3.3.2.6  Đề cương chi tiết học phần  HVCSPT  

(1) 

 

Công văn về việc hướng dẫn xây dựng đề 

cương chi tiết học phần theo hệ thống tín chỉ 

- hệ đào tạo ĐHCQ 

Số 82/CV-HVCSPT ngày 

08/08/2012 
HVCSPT 

 

(2) 

 

Quyết định về việc ban hành đề cương chi 

tiết học phần trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 

Số 731a/QĐ-HVCSPT ngày 

20/12/2016 
HVCSPT 

 

(3) 
 

Tổng hợp Đề cương chi tiết các học phần 

trong chương trình đào tạo của HVCSPT 
Năm 2016 HVCSPT 
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(Phần 1) 

(4)  

Tổng hợp Đề cương chi tiết các học phần 

trong chương trình đào tạo của HVCSPT 

(Phần 2) 

Năm 2016 HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 3.3 

 H3.3.1.1     

 (1) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy áp dụng từ 

khóa 3 theo hệ thống tín chỉ của HVCSPT. 

Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

5- Hệ đại trà (Niên khoá 2014 -2018). 

Số 393/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 
HVCSPT 

 

 (3) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

6- Hệ đại trà (Niên khoá 2015-2019). 

Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
HVCSPT 

 

 (4) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

7- Hệ đại trà (Niên khoá 2016 -2020). 

Số 411/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (5) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khoá 8 

- Hệ đại trà (Niên khoá 2017-2021) 

Số 578/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2017 
HVCSPT 

 

 (6) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo CLC trình độ Đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng  

Số 414/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (7) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo CLC trình độ đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành TCNH Khoá 5 

Số 415/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 
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 (8) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Chính sách công. 

Số 687/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT 

 

 (9) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng. 

Số 831/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (10) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế. 

Số 394/QĐ-HVCSPT ngày 

04/08/2016 
HVCSPT 

 

 (11) 
Quyết định về việc ban hành Đại học chính 

quy theo niên chế 

Số 518/QĐ-HVCSPT ngày 

16/08/2010 
HVCSPT 

 

 (12) 
Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào 

tạo cấp IV trình độ đại học cao đẳng 

Số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 

27/4/2010 
BGDĐT 

 

 (13) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy Khóa 4 - Hệ đại 

trà (Niên khoá 2013 -2017). 

Số 234a/QĐ-HVCSPT ngày 

01/08/2013 
HVCSPT 

 

 (14) 

Quyết định về việc ban hành Chương trình 

đào tạo Đại học chất lượng cao theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 430/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
HVCSPT 

 

 (15) 

Quyết định về việc điều chỉnh tên chuyên 

ngành đào tạo thuộc chương trình chất lượng 

cao 

số 398a/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2016 
HVCSPT 

 

 (16) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

Ngân hàng Khoá 6 

Số 416/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 H3.3.2.2 Quyết định quy định chuẩn đầu ra tin học và tiếng anh đại học hệ chính quy:   

 (1) Quyết định về việc Quy định áp dụng chuẩn 

đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành 

Số 432/QĐ-HVCSPT ngày 

27/8/2014 
HVCSPT 
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đào tạo hệ đại học của HVCSPT 

 (2) 
Quyết định về việc ban hành quy định áp 

dụng chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên 

đại học hệ chính quy tại HVCSPT 

Số 462/QĐ-HVCSPT ngày 

12/9/2014 
HVCSPT 

 

 H3.3.2.3 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành bậc đại học của chương trình chất 

lượng cao: 
 

 

 (1) 
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

ngân hàng chất lượng cao 

Số 481/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2016 
HVCSPT 

 

 (2) 
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các 

ngành đào tạo đại học hệ chính quy của 

HVCSPT 

Số 834/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (3) 
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 4 

chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy 

của HVCSPT 

Số 27/QĐ-HVCSPT ngày 

25/01/2016 
HVCSPT 

 

 (4) 
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 2 

chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 743/QĐ-HVCSPT ngày 

23/12/2016 
HVCSPT 

 

 H3.3.2.5 Quyết định ban hành quy định xây dựng chương trình đào tạo:  
 

 (1) 
Quyết định về việc ban hành quy định xây 

dựng chương trình đào tạo đại học hệ đào tạo 

đại trà của HVCSPT 

Số 833/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (2) Quyết định về việc quy định xây dựng 

chương trình đào tạo CLC đại học hệ CQ. 

Số 829/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 H3.3.2.4 Quyết định về việc ban hành đề cương chi Số 443/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT 
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tiết học phần trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy. 

14/09/2015 

 H5.5.3.1 Quyết định cử cán bộ đi tập huấn trong và ngoài nước:  
 

 (1) 
Quyết định về việc cử cán bộ, vc đi tập huấn 

trong nước  

Quyết định số 408/QĐ-HVCSPT 

ngày 12/8/2016 
HVCSPT 

 

 (2) 
Quyết định về việc cử cán bộ, vc đi dự Hội 

thảo quốc tế 

Quyết định số 611/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/11/2016 
HVCSPT 

 

 (3) 
Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi 

dự diễn đàn tại nước ngoài 

Quyết định số 188/QĐ-HVCSPT 

ngày 19/4/2016 
HVCSPT 

 

 H2.2.2.5 
Quyết định về việc ban hành quy chế thu chi 

nội bộ 

Số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 
HVCSPT 

 

 H2.2.2.2 

Quyết định về việc ban hành quy định về quản 

lý hoạt động khoa học và công nghệ tại 

HVCSPT 

Số 500/QĐ-HVCSPT ngày 

10/8/2017 
HVCSPT 

 

 H9.9.3.1 
Danh sách phòng học, giảng đường, trang 

thiết bị hỗ trợ dạy học 
Ngày 22/9/2017  HVCSPT 

 

 H9.9.1.1 
Danh mục tài liệu tham khảo theo từng 

chuyên ngành  
Tháng 7/2017 HVCSPT 

 

 H9.9.1.2 Danh mục sách, tài liệu đã mua Từ năm 2012-2016 HVCSPT 
 

 (1) 

Danh mục sách, tài liệu tham khảo đã mua 

(kèm theo Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu 

và thanh lý, Quyết định chỉ định thầu) năm 

2012 

 

Năm 2012 
HVCSPT 

 

 (2) Danh mục sách, tài liệu tham khảo đã mua 

(kèm theo Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu 
Năm 2013 HVCSPT 
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và thanh lý, Quyết định chỉ định thầu) năm 

2013 

 (3) 

Danh mục sách, tài liệu tham khảo đã mua 

(kèm theo Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu 

và thanh lý, Quyết định chỉ định thầu) năm 

2014 

Năm 2014 HVCSPT 

 

 (4) 

Danh mục sách, tài liệu tham khảo đã mua 

(kèm theo Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu 

và thanh lý, Quyết định chỉ định thầu) năm 

2015 

Năm 2015 HVCSPT 

 

 (5) 

Danh mục sách, tài liệu tham khảo đã mua 

(kèm theo Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu 

và thanh lý, Quyết định chỉ định thầu) năm 

2016 

Năm 2016 HVCSPT 

 

 H9.9.1.3 Danh mục báo và tạp chí đã mua  Từ năm 2012-2017 HVCSPT 
 

 (1) 

Danh mục báo và tạp chí đã mua (kèm theo 

Hợp đồng, và Quyết định chỉ định thầu) năm 

2011 

Năm 2011 HVCSPT 

 

 (2) 
Danh mục báo và tạp chí đã mua (kèm theo 

Hợp đồng, và Quyết định chỉ định thầu) năm 

2012 

Năm 2012 HVCSPT 

 

 (3) 
Danh mục báo và tạp chí đã mua (kèm theo 

Hợp đồng, và Quyết định chỉ định thầu) năm 

2013 

Năm 2013 HVCSPT 

 

 (4) 
Danh mục báo và tạp chí đã mua (kèm theo 

Hợp đồng, và Quyết định chỉ định thầu) năm 

2014 

Năm 2014 HV0CSPT 
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 (5) 
Danh mục báo và tạp chí đã mua (kèm theo 

Hợp đồng, và Quyết định chỉ định thầu) năm 

2015 

Năm 2015 HVCSPT 

 

 (6) 

Danh mục báo và tạp chí đã mua (kèm theo 

Hợp đồng, và Quyết định chỉ định thầu) năm 

2016 

Năm 2016 HVCSPT 

 

H3.3.3.1  website:thuvienso.apd.edu.vn Năm 2015 HVCSPT 
 

TIÊU CHÍ 3.4 

 H3.3.1.1     

 (1) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy áp dụng từ 

khóa 3 theo hệ thống tín chỉ của HVCSPT. 

Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

5- Hệ đại trà (Niên khoá 2014 -2018). 

Số 393/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 
HVCSPT 

 

 (3) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

6- Hệ đại trà (Niên khoá 2015-2019). 

Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
HVCSPT 

 

 (4) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

7- Hệ đại trà (Niên khoá 2016 -2020). 

Số 411/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (5) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khoá 8 

- Hệ đại trà (Niên khoá 2017-2021) 

Số 578/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2017 
HVCSPT 

 

 (6) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo CLC trình độ Đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng  

Số 414/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 
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 (7) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo CLC trình độ đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành TCNH Khoá 5 

Số 415/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (8) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Chính sách công. 

Số 687/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT 

 

 (9) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng. 

Số 831/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (10) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế. 

Số 394/QĐ-HVCSPT ngày 

04/08/2016 
HVCSPT 

 

 (11) 
Quyết định về việc ban hành Đại học chính 

quy theo niên chế 

Số 518/QĐ-HVCSPT ngày 

16/08/2010 
HVCSPT 

 

 (12) 
Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào 

tạo cấp IV trình độ đại học cao đẳng 

Số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 

27/4/2010 
BGDĐT 

 

 (13) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy Khóa 4 - Hệ đại 

trà (Niên khoá 2013 -2017). 

Số 234a/QĐ-HVCSPT ngày 

01/08/2013 
HVCSPT 

 

 (14) 

Quyết định về việc ban hành Chương trình 

đào tạo Đại học chất lượng cao theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 430/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
HVCSPT 

 

 (15) 

Quyết định về việc điều chỉnh tên chuyên 

ngành đào tạo thuộc chương trình chất lượng 

cao 

số 398a/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2016 
HVCSPT 

 

 (16) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

Ngân hàng Khoá 6 

Số 416/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 
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H3.3.4.1 

 

 Các Biên bản họp chương trình đào tạo, Quyết nghị của Hội đồng KH&ĐT và 

so sánh các phiên bản khác nhau của CTĐT: 
 

 

(1)  Biên bản họp chương trình đào tạo Quản trị 

doanh nghiệp 

Năm 2016 

 
Khoa QTDN 

 

(2)  Biên bản họp chương trình đào tạo Kinh tế 

đối ngoại 

Năm 2014 

 
Khoa KTĐN 

 

(3)  Biên bản họp chương trình đào tạo Chính 

sách công 

Năm 2014 

 
Khoa CSC 

 

(4)  Biên bản họp chương trình đào tạo Quy 

hoạch phát triển 

Năm 2014 

 
Khoa QHPT 

 

(5)  Biên bản họp chương trình đào tạo Kế hoạch 

phát triển 

Năm 2014 

 
Khoa KHPT 

 

(6)  Biên bản họp chương trình đào tạo Quản lý 

công 

Năm 2017 

 
Khoa CSC 

 

(7)  Biên bản họp chương trình đào tạo Tài chính 

công 

Năm 2014 

 
Khoa KTĐN 

 

(8)  Biên bản họp chương trình đào tạo Kinh tế 

đối ngoại chất lượng cao 

Năm 2016 

 
Khoa ĐTQT 

 

(9)  Biên bản họp chương trình đào tạo Tài chính 

– Ngân hàng chất lượng cao 
Năm 2016 Khoa ĐTQT 

 

 H3.3.1.6 Quyết nghị của Hội đồng KH&ĐT  Từ năm 2012-2017   

 (14) Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT  Ngày 02/8/2012 HVCSPT  

  (15) Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT Ngày 29/11/2013 HVCSPT  

  (16) Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT  Ngày 25/7/2014 HVCSPT  

  (17) Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT Ngày 21/7/2015 HVCSPT  
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  (18) Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT  Ngày 08/01/2016 HVCSPT  

  (19) Quyết nghị Hội đồng KH&ĐT  Ngày 01/08/2017 HVCSPT  

H3.3.4.2 

 
 Phiếu hỏi, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu 

cầu nhân lực của thị trường lao động: 
 

 

(1)  Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Năm 2016 Khoa QTDN 
 

(2)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Năm 2014 Khoa KTĐN 
 

(3)  Chuyên ngành Chính sách công Năm 2014 Khoa CSC 
 

(4)  Chuyên ngành Quy hoạch phát triển Năm 2014 Khoa QHPT 
 

(5)  Chuyên ngành Kế hoạch phát triển Năm 2014 Khoa KHPT 
 

(6)  Chuyên ngành Tài chính công Năm 2014 Khoa TCTT 
 

(7)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại  Năm 2017 Khoa KTĐN 
 

(8)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại – CLC Năm 2016 Khoa ĐTQT 
 

(9)  Chuyên ngành Tài chính ngân hàng – CLC Năm 2016 Khoa ĐTQT 
 

(10)  Chuyên ngành Quản lý công Năm 2017 Khoa CSC 
 

H3.3.4.3  

Minh chứng tham khảo chương trình đào tạo 

nước ngoài: Bảng so sánh CTĐT đại học hệ 

chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng 

và ngành Kinh tế quốc tế của Học viện với 

trường Đại học Purdue.   

Năm 2017 Khoa ĐTQT  

 H6.6.1.7 Thông báo về việc tổ chức khảo sát nâng cao chất lượng đào tạo:   
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 (1) 
Thông báo về việc tổ chức khảo sát nâng cao 

chất lượng đào tạo, quản lý năm 2014 
Ngày 20/4/2014 HVCSPT  

 (2) 
Thông báo về việc tổ chức khảo sát nâng cao 

chất lượng đào tạo, quản lý năm 2015 
Ngày 28/4/2015 HVCSPT  

 (3) 
Thông báo về việc tổ chức khảo sát nâng cao 

chất lượng đào tạo, quản lý năm 2016 
Ngày 25/5/2016 HVCSPT  

 H6.6.7.3 
Khảo sát ý kiến về chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo của Học viện của 

người đã tốt nghiệp và người chuẩn bị tốt nghiệp: 
  

 

(1) Quyết định về việc ban hành Quy định về 

việc khảo sát cựu sinh viên và nhà tuyển 

dụng về tình trạng việc làm và chất lượng 

chương trình đào tạo đối với cựu sinh viên 

tốt nghiệp 

Số 167/QĐ-HVCSPT ngày 

5/4/2015 
HVCSPT  

 (2) 
Phiếu thu thập thông tin của người đã tốt 

nghiệp tại Học viện 
 HVCSPT  

 (3) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo đối với 

người học sau khi ra trường 2015 
Năm 2015 HVCSPT  

 (4) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo đối với 

người học sau khi ra trường 2016 
Năm 2016 HVCSPT  

 (5) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo đối với 

người học sau khi ra trường 2017 
Năm 2017 HVCSPT  

 (6) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp 2014 
Năm 2014 HVCSPT  

 (7) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp 2015 
Năm 2015 HVCSPT  

 (8) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp 2016 
Năm 2016 HVCSPT  
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 (9) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp 2017 
Năm 2017 HVCSPT  

H3.3.4.4 

 
 Các văn bản góp ý của các bên liên quan về chương trình đào tạo bổ sung, điều 

chỉnh đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động: 
  

(1)  Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Năm 2016 Khoa QTDN  

(2)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Năm 2017 Khoa KTĐN  

(3)  Chuyên ngành Chính sách công Năm 2014 Khoa CSC  

(4)  Chuyên ngành Quy hoạch phát triển Năm 2014 Khoa QHPT  

(5)  Chuyên ngành Kế hoạch phát triển Năm 2014 Khoa KHPT  

(6)  Chuyên ngành Tài chính công Năm 2014 Khoa TCTT  

(7)  Chuyên ngành Quản lý công Năm 2017 Khoa CSC  

(8)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Năm 2014 Khoa KTĐN  

(9)  Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại – CLC Năm 2016 Khoa ĐTQT  

(10)  Chuyên ngành Tài chính công – CLC Năm 2016 Khoa ĐTQT  

H3.3.4.5  Danh mục chương trình đào tạo bổ sung điều 

chỉnh giai đoạn 2012-2017 
Ngày 5/1/2018   

H3.3.4.6  Bảng so sánh các phiên bản khác nhau của CTĐT:   

(1)  Bảng so sánh các phiên bản khác nhau của 

CTĐT Khoá 3 và Khoá 4 
Năm 2017 P.QLĐT  

(2)  Bảng so sánh các phiên bản khác nhau của 

CTĐT Khoá 4 và Khoá 5 
Năm 2017 P.QLĐT  
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(3)  Bảng so sánh các phiên bản khác nhau của 

CTĐT Khoá 5 và Khoá 6 
Năm 2017 P.QLĐT  

(4)  Bảng so sánh các phiên bản khác nhau của 

CTĐT Khoá 6 và Khoa 7 
Năm 2017 P.QLĐT  

(5)  Bảng so sánh các phiên bản khác nhau của 

CTĐT Khoá 7 và Khoá 8 
Năm 2017 P.QLĐT  

(6)  Bảng so sánh các phiên bản khác nhau của 

CTĐT chất lượng cao các năm 
Năm 2017 P.QLĐT  

 H3.3.1.8     

 (1) 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại - CLC  

- Chuyên ngành Tài chính - CLC 

Năm 2012-2017 
ĐH Purdue,  

KTQD  

 (2) 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành 

Kinh tế đối ngoại 

Năm 2012-2017 

KTQD, 

ĐHNT, 

HVNG, ĐH 

Belmont Mỹ, 

ĐH 

Georgetown 

Mỹ, ĐH Tổng 

hợp Kharkov 

Ukraina 

 

 (3) 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế, chuyên ngành Đầu tư 

 

Năm 2012-2017 

KTQD, ĐHKT 

HCM, ĐH 

North Dakota 

Mỹ, ĐH 

McGill 

Canada, 
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Milpark Nam 

Phi, ĐH Lynn 

Hoa Kỳ 

 (4) 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quy hoạch 

phát triển 

Năm 2012-2017 

ĐH Kiến trúc 

HCM,  

ĐH Xây dựng, 

ĐH Newcastle. 

 

 (5) 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý đấu 

thầu 

Năm 2012-2017 

Birmingham 

University, 

The George 

Washington 

University, 

University of 

Turin 

 

 (6) 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Tài chính – Ngân hàng 

 

Năm 2012-2017 

ĐHQG, 

ĐHNT, 

KTQD, 

HVTC, HV 

Hành chính, 

HVNH, 

Monash 

University, 

The University 

of Hongkong, 

ĐH Tài chính 

Marketing 

 

 (7) 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch 

phát triển 

Năm 2012-2017 

KTQD, ĐH 

Quốc gia Úc, 

ĐH Columbia 

USA. 
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 (8) 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Quản lý Nhà nước, chuyên ngành 

Quản lý công 

Năm 2012-2017 

HV hành 

chính, ĐH 

Fulbright 

HCM, Johns 

Hopkins 

University 

 

 (9) 

Tài liệu tham khảo các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước khi xây dựng: 

- Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành 

Quản trị doanh nghiệp 

Năm 2012-2017 
HVTC, ĐH TC 

Marketing.  

TIÊU CHÍ 3.5 

H3.3.5.1  
Các đề án mở mã ngành thạc sỹ (Kèm theo 

Quyết định) 
 Bộ GDĐT 

 

(1)  

Đề án mở mã ngành đào tạo thạc sỹ Kinh tế 

quốc tế (Kèm theo QĐ cho phép mở mã 

ngành) 

Số 521/QĐ-BGDĐ ngày 

22/2/2016 
Bộ GDĐT 

 

(2)  

Đề án mở mã ngành đào tạo thạc sỹ Chính 

sách công (Kèm theo QĐ cho phép mở mã 

ngành) 

Số 5220/QĐ-BGDĐ ngày 

7/11/2014 
Bộ GDĐT 

 

(3)  

Đề án mở mã ngành đào tạo thạc sỹ Tài 

chính – Ngân hàng (Kèm theo QĐ cho phép 

mở mã ngành) 

Số 5220/QĐ-BGDĐ ngày 

21/12/2015 
Bộ GDĐT 

 

H3.3.5.2  

Quyết định về việc quy định sinh viên học 

cùng lúc hai chương trình đào tạo tại Học 

viện 

Số 735/QĐ-BGDĐ ngày 

15/12/2015 
HVCSPT 

 

H3.3.5.3  

Quyết định về việc quy đổi điểm học phần 

tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo 

tại Học viện   

Số 493/QĐ-BGDĐ ngày 

8/8/2017 
HVCSPT 

 

H3.3.5.4  Quyết định về việc quy đổi điểm học phần Số 528/QĐ-BGDĐ ngày HVCSPT  
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Tin học đối với các chuyên ngành đào tạo tại 

Học viện   

22/8/2017 

H3.3.5.5  
Biên bản hợp tác, ghi nhớ giữa Học viện với 

đại học PURDUE 
8/6/2016 HVCSPT 

 

H3.3.5.6  
Biên bản hợp tác, ghi nhớ giữa Học viện với 

đại học Gieoorgia, Atlanta, Mỹ 
2/5/2016 HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 3.6 

H3.3.6.1 

(1) 
 Báo cáo tự đánh giá của Học viện năm 2014 2014 HVCSPT 

 

(2)  Báo cáo tự đánh giá của Học viện năm 2017 2017 HVCSPT 
 

 H3.3.1.1    
 

 (1) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy áp dụng từ 

khóa 3 theo hệ thống tín chỉ của HVCSPT. 

Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

5- Hệ đại trà (Niên khoá 2014 -2018). 

Số 393/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 
HVCSPT 

 

 (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

6- Hệ đại trà (Niên khoá 2015-2019). 

Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
HVCSPT 

 

 (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

7- Hệ đại trà (Niên khoá 2016 -2020). 

Số 411/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (5) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khoá 8 

- Hệ đại trà (Niên khoá 2017-2021) 

Số 578/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2017 
HVCSPT 
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 (6) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo CLC trình độ Đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng  

Số 414/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (7) 
Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo CLC trình độ đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành TCNH Khoá 5 

Số 415/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (8) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Chính sách công. 

Số 687/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT 

 

 (9) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng. 

Số 831/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (10) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế. 

Số 394/QĐ-HVCSPT ngày 

04/08/2016 
HVCSPT 

 

 (11) Quyết định về việc ban hành Đại học chính 

quy theo niên chế 

Số 518/QĐ-HVCSPT ngày 

16/08/2010 
HVCSPT 

 

 (12) Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào 

tạo cấp IV trình độ đại học cao đẳng 

Số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 

27/4/2010 
BGDĐT 

 

 (13) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy Khóa 4 - Hệ đại 

trà (Niên khoá 2013 -2017). 

Số 234a/QĐ-HVCSPT ngày 

01/08/2013 
HVCSPT 

 

 (14) 
Quyết định về việc ban hành Chương trình 

đào tạo Đại học chất lượng cao theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 430/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
HVCSPT 
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 (15) 
Quyết định về việc điều chỉnh tên chuyên 

ngành đào tạo thuộc chương trình chất lượng 

cao 

số 398a/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2016 
HVCSPT 

 

 (16) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

Ngân hàng Khoá 6 

Số 416/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 

H9.9.1.2 

(1) Hợp đồng mua sách năm 2012 

HĐ số 86/HĐKT ngày 

09/11/2012; HĐ số 88/HĐKT 

ngày 09/12/2012; HĐ số 

123/HĐKT ngày 21/12/2012 

HVCSPT 

 

 (2) Hợp đồng mua sách năm 2013 

HĐ số 2101/HĐKT- 2013/SHN 

ngày 21/01/2013; HĐ số 

1212/HĐKT- 2013/SHN ngày 

12/12/2013; HĐ số 

36/2013/HĐMBS ngày 

12/12/2013 

HVCSPT 

 

 (3) Hợp đồng mua sách năm 2014 

HĐ số 2410/HĐKT-2014/SHN 

ngày 24/10/2014; HĐ số 

2111/HĐKT-2014/SHN ngày 

21/11/2014; HĐ số 06/HĐKT- 

ngày 01/12/2014 

HVCSPT 

 

 (4) Hợp đồng mua sách năm 2015 

HĐ số 26-2015/HĐKT- ngày 

12/08/2015; HĐ số 35/HĐKT- 

2015/SHN ngày 27/10/2015; 

HĐ số 35/2015/HĐMBS- ngày 

04/12/2015 

HVCSPT 
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 (5) Hợp đồng mua sách năm 2016 

HĐ số 121/HĐKT- 2016/SHN 

ngày 18/11/2016; HĐ số 

142/2016/HĐMBS- 2016/SHN 

ngày 14/12/2016 

HVCSPT 

 

 
H9.9.1.3 

(1) 
HĐ mua báo, tạp chí năm 2012 

HĐMB131/022/HĐB 

ngày31/12/2011 
HVCSPT 

 

 (2) HĐ mua báo, tạp chí năm 2013 
HĐEK254/022/HĐB 

ngày25/12/2012 
HVCSPT 

 

 (3) HĐmua báo, tạp chí năm 2014 
HĐQC103/022/HĐB 

ngày25/12/2013 
HVCSPT 

 

 (4) HĐ mua báo, tạp chí năm 2015 
HĐQC103/022/HĐB 

ngày09/01/2015 
HVCSPT 

 

 (5) HĐ mua báo, tạp chí năm 2016 
HĐLK157/022/HĐB 

ngày02/01/2016 
HVCSPT 

 

 (6) HĐ mua báo, tạp chí năm 2017 
HĐAC216/022/HĐB 

ngày28/12/2016 
HVCSPT 

 

 
H4.4.5.3 

(1) 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học hệ chính quy cho sinh viên khóa 1 của 

Họ viện Chính sách và Pháttriển 

số 224/QĐ-HVCSPT ngày 

27/6/2014 
HVCSPT 

 

 (2) 
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học chính quy cho sinh viên khóa 3 đợt 1 tại 

Học viện Chính sách và Phát triển. 

số 385/QĐ-HVCSPT ngày 

29/7/2016 
HVCSPT 

 

 (3) 
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học chính quy cho sinh viên khóa 3 đợt 2 tại 

Họcviện Chính sách và Pháttriển. 

số 624/QĐ-HVCSPT ngày 

17/11/2016 
HVCSPT 

 

 (4) 
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học hệ chính quy cho sinh viên khóa 2 đợt 1 

tại Học viện Chính sách và Phát triển 

số 318/QĐ-HVCSPT ngày 

06/07/2015 
HVCSPT 
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 (5) 
Quyết định vềc việc công nhận tốt nghiệp đại 

học hệ chính quy cho sinh viên khóa 2 đợt 2 

tại Học viện Chính sách và Phát triển 

số 459/QĐ-HVCSPT ngày 

21/9/2015 
HVCSPT 

 

 (6) 
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học chính quy đợt 1cho sinh viên khóa 4 của 

Học viện Chính sách và Phát triển 

số 417/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2017 
HVCSPT 

 

 (7) 
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học chính quy đợt 2 cho sinh viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

số 510/QĐ-HVCSPT ngày 14/8 

/2017 
HVCSPT 

 

 
H4.4.5.4 

(1) Sổ cấp bằng đại học năm 2014 Năm 2014  HVCSPT 
 

 (2) Sổ cấp bằng đại học năm 2015 Năm 2015 HVCSPT 
 

 (3) Sổ cấp bằng đại học năm 2016 Năm 2016 HVCSPT 
 

 (4) Sổ cấp bằng đại học năm 2017 Năm 2017 HVCSPT 
 

 (5) Quyết định về việc Thành lập hội đồng hủy 

phôi bằng tốt nghiệp đại học 

Số 355/QĐ-HVCSPT ngày 

25/07/2014 
HVCSPT 

 

 (6) Quyết định về việc Thành lập hội đồng hủy 

phôi bằng tốt nghiệp đại học 

Số 183/QĐ-HVCSPT ngày 

11/05/2015 
HVCSPT 

 

 (7) Quyết định về việc Thành lập hội đồng hủy 

phôi bằng tốt nghiệp đại học 

Số 359/QĐ-HVCSPT ngày 

18/07/2016 
HVCSPT 

 

 (8) Quyết định về việc thành lập hội đồng hủy 

phôi bằng tốt nghiệp đại học. 

Số 796/QĐ-HVCSPT ngày 

13/11/2017 
 

 

 (9) Quyết định về việc Thành lập hội đồng hủy 

phôi bằng tốt nghiệp đại học 

Số 183/QĐ-HVCSPT ngày 

11/05/2015 
HVCSPT 
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H3.3.6.2     
 

(1)  

Quyết định về Tổ chức tọa đàm “ Thực tập 

cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa 

luận cho sinh viên khóa 1” 

Số 09/QĐ – HVCSPT ngày 

13/01/2014 

 

HVCSPT 

 

(2)  

Quyết định về việc Tổ chức tọa đàm Định 

hướng nghề nghiệp và các lĩnh vực nghiên 

cứu làm chuyên đề thực tập, khóa luận tốt 

nghiệp cho sinh viên lớp Chính sách công 1 

Số 14/QĐ – HVCSPT ngày 

16/01/2014 

 

HVCSPT 

 

(3)  

Quyết định về việc mời chuyên gia nói 

chuyện chuyên đề định hướng nghề nghiệp 

và phát triển sự nghiệp, kỹ năng trả lời 

phỏng vấn, cơ hội thực tập sinh và làm việc 

tại PV combank đối với SV Khoa TC-TT. 

Số 03/QĐ – HVCSPT ngày 

08/01/2015 

 

HVCSPT 

 

(4)  

Quyết định về Tổ chức Hội thảo “ Chương 

trình đào tạo Đại học ngành kinh tế, chuyên 

ngành Quy hoạch phát triển và những định 

hướng trong tương lai” 

Số 746/QĐ – HVCSPT ngày 

17/12/2015 

 

HVCSPT 

 

(5)  

Quyết định về việc Tổ chức chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 

định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khóa 

3 chuyên nghành Kinh tế đối ngoại học kỳ 2 

năm học 2015 – 2016. 

Số 04/QĐ – HVCSPT ngày 

11/01/2016 

 

HVCSPT 

 

(6)  

Quyết định về việc mời chuyên gia nói 

chuyện chuyên đề thực tập cho sinh viên 

khóa 3 khoa tài chính  - tiền tệ năm học 2015 

-2016. 

Số 15/QĐ – HVCSPT ngày 

18/01/2016 

 

HVCSPT 

 

(7)  

Quyết định về việc Tổ chức tọa đàm Định 

hướng nghề nghiệp và các lĩnh vực nghiên 

cứu làm chuyên đề thực tập, khóa luận tốt 

Số 20/QĐ – HVCSPT ngày 

20/01/2016 

 

HVCSPT 
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nghiệp cho sinh viên lớp Quy hoạch phát 

triển 3. 

 

 

(8)  

Quyết định Tổ chức tọa đàm Cơ hội và tiềm 

năng hợp tác Việt Nam – Hoa kỳ trong lĩnh 

vực giáo dục. 

Số 283/QĐ – HVCSPT ngày 

02/06/2016 

 

HVCSPT 

 

(9)  

Quyết định Tổ chức tọa đàm Bầu tổng thống 

Hoa kỳ năm 2016 và dự báo về quan hệ 

thương mại Việt Nam – Hoa kỳ.. 

Số 491/QĐ – HVCSPT ngày 

19/09/2016 

 

HVCSPT 

 

(10)  

Quyết định Về việc mời chuyên gia nói 

chuyện chuyên đề cho sinh viên khóa 4 khoa 

Tài chính tiền tệ học kỳ II, năm học 2015 -

2016 

Số 154/QĐ – HVCSPT ngày 

31/03/2016 

 

HVCSPT 

 

(11)  

Quyết định Tổ chức tọa đàm “Định hướng 

nghề nghiệp và các lĩnh vực nghiên cứu làm 

chuyên đề thực tập, khóa luận tốt nghiệp cho 

sinh viên lớp Quy hoạch phát triển 4” 

Số 01/QĐ – HVCSPT ngày 

04/01/2017 

 

HVCSPT 

 

(12)  

Quyết định về việc Tổ chức tọa đàm Định 

hướng nghề nghiệp và các lĩnh vực nghiên 

cứu làm chuyên đề thực tập, khóa luận tốt 

nghiệp cho sinh viên lớp CSC 4. 

Số 10a/QĐ – HVCSPT ngày 

04/01/2017 

 

HVCSPT 

 

(13)  

Quyết định Về việc mời chuyên gia nói 

chuyện chuyên đề cho sinh viên K4 khoa 

Kinh tế đối ngoại, năm học 2016 -2017 

Số 44/QĐ – HVCSPT ngày 

06/02/2017 

 

HVCSPT 

 

 H3.3.1.12 
Phiếu hỏi, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu 

cầu nhân lực của thị trường lao động: 
 

 

 (1) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Năm 2012 Khoa QTDN  

 (2) Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Năm 2012 Khoa KTĐN  

 (3) Chuyên ngành Chính sách công Năm 2012 Khoa CSC  
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 (4) Chuyên ngành Quy hoạch phát triển Năm 2012 Khoa QHPT  

 (5) Chuyên ngành Kế hoạch phát triển Năm 2012 Khoa KHPT  

 (6) Chuyên ngành Tài chính công Năm 2012 Khoa TCTT  

 (7) Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại CLC Năm 2013 Khoa KTĐN  

 (8) Chuyên ngành TCNH CLC Năm 2013 Khoa TCTT  

 (9) Chuyên ngành Quản lý đấu thầu Năm 2014 Khoa QLĐT  

 (10) Chuyên ngành Quản lý công Năm 2015 Khoa CSC  

 (11) Chuyên ngành Đầu tư Năm 2016 Khoa Đầu tư  

 (12) Chuyên ngành Tài chính  Năm 2016 Khoa TCTT  

 (13) Chuyên ngành Ngân hàng Năm 2016 Khoa TCTT  

TIÊU CHUẨN 4 

TIÊU CHÍ 4.1 

H4.4.1.1      

(1)   

Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại HVCSPT. 

Số 253/QĐ-HVCSPT ngày 

20/9/2012 
HVCSPT 

 

(2)   

Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo 

đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT. 

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 

06/5/2013 
HVCSPT 

 

(3)   

Quyết định v/v ban hành quy định đào tạo 

đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT. 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 
HVCSPT 
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(4)   

Quyết định v/v sửa đổi Quy định đào tạo đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Học viện Ban hành kèm theo Quyết định số 

668/QĐ-HVCSPT, ngày 11 tháng 11 năm 

2015 của Giám đốc Học viện 

số 727/QĐ-HVCSPT ngày 

14/12/2015 
HVCSPT 

 

(5)   

Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo 

Đại học hệ chính quy Chương trình chất 

lượng cao theo hệ thống tín chỉ tại HVCSPT. 

425/QĐ-HVCSPT ngày 

26/08/2014 
HVCSPT 

 

(6)   

Quyết định v/v giao cho HVCSPT đào tạo 

trình độ Đại học hệ chính quy ngành: Kinh 

tế, Chính sách công và Tài chính ngân hàng. 

Số 4814/QĐ-BGDĐT ngày 

30/7/2009 
Bộ GD&ĐT 

 

(7)   

Quyết định v/v giao cho HVCSPT đào tạo 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Quản trị 

kinh doanh trình độ đại học hệ chính quy 

Số 2672/QĐ- BGDĐT ngày 

24/07/2012 
Bộ GD&ĐT 

 

(8)   

Phụ lục đính kèm thông báo 91/TB-BGDĐT 

về việc chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 

2014 của Học viện CSPT 

Số 91/TB-BGDĐT ngày 

03/3/2014 
Bộ GD&ĐT 

 

(9)   
Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2015  

Số 173/TB-BGDĐT ngày 

01/4/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

(10)   

Phụ lục đính kèm thông báo 68/TB-BGDĐT 

về việc chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 

2016 của HVCSPT 

Số 68/TB-BGDĐT ngày 

24/02/2016 
Bộ GD&ĐT 

 

(11)   

Quyết định v/v ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn giảng viên chương trình chất lượng 

cao tại HVCSPT 

Số 515/QĐ-HVCSPT ngày 

03/10/2014 
HVCSPT 

 

(12)   

Quyết định v/v Quy định áp dụng chuẩn đầu 

ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào 

tạo hệ đại học của HVCSPT 

432/QĐ-HVCSPT ngày 

27/8/2014 
HVCSPT 

 

(13)   
Quyết định v/v Ban hành Quy định áp dụng 

chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên đại 

462/QĐ-HVCSPT ngày 

12/9/2014 
HVCSPT 
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học hệ chính quy tại HVCSPT 

(14)   

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của khoa Đào tạo Quốc tế 

tại HVCSPT 

Số 730/QĐ-HVCSPT ngày 

20/12/2016 
HVCSPT 

 

(15)   
Danh mục tài liệu tiếng việt tại Thư viện 

HVCSPT(tính đến hết ngày 16/3/2018) 
    

 

H4.4.1.2          

(1)   

Biên bản ghi nhớ về công tác hợp tác trong 

tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ 

chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng  

Ngày 08/09/2017 ĐH Sao đỏ 

 

(2)   
Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo 

trình độ Thạc sĩ chuyên ngành CSC 
Ngày 16/06/2017 

CĐ Sư phạm 

Điện Biên 

 

(3)   Hợp đồng hợp tác đào tạo thạc sĩ Ngày 15/08/2016 ĐH Thái Bình  

(4)   
Quyết định về việc ban hành Quy định tạm 

thời đào tạo trình độ thạc sĩ tại HVCSPT 

454/QĐ-HVCSPT ngày 

8/9/2014 
HVCSPT 

 

(5)   
Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo 

trình độ Thạc sỹ của HVCSPT 

691/QĐ-HVCSPT ngày 

13/12/2016 
HVCSPT 

 

H4.4.1.3          

(1)   

Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp 

Giấy chứng chỉ Lớp nghiệp vụ Quản lý đấu 

thầu (chương trình cơ bản) Khoá 1 từ ngày 

23/4 đến 25/4/2014 

Số 154/QĐ-QLĐT ngày 

19/5/2014; 
HVCSPT 

 

(2)   

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hoàn thành 

khoá học ngắn hạn "Nghiệp vụ kinh doanh 

xuất nhập khẩu" 

Số 273/QĐ-HVCSPT ngày 

19/6/2015; 
HVCSPT 

 

(3)   
Quyết định về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ 

đấu thầu cơ bản chuyên đề lựa chọn nhà thầu 

Số 626/QĐ-QLĐT ngày 

18/11/2016; 
HVCSPT 
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H4.4.1.4          

(1)   
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2011 - 2012 
9/20/2012 HVCSPT 

 

(2)   
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2012 - 2013 
9/15/2013 HVCSPT 

 

(3)   
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2013 - 2014 
10/20/2014 HVCSPT 

 

(4)   
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2014 - 2015 
9/28/2015 HVCSPT 

 

(5)   
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2015 - 2016 
10/10/2016 HVCSPT 

 

(6)   

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2017 - 2018 

10/24/2017 HVCSPT 

 

(7)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2012 - 

2013 
10/3/2013 HVCSPT 

 

(8)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2013 - 

2014 
10/12/2014 HVCSPT 

 

(9)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2014 - 

2015 
10/17/2015 HVCSPT 

 

(10)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2015 - 

2016 
10/14/2016 HVCSPT 

 

(11)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2016 - 

2017 
11/2/2017 HVCSPT 

 

H4.4.1.5          

(1)   
Phiếu khảo sát nhu cầu sinh viên học song 

chuyên ngành và song ngành 
Năm 2016 HVCSPT 

 

(2)   Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu sinh viên Năm 2016 HVCSPT  
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học song ngành và song chuyên ngành 

(3)   

Quyết định v/v phê duyệt đề cương nhiệm 

vụ và dự toán kinh phí đề án "Đào tạo đại 

học song ngành và đào tạo song chuyên 

ngành tại Học viện CSPT" 

376/QĐ-HVCSPT, ngày 

28/7/2016 
HVCSPT 

 

(4)   

Quyết định v/v thành lập Ban chủ nhiệm đề 

án "Đào tạo đại học song ngành và đào tạo 

song chuyên ngành tại Học viện CSPT" 

390/QĐ - HVCSPT, ngày 

30/7/2016 
HVCSPT 

 

(5)   
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm 

thu sơ bộ Đề án năm 2016 

231/QĐ - HVCSPT, ngày 

27/4/2017 
HVCSPT 

 

(6)   
Cuốn đề án "Đào tạo song ngành và song 

chuyên ngành tại HVCSPT" 
Hà nội 2017   

 

(7)   
Quyết định v/v gia hạn thực hiện đề án năm 

2016 

762/QĐ-HVCSPT, ngày 

31/12/2016 
HVCSPT 

 

(8)   
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề án Nghiên cứu khoa học cấp HV 

394/QĐ-HVCSPT, ngày 

06/7/2017 
HVCSPT 

 

(9)   Biên bản nghiệm thu chính thức Ngày 06/7/2017 HVCSPT  

(10)   
Quyết định về việc công nhận kết quả thực 

hiện Đề án cấp Học viện 

QĐ 522/QĐ-HVCSPT, ngày 

21/8/2017 
HVCSPT 

 

 H6.6.7.3         

 (1) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2014 
Ngày 09/7/2014 HVCSPT 

 

 (2) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2015 
Ngày 10/7/2015 HVCSPT 

 

 (3) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2016 
Ngày 06/7/2016 HVCSPT 

 

 (4) 
Báo cáo khảo sát chất lượng đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2017 
Ngày 12/7/2017 HVCSPT 
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TIÊU CHÍ 4.2 

H4.4.2.1   
Bảng điểm ghi kết quả học tập (QHPT, CSC, 

KHPT, KTĐN, TCNH) 
(2015-2018)   

 

H4.4.2.2   

Quyết định về việc phê duyệt đề cương 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí Đề án: Nghiên 

cứu triển khai áp dụng quản lý và đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 165/QĐ-HVCSPT ngày 

29/6/2012 
HVCSPT 

 

H4.4.2.3          

(1)   

Quyết định về việc tổ chức hội thảo Đề án 

"Nghiên cứu triển khai áp dụng quản lý đào 

tạo theo hệ thống tín chỉ tại HVCSPT" 

Số 166/QĐ-HVCSPT, ngày 

4/7/2012 
HVCSPT 

 

(2)   

Quyết định tổ chức hội thảo "Tổ chức đào 

tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy theo 

hệ thống tín chỉ" 

Số 333/QĐ-HVCSPT, ngày 

30/11/2012 
HVCSPT 

 

(3)   
Biên bản HT v/v tổ chức đào tạo và đổi mới 

ph/pháp giảng dạy theo hệ thống tín chỉ 
12/5/2012 HVCSPT 

 

(4)   

Quyết định v/v Tổ chức toạ đàm "Công tác 

đào tạo đại học theo hình thức tín chỉ tại Học 

viện Chính sách và Phát triển" 

Số 499/QĐ-HVCSPT, ngày 

14/10/2015 
HVCSPT 

 

(5)   

Biên bản toạ đàm "Công tác đào tạo đại học 

theo hình thức tín chỉ tại Học viện Chính 

sách và Phát triển" 

Ngày 14/10/2015 HVCSPT 

 

(6)   

Quyết định v/v Tổ chức toạ đàm "Tổng kết 5 

năm áp dụng phương thức đào tạo theo tín 

chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển" 

Số 363/QĐ-HVCSPT, ngày 

29/6/2017 
HVCSPT 

 

(7)   

Biên bản toạ đàm "Tổng kết 5 năm áp dụng 

phương thức đào tạo theo tín chỉ tại Học 

viện Chính sách và Phát triển" 

Ngày 29/6/2017 HVCSPT 
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 H3.3.1.1     

 (1) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy áp dụng từ 

khóa 3 theo hệ thống tín chỉ của HVCSPT. 

Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

5- Hệ đại trà (Niên khoá 2014 -2018). 

Số 393/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 
HVCSPT 

 

 (3) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

6- Hệ đại trà (Niên khoá 2015-2019). 

Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
HVCSPT 

 

 (4) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

7- Hệ đại trà (Niên khoá 2016 -2020). 

Số 411/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (5) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khoá 8 

- Hệ đại trà (Niên khoá 2017-2021) 

Số 578/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2017 
HVCSPT 

 

 (6) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo CLC trình độ Đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng  

Số 414/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (7) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo CLC trình độ đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành TCNH Khoá 5 

Số 415/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (8) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Chính sách công. 

Số 687/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT 

 

 (9) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng. 

Số 831/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (10) Quyết định về việc ban hành chương trình Số 394/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT  
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đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế. 

04/08/2016 

 (11) 
Quyết định về việc ban hành Đại học chính 

quy theo niên chế 

Số 518/QĐ-HVCSPT ngày 

16/08/2010 
HVCSPT 

 

 (12) 
Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào 

tạo cấp IV trình độ đại học cao đẳng 

Số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 

27/4/2010 
BGDĐT 

 

 (13) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy Khóa 4 - Hệ đại 

trà (Niên khoá 2013 -2017). 

Số 234a/QĐ-HVCSPT ngày 

01/08/2013 
HVCSPT 

 

 (14) 

Quyết định về việc ban hành Chương trình 

đào tạo Đại học chất lượng cao theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 430/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
HVCSPT 

 

 (15) 

Quyết định về việc điều chỉnh tên chuyên 

ngành đào tạo thuộc chương trình chất lượng 

cao 

số 398a/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2016 
HVCSPT 

 

 (16) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

Ngân hàng Khoá 6 

Số 416/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

H4.4.2.4          

(1)   Quy định về công tác cố vấn học tập 
Số 303/QĐ-HVCSPT ngày 

06/11/2012 
HVCSPT 

 

(2)   

Kỷ yếu hội thảo: Báo cáo hội thảo tổ chức 

đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy 

theo hệ thống tín chỉ 

12/5/2012 HVCSPT 

 

(3)   

Kỷ yếu hội thảo: Báo cáo hội thảo nghiên 

cứu triển khai áp dụng quản lý đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 

2012 HVCSPT 

 

(4)   Quyết định v/v ban hành Quy định về công Số 387/QĐ-HVCSPT, ngày HVCSPT  
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tác cố vấn học tập tại HVCSPT 19/8/2015 

(5)   

Đề án "Nghiên cứu triển khai áp dụng quản 

lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Năm 2012 HVCSPT 

 

H4.4.2.5          

(1)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2012 - 

2013 
10/3/2013 HVCSPT 

 

(2)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2013 - 

2014 
10/12/2014 HVCSPT 

 

(3)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2014 - 

2015 
10/17/2015 HVCSPT 

 

(4)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2015 - 

2016 
10/14/2016 HVCSPT 

 

(5)   
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2016 - 

2017 
11/2/2017 HVCSPT 

 

(6)   

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-

2012 và phương hướng công tác năm học 

2012 - 2013 của HVCSPT 

Số 21/BC-HVCSPT ngày 

08/10/2012 
HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 4.3 

H4.4.3.1      

 (1)  
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp khoa Kinh tế đối ngoại 
2012 - 2017 Khoa KTĐN 

 

 (2)  
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp khoa Quản trị DN 
2012 - 2017 Khoa QTDN 

 

 (3)  
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp khoa Chính sách công 
2012 - 2017 Khoa CSC 

 

(4)  Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 2012 - 2017 Khoa Đầu tư  
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dạy/Biên bản họp khoa Đầu tư 

 (5)  
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp Bộ môn Luật 
2012 - 2017 Bộ môn Luật 

 

(6)  
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp Khoa Ngoại ngữ 
2012 - 2017 Khoa Ngoại ngữ 

 

 (7)  
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp Khoa Toán 
2012 - 2017 Khoa Toán 

 

 (8)  
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp Khoa Triết 
2012 - 2017 Khoa Triết 

 

(9)  

Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp khoa Tài chính – Ngân 

hàng 

2012 - 2017 Khoa TC - NH 

 

(10)  
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp khoa Kế hoạch phát triển 
2012 - 2017 Khoa KHPT 

 

(11)  
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng đổi mới giảng 

dạy/Biên bản họp khoa Đào tạo quốc tế 
2012 - 2017 Khoa ĐTQT 

 

H4.4.3.2   Website công bố công khai đề cương 
www.decuongmonhoc.apd.edu.

vn 
 

 

 H2.2.5.8     

 (1) 

QĐ ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 

người học đối với hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

số 130a/QĐ-HVCSPT ngày 

09/5/2014 
HVCSPT 

 

 (2) Mẫu phiếu khảo sát   HVCSPT  

 (3) 
Thông báo về khảo sát ý kiến của người học 

về hoạt động giảng dạy của giáng viên  
2012-2017 HVCSPT 

 

 (4) 

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến người học về 

đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên 

học kì I,II năm 2012-2013  

2012-2013 Phòng QLĐT 
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 (5) 

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến người học về 

đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên 

học kì I,II năm 2013-2014 

2013-2014 Phòng QLĐT 

 

 (6) 

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến người học về 

đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên 

học kì I,II năm 2014-2015 

2014-2015 Phòng QLĐT 

 

 (7) 

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kì I năm 2015-2016 

BC ngày 16/11/2015 TTTT-KT 

 

 (8) 

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kì II năm 2015-2016 

BC ngày 29/5/2016 TTTT-KT 

 

 (9) 

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kì I 2016-2017 

BC ngày 16/02/2017 TTTT-KT 

 

 (10) 

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kì II năm 2016-2017 

BC ngày 29/7/2017 TTTT-KT 

 

 (11) 

Đường link khảo sát ý kiến của người học về 

hoạt động giảng dạy của giáng viên: 

khaosat.edu.vn/apd 

 TTTT-KT 

 

 (12) 

Đường link báo cáo khảo sát ý kiến của 

người học về hoạt động giảng dạy của giáng 

viên: khaosat.edu.vn/apd/ketqua  

 TTTT-KT 

 

H4.4.3.3  
Thống kê giảng viên đào tạo, bồi dưỡng 

(Quyết định kèm theo ) 
2012 - 2017 HVCSPT 

 

H4.4.3.4  
Chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng về 

đổi mới phương pháp giảng dạy 
2012 - 2017 HVCSPT 

 

 H3.3.1.1     
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 (1) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy áp dụng từ 

khóa 3 theo hệ thống tín chỉ của HVCSPT. 

Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

5- Hệ đại trà (Niên khoá 2014 -2018). 

Số 393/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 
HVCSPT 

 

 (3) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

6- Hệ đại trà (Niên khoá 2015-2019). 

Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
HVCSPT 

 

 (4) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

7- Hệ đại trà (Niên khoá 2016 -2020). 

Số 411/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (5) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khoá 8 

- Hệ đại trà (Niên khoá 2017-2021) 

Số 578/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2017 
HVCSPT 

 

 (6) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo CLC trình độ Đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng  

Số 414/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (7) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo CLC trình độ đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành TCNH Khoá 5 

Số 415/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (8) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Chính sách công. 

Số 687/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT 

 

 (9) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng. 

Số 831/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (10) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế. 

Số 394/QĐ-HVCSPT ngày 

04/08/2016 
HVCSPT 
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 (11) 
Quyết định về việc ban hành Đại học chính 

quy theo niên chế 

Số 518/QĐ-HVCSPT ngày 

16/08/2010 
HVCSPT 

 

 (12) 
Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào 

tạo cấp IV trình độ đại học cao đẳng 

Số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 

27/4/2010 
BGDĐT 

 

 (13) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy Khóa 4 - Hệ đại 

trà (Niên khoá 2013 -2017). 

Số 234a/QĐ-HVCSPT ngày 

01/08/2013 
HVCSPT 

 

 (14) 

Quyết định về việc ban hành Chương trình 

đào tạo Đại học chất lượng cao theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 430/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
HVCSPT 

 

 (15) 

Quyết định về việc điều chỉnh tên chuyên 

ngành đào tạo thuộc chương trình chất lượng 

cao 

số 398a/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2016 
HVCSPT 

 

 (16) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

Ngân hàng Khoá 6 

Số 416/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 H4.4.3.2 Website công bố công khai đề cương 
www.decuongmonhoc.apd. 

edu.vn 
HVCSPT 

 

 H5.5.8.3 
Thống kê các khóa bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho KTV, NV 
 HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 4.4 

H4.4.4.1  Báo cáo về việc ra đề, đánh giá các học phần  HVCSPT  

 H2.2.5.8 

QĐ ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 

người học đối với hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

số 130a/QĐ-HVCSPT ngày 

09/5/2014 
HVCSPT 

 

 H2.2.5.11 
QĐ ban hành Quy định về việc xây dựng, 

quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi 

số 143/QĐ-HVCSPT ngày 

24/3/2017; số 632/QĐ-
HVCSPT 
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HVCSPT ngày 20/9/2017 

 H4.4.3.2  Website công bố công khai đề cương 
www.decuongmonhoc.apd.edu.

vn 
 

 

H4.4.4.2  

Phiếu khảo sát/dữ liệu khảo sát và báo cáo 

kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học về 

phương pháp và quy trình thực hiện kiểm tra 

đánh giá. 

Từ năm 2013-2017 HVCSPT 

 

(1)  Phiếu khảo sát 

- Tháng 6/2013; 

- Tháng 6/2014; 

- Tháng 6/2015; 

- Tháng 6/2016; 

- Tháng 6/2017; 

HVCSPT 

 

(2)  Dữ liệu khảo sát 

- Tháng 6/2013; 

- Tháng 6/2014; 

- Tháng 6/2015; 

- Tháng 6/2016; 

- Tháng 6/2017; 

HVCSPT 

 

(3)  
Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của 

người học 

- Ngày 22/7/2013; 

- Ngày 20/7/2014; 

- Ngày 28/7/2015; 

- Ngày 30/7/2016; 

- Ngày 25/7/2017. 

HVCSPT 

 

H4.4.4.3  Quy định về công tác quản lý đào tạo 
Sổ tay công tác cố vấn học tập 

năm 2016 
HVCSPT 

 

 H3.3.1.2 

Quyết định về việc ban hành đề cương chi 

tiết học phần trình độ đại học hình thức  đào 

tạo chính quy 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (1) 
Đề cương chi tiết học phần của khoa Đấu 

thầu 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 
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 (2) Đề cương chi tiết học phần của Bộ môn Luật 
Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (3) 
Đề cương chi tiết học phần của Bộ môn 

Giáo dục thể chất và Quốc phòng 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (4) 
Đề cương chi tiết học phần của khoa Đào tạo 

quốc tế 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (5) 
Đề cương chi tiết học phần của khoa Triết 

học và Chính trị học 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (6) 
Đề cương chi tiết học phần của khoa Kế 

hoạch phát triển 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

  (7) 
Đề cương chi tiết học phần của khoa Tài 

chính tiền tệ 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (8) 
Đề cương chi tiết học phần của khoa Chính 

sách công 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (9) 
Đề cương chi tiết học phần của khoa Kinh tế 

đối ngoại 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (10) 
Đề cương chi tiết học phần của khoa Ngoại 

ngữ 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (11) Đề cương chi tiết học phần của khoa Đầu tư 
Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (12) Đề cương chi tiết học phần của khoa Toán 
Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 4.5 

 
H3.3.1.2 

 (1) 

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy 

trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, 

thu hồi quyết định mở mã ngành đào tạo 

trình độ đại học, trình độ cao đẳng  

Số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 

17/2/2011 

 

BGDĐT 

 

 
(2) Thông tư ban hành Quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

Số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 
BGDĐT 
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người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và qui trình xây dựng, thẩm định, ban 

hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ 

 

 
(3) Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ 

Số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/5/2014 
BGDĐT 

 

 
(4) Quyết định số về việc ban hành quy định 

xây dựng chương trình đào tạo hệ đào tạo 

đại trà của HVCSPT. 

Số 833/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 
(5) Quyết định về việc ban hành Quy định tạm 

thời đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

Số 253/QĐ-HVCSPT ngày 

20/09/2012 
HVCSPT 

 

 
(6) Quyết định  về việc ban hành Quy định đào 

tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ tại HVCSPT. 

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 

06/05/2013 
HVCSPT 

 

 
(7) Quyết định  về việc ban hành Quy định đào 

tạo Đại học hệ chính quy Chương trình chất 

lượng cao theo hệ thống tín chỉ tại HVCSPT. 

Số 425/QĐ-HVCSPT ngày 

26/08/2014 
HVCSPT 

 

 
(8) Quyết định về việc ban hành Quy định đào 

tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ tại HVCSPT. 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 
HVCSPT 

 

 

(9) Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo 

đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Học viện ban hành kèm theo Quyết định 

668/QĐ-HVCSPT, ngày 11/11/2015 của 

Giám đốc Học viện 

Số 727/QĐ-HVCSPT ngày 

14/12/2015 
HVCSPT 

 

 
(10) Quyết định số  về việc ban hành đề cương 

chi tiết học phần trình độ đại học hình thức 

đào tạo chính quy. 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 
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(11) Quyết định về việc bổ sung học phần tự 

chọn vào chương trình đào tạo Hệ đào tạo 

thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- ngân hàng. 

Số 210/QĐ-HVCSPT ngày 

17/04/2017 
HVCSPT 

 

 

(12) Quyết định về việc công bố danh sách các 

môn học thuộc trình độ đào tạo đại học và 

giao nhiệm vụ quản lý các môn học cho các 

Khoa/ Bộ môn. 

Số 425/QĐ-HVCSPT ngày 

09/09/2015 
HVCSPT 

 

H4.4.5.1  
Quyết định về việc ban hành qui trình quản 

lý đào tạo của Học viện CSPT 

Số 150/QĐ-HVCSPT ngày 

17/04/2015 
HVCSPT 

 

H4.4.5.2  

Website Học viện: Apd.edu.vn 

Website trang tín chỉ: Tinchi.apd.edu.vn:81 

Website phần mềm QLĐT: 

Qldt.apd.edu.vn:81 

 HVCSPT 

 

H4.4.5.3  

(1) 
 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học hệ chính quy cho sinh viên khóa 1 của 

Học viện Chính sách và Phát triển 

số 224/QĐ-HVCSPT ngày 

27/6/2014 
HVCSPT 

 

(2)  

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học chính quy cho sinh viên khóa 3 đợt 1 tại 

Học viện Chính sách và Phát triển. 

số 385/QĐ-HVCSPT ngày 

29/7/2016 
HVCSPT 

 

 (3)  

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học chính quy cho sinh viên khóa 3 đợt 2 tại 

Học viện Chính sách và Phát triển. 

số 624/QĐ-HVCSPT ngày 

17/11/2016 
HVCSPT 

 

 (4)  

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học hệ chính quy cho sinh viên khóa 2 tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

số 318/QĐ-HVCSPT ngày 

06/07/2015 
HVCSPT 

 

 (5)  

Quyết định về ciệc công nhận tốt nghiệp đại 

học hệ chính quy cho sinh viên khóa 2 đợt 2 

tại Học viện Chính sách và Phát triển 

số 459/QĐ-HVCSPT ngày 

21/9/2015 
HVCSPT 

 

(6)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học chính quy cho sinh viên  của Học viện 

số 417/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2017 
HVCSPT 
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Chính sách và Phát triển đợt 1 năm 2017 

 (7)  

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học chính quy cho sinh viên  của Học viện 

Chính sách và Phát triển đợt 2 năm 2017 

số 510/QĐ-HVCSPT ngày 14/8 

năm 2017 
HVCSPT 

 

 (8)  

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại 

học chính quy cho sinh viên  của Học viện 

Chính sách và Phát triển đợt 3 năm 2017 

số 672/QĐ-HVCSPT ngày 

10/10/2017 
HVCSPT 

 

 H4.4.1.4        

 (1) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2011 - 2012 
9/20/2012 HVCSPT 

 

 (2) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2012 - 2013 
9/15/2013 HVCSPT 

 

 (3) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2013 - 2014 
10/20/2014 HVCSPT 

 

 (4) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2014 - 2015 
9/28/2015 HVCSPT 

 

 (5) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2015 - 2016 
10/10/2016 HVCSPT 

 

 (6) 

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2017 - 2018 

10/24/2017 HVCSPT 
 

 (7) 
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2012 - 

2013 
10/3/2013 HVCSPT 

 

 (8) 
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2013 - 

2014 
10/12/2014 HVCSPT 

 

 (9) 
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2014 - 

2015 
10/17/2015 HVCSPT 

 

 (10) Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2015 - 10/14/2016 HVCSPT  
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2016 

 (11) 
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2016 - 

2017 
11/2/2017 HVCSPT 

 

H4.4.5.4  

 (1) 
 Sổ cấp bằng đại học năm 2014 Năm 2014  HVCSPT 

 

(2)  Sổ cấp bằng đại học năm 2015 Năm 2015 HVCSPT  

 (3)  Sổ cấp bằng đại học năm 2016 Năm 2016 HVCSPT  

 (4)  Sổ cấp bằng đại học năm 2017 Năm 2017 HVCSPT  

(5)  
Quyết định về việc Thành lập hội đồng hủy 

phôi bằng tốt nghiệp đại học 

Số 355/QĐ-HVCSPT ngày 

25/07/2014 
HVCSPT 

 

(6)  

Quyết định số 183/QĐ-HVCSPT ngày 

11/5/2015 về việc Thành lập hội đồng hủy 

phôi bằng tốt nghiệp đại học 

Số 183/QĐ-HVCSPT ngày 

11/05/2015 
HVCSPT 

 

(7)  
Quyết định về việc Thành lập hội đồng hủy 

phôi bằng tốt nghiệp đại học 

Số 359/QĐ-HVCSPT ngày 

18/07/2016 
HVCSPT 

 

(8)  
Quyết định về việc Thành lập hội đồng hủy 

phôi bằng tốt nghiệp đại học 

Số 796/QĐ-HVCSPT ngày 

13/11/2017 
HVCSPT 

 

(9)  Công văn về việc cấp đổi phôi bằng 
Số 63/HVCSPT ngày 

6/12/2014 
HVCSPT 

 

(10)  Báo cáo quá trình đào tạo khóa 2 
Số 55/HVCSPT ngày 

25/6/2015 
HVCSPT 

 

(11)  
Công văn về việc mua phôi bằng tốt nghiệp 

khóa 2 

Số 56/HVCSPT ngày 

25/6/2015 
HVCSPT 

 

(12)  Công văn về việc mua phôi bằng tốt nghiệp  
Số 12/HVCSPT ngày 

14/1/2015 
HVCSPT 

 

(13)  
Công văn về việc cấp đổi phôi bằng tốt 

nghiệp đợt 2 năm 2015  

Số 75/HVCSPT ngày 

0/07/2015 
HVCSPT 
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(14)  Báo cáo quá trình đào tạo khóa 3 
Số 88/HVCSPT ngày 

18/7/2016 
HVCSPT 

 

(15)  
Công văn về việc mua phôi bằng tốt nghiệp 

khóa 3 

Số 19/HVCSPT ngày 

18/7/2016 
HVCSPT 

 

(16)  Công văn về việc cấp đổi phôi bằng 
Số 20/HVCSPT –ĐT ngày 

18/17/2016 
HVCSPT 

 

(17)  
Công văn về việc mua phôi bằng tốt nghiệp 

khóa 4 

Số 89/HVCSPT ngày 

07/6/2017 
HVCSPT 

 

H4.4.5.5 

(1)  

 

 Báo cáo tổng hợp ý kiến cựu sinh viên khóa 

1 về công tác đào tạo tại Học viện trong quá 

trình học tập 

Ngày 8/7/2014 QLĐT 
 

(2)  Báo cáo tổng hợp ý kiến cựu sinh viên khóa 

2 về công tác đào tạo tại Học viện trong quá 

trình học tập 

Ngày 3/8/2015 QLĐT 
 

(3)  Báo cáo tổng hợp ý kiến cựu sinh viên khóa 

3 về công tác đào tạo tại Học viện trong quá 

trình học tập 

Ngày 5/8/2016 QLĐT 
 

(4)  Báo cáo tổng hợp ý kiến cựu sinh viên khóa 

4 về công tác đào tạo tại Học viện trong quá 

trình học tập 

Ngày 5/7/2017 QLĐT 
 

TIÊU CHÍ 4.6 

 
H3.3.1.2 

(1) 

Thông tư về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở 

ngành đào tạo và khung Chương trình đào 

tạo do Bộ GD&ĐT ban hành 

08/2011/TT-BGDĐT ngày 

17/2/2011 
BGDĐT 

 

 (2) 

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 

 

BGDĐT 

 

 (3) Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ 15/2014/TT-BGDĐT ngày BGDĐT  
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thạc sĩ 15/5/2014 

 (4) 

Quyết định về việc ban hành quy định xây 

dựng chương trình đào tạo hệ đào tạo đại trà 

của HVCSPT. 

Số 833/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (5) 

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm 

thời đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 253/QĐ-HVCSPT ngày 

20/09/2012 
HVCSPT 

 

 (6) 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào 

tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ tại HVCSPT. 

số 118/QĐ-HVCSPT ngày 

06/05/2013 
HVCSPT 

 

 (7) 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào 

tạo Đại học hệ chính quy Chương trình chất 

lượng cao theo hệ thống tín chỉ tại HVCSPT. 

số 425/QĐ-HVCSPT ngày 

26/08/2014 
HVCSPT 

 

 (8) 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào 

tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ tại HVCSPT. 

số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 
HVCSPT 

 

 (9) 

Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo 

đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT. 

số 727/QĐ-HVCSPT ngày 

14/12/2015 
HVCSPT 

 

 (10) 

Quyết định về việc ban hành đề cương chi 

tiết học phần trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy. 

số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
HVCSPT 

 

 (11) 

Quyết định về việc bổ sung học phần tự 

chọn vào chương trình đào tạo Hệ đào tạo 

thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- ngân hàng. 

số 210/QĐ-HVCSPT ngày 

17/04/2017 
HVCSPT 

 

 (12) 

Quyết định về việc công bố danh sách các 

môn học thuộc trình độ đào tạo đại học và 

giao nhiệm vụ quản lý các môn học cho các 

Khoa/ Bộ môn. 

số 425/QĐ-HVCSPT ngày 

09/09/2015 
HVCSPT 
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H4.4.6.1 

(1) 
 

Cơ sở dữ liệu về điểm tuyển sinh, các điều 

kiện đảm bảo chất lượng (đề án tuyển sinh). 

Tài liệu báo cáo công tác tuyển 

sinh 2012-2017 
HVCSPT 

 

(2)  

Kết quả học tập sinh viên các học phần được 

đăng tải trên Website phần mềm quản lý đào 

tạo; thông tin tuyển sinh, thông tin sinh viên 

tốt nghiệp, tình trạng việc làm sinh viên 

được đăng tải trên Website cổng thông tin 

của Học viện. 

http://qldt.apd.edu.vn:81 

http://tuyensinh.apd.edu.vn 

http://tinchi.apd.edu.vn:82 

http://apd.edu.vn 

 

 

H4.4.6.2  

Quyết định Ban hành Quy định về việc tổ 

chức khảo sát đối với sinh viên trước khi tốt 

nghiệp, cựu sinh viên về chương trình đào 

tạo, chất lượng phục vụ và tình trạng việc 

làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

Số 268/QĐ-HVCSPT ngày 

15/06/2015 
HVCSPT 

 

H4.4.6.3      

(1)  
Báo cáo kết quả việc làm đối với cựu sinh 

viên (khóa 1) 
Năm 2015 HVCSPT 

 

(2)  
Báo cáo kết quả việc làm đối với cựu sinh 

viên (khóa 2) 
Năm 2016 HVCSPT 

 

(3)  
Báo cáo kết quả việc làm đối với cựu sinh 

viên (khóa 3) 
Năm 2017 HVCSPT 

 

(4)  
Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp (khóa 1, khóa 2, khóa 3) 
Năm 2015, 2016, 2017 HVCSPT 

 

(5)  
Dữ liệu khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp (khóa 1, khóa 2, khóa 3) 
Năm 2015, 2016, 2017 HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 4.7 

 H3.3.4.2 

 

Phiếu hỏi, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu 

cầu nhân lực của thị trường lao động: 
 

 

http://qldt.apd.edu.vn:81/
http://tuyensinh.apd.edu.vn/
http://tinchi.apd.edu.vn:82/
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 (1) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Năm 2016 Khoa QTDN 
 

 (2) Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Năm 2014 Khoa KTĐN 
 

 (3) Chuyên ngành Chính sách công Năm 2014 Khoa CSC 
 

 (4) Chuyên ngành Quy hoạch phát triển Năm 2014 Khoa QHPT 
 

 (5) Chuyên ngành Kế hoạch phát triển Năm 2014 Khoa KHPT 
 

 (6) Chuyên ngành Tài chính công Năm 2014 Khoa TCTT 
 

 (7) Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại  Năm 2017 Khoa KTĐN 
 

 (8) Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại – CLC Năm 2016 Khoa ĐTQT 
 

 (9) Chuyên ngành Tài chính ngân hàng – CLC Năm 2016 Khoa ĐTQT 
 

 (10) Chuyên ngành Quản lý công Năm 2017 Khoa CSC 
 

 H4.4.1.4        

 (1) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2011 - 2012 
9/20/2012 HVCSPT  

 (2) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2012 - 2013 
9/15/2013 HVCSPT  

 (3) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2013 - 2014 
10/20/2014 HVCSPT  

 (4) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2014 - 2015 
9/28/2015 HVCSPT  

 (5) 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2015 - 2016 
10/10/2016 HVCSPT  
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 (6) 

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 

2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2017 - 2018 

10/24/2017 HVCSPT 
 

 (7) 
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2012 - 

2013 
10/3/2013 HVCSPT  

 (8) 
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2013 - 

2014 
10/12/2014 HVCSPT  

 (9) 
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2014 - 

2015 
10/17/2015 HVCSPT  

 (10) 
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2015 - 

2016 
10/14/2016 HVCSPT  

 (11) 
Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2016 - 

2017 
11/2/2017 HVCSPT  

H4.4.7.1 

 
 

Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết 

quả về chất lượng đào tạo người học sau khi 

ra trường  

  
 

(1)  

Mẫu phiếu khảo sát thông tin của người đã 

tốt nghiệp tại Học viện CSPT về tình hình 

thu nhập, việc làm và đóng góp ý kiến nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo 

Năm 2015-2017 HVCSPT 

 

(2)  
Dữ liệu khảo sát chất lượng đào tạo người 

học sau khi ra trường năm 2015 
Năm 2015 HVCSPT  

(3)  
Dữ liệu khảo sát chất lượng đào tạo người 

học sau khi ra trường năm 2016 
Năm 2016 HVCSPT  

(4)  
Dữ liệu khảo sát chất lượng đào tạo người 

học sau khi ra trường năm 2017 
Năm 2017 HVCSPT  
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(5)  
Báo cáo kết quả về chất lượng đào tạo người 

học sau khi ra trường năm 2015 
Ngày 5/8/ 2015 HVCSPT  

(6)  
Báo cáo kết quả về chất lượng đào tạo người 

học sau khi ra trường năm 2016 
Ngày 10/8/ 2016 HVCSPT  

(7)  
Báo cáo kết quả về chất lượng đào tạo người 

học sau khi ra trường năm 2017 
Ngày 7/8 2017 HVCSPT  

H4.4.7.2 

(1) 
 

Báo cáo điều chỉnh hoạt động đào tạo sau 

khảo sát chất lượng đào tạo đối với người 

học sau khi ra trường năm 2015 

Ngày 10/9/2015 HVCSPT 
 

(2)  

Báo cáo điều chỉnh hoạt động đào tạo sau 

khảo sát chất lượng đào tạo đối với người 

học sau khi ra trường năm 2016 

Ngày 15/9/2016 HVCSPT 
 

(3)  

Báo cáo điều chỉnh hoạt động đào tạo sau 

khảo sát chất lượng đào tạo đối với người 

học sau khi ra trường năm 2017 

Ngày 20/9/2017 HVCSPT 
 

 

 

H4.4.6.2 

(1) 

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ 

chức khảo sát, sử dụng số liệu, lưu trữ dữ 

liệu khảo sát nâng cao chất lượng đào tạo, 

quản lý tại Học viện CSPT 

Số 323/QĐ-HVCSPT ngày 

26/11/2012 
HVCSPT 

 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành Quy định về 

việc khảo sát Cựu sinh viên và nhà tuyển 

dụng về tình trạng việc làm và chất lượng 

chương trình đào tạo đối với Cựu sinh viên 

tốt nghiệp Học viện CSPT 

Số 167/QĐ-HVCSPT ngày 

05/04/2012 
HVCSPT 

 

 H4.4.6.3 
Dữ liệu khảo sát tình trạng việc làm sinh 

viên: Phiếu khảo sát; Báo cáo tổng hợp  
   

 (1) 
Mẫu phiếu khảo sát thông tin của người đã 

tốt nghiệp tại Học viện CSPT về tình hình 
Năm 2015,2016,2017   
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thu nhập, việc làm và đóng góp ý kiến nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo  

 (2) 

Dữ liệu khảo sát thông tin của người đã tốt 

nghiệp tại Học viện CSPT về tình hình thu 

nhập, việc làm và đóng góp ý kiến nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo  

Năm 2015,2016,2017  

 

 (3) 
Báo cáo tình hình thu nhập, việc làm/chương 

trình đào học năm 2015 
Ngày 7/7/2015   

 (4) 
Báo cáo tình hình thu nhập, việc làm 

năm/chương trình học 2016 
Ngày 8/8/2016   

 (5) 
Báo cáo tình hình thu nhập, việc làm/chương 

trình học năm 2017 
Ngày 15/8/ 2017   

TIÊU CHUẨN 5 

TIÊU CHÍ 5.1 

H5.5.1.1   
Các kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động và các quyết định phân bổ chi tiêu biên chế 

và người lao động: 

 

(1)  
Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động 

hợp đồng năm 2012 

Số 08/KH-HVCSPT ngày 

09/01/2012 
HVCSPT 

 

(2)   
Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động 

hợp đồng năm 2013 

Số 27a/KH-HVCSPT ngày 

28/01/2013 
HVCSPT 

 

(3)   
Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động 

hợp đồng năm 2014 

Số 04a/KH-HVCSPT ngày 

13/01/2014 
HVCSPT 

 

(4)   
Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động 

hợp đồng năm 2015 

Số 122a/KH-HVCSPT ngày 

07/5/2015 
HVCSPT 

 

(5)   
Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động 

hợp đồng năm 2016 

Số 02a/KH-HVCSPT ngày 

25/02/2016 
HVCSPT 

 

(6)  Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động Số 04/KH-HVCSPT ngày HVCSPT  
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hợp đồng năm 2017 06/01/2017 

(7)  

Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao 

động hợp đồng cho các đơn vị thuộc Học 

viện năm 2013 

số 152a/QĐ-HVCSPT ngày 

07/6/2013 
HVCSPT 

 

(8)  

Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao 

động hợp đồng cho các đơn vị thuộc Học 

viện năm 2014 

số 49/QĐ-HVCSPT ngày 

24/02/2014 
HVCSPT 

 

(9)  
Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao 

động hợp đồng cho các đơn vị năm 2015 

số 167/QĐ-HVCSPT 

ngày04/5/2015 
HVCSPT 

 

(10)  
Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao 

động hợp đồng cho các đơn vị năm 2016 

số 143/QĐ-HVCSPT ngày 

29/3/2016 
HVCSPT 

 

(11)  
Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao 

động hợp đồng cho các đơn vị năm 2017 

số 117/QĐ-HVCSPT ngày 

09/3/2017 
HVCSPT 

 

(12)  
Danh sách viên chức và người lao động hợp 

đồng của của Học viện Chính sách và Phát 

triển, từ năm 2012 đến năm 2017 

  HVCSPT 

 

H5.5.1.2       

(1)   
Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 38/TB-HVCSPT ngày 

23/5/2016 
HVCSPT 

 

(2)   
Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 74/TB-HVCSPT ngày 

07/9/2016 
HVCSPT 

 

(3)   
Thông báo tuyển nhân viên công nghệ thông 

tin 
Ngày 28/7/2017 HVCSPT 

 

(4)   

Thông báo về việc tuyển dụng chuyên viên 

Phòng Khoa học và Hợp tác của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 18/TB-HVCSPT ngày 

04/4/2017 
HVCSPT 

 

(5)   Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Số 27/TB-HVCSPT ngày HVCSPT  
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năm 2016 15/4/2016 

(6)   
Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ dự thi 

tuyển viên chức năm 2016 

Số 102/TB-HVCSPT ngày 

15/6/2016 
HVCSPT 

 

(7)   
Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ dự thi 

tuyển viên chức năm 2016 

Số 102/TB-HVCSPT ngày 

15/6/2016 
HVCSPT 

 

(8)  
Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 96/TB-HVCSPT ngày 

12/9/2014 
HVCSPT 

 

(9)  
Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 38/TB-HVCSPT ngày 

23/5/2016 
HVCSPT 

 

(10)  

Thông báo về việc tuyển dụng chuyên viên 

Phòng Khoa học và Hợp tác của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 18/TB-HVCSPT ngày 

04/4/2017 
HVCSPT 

 

(11)  
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức 

năm 2016 

Số 27/TB-HVCSPT ngày 

15/4/2016 
HVCSPT 

 

(12)  
Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 43/TB-TCHC ngày 

12/6/2012 
HVCSPT 

 

(13)  
Thông báo về việc bổ sung giảng viên cho 

Khoa Ngoại ngữ 

Số 39/TB-TCHC ngày 

01/6/2012 
HVCSPT 

 

(14)  
Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số /TB-HVCSPT ngày 

02/4/2013 
HVCSPT 

 

(15)  
Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Công 

nghệ thông tin 
Ngày 26/7/2017 HVCSPT 

 

(16)  

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thi 

tuyển viên chức năm 2016 của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

số 389/QĐ-BKHĐT ngày 

30/3/2016 

 

HVCSPT 

 

H5.5.1.3  Đề nghị tuyển dụng nhân sự của các đơn vị    

(1)  
Đề nghị bổ sung nhân sự của các Phòng, 

Khoa và Trung tâm 
Năm 2013 HVCSPT 
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(2)   
Đề nghị bổ sung nhân sự của các Phòng, 

Khoa và Trung tâm 
Năm 2014 HVCSPT 

 

(3)  
Đề nghị bổ sung nhân sự của các Phòng, 

Khoa và Trung tâm 
Năm 2015 HVCSPT 

 

(4)  
Đề nghị bổ sung nhân sự của các Phòng, 

Khoa và Trung tâm 
Năm 2016 HVCSPT 

 

(5)  
Đề nghị bổ sung nhân sự của các Phòng, 

Khoa và Trung tâm 
Năm 2017 HVCSPT 

 

H5.5.1.4   Các quyết định, văn bản cử cán bộ, viên chức và người lao động đi học, bồi dưỡng:  

(1)  
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức dự Hội 

thảo tại Tp Hồ Chí Minh 

số 53/QĐ-HVCSPT  ngày 

08/02/2017 
HVCSPT 

 

(2)  
Quyết định vv cử cán bộ đi công tác tại 

Singapore 

số 248a/QĐ-HVCSPT  Ngày 

05/5/2016 
HVCSPT  

(3)  
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi dự 

Hội thảo quốc tế  

số 611/QĐ-HVCSPT Ngày 

10/11/2016 
HVCSPT 

 

(4)  
Quyết định vv cử cán bộ viên chức đi dự Hội 

thảo quốc tế  

số 479/QĐ-HVCSPT Ngày 

14/9/2016 
HVCSPT  

(5)  
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Indonesia 

số 151/QĐ-HVCSPT Ngày 

15/5/2014 
HVCSPT 

 

(6)  
Quyết định vv cử cán bộ viên chức đi công 

tác tại Thái Lan 

số 390/QĐ-HVCSPT Ngày 

08/11/2013 
HVCSPT 

 

(7)  
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Hàn Quốc 

số 399/QĐ-HVCSPT ngày 

15/11/2013 
HVCSPT 

 

(8)  
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi học 

tập tại nước ngoài 

số 656/QĐ-HVCSPT Ngày 

15/12/2014 
HVCSPT  

(9)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi học 

tại Thái Lan 

số 365/QĐ-HVCSPT Ngày 

05/8/2014 
HVCSPT 
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(10)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi tham 

gia đào tạo tại Hàn Quốc 

số 715/QĐ-HVCSPT Ngày 

18/10/2017 
HVCSPT 

 

(11)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi học 

tại Hoa Kỳ 

số 316/QĐ-HVCSPT Ngày 

18/9/2013 
HVCSPT 

 

(12)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức tại 

Malaysia 

số 303/QĐ-HVCSPT Ngày 

13/9/2013 
HVCSPT 

 

(13)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi tập 

huấn trong nước 

số 415/QĐ-HVCSPT Ngày 

13/7/2017 
HVCSPT 

 

(14)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức tham gia 

khóa đào tạo tại nước ngoài  

số 317/QĐ-HVCSPT Ngày 

06/6/2017 
HVCSPT 

 

(15)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức tham gia 

khóa đào tạo tại nước ngoài 

số 290/QĐ-HVCSPT Ngày 

22/5/2017 
HVCSPT 

 

(16)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi tập 

huấn trong nước 

số 408/QĐ-HVCSPT Ngày 

12/8/2016 
HVCSPT 

 

(17)  Quyết định vv thành lập đoàn cán bộ đi đào 

tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc 

số 932/QĐ-BKHĐT Ngày 

29/7/2014 
HVCSPT 

 

(18)  
Quyết định vv cử viên chức tham dự khóa 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại Tp Đà 

Nẵng 

số 396/QĐ-HVCSPT Ngày 

06/7/2017 
HVCSPT 

 

(19)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác  

số 150/QĐ-HVCSPT Ngày 

06/6/2013 
HVCSPT 

 

(20)  Quyết định vv cử cán bộ, viên chức tham gia 

khóa học Cao cấp lý luận chính trị 

số 818/QĐ-HVCSPT Ngày 

14/11/2017 
HVCSPT 

 

(21) 
 

Quyết định vv mở lớp bồi dưỡng Tin học 

theo chuẩn quốc tế IC3 cho cán bộ, giảng 

số 201/QĐ-HVCSPT Ngày 

18/5/2015 
HVCSPT 
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viên Học viện CS và PT 

(22) 
 

Công văn vv tham dự lớp bồi dưỡng kiến 

thức kinh tế quốc tế 

số 172/HVCSPT-TCHC Ngày 

17/10/2016 
HVCSPT 

 

(23) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Đà Nẵng 

số 168/QĐ-HVCSPT ngày 

24/6/2013 
HVCSPT 

 

(24) 

 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức tham gia 

lớp tập huấn “Tháo gỡ vướng mắc trong 

quản lý tài chính tại các đơn vị giáo dục và 

đào tạo” 

số 389/QĐ-HVCSPT Ngày 

07/11/2013 
HVCSPT 

 

(25) 
 

Công văn số vv đăng ký tham dự khóa đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp phòng 

56/HVCSPT-TCHC Ngày 

25/3/2013 
HVCSPT 

 

(26) 
 

Công văn về việc đăng ký tham dự lớp bồi 

dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản 

Số 41/HVCSPT-TCHC ngày 

06/3/2013 
HVCSPT 

 

(27) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Đà Nẵng 

số 253/QĐ-HVCSPT Ngày 

08/6/2015 
HVCSPT 

 

(28) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức tham gia 

khóa đào tạo về Văn bản QPPL  

số 205/QĐ-HVCSPT ngày 

18/5/2015 
HVCSPT 

 

(29) 
 

Công văn vv tham dự lớp tập huấn hướng 

dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014 và Luật 

Doanh nghiệp 2014 

số 66/HVCSPT-TCHC ngày 

10/3/2015 
HVCSPT 

 

(30) 
 

Công văn vv tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ thẩm định hiệu quả tài chính dự án ĐTXD 

số 88/HVCSPT-TCHC Ngày 

30/3/2015 
HVCSPT 

 

(31) 
 

Công văn vv tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng 

soạn thảo văn bản QPPL và xây dựng văn 

hóa công sở  

số 250/HVCSPT-TCHC Ngày 

23/9/2015 
HVCSPT 
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(32) 

 

Công văn vv tham dự lớp tập huấn hướng 

dẫn Nghị định số 16/NĐ/2015/NĐ-CP quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị xây dựng sự 

nghiệp công lập 

số 231/HVCSPT-TCHC Ngày 

15/9/2015 
HVCSPT 

 

(33) 
 

Công văn vv tham dự lớp bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên 

số 207/HVCSPT-TCHC Ngày 

30/11/2016 
HVCSPT 

 

(34) 
 

Công văn vv tham dự lớp dưỡng kiến thức 

sử dụng chứng thư số và sử dụng máy tính 

số 212/HVCSPT-TCHC Ngày 

12/12/2016 
HVCSPT 

 

(35) 
 

Công văn vv tham dự lớp bồi dưỡng  nghiệp 

vụ văn thư – lưu trữ 

số 109/HVCSPT-TCHC Ngày 

24/6/2016 
HVCSPT 

 

(36) 
 

Công văn vv tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp 

vụ quản lý đầu tư 

số 61/HVCSPT-TCHC ngày 

01/4/2016 
HVCSPT 

 

(37) 
 

Danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng 

kiến thức về cơ cấu lại nền KT 
Ngày 22/3/2017 HVCSPT 

 

(38) 
 

Danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng 

kiến thức về chính sách tài khóa của VN 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế  

14/6/2017 HVCSPT 

 

(39) 
 

Danh sách đăng ký học viện tham dự lớp đấu 

thầu chuyên sâu 
Ngày 12/4/2017 HVCSPT 

 

(40) 
 

Danh sách đăng ký học viên tham dự lớp tập 

huấn quán triệt pháp luật và chính sách về 

đất đai liên quan đến đầu tư và kinh doanh 

Ngày 10/7/2017 HVCSPT 

 

(41) 
 

Danh sách đăng ký học viên tham dự lớp tập 

huấn hướng dẫn triển khai thực hiện NQ 19-

2017/NQ-CP  

Ngày 10/3/2017 HVCSPT 
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(42) 
 

Danh sách đăng ký học viên tham dự lớp bồi 

dưỡng kỹ năng xúc tiến đầu tư 
Ngày 28/3/2017 HVCSPT 

 

(43) 
 

Danh sách đăng ký học viên tham dự lớp bồi 

dưỡng về kỹ năng và phương pháp nghiên 

cứu khoa học  

Ngày 13/3/2017 HVCSPT 

 

(44) 
 

Danh sách đăng ký học viện tham gia lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 
Ngày 28/5/2017 HVCSPT 

 

(45) 

 

Danh sách đăng ký hoc viên tham dự lớp bồi 

dưỡng kiến thức về chính sách công nghiệp 

và chính sách tiền tệ của Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế 

Ngày 24/4/2017 HVCSPT 

 

(46) 
 

Danh sách học viên đăng ký tham dự lớp tập 

huấn công tác PCTN 
Ngày 14/9/2017 HVCSPT 

 

(47) 
 

Danh sách học viên đăng ký tham dự lớp bồi 

dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế 
Ngày 20/8/2017 HVCSPT 

 

(48) 

 

Danh sách đăng ký dự tuyển kiểm tra đầu 

vào các lớp bồi dưỡng tiếng anh kỹ năng 

giao tiếp quốc tế và kỹ năng biên – phiên 

dịch  

Ngày 30/11/2017 HVCSPT 

 

(49) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác  

số 216/QĐ-HVCSPT Ngày 

16/7/2013 
HVCSPT 

 

(50) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Nha Trang 

số 205/QĐ-HVCSPT Ngày 

09/7/2013 
HVCSPT 

 

(51) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức công tác 

tại nước ngoài 

số 435/QĐ-HVCSPT ngày 

06/12/2013 
HVCSPT 
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(52) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Nha Trang 

số 345/QĐ-HVCSPT ngày 

18/7/2014 
HVCSPT 

 

(53) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi đào 

tạo trong nước  

số 05/QĐ-HVCSPT ngày 

08/01/2015 
HVCSPT 

 

(54) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chứ đi dự Hội 

nghị “Tài chính định lượng và các vấn đề 

liên quan” 

số 144/QĐ-HVCSPT ngày 

17/4/2015 
HVCSPT 

 

(55) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi dự 

Hội thảo tại nước ngoài 

số 335/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2015 
HVCSPT 

 

(56) 
 

Công văn vv đăng ký tham dự khóa đào tạo 

tiếng Anh tại Thái Lan 

số 110/HVCSPT-TCHC ngày 

15/5/2013 
HVCSPT 

 

(57) 
 

Công văn vv đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng 

phương pháp tính các chỉ tiêu xã hội – môi 

trường  

số 192/HVCSPT-TCHC ngày 

15/8/2013 
HVCSPT 

 

(58) 
 

Công văn vv đăng ký tham dự lớp Bồi 

dưỡng các văn bản pháp lý và phương pháp 

xác định vị trí việc làm 

số 54/HVCSPT-TCHC ngày 

25/3/2013 
HVCSPT 

 

(59) 
 

Công văn vv đăng ký tham dự khóa bồi 

dưỡng Nghiệp vụ kế hoạch và Đầu tư 

số 57/HVCSPT-TCHC ngày 

25/3/2013 
HVCSPT 

 

(60) 
 

Công văn vv đăng ký tham dự khóa đào tào 

kỹ năng quản lý và phát triển nguồn ngân lực 

số 200/HVCSPT-TCHC ngày 

20/8/2013 
HVCSPT 

 

(61) 
 

Công văn vv cử cán bộ viên chức tham dự 

khóa tập huấn công tác kế toán tại Đà Nẵng 
số 145/HVCSPT-TCHC Ngày  HVCSPT 

 

(62) 
  

Quyết định ngày 18/9/2017 vv cử cán bộ, vc 

tham giá khóa tập huấn giáo viên Tin học 

số 625/QĐ-HVCSPT Ngày 

18/9/2017 
HVCSPT 
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theo chuẩn Quốc tế IC3 

(63) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi dự 

diễn đàn tại nước ngoài 

số 188/QĐ-HVCSPT Ngày 

19/4/2016 
HVCSPT 

 

(64) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2016 

số 563/QĐ-HVCSPT ngày 

20/10/2016 
HVCSPT 

 

(65) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2016 

số 355/QĐ-HVCSPT ngày 

18/7/2016 
HVCSPT 

 

(66) 
 

Quyết định vv cử vc đi học Nghiên cứu sinh 

trong nước  

số 230/QĐ-HVCSPT ngày 

28/5/2015 
HVCSPT 

 

(67) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2012 

số 289/QĐ-HVCSPT Ngày 

29/10/2012 
HVCSPT 

 

(68) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2012 

số 95/QĐ-HVCSPT Ngày 

04/4/2012 
HVCSPT 

 

(69) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 473/QĐ-HVCSPT ngày 

02/8/2017 
HVCSPT 

 

(70) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2017 

số 750/QĐ-HVCSPT Ngày 

26/10/2017 
HVCSPT 

 

(71) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 589/QĐ-HVCSPT ngày 

06/9/2017 
HVCSPT 

 

(72) 
  

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 784/QĐ-HVCSPT Ngày 

24/12/2015 
HVCSPT 

 

(73) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 390/QĐ-HVCSPT Ngày 

06/7/2017 
HVCSPT 

 

(74)  Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ số 372/QĐ-HVCSPT Ngày HVCSPT  
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trong nước năm 2017 03/7/2017 

(75) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 349/QĐ-HVCSPT Ngày 

22/6/2017 
HVCSPT 

 

(76) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước  

số 131/QĐ-HVCSPT ngày 

21/5/2012 
HVCSPT 

 

(77) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2014 

số 606/QĐ-HVCSPT Ngày 

21/11/2014 
HVCSPT 

 

(78) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

tại Hàn Quốc 

số 501/QĐ-HVCSPT Ngày 

29/9/2014 
HVCSPT 

 

(79) 
 

Quyết định vv cử  cán bộ, viên chức đi học 

Nghiên cứu sinh trong nước năm 2014 

số 598/QĐ-HVCSPT Ngày 

17/11/2014 
HVCSPT 

 

(80) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi học 

Tiến sỹ tại Cộng hòa liên bang Đức 

số 340/QĐ-HVCSPT Ngày 

14/7/2014 
HVCSPT 

 

(81) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2015 

số 233/QĐ-HVCSPT Ngày 

03/7/2015 
HVCSPT 

 

(82) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 474/QĐ-HVCSPT Ngày 

29/9/2015 
HVCSPT 

 

(83) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2015 

số 561/QĐ-HVCSPT Ngày 

03/11/2015 
HVCSPT 

 

(84) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2015 

số 560/QĐ-HVCSPT Ngày 

03/11/2015 
HVCSPT 

 

(85) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 504/QĐ-HVCSPT Ngày 

15/10/2015 
HVCSPT 

 

(86)  Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ số 475/QĐ-HVCSPT Ngày HVCSPT  
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trong nước năm 2015 29/9/2015 

(87) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 543/QĐ-HVCSPT Ngày 

27/10/2015 
HVCSPT 

 

(88) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2017 

số 750/QĐ-HVCSPT Ngày 

26/10/2017 
HVCSPT 

 

(89) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 349/QĐ-HVCSPT Ngày 

22/6/2017 
HVCSPT 

 

(90) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 372/QĐ-HVCSPT Ngày 

03/7/2017 
HVCSPT 

 

(91) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 589/QĐ-HVCSPT Ngày 

06/9/2017 
HVCSPT 

 

(92) 
 

Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 390/QĐ-HVCSPT Ngày 

06/7/2017 
HVCSPT 

 

(93) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, vc đi học Cao học 

tại nước ngoài  

số 15/QĐ-HVCSPT Ngày 

15/01/2013 
HVCSPT 

 

(94) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi học 

nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc 

số 244/QĐ-HVCSPT Ngày 

01/6/2015 
HVCSPT 

 

(95) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, vc đi học Cao học 

tại Hàn Quốc 

số 207/QĐ-HVCSPT Ngày 

11/7/2013 
HVCSPT 

 

(96) 
 

Quyết định vv cử cán bộ, vc đi học Cao học 

tại nước ngoài 

số 16/QĐ-HVCSPT Ngày 

15/01/2013 
HVCSPT 

 

(97) 
 

Tổng hợp cán bộ, viên chức được cử đi đào 

tạo, bồi dưỡng từ tháng 10 năm 2012 đến 

2017 của Học viện Chính sách và Phát triển 

  HVCSPT 
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H5.5.1.5  
Kế hoạch phát triển hàng năm của Học viện về phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân 

viên: 

 

(1) 
  

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, viên chức năm 2013 

số 341/QĐ-HVCSPT Ngày 

01/12/2012 
HVCSPT 

 

(2) 
  

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 

số 466/QĐ-HVCSPT Ngày 

18/12/2013 
HVCSPT 

 

(3) 
  

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, viên chức năm 2015 

số 671/QĐ-HVCSPT Ngày 

19/12/2014 
HVCSPT 

 

(4) 
  

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, viên chức năm 2016 

số 814/QĐ-HVCSPT Ngày 

28/12/2015 
HVCSPT 

 

(5) 
  

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, viên chức năm 2017 

số 768/QĐ-HVCSPT Ngày 

31/12/2016 
HVCSPT 

 

 
H2.2.2.3 

Quyết định ban hành quy trình về tuyển 

dụng lao động hợp đồng 

số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
HVCSPT 

 

H5.5.1.6  Các Quyết định về việc quy hoạch cán bộ, viên chức:  

(1)   

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý 

giai đoạn 2011-2015 (rà soát năm 2012) của 

Học viện Chính sách và Phát triển 

số 196/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2012 
HVCSPT 

 

(2)   

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý 

giai đoạn 2011-2015 (rà soát năm 2013) của 

Học viện Chính sách và Phát triển 

số 226/QĐ-HVCSPT ngày 

22/7/2013 
HVCSPT 

 

(3) 
  

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý 

số 170/QĐ-HVCSPT ngày 

21/5/2014 
HVCSPT 
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giai đoạn 2011-2015 (rà soát năm 2014) của 

Học viện Chính sách và Phát triển 

(4) 

  

Quyết định Về việc phê duyệt, bổ sung quy 

hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 

2011-2015 (rà soát năm 2015) của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

số 143/QĐ-HVCSPT ngày 

13/4/2015 
HVCSPT 

 

(5) 

  

Qđ vv phê duyệt quy hoạch các chức danh 

cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-

2021 (rà soát 2016) của Học viện CSPT 

số 302/QĐ-HVCSPT ngày 

17/6/2016 
HVCSPT 

 

(6) 

  

Vv rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

cán bộ, lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 (rà 

soát năm 2017) của Học viện CSPT 

số 467/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2017 
HVCSPT 

 

(7) 

  

Vv rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

cán bộ, lãnh đạo giai đoạn 2011-2026 của 

Học viện Chính sách và Phát triển 

số 468/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2018 
HVCSPT 

 

H5.5.1.7 
  

Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ  

số 642/HD-BKHĐT ngày 

07/12/2012 
BKHĐT 

 

H5.5.1.8   

Tổng hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 

lãnh đạo quản lý cấp phòng từ 2012 đến 

2017 của Học viện Chính sách và Phát triển 

  HVCSPT 

 

 H2.2.2.3 

Quyết định về việc ban hành Quy định về 

tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động, từ chức và miễn nhiệm viên chức lãnh 

đạo  

số 332/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
HVCSPT 

 

 H1.1.1.1 
Kế hoạch phát triển Học viện đến năm 2015 

và định hướng đến năm 2020  

Số 77/KH-HVCSPT ngày 

30/3/2012 
HVCSPT 
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 H1.1.2.3    
 

 (1) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2012-2013 

Số 320/QĐ-HVCSPT ngày 

26/11/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2013-2014 

Số 347/QĐ-HVCSPT ngày 

16/10/2013 
HVCSPT 

 

 (3) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2014-2015 

Số 543/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2014 
HVCSPT 

 

 (4) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2015-2016 

Số 669/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 
HVCSPT 

 

 (5) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2016-2017 

Số 568/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2016 
HVCSPT 

 

 (6) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2017-2018 

Số 690/QĐ-HVCSPT ngày 

12/10/2017 
HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 5.2 

H5.5.2.1   

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan hành chính nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập 

Số 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 H2.2.2.3 

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 128/QĐ-HVCSPT ngày 

05/4/2015 
HVCSPT 
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  (1) 

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 128/QĐ-HVCSPT ngày 

05/4/2015 

 

HVCSPT 

 

 (2) 

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 188/QĐ-HVCSPT ngày 

24/7/2012 
HVCSPT 

 

 (3) 

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 957/QĐ-HVCSPT ngày 

25/12/2017 
HVCSPT 

 

H5.5.2.2       

 (1)   

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối 

hợp công tác giữa Chính quyền và Công 

đoàn Học viện Chính sách và Phát triển, 

nhiễm kỳ 2012 - 2017 

Số 06A/QĐ-CĐHVCSPT ngày 

03/3/2015 

Công đoàn Học 

viện 

 

(2)  

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối 

hợp công tác giữa Chính quyền và Công 

đoàn Học viện Chính sách và Phát triển, 

nhiễm kỳ 2017 - 2022 

Số 52/QĐ-CĐHVCSPT ngày 

28/12/2017 

Công đoàn Học 

viện 

 

H5.5.2.3       

  

 (1) 

 

  

  

  

Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân 

dân Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm 

kỳ 2012-2014   

số 02/QĐ-CĐHVCSPT ngày 

11/6/2012 

Công đoàn Học 

viện 

 

(2)  
Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân 

dân Học viện Chính sách và Phát triển  
số 09/QĐ-CĐ ngày 24/10/2014 

Công đoàn Học 

viện 

 

(3)  

Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân 

dân Học viện Chính sách và Phát triển, 

nhiệm kỳ 2016-2018 

số 18/QĐ-CĐHVCSPT ngày 

29/12/2016 

Công đoàn Học 

viện 

 

H5.5.2.4      
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(1)   

  

Báo cáo công tác năm 2012 và phương 

hướng hoạt động năm 2013 
15/3/2013 Ban TTND HV 

 

(2)  
Báo cáo công tác năm 2013 và phương 

hướng hoạt động năm 2014 
19/3/2014 Ban TTND HV 

 

(3)  
Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2014– 2015 và 

phương hướng hoạt động 2015 – 2016 
25/10/2015 Ban TTND HV 

 

(4) 
 

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2015 – 2016 và 

phương hướng hoạt động 2016 – 2017 
13/10/2016 Ban TTND HV 

 

(5) 
 

Báo cáo công tác năm 2017 và phương 

hướng hoạt động năm 2018 
28/10/2017 Ban TTND HV 

 

H5.5.2.5      

 (1)   
Quyết định v/v ban hành nội quy tiếp công 

dân của Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 512/QĐ-HVCSPT ngày 

16/10/2015 
HVCSPT 

 

(2)  Thông báo lịch tiếp công dân 
Số 363/TB-HVCSPT ngày 

29/11/2012 
HVCSPT 

 

H5.5.2.6  

 
 

 
  

 

 (1)   

Tổng hợp các ý kiến góp ý BC tổng kết năm 

học 2013 – 2014 và phương hướng hoạt 

động năm 2014 – 2015 của HVCSPT (Khoa 

Chính sách công, Phòng TC-HC, Bộ môn 

Luật, Khoa Kinh tế đối ngoại, Phòng Kế 

hoạch – Tài chính) 

Năm 2014 HVCSPT 

 

(2)  

Tổng hợp góp ý về dự thảo Quy chế thu nhập 

tăng thêm (Khoa Chính sách công, Phòng 

CT&CTSV), các bản chụp ảnh lại màn hình 

các đơn vị đóng góp ý kiến gửi qua email 

2017 HVCSPT 
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(3)  

Biên bản đối thoại giữa BCH Công đoàn và 

đoàn viên Công đoàn tại đại hội Công đoàn 

Học viện lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 

25/8/2017 HVCSPT 

 

(4)  
Biên bản và Nghị quyết Hội nghị công chức, 

viên chức và người lao động của HVCSPT 
13/10/2016 HVCSPT 

 

(5) 
 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015 – 

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016 -2017  

và Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 

học 2015 -2016 

Số 23/BC-HVCSPT ngày 

07/11/2016 

Báo cáo ngày 10/10/2016 

HVCSPT 

 

(6)  

Biên bản và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, 

viên chức Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2012 

28/3/2012 HVCSPT 

 

(7) 
 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011 – 

2012 và phương hướng công tác năm học 

2012 -2013  

và Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 

học 2011 -2012 

Số 21/BC-HVCSPT ngày 

08/10/2012 

Báo cáo ngày 20/9/2012 

HVCSPT 

 

(8) 
 

Biên bản và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, 

viên chức và tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

15/3/2013 HVCSPT 

 

(9) 
 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012 – 

2013 và phương hướng công tác năm học 

2013 -2014  

và Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 

học 2012 - 2013 

Số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 

Báo cáo ngày 15/9/2013 

HVCSPT 
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(10)  

Biên bản và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, 

viên chức và tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2013 – 2014, triển khai nhiệm vụ công 

tác năm học 2014 – 2015 của Học viện 

Chính sách và Phát triển. 

08/10/2014 HVCSPT 

 

(11) 
 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013 – 

2014 và phương hướng công tác năm học 

2014 -2015 và Báo cáo tổng kết công tác đào 

tạo năm học 2013 -2014 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 

Báo cáo ngày 20/10/2014 

HVCSPT 

 

(12)  

Biên bản và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, 

viên chức và tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2014 – 2015, triển khai nhiệm vụ công 

tác năm học 2015 – 2016 của Học viện 

Chính sách và Phát triển. 

30/10/2015 

 

HVCSPT 

 

 

(13)  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014 – 

2015 và phương hướng công tác năm học 

2015 -2016  

và Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 

học 2014 -2015 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2015 

Báo cáo ngày 28/9/2015 

HVCSPT 

 

(14)  

Biên bản và Nghị quyết hội nghị tổng kết 

nhiệm vụ công tác năm học 2016 – 2017, 

triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2017 – 

2018, và hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

28/11/2017 HVCSPT 

 

(15)  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016 – 

2017 và phương hướng công tác năm học 

2017 -2018 

và Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 

học 2016 -2017 và phương hướng nhiệm vụ 

Số  38/BC-HVCSPT ngày  

20/12/2017 

Báo cáo ngày 24/10/2017 

HVCSPT 
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năm học 2017 - 2018 

H5.5.2.7   

Biên bản phiên chính thức Đại hội Đảng bộ 

HVCSPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2015  - 2020 

và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện 

Chính sách và Phát triển lần thứ III, nhiệm 

kỳ 2015 - 2020 

26/6/2015 Đảng bộ HV 

 

H5.5.2.8   

Biên bản đại hội Công đoàn Học viện Chính 

sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017 – 2022 và 

Nghị quyết đại hội Công đoàn Học viện 

Chính sách và Phát triển khóa III, nhiệm kỳ 

2017 – 2022 

25/8/2017 
Công đoàn Học 

viện 

 

H5.5.2.9      

 

(1) 
  

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Ban Chấp 

hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách 

và Phát triển nhiệm kỳ 2017 – 2022 

Số 01-BB/ĐTN-HVCSPT  

ngày 06/05/2017 

Số 06-NQ/ĐTN-HVCSPT 

ngày 06/5/2017 

Đoàn Thanh 

niên HVCSPT 

 

(2)  

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh 

niên Học viện Chính sách và Phát triển 

nhiệm kỳ 2012 - 2017 

Số 15-BB/ĐTN-HVCSPT ngày 

24/3/2012 

Số 06-NQ/ĐTN-HVCSPT 

ngày 24/3/2012 

Đoàn Thanh 

niên HVCSPT 

 

H5.5.2.10   
Thông báo kết luận của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng của các năm  

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 
HVCSPT 

 

H5.5.2.11 

 
    

 

(1)   
Dự thảo các quy chế 

 

Quy chế giảng viên, quy chế thu 

chi nội bộ,  dự thảo quy định về 

quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ tại HVCSPT 

HVCSPT 

 



147 

 

(2)  
TB vv góp ý sửa đổi Quy chế thu nhập tăng 

thêm của HV 

Số 63/TB-HVCSPT ngày 

12/8/2016 
HVCSPT 

 

(3)  
TB vv góp ý sửa đổi Quy chế thu nhập tăng 

thêm của HV 

Số 53/TB-HVCSPT ngày 

01/8/2013 
HVCSPT 

 

(4)  

Góp ý dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của 

các đơn vị (Khoa Tài chính – Tiền tệ, phòng 

Quản lý đào tạo, TT Thanh tra – Khảo thí, 

phòng CT&CTSV, phòng KH-HT, Khoa 

Đào tạo quốc tế, Khoa Kinh tế đối ngoại, 

Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn Luật, Phòng KH-

HT, Khoa Chính sách công 

Năm 2016, 2017 HVCSPT 

 

H5.5.2.12      

(1) 

 

  

  

Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy 

định về chuẩn mực đạo đức, phong cách sinh 

viên Học viện CS&PT  

số 05/TB-HVSPT ngày 

10/01/2013 
HVCSPT 

 

(2)  
Thông báo v/v Hòm thư (Email) góp ý đối 

với sinh viên tại HVCS&PT 

số 31/TB-HVCSPT ngày 

29/4/2016 
HVCSPT 

 

(3)  
Biên bản hội nghị tổng kết năm học từ năm 

2012 đến năm 2017 
 HVCSPT 

 

(4)  

Báo cáo công tác và kế hoạch công tác 

NCKH từ năm 2012 đến năm 2017 của 

phòng Khoa học – Hợp tác 

Từ năm 2012 đến năm 2017 
Phòng Khoa 

học – Hợp tác 

 

(5) 
 

Các biên bản họp sơ kết, tổng kết năm học 

của các Khoa từ năm 2012 đến năm 2017 
Các biên bản  

Các khoa có 

sinh viên HV 

 

(6) 

 

Biên bản đối thoại sinh viên năm học 2015 – 

2016 khoa Đào tạo Quốc tế và Biên bản đối 

thoại giữa sinh viên với khoa Đầu tư tại hội 

nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 

Biên bản khoa Đào tạo quốc tế 

ngày 28/12/2015 và biên bản 

khoa Đầu tư ngày 15/5/2017 

Khoa Đào tạo 

Quốc tế, Khoa 

Đầu tư 
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H5.5.2.13   
Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở 
Báo cáo từ năm 2012 - 2017 HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 5.3 

H5.5.3.1  Các Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi tập huấn, dự Hội thảo trong và ngoài nước : 
 

(1)   
Quyết định vv cử cán bộ, công chức, viên 

chức đi công tác 

số 118/QĐ-HVCSPT  ngày 

25/5/2012 
HVCSPT 

 

(2)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Nghệ An 

Số 185/QĐ-HVCSPT ngày 

24/7/2012 
HVCSPT 

 

(3)   Quyết định vv cử cán bộ đi công tác 
Số 194/QĐ-HVCSPT ngày 

26/7/2012 
HVCSPT 

 

(4)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Nghệ An 

Số 197/QĐ-HVCSPT ngày 

02/8/2012 
HVCSPT 

 

(5)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chứ đi tập 

huấn trong nước 

316a/QĐ-HVCSPT ngày 

21/11/2012 
HVCSPT 

 

(6)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại tỉnh Nghệ An 

Số 243/QĐ-HVCSPT ngày 

02/8/2013 
HVCSPT 

 

(7)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Nha Trang 

Số 205/QĐ-HVCSPT ngày 

097/2013 
HVCSPT 

 

(8)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Đà Nẵng 

số 168/QĐ-HVCSPT ngày 

24/6/2013 
HVCSPT 

 

(9)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác 

số 216/QĐ-HVCSPT ngày 

16/7/2013 
HVCSPT 

 

(10)   

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức tham gia 

lớp tập huấn “Tháo gỡ vướng mắc trong 

quản lý tài chính tại các đơn vị giáo dục và 

số 389/QĐ-HVCSPT Ngày 

07/11/2013 
HVCSPT 
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đào tạo” 

(11)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác 

số 150/QĐ-HVCSPT Ngày 

06/6/2013 
HVCSPT 

 

(12)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi công 

tác tại Nha Trang 

số 345/QĐ-HVCSPT ngày 

18/7/2014 
HVCSPT 

 

(13)   

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi dự 

Hội thảo “Phương pháp giảng dạy, sách và 

học liệu toán cho các ngành đào tạo kinh tế, 

tài chính ngân hàng” tại Đà Nẵng 

Số 617/QĐ-VCSPT ngày 

25/11/2014 
HVCSPT 

 

(14)   

Quyết định vv mở lớp bồi dưỡng Tin học 

theo chuẩn quốc tế IC3 cho cán bộ, giảng 

viên Học viện CS và PT 

số 201/QĐ-HVCSPT Ngày 

18/5/2015 
HVCSPT 

 

(15)   
Quyết định vv cử cán bộ, công chức, viên 

chức đi công tác 

Số 264/QĐ-HVCSPT ngày 

16/6/2015 
HVCSPT 

 

(16)   
Quyết định vv cử cán bộ, công chức, viên 

chức đi công tác 

Số 384/QĐ-HVCSPT ngày 

17/8/2015 
HVCSPT 

 

(17)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi tập 

huán trong nước 

Số 408/QĐ-HVCSPT ngày 

12/8/2016 
HVCSPT 

 

(18)   

Quyết định vv cử cán bộ tham gia lớp tập 

huấn nghiệp vụ Pháp luật về kế toán và chế 

độ kế toán hành chính sự nghiệp; hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

Số 613/QĐ-HVCSPT ngày 

14/11/2016 
HVCSPT 

 

(19)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức tham gia 

khóa học Cao cấp lý luận chính trị 

Số 818/QĐ-HVCSPT ngày 

14/11/2017 
HVCSPT 

 

(20)   Quyết định vv cử giảng viên tham dự tập Số 582/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT 
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huấn chính trị năm 2017 tại Hải Phòng 01/9/2017 

(21)   

Quyết định vv cử viên chức tham dự khóa 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại Thành 

phố Đà Nẵng 

Số 396/QĐ-HVCSPngày 

06/7/2017 
HVCSPT 

 

(22)   

Quyết định vv cử cán bộ, viên chức tham gia 

khóa tập huấn giáo viên tin học theo chuẩn 

Quốc tế IC3 

Số 625/QĐ-HVCSPT ngày 

18/9/2017 
HVCSPT 

 

(23)   

Quyết định vv cử viên chức và hỗ trợ mức 

kinh phí cho viên chức đi tham dự khóa tập 

huấn phát triển kỹ năng tự đánh giá chương 

trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD 

và ĐT 

Số 858/QĐ-HVCSPT ngày 

23/11/2017 
HVCSPT 

 

H5.5.3.2  
Các Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi học 

Thạc sĩ, Tiến sĩ 
  

 

(1)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2016 

số 563/QĐ-HVCSPT ngày 

20/10/2016 
HVCSPT 

 

(2)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2016 

số 355/QĐ-HVCSPT ngày 

18/7/2016 
HVCSPT 

 

(3)   
Quyết định vv cử vc đi học Nghiên cứu sinh 

trong nước 

số 230/QĐ-HVCSPT ngày 

28/5/2015 
HVCSPT 

 

(4)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2012 

số 289/QĐ-HVCSPT Ngày 

29/10/2012 
HVCSPT 

 

(5)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2012 

số 95/QĐ-HVCSPT Ngày 

04/4/2012 
HVCSPT 

 

(6)   Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ số 473/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT 
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trong nước năm 2017 02/8/2017 

(7)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2017 

số 750/QĐ-HVCSPT Ngày 

26/10/2017 
HVCSPT 

 

(8)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 589/QĐ-HVCSPT ngày 

06/9/2017 
HVCSPT 

 

(9)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 784/QĐ-HVCSPT ngày 

24/12/2015 
HVCSPT 

 

(10)   
Quyết định số 390/QĐ-HVCSPT vv cử viên 

chức đi học Tiến sỹ trong nước năm 2017 

số 390/QĐ-HVCSPT ngày 

06/7/2017 
HVCSPT 

 

(11)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 372/QĐ-HVCSPT ngày 

03/7/2017 
HVCSPT 

 

(12)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 349/QĐ-HVCSPT Ngày 

22/6/2017 
HVCSPT 

 

(13)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước 

số 131/QĐ-HVCSPT ngày 

21/5/2012 
HVCSPT 

 

(14)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2014 

số 606/QĐ-HVCSPT ngày 

21/11/2014 
HVCSPT 

 

(15)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

tại Hàn Quốc 

số 501/QĐ-HVCSPT ngày 

29/9/2014 
HVCSPT 

 

(16)   
Quyết định vv cử  cán bộ, viên chức đi học 

Nghiên cứu sinh trong nước năm 2014 

số 598/QĐ-HVCSPT ngày 

17/11/2014 
HVCSPT 

 

(17)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi học 

Tiến sỹ tại Cộng hòa liên bang Đức 

số 340/QĐ-HVCSPT ngày 

14/7/2014 
HVCSPT 

 

(18)   Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học số 233/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT 
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trong nước năm 2015 03/7/2015 

(19)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 474/QĐ-HVCSPT ngày 

29/9/2015 
HVCSPT 

 

(20)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2015 

số 561/QĐ-HVCSPT ngày 

03/11/2015 
HVCSPT 

 

(21)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2015 

số 560/QĐ-HVCSPT ngày 

03/11/2015 
HVCSPT 

 

(22)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 504/QĐ-HVCSPT ngày 

15/10/2015 
HVCSPT 

 

(23)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 475/QĐ-HVCSPT ngày 

29/9/2015 
HVCSPT 

 

(24)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 543/QĐ-HVCSPT Ngày 

27/10/2015 
HVCSPT 

 

(25)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2017 

số 750/QĐ-HVCSPT Ngày 

26/10/2017 
HVCSPT 

 

(26)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 349/QĐ-HVCSPT Ngày 

22/6/2017 
HVCSPT 

 

(27)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2015 

số 372/QĐ-HVCSPT Ngày 

03/7/2017 
HVCSPT 

 

(28)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 589/QĐ-HVCSPT Ngày 

06/9/2017 
HVCSPT 

 

(29)   
Quyết định vv cử viên chức đi học Tiến sỹ 

trong nước năm 2017 

số 390/QĐ-HVCSPT 

Ngày 06/7/2017 
HVCSPT 

 

(30)   Quyết định vv cử cán bộ, vc đi học Cao học số 15/QĐ-HVCSPT Ngày HVCSPT 
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tại nước ngoài 15/01/2013 

(31)   
Quyết định vv cử cán bộ, viên chức đi học 

nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc 

số 244/QĐ-HVCSPT Ngày 

01/6/2015 
HVCSPT 

 

(32)   
Quyết định vv cử cán bộ, vc đi học Cao học 

tại Hàn Quốc 

số 207/QĐ-HVCSPT Ngày 

11/7/2013 
HVCSPT 

 

(33)   
Quyết định vv cử cán bộ, vc đi học Cao học 

tại nước ngoài 

số 16/QĐ-HVCSPT Ngày 

15/01/2013 
HVCSPT 

 

H5.5.3.3  
Báo cáo hàng năm về thực hiện chế độ chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên tham gia 

các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước:  

 

(1)   

Báo cáo vv thực hiện công tác bồi dưỡng, 

nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 

viên chức Học viện CS và PT năm 2015 

Ngày 10/12/2015 HVCSPT 

 

(2)   

Báo cáo vv thực hiện công tác bồi dưỡng, 

nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 

viên chức Học viện CS và PT năm 2016 

Ngày 05/12/2016 HVCSPT 

 

(3)   

Báo cáo vv thực hiện công tác bồi dưỡng, 

nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 

viên chức Học viện CS và PT năm 2017 

Ngày 18/12/2017 HVCSPT 

 

(4)   

Báo cáo vv thực hiện công tác bồi dưỡng, 

nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 

viên chức Học viện CS và PT năm 2014 

Ngày 10/12/2014 HVCSPT 

 

(5)   

Báo cáo vv thực hiện công tác bồi dưỡng, 

nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 

viên chức Học viện CSPT năm 2013 

Ngày 10/12/2013 HVCSPT 

 

(6)   Báo cáo vv tổng kết công tác bồi dưỡng, Ngày 01/10/2012 HVCSPT 
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nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 

giảng viên Học viện năm 2012 

 H2.2.7.2    
 

 (1) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-

2012 và phương hướng công tác năm học 

2012-2013 của Học viện CSPT 

Số 21/BC-HVCSPT ngày 

08/10/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-

2013 và phương hướng công tác năm học 

2013-2014 của Học viện CSPT 

Số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT 

 

 (3) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-

2014 và phương hướng công tác năm học 

2014-2015 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 
HVCSPT 

 

 (4) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014-

2015 và phương hướng công tác năm học 

2015-2016 của Học viện CSPT 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2016 
HVCSPT 

 

 (5) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-

2016 và phương hướng công tác năm 2016-

2017 

Số 32/BC-HVCSPT 

ngày 21/12/2016 
HVCSPT 

 

 (6) 

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công 

tác năm học 2017-2018 

Số 38/BC-HVCSPT ngày 

20/12/2017 
HVCSPT 

 

 H2.2.2.5    
 

 (1) Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ 
số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

15/10/2016 
HVCSPT 

 

 (2) Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ Số 959/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT 
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28/12/2017 

 H2.2.2.3 

Quyết định vv ban hành Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 361/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2014 
HVCSPT 

 

H5.5.3.4  Quyết định chi thưởng cho giảng viên đạt Phó Giáo sư, Tiến sĩ và chuẩn tiếng Anh:  
 

(1)   
Quyết định vv chi thưởng giảng viên được 

phong Phó Giáo sư, Tiến sĩ năm 2015 

số 46/QD-HVCSPT ngày 

28/01/2016 
HVCSPT 

 

(2)   
Quyết định vv chi hỗ trợ giảng viên hoàn 

thành khóa đào tạo Tiến sĩ 

số 17/QĐ-HVCSPT ngày 

13/01/2017 
HVCSPT 

 

(3)   
Quyết định vv khen thưởng đối với cá bộ, 

giảng viên đạt chuẩn tiếng Anh 

số 338/QĐ-HVCSPT  ngày 

22/7/2015 
HVCSPT 

 

H5.5.3.5  Các Quyết định khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học:  
 

(1)   
Quyết định chi hỗ trợ, khen thưởng giảng 

viên có công trình nghiên cứu khoa học  

số 684/QĐ-HVCSPT ngày 

24/11/2015; 
HVCSPT 

 

(2)   
Quyết định chi hỗ trợ, khen thưởng giảng 

viên có công trình nghiên cứu khoa học 

số 497/QĐ-HVCSPT ngày 

10/8/2017 
HVCSPT 

 

H5.5.3.6  Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ giảng viên học tập, nghiên cứu nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ:  
 

(1)   

Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ cán bộ, giảng 

viên tham dự các khóa tập huấn và Hội thảo 

trong nước (Giai đoạn 2012-2017) 

  HVCSPT 

 

(2)   

Bảng tổng hợp kinh phí khen thưởng, hỗ trợ 

giảng viên đạt Phó Giáo sư, Tiến sĩ (Giai 

đoạn 2012-2017) 

  HVCSPT 

 

(3)   Bảng tổng hợp kinh phí khen thưởng giảng   HVCSPT 
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viên có công trình nghiên cứu khoa học (Giai 

đoạn 2012-2017) 

TIÊU CHÍ 5.4 

 H2.2.2.3  

Quyết định về việc ban hành Quy định về 

tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động, từ chức và miễn nhiệm viên chức lãnh 

đạo 

số 332/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
HVCSPT 

 

H5.5.4.1   
Danh sách cán bộ, viên chức và người lao 

động của Học viện Chính sách và Phát triển  
 (Tính đến ngày 31/12/2017) HVCSPT 

 

H5.5.4.2  Báo cáo đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:  

(1)   
Báo cáo đánh giá phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2014 

số 52/HVCSPT-TCHC ngày 

03/3/2015 
HVCSPT 

 

(2)   
Báo cáo đánh giá phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2015 

số 26/HVCSPT-TCHC ngày 

26/02/2016 
HVCSPT 

 

(3)   
Báo cáo đánh giá phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2016 

số 48/HVCSPT-TCHC ngày 

21/3/2017 
HVCSPT 

 

H5.5.4.3  Các báo cáo về kết quả thi đua khen thưởng và Quyết định khen thưởng các cấp: 
 

(1)   
Báo cáo tổng kết công tác Thi đua - Khen 

thưởng 2012 và phát động thi đua 2013 

số 42/BC-HVCSPT ngày 

30/12/2012 
HVCSPT 

 

(2)   
Báo cáo tổng kết công tác Thi đua - Khen 

thưởng 2013 và phát động thi đua 2014 

số 24/BC-HVCSPT ngày 

25/12/2013 
HVCSPT 

 

(3)   
Báo cáo tổng kết công tác Thi đua - Khen 

thưởng 2014 và phát động thi đua 2015 

số 32/BC-HVCSPT ngày 

25/12/2014 
HVCSPT 

 

(4)   Báo cáo tổng kết công tác Thi đua - Khen số 42/BC-HVCSPT ngày HVCSPT 
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thưởng 2015 và phát động thi đua 2016 30/12/2015 

(5)   
Báo cáo tổng kết công tác Thi đua - Khen 

thưởng 2016 và phát động thi đua 2017 

số 34/BC-HVCSPT ngày 

30/12/2016 
HVCSPT 

 

(6)   
Báo cáo tổng kết công tác Thi đua - Khen 

thưởng 2017 và phát động thi đua 2018 

số 37/BC-HVCSPT ngày 

18/12/2017 
HVCSPT 

 

(7)   
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ 

tướng Chính Phủ 

Số 1091/QĐ-TTg ngày 

08/7/2014 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

(8)   
Bằng khen của Thủ tướng tặng Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 1545/QĐ-TTg ngày 

05/9/2013 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

(9)   
Quyết định về việc khen thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ năm 2012 

Số 384/QĐ-BKHĐT ngày 

01/4/2013 
BKHĐT 

 

(10)   
Quyết định về việc khen thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ 2013 
Số 304/QĐ-BKHĐT ngày 

13/3/2014 
BKHĐT 

 

(11)   
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập 

thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ năm 2014 
Số 376/QĐ-BKHĐT ngày 

26/3/2015 
BKHĐT 

 

(12)   
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập 

thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ năm 2015 
Số 382/QĐ-BKHĐT ngày 

29/3/2016 
BKHĐT 

 

(13)   
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập 

thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ năm 2016 
Số 417/QĐ-BKHĐT ngày 

28/3/2017 
BKHĐT 

 

(14)   

Quyết định về việc khen thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

năm học 2012-2013 

Số 358/QĐ-HVCSPT ngày 

22/10/2013 
HVCSPT 

 

(15)   

Quyết định về việc khen thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

năm học 2013-2014 

Số 575/QĐ-HVCSPT ngày 

24/10/2014 
HVCSPT 
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(16)   

Quyết định về việc khen thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

năm học 2014-2015 

Số 546/QĐ-HVCSPT ngày 

27/10/2015 
HVCSPT 

 

(17)   

Quyết định về việc khen thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

năm học 2015-2016 

Số 752/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
HVCSPT 

 

(18)   

Quyết định về việc khen thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

năm học 2016-2017 

Số 960/QĐ-HVCSPT ngày 

30/12/2017 
HVCSPT 

 

(19)   

Quyết định về việc tặng thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được 

Bộ KH&ĐT tặng bằng khen 2013 

Số 142/QĐ-HVCSPT ngày 

14/5/2014 
HVCSPT 

 

(20)   

Quyết định về việc tặng thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được 

Bộ trưởng Bộ KHĐT tặng bằng khen  

Số 884/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2017 
HVCSPT 

 

 H1.1.1.1 
Kế hoạch phát triển Học viện đến năm 2015 

và định hướng đến năm 2020 

Số 77/KH-HVCSPT ngày 

30/3/2012 
HVCSPT 

 

 H1.1.2.3 Kế hoạch phát triển Học viện hàng năm   
 

 (1) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2012-2013 

Số 320/QĐ-HVCSPT ngày 

26/11/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2013-2014 

Số 347/QĐ-HVCSPT ngày 

16/10/2013 
HVCSPT 

 

 (3) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2014-2015 

Số 543/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2014 
HVCSPT 
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 (4) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2015-2016 

Số 669/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 
HVCSPT 

 

 (5) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2016-2017 

Số 568/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2016 
HVCSPT 

 

 (6) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển năm 

học 2017-2018 

Số 690/QĐ-HVCSPT ngày 

12/10/2017 
HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 5.5 

H5.5.5.1  
Danh sách phân công giảng dạy, phụ trách 

học phần các khoa/bộ môn 
Số liệu đến tháng 12/2017.  HVCSPT 

 

 H3.3.1.1     

 (1) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy áp dụng từ 

khóa 3 theo hệ thống tín chỉ của HVCSPT. 

Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

5- Hệ đại trà (Niên khoá 2014 -2018). 

Số 393/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 
HVCSPT 

 

 (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

6- Hệ đại trà (Niên khoá 2015-2019). 

Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
HVCSPT 

 

 (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khóa 

7- Hệ đại trà (Niên khoá 2016 -2020). 

Số 411/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 
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 (5) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy áp dụng từ khoá 8 

- Hệ đại trà (Niên khoá 2017-2021) 

Số 578/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2017 
HVCSPT 

 

 (6) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo CLC trình độ Đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng  

Số 414/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (7) 
Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo CLC trình độ đại học ngành Kinh tế 

quốc tế và ngành TCNH Khoá 5 

Số 415/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 (8) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Chính sách công. 

Số 687/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT 

 

 (9) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng. 

Số 831/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT 

 

 (10) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Hệ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế. 

Số 394/QĐ-HVCSPT ngày 

04/08/2016 
HVCSPT 

 

 (11) 
Quyết định về việc ban hành Đại học chính 

quy theo niên chế 

Số 518/QĐ-HVCSPT ngày 

16/08/2010 
HVCSPT 

 

 (12) 
Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào 

tạo cấp IV trình độ đại học cao đẳng 

Số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 

27/4/2010 
BGDĐT 

 

 (13) 
Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy Khóa 4 - Hệ đại 

trà (Niên khoá 2013 -2017). 

Số 234a/QĐ-HVCSPT ngày 

01/08/2013 
HVCSPT 

 

 (14) Quyết định về việc ban hành Chương trình số 430/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT  
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đào tạo Đại học chất lượng cao theo hệ thống 

tín chỉ tại HVCSPT. 

27/08/2014 

 (15) 
Quyết định về việc điều chỉnh tên chuyên 

ngành đào tạo thuộc chương trình chất lượng 

cao 

số 398a/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2016 
HVCSPT 

 

 (16) 

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính 

Ngân hàng Khoá 6 

Số 416/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT 

 

 H3.3.1.4     

 (1) 
Quyết định v/v giao cho HVCSPT đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy ngành: Kinh tế, 

Chính sách công và TC-NH. 

Số 4814/QĐ-BGDĐT ngày 

30/07/2009 
BGDĐT 

 

  (2) 
Quyết định về việc giao cho HVCSPT đào 

tạo ngành Kinh tế quốc tế và ngành Quản trị 

kinh doanh trình độ ĐH hệ chính quy. 

Số 2672/QĐ-BGDĐT ngày 

24/07/2012 
BGDĐT 

 

  (3) 
Quyết định về việc giao cho HVCSPT đào 

tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành CSC. 

Số 5220/QĐ-BGDĐT ngày 

07/11/2014 
BGDĐT 

 

  (4) 
Quyết định về việc giao cho HVCSPT đào 

tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành TC-NH. 

Số 6118/QĐ-BGDĐT ngày 

21/12/2015 
BGDĐT 

 

  (5) 
Quyết định về việc giao cho HVCSPT đào 

tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế 

quốc tế. 

Số 521/QĐ-BGDĐT ngày 

22/02/2016 
BGDĐT 

 

H5.5.5.2  Danh sách trả lương và đóng BHXH cho cán bộ, giảng viên của Học viện giai đoạn 2012 – 2017:  

(1)  Bảng lương năm 2012 Ngày 12/12/2012 HVCSPT  
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(2)  Bảng lương năm 2013 Ngày 09/12/2013 HVCSPT  

(3)  Bảng thanh toán lương năm 2014 Ngày 04/12/2014 HVCSPT  

(4)  Bảng lương năm 2015 Ngày 07/12/2015 HVCSPT  

(5)  Bảng lương năm 2016 Ngày 09/12/2013 HVCSPT  

(6)  Bảng lương năm 2017 Ngày 09/12/2013 HVCSPT  

H5.5.5.3  
Số liệu thống kê tỷ lệ sinh viên/giảng viên 

quy đổi 

Ngày 31/12/2017 

 
HVCSPT 

 

 H5.5.6.1 

Danh sách trích ngang đội ngũ giảng viên 

cơ hữu tại Học viện Chính sách và Phát 

triển tính đến thời điểm 31/12/2017. 

 

HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 5.6 

H5.5.6.1   

Hồ sơ và lý lịch khoa học của các giảng 

viên, bản sao bằng cấp cao nhất và các 

công nhận văn bằng 

Số liệu Tháng 12/2017 

 
HVCSPT 

 

 H5.5.5.1 

Danh sách trích ngang đội ngũ GV cơ hữu 

và thỉnh giảng của HV đang tham gia từng 

CTĐT (Đại học + Cao học) năm học 2016 - 

2017 

Số liệu Tháng 12/2017 

 
HVCSPT 

 

H5.5.6.2   

Thống kê giảng viên theo cơ cấu, theo học 

hàm, học vị (tỷ lệ % Thạc sỹ, tiến sỹ, PGS, 

GS) 

Số liệu Tháng 12/2017 

 
HVCSPT 

 

H5.5.6.3   Bảng phân công giảng dạy hàng năm 
Từ năm học 2012 - 2013 đến 

năm học 2016 - 2017 
HVCSPT 

 

H5.5.6.4   Thống kê bằng cấp tin học, ngoại ngữ của Số liệu Tháng 12/2017 HVCSPT  
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đội ngũ giảng viên, có xác nhận của Lãnh 

đạo Học viện  

 

H5.5.6.5  Phân công giảng viên phụ trách môn học Số liệu Tháng 12/2017 HVCSPT 
 

TIÊU CHÍ 5.7 

 H5.5.6.1 

Danh sách giảng viên cơ hữu tại Học viện 

Chính sách và Phát triển tính đến thời điểm 

31/12/2017 

Số liệu Tháng 12/2017 

 
HVCSPT 

 

H5.5.7.1  Thống kê cơ cấu đội ngũ GV theo độ tuổi 
Số liệu Tháng 12/2017 

 
HVCSPT 

 

 H5.5.6.2 
Thống kê cơ cấu đội ngũ GV theo học hàm, 

học vị 

Số liệu Tháng 12/2017 

 
HVCSPT 

 

 H5.5.6.4     

 (3) 

Tổng hợp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm của giảng viên học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số liệu Tháng 12/2017 HVCSPT 

 

 (4) 
Tổng hợp chứng chỉ tiếng anh của giảng 

viên học viện Chính sách và Phát triển 
Số liệu Tháng 12/2017 HVCSPT 

 

 (5) 
Tổng hợp chứng chỉ tin học của giảng viên 

học viện Chính sách và Phát triển 
Số liệu Tháng 12/2017 HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 5.8 

H5.5.8.1  

Thống kê số lượng đội ngũ KTV, NV theo 

ngành nghề đào tạo; Danh sách trích 

ngang. 

Số liệu Tháng 12/2017 

 
HVCSPT 

 

H5.5.8.2  Hồ sơ cán bộ của đội ngũ KTV, nhân viên. 
Số liệu Tháng 12/2017 

 
HVCSPT 
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H5.5.8.3  
Thống kê các khóa bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho KTV, NV 
Từ năm 2012 - 31/10/2017 HVCSPT 

 

H5.5.8.4  
Các QĐ cử đi học và kinh phí chi trả cho 

khóa học  
Từ năm 2012 - 31/10/2017 HVCSPT 

 

H5.5.8.5  
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng của đội 

ngũ KTV, NV: Văn bằng, chứng chỉ … 
Từ năm 2012 - 31/10/2017 HVCSPT 

 

 H2.2.5.9 

QĐ ban hành Quy định khảo sát ý kiến 

người học, cán bộ, giảng viên về chất 

lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo của các đơn 

vị trong Học viện Chính sách và Phát triển  

Số 134/QĐ-HVCSPT ngày 

08/04/2015 
HVCSPT 

 

H5.5.8.6  
Báo cáo/Biên bản về kết quả đánh giá hàng 

năm về đội ngũ KTV, NV 

Thông báo về việc đánh giá 

phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức từ năm 2012 - 2017 

HVCSPT 

 

TIÊU CHUẨN 6 

TIÊU CHÍ 6.1 

H6.6.1.1      

(1)  
Cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa 

chỉ  http://apd.edu.vn/ 

Chụp màn hình 

Website HV 
HVCSPT  

(2)  
Quyết định Ban hành quy chế đào tạo của 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 05/QĐ-HVCSPT 

Ngày 18/01/2012 
HVCSPT  

(3)  

Quyết định Ban hành Quy định Công tác cố 

vấn học tập tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 303/QĐ-HVCSPT 

Ngày 06/11/2012 HVCSPT  

(4)  

Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo 

theo niên chế của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 286/QĐ-HVCSPT 

Ngày 23/10/2012 HVCSPT  

(5)  Quyết định v/v Ban hành Quy định tạm Số 253/QĐ-HVCSPT HVCSPT  

http://apd.edu.vn/
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thời đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Ngày 20/9/2012 

(6)  

Quyết định v/v Ban hành quy định đào tạo 

Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 118/QĐ-HVCSPT 

Ngày 06/5/2013 HVCSPT  

(7)  

Quyết dịnh Ban hành “Quy định tạm thời 

về sinh viên đại học hệ chính quy học cùng 

lúc 02 chương trình đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 03/QĐ-HVCSPT 

Ngày 07/01/2013 
HVCSPT  

(8)  

Quyết định v/v Quy định sinh viên học 

cùng lúc hai chương trình đào tạo tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 735/QĐ-HVCSPT 

Ngày 15/12/2015 HVCSPT  

(9)  

Quyết định v/v Ban hành quy định đào tạo 

đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 668/QĐ-HVCSPT 

Ngày 11/11/2015 HVCSPT  

(10)  

Quyết định ban hành quy định đào tạo đại 

học chính quy theo hệ thông tín chỉ tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 20/QĐ-HVCSPT 

ngày 08 /01/2018 HVCSPT  

(11)  
Sổ Quy định công tác quản lý đào tạo tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Năm 2015 
Phòng QLĐT  

(12)  
Tờ rơi giới thiệu thông tin tuyển sinh của 

Học viện 

Năm 2018; 2016; 2015 
Phòng QLĐT  

(13)  

Quyết định về việc  thành lập Ban cố vấn 

học tập học kỳ I, năm học 2017-2018 tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 623/QĐ-HVCSPT 

Ngày 18/9/2017 HVCSPT  

(14)  

Quyết định về việc  thành lập Ban cố vấn 

học tập năm học 2016-2017 tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 467/QĐ-HVCSPT 

Ngày 08/9/2016 HVCSPT  
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(15)  

Quyết định về việc  thành lập Ban cố vấn 

học tập năm học 2016-2017 tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 421/QĐ-HVCSPT 

Ngày 09/9/2015 HVCSPT  

(16)  

Quyết định về việc ban hành quy định về 

công tác Cố vấn học tập tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 387/QĐ-HVCSPT 

Ngày 19/8/2015 HVCSPT  

(17)  
Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho cán 

bộ, viên chức 

Số 43b/QĐ-HVCSPT 

Ngày 09/12/2013 HVCSPT  

(18)  

Quyết định V/v ban hành Quy định về công 

tác Cố vấn học tập tại Học viện Chính sách 

và Phát triển 

Số 303/QĐ-HVCSPT 

Ngày 06/11/2012   

(19)  

Đề cương chi tiết học phần/môn học : 

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê 

Nin (Nguyên lý 1); Những nguyên lý cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin (nguyên 

lý 2); Đường lối Cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí 

Minh; Phương pháp nghiên cứu Khoa học; 

Toán cao cấp 2; Nguyên lý thống kê; Kinh 

tế lượng; Tin học đại cương; Lý thuyết xác 

suất và thống kê toán. 

 

HVCSPT  

(20)  

Kế hoạch V/v tổ chức Tuần sinh hoạt công 

dân đầu năm học 2017-2018 đối với sinh 

viên khóa 5, 6 và Khóa 7 

Số 20/KH-HVCSPT 

Ngày 25/9/2017 HVCSPT  

(21)  

Kế hoạch v/v tổ chức “Tuần sinh hoạt 

chính trị đầu khóa đối với sinh viên khóa 8 

trúng tuyển vào Học viện năm 2017” 

Số 12/KH-HVCSPT 

Ngày 04/8/2017 HVCSPT  

(22)  
Kế hoạch triển khai “Tuần sinh hoạt công 

dân – sinh viên đầu khóa học” Dành cho 

Số 12/KH-HVCSPT 

Ngày 29/8/2016 
HVCSPT  
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sinh viên hệ chính quy khóa 7, tuyển sinh 

năm 2016 

(23)  

Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt chính 

trị đầu năm học 2016-2017 đối với sinh 

viên Khóa 4, Khóa 5 và Khóa 6 

Số 16/KH-HVCSPT 

Ngày 29/9/2016 HVCSPT  

(24)  

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

– HSSV đầu khóa và đầu năm học 2015-

2016 

Số 213/KH-HVCSPT 

Ngày 28/8/2015 HVCSPT  

(25)  

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

– HSSV đầu khóa và đầu năm học 2014-

2015 

Số 215/KH-HVCSPT 

Ngày 19/8/2014 HVCSPT  

(26)  

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - 

học sinh sinh viên đầu khoá và đầu năm 

học 2013-2014 

202/KH-HVCSPT ngày 

20/8/2013 HVCSPT  

(27)  

Báo cáo tổng hợp Tuần sinh hoạt công dân 

học sinh sinh viên đầu năm 2012-2013 và 

đầu khoá học 2012-2016 

33/BC-HVCSPT ngày 

26/11/2012 Phòng CTCTSV  

(28)  

Thông báo v/v Lịch học tuần sinh hoạt 

chính trị đầu khoá đối với sinh viên trúng 

tuyển NV2 năm 2012 và Kế hoạch tổ chức 

giới thiệu các Khoa và chuyên ngành đào 

tạo tại tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đối 

với sinh viên khóa III 

75/TB-HVCSPT ngày 

12/9/2012 

HVCSPT  

(29)  

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - 

HSSV đầu khoá và đầu năm học 2012-

2013 

255/KH-HVCSPT ngày 

29/8/2012 HVCSPT  

(30)  
Thông báo v/v nội dung sinh hoạt lớp tuần 

03 học kỳ II năm học 2011-2012 

11/TB-HVCSPT ngày 

21/2/2012 
HVCSPT  

(31)  Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân – 507/KH-HVCSPT ngày HVCSPT  
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HSSSV đầu khoá học – Năm học 2011-

2012 

19/8/2011 

(32)  

Tổng hợp tình hình tân sinh viên tham gia 

tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa từ năm 

2013 đến năm 2017 

 

Phòng CTCTSV  

(33)  

Quyết định V/v ban hành Quy định khảo 

sát ý kiến tân sinh viên về công tác tổ chức 

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 352/QĐ-HVCSPT ngày 

25/7/2014 
HVCSPT  

(34)  

Thông báo V/v Tổ chức triển khai thực 

hiện khảo sát đối với tân sinh viên năm 

2017 

Số 69/TB-HVCPST 

Ngày 25/8/2017 HVCSPT  

(35)  

Thông báo V/v Tổ chức triển khai thực 

hiện khảo sát đối với tân sinh viên năm 

2016 

Số 55/TB-HVCPST 

Ngày 18/7/2016 
HVCSPT  

(36)  

Thông báo V/v Tổ chức triển khai thực 

hiện khảo sát đối với tân sinh viên năm 

2015 

Số 71a/TB-HVCPST 

Ngày 31/8/2015 
HVCSPT  

(37)  

Thông báo V/v Tổ chức triển khai thực 

hiện khảo sát đối với tân sinh viên năm 

2014 

Số 86a/TB-HVCPST 

Ngày 03/9/2014 
HVCSPT  

(38)  

Thông báo V/v Tổ chức triển khai thực 

hiện khảo sát đối với tân sinh viên năm 

2013 

Số 63a/TB-HVCPST 

Ngày 05/9/2013 
HVCSPT  

(39)  

Báo cáo V/v tổng hợp kết quả khảo sát 

đánh giá của tân sinh viên về công tác tổ 

chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa từ 

năm 2017 

30/10/2017 Phòng CTCTSV  

(40)  Báo cáo V/v tổng hợp kết quả khảo sát 16/10/2016 Phòng CTCTSV  
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đánh giá của tân sinh viên khóa 7 về công 

tác tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu 

khóa từ năm 2016 

(41)  

Báo cáo V/v tổng hợp kết quả khảo sát 

đánh giá của tân sinh viên khóa 6 về công 

tác tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu 

khóa từ năm 2015 

15/10/2015 Phòng CTCTSV  

(42)  

Báo cáo V/v tổng hợp kết quả khảo sát 

đánh giá của tân sinh viên khóa 5 về công 

tác tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu 

khóa từ năm 2014 

25/10/2014 Phòng CTCTSV  

(43)  

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá 

của tân sinh viên khóa 4 về công tác tổ 

chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa từ 

năm 2013 

18/10/2013 Phòng CTCTSV  

 
H.6.6.5.1 

(4) 

- Báo cáo công tác đào tạo năm học 2016-

2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 

2017-2018 (Ngày 24/10/2017);b 

- Báo cáo công tác đào tạo năm học 2015-

2016 (Ngày 10/10/2016) 

- Báo cáo công tác đào tạo năm học 2014-

2015(Ngày 28/9/2015) 

- Báo cáo công tác đào tạo năm học 2013-

2014 (Ngày 20/10/2014) 

- Báo cáo công tác đào tạo năm học 2012-

2013 (Ngày 15/9/2013) 

- Báo cáo công tác đào tạo năm học 2012-

2013(Ngày 15/9/2013) 

 

Phòng QLĐT  

H6.6.1.2  
Lịch trực của cán bộ, giảng viên và của một 

số đơn vị phòng ban chức năng 

Lịch trực của các đơn vị và của 

cán bộ gv. 

Các đơn vị thuộc 

HV 
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 H2.2.2.3 Các văn bản quản lý, điều hành về hoạt 

động hành chính 

 HVCSPT 
 

 (1) 
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm 

việc của Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 331/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
HVCSPT  

 (2) 

Quyết định về việc ban hành quy trình tạm 

thời về tuyển dụng lao động hợp đồng của 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
HVCSPT  

 (3) 

Quyết định về việc ban hành Quy định về 

tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh 

đạo. 

Số 332/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
HVCSPT  

 (4) 

Quyết định Ban hành Nội quy sử dụng 

giảng đường và Nội quy sử dụng trang thiết 

bị trợ giảng 

Số 286/QĐ-HVCSPT ngày 

15/9/2013 
HVCSPT  

 (5) 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm 

thời về nâng lương trước thời hạn của Học 

viện Chính sách và Phát triển. 

Số 483/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

 (6) 
Quyết định về việc Ban hành tạm thời Quy 

chế quản lý và sử dụng trụ sở D25 

Số 252/QĐ-HVCSPT ngày 

15/8/2013 
HVCSPT  

 (7) 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng 

của Học viện Chính sách và Phát triển. 

Số 526/QĐ-HVCSPT ngày 

03/10/2016 
HVCSPT  

 (8) 

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 128/QĐ-HVCSPT ngày 

05/4/2015 
HVCSPT  

 (9) 

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 188/QĐ-HVCSPT ngày 

24/7/2012 
HVCSPT  

 H6.6.1.1 Cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa  HVCSPT  
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(1) chỉ  http://apd.edu.vn/ 

H6.6.1.3      

(1)  

Cuốn Tài liệu tham khảo viết bài thu hoạch 

tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa các năm 

(Từ năm 2013 đến năm 2017) 

 Phòng CTCTSV  

(2)  

Cổng thông tin đào tạo của Học viện tại địa 

chỉ 

http://qldt.apd.edu.vn:81/CMCSoft.IU.Web

/login.aspx- 
Ảnh chụp màn hình 2 website 

quản lý đào tạo theo tín chỉ. 
HVCSPT  

(3)  

Cổng thông tin đào tạo của Học viện tại địa 

chỉ 

http://qldt.apd.edu.vn:82/CMCSoft.IU.Web

.info/(S(jq3mpmwuast3iputggjfvvf1))/login

.aspx 

(4)  
Giảng viên giới thiệu về chương trình, đề 

cương môn học…cho người học 
 

Các Khoa thuộc 

HV 
 

H6.6.1.4      

(1)  
Đề cương môn học Ảnh chụp và đề cương môn 

học 

Các Khoa thuộc 

HV 
 

(2)  
Ảnh chụp màn hình website công bố đề 

cương môn học 
 HVCSPT  

 
H6.6.1.1 

(20) 

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu năm học 2017-2018 đối với sinh viên 

khóa 5, khóa 6 và khóa 7 

20/KH-HVCSPT ngày 

25/9/2017 
HVCSPT  

 
H6.6.1.3 

(1) 

Cuốn Tài liệu tham khảo viết bài thu hoạch 

tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa 

 Phòng CTCTSV  

H6.6.1.5      

(1)  
Bài thu hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu 

khóa của sinh viên khóa 7 trúng tuyển năm 

Năm 2016 

Năm 2017 
  

http://apd.edu.vn/
http://qldt.apd.edu.vn:81/CMCSoft.IU.Web/login.aspx-
http://qldt.apd.edu.vn:81/CMCSoft.IU.Web/login.aspx-
http://qldt.apd.edu.vn:82/CMCSoft.IU.Web.info/(S(jq3mpmwuast3iputggjfvvf1))/login.aspx
http://qldt.apd.edu.vn:82/CMCSoft.IU.Web.info/(S(jq3mpmwuast3iputggjfvvf1))/login.aspx
http://qldt.apd.edu.vn:82/CMCSoft.IU.Web.info/(S(jq3mpmwuast3iputggjfvvf1))/login.aspx
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2016, Khóa 8 trúng tuyển năm 2017 

(2)  

Quyết định v/v Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân đối với sinh 

viên khoá 8 trúng tuyển sinh năm 2017 

803/QĐ-HVCSPT ngày 

13/11/2017 
HVCSPT  

(3)  

Quyết định v/v Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân đối với sinh 

viên khoá 7 trúng tuyển sinh năm 2016 

555/QĐ-HVCSPT ngày 

18/10/2016 
HVCSPT  

(4)  

Quyết định v/v Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân của sinh 

viên hệ chính quy khoá 6 trúng tuyển năm 

2015 

491/QĐ-HVCSPT ngày 

12/10/2015 
HVCSPT  

(5)  

Quyết định v/v Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá của 

sinh viên khoá IV năm 2013 

428/QĐ-HVCSPT ngày 

02/12/2013 
HVCSPT  

(6)  

Quyết định về việc Công nhận kết quả bài 

thu hoạch tuần sinh hoạt Chính trị đầu khóa 

của sinh viên hệ chính quy khóa III năm 

2012 

299/QĐ-HVCSPT 

2/11/2012 
HVCSPT  

(7)  

Quyết định về việc Công nhận kết quả bài 

thu hoạch tuần sinh hoạt Chính trị đầu khóa 

của SVhệ chính quy khóa II, năm học 

2010-2011 

749/QĐ-HVCSPT 

31/10/2011 
HVCSPT  

(8)  

Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn 

luyện toàn khóa đối với sinh viên hệ Chính 

quy khóa II niên khóa 2011-2015 tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

267/QĐ-HVCSPT 

15/6/2015 
HVCSPT  

(9)  

Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn 

luyện toàn khóa đối với sinh viên hệ Chính 

quy khóa I niên khóa 2010-2014 tại Học 

211/QĐ-HVCSPT 

23/6/2014 
HVCSPT  
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viện Chính sách và Phát triển 

(10)  

Quyết định về việc Công nhận kết quả bài 

thu hoạch tuần sinh hoạt công dân của sinh 

viên hệ chính quy khóa 5 và sinh viên khóa 

4 học bổ sung, năm học 2014-2015. 

580/QĐ-HVCSPT 

06/11/2014 
HVCSPT  

(11)  

Công văn về việc Báo cáo tổ chức tuần 

sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên 

năm học 2017 - 2018 

Số 193/HVCSPT-CTSV Ngày 

27/11/2017 
HVCSPT  

(12)  

Báo cáo về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân - học sinh sinh viên” năm học 

2016-2017 

Số 24/BC- HVCSPT-CTSV 

Ngày 25/11/2016 
HVCSPT  

(13)  

Công văn về việc Báo cáo tổ chức tuần 

sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên  

năm học 2015-2016 

Số 333/HVCSPT-CTSV Ngày 

30/12/2015 
HVCSPT  

(14)  

Báo cáo kết quả triển khai “Tuần sinh hoạt 

công dân - học sinh sinh viên”, Học kỳ I 

năm học 2013 - 2014 

Số 02/HVCSPT-CTSV Ngày 

08/01/2014 
HVCSPT  

(15)  

Công văn về việc Báo cáo tổ chức Tuần 

sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên 

năm học 2013 - 2014 

Số 332/HVCSPT-CTSV Ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

H6.6.1.6      

(1)  

Kế hoạch về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt 

chính trị đầu khóa đối với sinh viên khóa 8, 

trúng tuyển vào Học viện năm 2017”. 

Số 12/KH-HVCSPT ngày 

04/8/2017 
HVCSPT  

(2)  

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân -

HSSV đầu khóa và đầu năm học 2015-

2016 

Số  213 /KH-HVCSPT ngày 

28/8/2015 
HVCSPT  

(3)  
Quyết định về việc phê duyệt định mức chi 

tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 

Số 543/QĐ-HVCSPT 

Ngày 23/8/2017 
HVCSPT  
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đối với sinh viên khóa 8, trúng tuyển vào 

Học viện năm 2017 

H 6.6.1.7      

(1) 

 Quyết định V/v Ban hành Quy định tổ chức 

khảo sát, sử dụng số liệu, lưu trữ dữ liệu 

khảo sát nâng cao chất lượng đào tạo, quản 

lý tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 323/QĐ-HCSPT ngày 

26/11/2012 
HVCSPT 

 

(2) 

 Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 

2016-2017 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 224/KH-HVCSPT ngày 

03/12/2016 
HVCSPT 

 

(3) 

 Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 

2015-2016 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 334/KH-HVCSPT ngày 

30/12/2015 
HVCSPT 

 

(4) 

 Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2014 

- 2015 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 413/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT 

 

(5) 

 Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2013 

- 2014 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 334/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT 

 

(6) 

 Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2012 

– 2013 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 391/KH-HVCSPT ngày 

28/12/2012 
HVCSPT 

 

(7) 
 Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2017 

Ngày 20/04/2017 Trung tâm 

TTKT 

 



175 

 

(8) 
 Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2016 

Ngày 25/05/2016 Trung tâm 

TTKT 

 

(9) 
 Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2015 

Ngày 28/04/2015 Trung tâm 

TTKT 

 

(10) 
 Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2014 

Ngày 20/04/2014 Trung tâm 

TTKT 

 

(11) 
 Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2013 

Ngày 28/02/2013 Trung tâm 

TTKT 

 

(12) 

 Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2017 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 28/8/2017 

Phòng CTCTSV 

 

(13) 

 Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của SV 

về ĐK học tập và chất lượng đào tạo tại 

Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2016 (Phân tích mức độ hài lòng của người 

học về việc tiếp nhận các quy định, hướng 

dẫn tại Học viện) 

Ngày 05/9/2016 Phòng CTCTSV 

 

(14) 

 Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2015 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 28/8/2015 Phòng CTCTSV 

 

(15) 

 Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2014 (Phân tích mức độ hài lòng của 

Ngày 26/8/2014 Phòng CTCTSV 
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người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

(16) 

 Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2013 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 05/9/2013 Phòng CTCTSV 

 

(17) 

 Dữ liệu khảo sát sinh viên năm 2017 (Khảo 

sát đánh giá của sinh viên về điều kiện học 

tập và chất lượng đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2017 (Phân 

tích mức độ hài lòng của người học về việc 

tiếp nhận các quy định, hướng dẫn tại Học 

viện) 

 

Phòng CTCTSV 

 

(18) 

 Dữ liệu khảo sát sinh viên năm 2016 (Khảo 

sát đánh giá của sinh viên về điều kiện học 

tập và chất lượng đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2016  (Phân 

tích mức độ hài lòng của người học về việc 

tiếp nhận các quy định, hướng dẫn tại Học 

viện) 

 

Phòng CTCTSV 

 

(19) 

 Dữ liệu khảo sát sinh viên năm 2015 (Khảo 

sát đánh giá của sinh viên về điều kiện học 

tập và chất lượng đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2015 (Phân 

tích mức độ hài lòng của người học về việc 

tiếp nhận các quy định, hướng dẫn tại Học 

viện) 

 

Phòng CTCTSV 

 

(20)  Dữ liệu khảo sát sinh viên năm 2014 (Khảo  Phòng CTCTSV  
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sát đánh giá của sinh viên về điều kiện học 

tập và chất lượng đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2014 (Phân 

tích mức độ hài lòng của người học về việc 

tiếp nhận các quy định, hướng dẫn tại Học 

viện) 

(21) 

 Dữ liệu khảo sát sinh viên năm 2013 (Khảo 

sát đánh giá của sinh viên về điều kiện học 

tập và chất lượng đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2013 (Phân 

tích mức độ hài lòng của người học về việc 

tiếp nhận các quy định, hướng dẫn tại Học 

viện) 

 

Phòng CTCTSV 

 

(22) 

 Phiếu thu thập ý kiến của sinh viên đánh 

giá điều kiện học tập và chất lượng đào tạo 

tại Học viện Chính sách và Phát triển 

 

HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 6.2 

H6.6.2.1      

(1) 

 Quyết định về việc ban hành Quy định xét, 

cấp học bổng KKHT và trợ cấp xã hội đối 

với sinh viên tại HVCSPT. 

Số: 686 /QĐ –HVCSPT 

ngày 12/12/2016 
HVCSPT 

 

(2) 

 Quyết định  V/v khen thưởng tập thể, cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 

2015-2016. 

Số: 752/QĐ-HVCSPT  

ngày 31/12/2016 
HVCSPT 

 

(3) 

 Quyết định về việc khen thưởng đối với 

sinh viên khoá III, niên khoá 2012-2016 

đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động 

phong trào và hoạt động đoàn thể. 

Số: 384/QĐ-HVCSPT  

ngày 29/7/2016 
HVCSPT 

 

(4)   Quyết định về việc khen thưởng đối với Số: 458/QĐ-HVCSPT  HVCSPT  
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các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc trong hoạt động phong trào và hoạt 

động đoàn thể 2014-2015. 

ngày 21/9/2015 

(5) 

 Quyết định về việc khen thưởng đối với tập 

thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học 

2011 -  2012. 

Số: 269/ QĐ – HVCSPT  

ngày 4/10/2012 
HVCSPT 

 

 (6)  

Quyết định v/v  khen thưởng các cá nhân 

đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển 

sinh ĐH 2011 của Học viện 

615/ QĐ-HVCSPT ngày 

19/9/2011 

 

Học viện 

 

 (7)  

QĐ: Khen thưởng sinh viên đạt thành tích 

xuất sắc phong trào hoạt động Đoàn  niên 

khóa 2013- 2017 

427 QĐ-HVCSPT 

19/7/2017 

 

Học viện 

 

 

H6.6.1.3 

(1) 

Cuốn Tài liệu tham khảo viết bài thu hoạch 

tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa các năm 

(Từ năm 2013 đến năm 2017) 

Tài liệu 

học tập 
Phòng CTSV 

 

 
H6.6.1.1 

(1) 

Cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa 

chỉ  http://apd.edu.vn/ 

Chụp màn hình Web HV HVCSPT  

H6.6.2.2 

 Ảnh chụp các bảng tin của Khoa, bộ môn 

công khai thông tin để hướng dẫn, giải đáp 

cho SV khi trực khoa, bộ môn. 

Ảnh chụp 
Các Khoa, bộ 

môn 

 

H6.6.2.3      

(1) 

 Quy định về việc phát triển, quản lý quỹ tài 

trợ học tập và tiêu chí xét, cấp tài trợ học 

tập đối với sinh viên HVCSPT 

Số: 704/QĐ–HVCSPT 

ngày 02/12/2015 
HVCSPT 

 

(2) 
 Công văn về việc đăng ký tham gia học 

bổng nghị lực của Tập đoàn sơn KOVA. 

Số 81/HVCSPT - CTSV  

ngày 29/5/2017 
HVCSPT 

 

(3) 

 Công văn về việc danh sách đề xuất sinh 

viên nhận học bổng CSR 2017 của Hiệp 

hội doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Số161/HVCSPT-CTSV  

ngày 13/10/2017. 
HVCSPT 

 

http://apd.edu.vn/
http://apd.edu.vn/quy-che/-/asset_publisher/zuUzn02gAsdC/content/q-so-704-2015-hvcspt-quy-inh-ve-phat-trien-quan-ly-quy-tai-tro-hoc-tap-va-tieu-chi-xet-cap-hoc-bong-tai-tro-hoc-tap-oi-voi-sinh-vien-hoc-vien-chinh-sa
http://apd.edu.vn/quy-che/-/asset_publisher/zuUzn02gAsdC/content/q-so-704-2015-hvcspt-quy-inh-ve-phat-trien-quan-ly-quy-tai-tro-hoc-tap-va-tieu-chi-xet-cap-hoc-bong-tai-tro-hoc-tap-oi-voi-sinh-vien-hoc-vien-chinh-sa
http://apd.edu.vn/quy-che/-/asset_publisher/zuUzn02gAsdC/content/q-so-704-2015-hvcspt-quy-inh-ve-phat-trien-quan-ly-quy-tai-tro-hoc-tap-va-tieu-chi-xet-cap-hoc-bong-tai-tro-hoc-tap-oi-voi-sinh-vien-hoc-vien-chinh-sa
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(4) 

 Công văn về việc đề xuất trao giải thưởng 

Hoa Trạng Nguyên năm 2012 của 

HVCSPT 

Số 234/HVCSPT –CTSV 

ngày 02/8/2012 
HVCSPT 

 

(5) 

 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh 

viên vượt khó học tập tốt giải golf “Swing 

for Kids” năm 2010-2011. 

Số 616/QĐ-HVCSPT  

ngày 19/9/2011 
HVCSPT 

 

H6.6.2.4      

 (1) 

 Quyết định về việc khen thưởng Thủ Khoa 

và Á khoa đầu ra đối với sinh viên khóa 4, 

niên khóa 2013-2017 

Số: 429/ QĐ – HVCSPT  

ngày 19/7/2017 
HVCSPT 

 

(2) 

 Quyết định về việc khen thưởng Thủ khoa 

đầu ra đối với sinh viên hệ chính quy khóa 

III, niên khóa 2012-2016 

Số: 382/ QĐ – HVCSPT  

ngày 29/7/2016 
HVCSPT 

 

(3) 

 Quyết định về việc khen thưởng Thủ Khoa 

và Á khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại 

học năm 2015 tại HVCSPT 

Số: 428/ QĐ – HVCSPT  

ngày 11/9/2015 
HVCSPT 

 

(4) 

 Quyết định về việc khen thưởng Thủ Khoa 

và Á khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại 

học năm 2013 

Số: 315/ QĐ – HVCSPT  

ngày 18/9/2013 
HVCSPT 

 

(5) 

 Quyết định khen thưởng đối với tập thể đạt 

thành tích xuất sắc trong năm học 2011-

2012 

Số: 269/ QĐ – HVCSPT  

ngày 4/10/2012 
HVCSPT 

 

(6) 

 Quyết định về việc khen thưởng Thủ Khoa 

và Á khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại 

học năm 2012 của HVCSPT 

Số: 246/ QĐ – HVCSPT  

ngày 17/8/2012 
HVCSPT 

 

H6.6.2.5      

(1) 

 - Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho 

sinh viên khóa 8 niên khóa 2017-2021  

 

Số: 75/ TB – HVCSPT  

ngày 05/9/2017 
HVCSPT 

 

 - Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho Số: 81/ TB – HVCSPT  HVCSPT  



180 

 

sinh viên khóa 7 niên khóa 2016-2020  ngày 13/9/2016 

 - Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho 

sinh viên khóa 6 năm học 2015-2016   

Số Số: 81/ TB – HVCSPT  

ngày 28/9/2015 
HVCSPT 

 

 - Thông báo tổ chức chụp ảnh thẻ và khám 

sức khỏe đối với sinh viên khóa 5 trúng 

tuyển năm 2014 

Số Số: 106/ TB – HVCSPT  

ngày 24/9/2014 
HVCSPT 

 

 - Thông báo tổ chức chụp ảnh thẻ và khám 

sức khỏe đối với sinh viên khóa 5 trúng 

tuyển năm 2014 

Số Số: 82/ TB – HVCSPT  

ngày 04/10/2012 
HVCSPT 

 

(2) 

 - Hợp đồng tổ chức khám sức khỏe đối với 

sinh viên 2017 

Số: 159/HVCSPT-TCHC 

ngày 15/9/2017 
HVCSPT 

 

 - Hợp đồng tổ chức khám sức khỏe đối với 

sinh viên 2016 

Số: 27HVCSPT-TCHC 

ngày 14/9/2016 
HVCSPT 

 

 - Hợp đồng tổ chức khám sức khỏe đối với 

sinh viên 2015 
ngày 25/9/2015 HVCSPT 

 

 - Hợp đồng tổ chức khám sức khỏe đối với 

sinh viên 2014 
ngày 22/9/2014 HVCSPT 

 

 - Hợp đồng tổ chức khám sức khỏe đối với 

sinh viên 2013 
ngày 25/9/2013 HVCSPT 

 

H6.6.2.6      

(1) 
 Danh mục các loại thuốc và thiết bị y tế của 

Phòng y tế trong năm học 2016-2017 
Năm 2016 HVCSPT 

 

(2) 

 Quyết định về việc thành lập chức năng, 

nhiệm vụ Quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban 

Y tế 

Số: 557/ QĐ – HVCSPT  

ngày 30/8/2010 
HVCSPT 

 

H6.6.2.7      

(1) 

  - Danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y 

tế HSSV năm 2017  
năm 2017 HVCSPT 

 

 - Danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y 

tế HSSV năm 2016 
năm 2016 HVCSPT 

 



181 

 

 - Danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y 

tế HSSV năm 2015 
năm 2015 HVCSPT 

 

 - Danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y 

tế HSSV năm 2014 
năm 2014 HVCSPT 

 

 - Danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y 

tế HSSV năm 2013 
năm 2013 HVCSPT 

 

 - Danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y 

tế HSSV năm 2012 
năm 2012 HVCSPT 

 

(2) 

 - Hợp đồng bảo hiểm toàn diện học sinh Số: 22450/17/HD-CN/040-

KDBH08 

ngày 01/9/2017 

MIC Bảo hiểm 

quân đội 

 

 

 - Hợp đồng bảo hiểm toàn diện học sinh Số: 1612/16/HD-CN/040-

KDBH08 

ngày 15/9/2016 

MIC Bảo hiểm 

quân đội 

 

 

 - Hợp đồng bảo hiểm toàn diện học sinh Số: ... /2015/HD-CN/099-

KDBH01 

ngày 30/8/2015 

MIC Bảo hiểm 

quân đội 

 

 

 - Hợp đồng hợp tác bảo hiểm sinh viên Học 

viện Chính sách và Phát triển khóa học 

2013-2017 

Số:AD0002/13IK349CN 

ngày 01/9/2013 

Công ty Bảo 

Minh Đông Đô 

 

(3) 

  - Báo cáo kết quả khám sức khỏe cho sinh 

viên đầu khóa (khóa 8) năm học 2017-2018 

tại HVCSPT 

Số: 24ª/HVCSPT 

ngày 02/10/2017 
HVCSPT 

 

  - Báo cáo kết quả khám sức khỏe cho sinh 

viên đầu khóa (khóa 7) năm học 2016-

2017) tại HVCSPT 

Số: 22ª/HVCSPT 

ngày 13/10/2016 
HVCSPT 

 

  - Báo cáo kết quả khám sức khỏe cho sinh 

viên đầu khóa (khóa 6) năm học 2015-2016 

tại HVCSPT 

Số: 33ª/HVCSPT 

ngày 25/10/2015 
HVCSPT 

 

  - Báo cáo kết quả khám sức khỏe cho sinh Số: 20ª/HVCSPT HVCSPT  
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viên đầu khóa (khóa 5) năm học 2014-2015 

tại HVCSPT 

ngày 02/10/2014 

  - Báo cáo kết quả khám sức khỏe cho sinh 

viên đầu khóa (khóa 4) năm học 2013-2014 

tại HVCSPT 

Số: 19ª/HVCSPT 

ngày 02/10/2013 
HVCSPT 

 

 H9.9.2.3 

Hợp đồng thuê sân thể thao 
Số 179 

ngày 19/8/2014 
HVCSPT 

 

Hợp đồng thuê sân thể thao 
Số 12 

ngày 07/8/2015 
HVCSPT 

 

Hợp đồng thuê sân thể thao 

Số 13 

ngày 07/8/2015; 

 

HVCSPT 

 

Hợp đồng thuê sân thể thao 
Số 26 

ngày 18/8/ 2016 
HVCSPT 

 

Hợp đồng thuê sân thể thao 
Số 0809 

ngày 08/9/2016. 
HVCSPT 

 

H6.6.2.8      

(1) 
 - Quyết định về việc thành lập Đội  Xung 

kích thuộc HVCSPT 

Số: 791/QĐ-HVCSPT  

ngày 24/12/2015 
 

 

(2) 
 - Quyết định về việc ban hành Quy định về 

hoạt động của Đội thanh niên Xung kích 

Số: 703/QĐ-HVCSPT  

ngày 02/12/2015 
 

 

(3) 

 - Quyết định về việc thành lập Đội cờ đỏ 

theo dõi, kiểm tra SV thực hiện nội quy, 

quy chế học tập rèn luyện tại HVCSPT 

Số 828/QĐ-HVCSPT  

ngày 29/11/2011 
 

 

 H9.9.9.3 Nội dung phòng cháy, chữa cháy    

 

 - Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa 

cháy 

Số 2258/QĐ-CSPC&CC-P6 

Ngày 19/9/2016 

CSPC&CC 

thành phố Hà 

Nội 

 

 
 - Công văn về việc chấp thuận địa điểm dự 

kiến xây dựng trạm cấp gass của dự án “Hệ 

Số 12/QĐ-SCSPC&CC-P3 

Ngày 19/3/2014 

Sở cánh sát 

PC&CC thành 
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thống cấp gass trung tâm cho bếp ăn cơ sở 

nghiên cứu khoa học của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư”. 

phố Hà Nội 

 

 - Quyết định ban hành quy chế công tác 

phòng cháy và chữa cháy của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Số 594QĐ/BKH 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

 

 Quyết định về việc thành lập Đội phòng 

cháy chữa cháy tại trụ sở D25, khu đô thị 

mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Số 1141/QĐ-BKHĐT 

Ngày 03/8/2016 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

H6.6.2.9      

 (1) 

 Quyết định về việc Quy định về quản lý, sử 

dụng trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số: 1390/QĐ-BKHĐT  

ngày 07/10/2013 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

(2) 

 Công văn về việc đề xuất hỗ trợ Đội Thanh 

niên xung kích trong việc giám sát sinh 

viên 

Số:29/HVCSPT-CTSV  

ngày 29/2/2016 
HVCSPT 

 

(3) 

 Công văn về việc tạo điều kiện và phối hợp 

đảm bảo an ninh, trật tự hỗ trợ công tác tổ 

chức hoạt động “ Hiến máu tình nguyện 

ngày 06/02/2015” 

Số: 32/CV – HVCSPT  

ngày 04/02/2015 
HVCSPT 

 

(4) 

 Quyết định về việc ban hành quy định 

chuẩn mực đạo đức, phong cách sinh viên 

tại HVCSPT 

Số 93/QĐ-HVCSPT  

ngày 04/04/2013 
HVCSPT 

 

H6.6.2.10      

 (1) 

 - Thông báo về việc tổ chức triển khai rà 

soát, đánh giá chất lượng đào tạo của Học 

viện đối với sinh viên khóa 4(sinh viên 

năm 4), Năm 2016 

Số 80ª/TB-HVCSPT 

ngày 12/9/2016 
HVCSPT 

 

 - Thông báo về việc tổ chức triển khai rà 

soát, đánh giá chất lượng đào tạo của Học 

Số 61ª/TB-HVCSPT 

ngày 15/8/2017 
HVCSPT 
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viện đối với sinh viên khóa 5 (sinh viên 

năm 4), Năm 2017 

(2)  
-Báo cáo khảo sát chất lượng  đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2017 
Ngày 12/7/2017 HVCSPT 

 

(3)  
-Báo cáo khảo sát chất lượng  đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2016 
Ngày 6/7/2016 HVCSPT 

 

(4)  
-Báo cáo khảo sát chất lượng  đào tạo sinh 

viên năm cuối năm 2015 
Ngày 10/7/2015 HVCSPT 

 

(5)  
-Báo cáo khảo sát chất lượng  đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2014 
Ngày 9/7/2014 HVCSPT 

 

 H6.6.1.7     

 (12) 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2017 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 28/8/2017 

Phòng CTCTSV 

 

 (13) 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của SV 

về ĐK học tập và chất lượng đào tạo tại 

Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2016 (Phân tích mức độ hài lòng của người 

học về việc tiếp nhận các quy định, hướng 

dẫn tại Học viện) 

Ngày 05/9/2016 Phòng CTCTSV 

 

 (14) 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2015 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 28/8/2015 Phòng CTCTSV 

 

 (15) Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh Ngày 26/8/2014 Phòng CTCTSV  
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viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2014 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

 (16) 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2013 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 05/9/2013 Phòng CTCTSV 

 

TIÊU CHÍ 6.3 

 H6.6.1.1 

(1) 

Cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa 

chỉ  http://apd.edu.vn/ 

Chụp màn hình Website Học 

viện 

 

 H6.6.1.3 

(1) 

Cuốn Tài liệu tham khảo viết bài thu hoạch 

tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa các năm 

(Từ năm 2013 đến năm 2017) 

Tài liệu học tập Học viện  

 
H6.6.1.5  

   

 

(1) 

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu 

khóa của sinh viên khóa 7 trúng tuyển năm 

2016, Khóa 8 trúng tuyển năm 2017 

Năm 2016 

Năm 2017 
 

 

 

(2) 

Quyết định v/v Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân đối với sinh 

viên khoá 8 trúng tuyển sinh năm 2017 

803/QĐ-HVCSPT ngày 

13/11/2017 
HVCSPT 

 

 

(3) 

Quyết định v/v Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân đối với sinh 

viên khoá 7 trúng tuyển sinh năm 2016 

555/QĐ-HVCSPT ngày 

18/10/2016 
HVCSPT 

 

http://apd.edu.vn/
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(4) 

Quyết định v/v Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân của sinh 

viên hệ chính quy khoá 6 trúng tuyển năm 

2015 

491/QĐ-HVCSPT ngày 

12/10/2015 
HVCSPT 

 

 

(5) 

Quyết định v/v Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá của 

sinh viên khoá IV năm 2013 

428/QĐ-HVCSPT ngày 

02/12/2013 
HVCSPT 

 

 

(6) 

Quyết định về việc Công nhận kết quả bài 

thu hoạch tuần sinh hoạt Chính trị đầu khóa 

của sinh viên hệ chính quy khóa III năm 

2012 

299/QĐ-HVCSPT 

02/11/2012 
HVCSPT 

 

 

(7) 

Quyết định về việc Công nhận kết quả bài 

thu hoạch tuần sinh hoạt Chính trị đầu khóa 

của SVhệ chính quy khóa II, năm học 

2010-2011 

749/QĐ-HVCSPT 

31/10/2011 
HVCSPT 

 

 

(8) 

Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn 

luyện toàn khóa đối với sinh viên hệ Chính 

quy khóa II niên khóa 2011-2015 tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

267/QĐ-HVCSPT 

15/6/2015 
HVCSPT 

 

 

(9) 

Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn 

luyện toàn khóa đối với sinh viên hệ Chính 

quy khóa I niên khóa 2010-2014 tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

211/QĐ-HVCSPT 

23/6/2014 
HVCSPT 

 

 

(10) 

Quyết định về việc Công nhận kết quả bài 

thu hoạch tuần sinh hoạt công dân của sinh 

viên hệ chính quy khóa 5 và sinh viên khóa 

4 học bổ sung, năm học 2014-2015. 

580/QĐ-HVCSPT 

06/11/2014 
HVCSPT 

 

 H6.6.4.2 

(4) 
Danh sách Đội Thanh niên tình nguyện Từ năm 2011 đến 2016 Đoàn TN 

 

H6.6.3.1      
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(1) 

 Thông báo về Chủ trương thành lập Các 

CLB tại Học viện Chính sách và Phát triển 

719/TB-HVCSPT ngày 

05/11/2010 

 

Học viện 

 

 

(2) 

 Quyết định Ban hành Quy chế thành lập 

các Câu lạc bộ tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

404/QĐ-HVCSPT ngày 

25/8/2014 

 

Học viện 

 

 

(3) 

 Quyết định thành lập CLB Võ cổ truyền 

Vịnh Xuân Quyền APD tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

221/QĐ-HVCSPT ngày 

25/5/2015 

 

Học viện 

 

 

(4) 

 Quyết định thành lập CLB tiếng Anh tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

471/QĐ-HVCSPT ngày 

19/9/2014 

Học viện  

 

(5) 

 
Quyết định thành lập Đội văn nghệ Đoàn 

03/QĐ-HVCSPT ngày 

22/4/2011 

Học viện  

 

(6) 

 Quyết định Thành lập Câu lạc bộ Sách và 

Hành động APD tại Học viện Chính sách 

và Phát triển 

755/QĐ-HVCSPT ngày 

19/12/2015 

 

Học viện 

 

H6.6.3.2      

 

(1) 

 Kế hoạch Phát động và tổ chức chương 

trình hiến máu tình nguyện “Xuân yêu 

thương 2016” 

03/KH-HVCSPT ngày 

23/02/2016 

 

Học viện 

 

 

(2) 

 Kế hoạch Tổ chức nói chuyện chuyên đề về 

“Giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống 

HIV/AIDS và tệ nạn xã hội” 

18/KH-HVCSPT ngày 

07/11/2016 

 

Học viện 

 

 

(3) 

 Kế hoạch Tổ chức tọa đàm nói chuyện 

chuyên đề về công tác phát triển đảng đối 

với sinh viên tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

17/KH-HVCSPT ngày 

20/10/2016 

 

Học viện 

 

 

(4) 

 Kế hoạch Tổ chức hội thi “Tuyên truyền 

phòng chống tệ nạn xã hội” đối với sinh 

viên Học việc Chính sách và Phát triển 

02/KH-HVCSPT ngày 

25/02/2016 

 

Học viện 
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(5) 

 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch và Dự toán 

kinh phí tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” cấp Học viện 

158/QĐ-HVCSPT ngày 

21/04/2015 

 

Học viện 

 

 

(6) 

 Kế hoạch Tổ chức Hội diễn Văn nghệ và 

Hội trại chào mừng ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11/2013 

258/KH-HVCSPT ngày 

24/10/2013 

 

Học viện 

 

 

(7) 

 Kế hoạch Tổ chức chương trình “Tôi là 

sinh viên APD” 

224/KH-HVCSPT ngày 

11/09/2013 

 

Học viện 

 

 

(8) 

 Tin bài về việc Tổ chức nói chuyện chuyên 

đề “Văn hóa ứng xử và Kỹ năng giao tiếp 

trong văn hóa học đường” 

Ảnh chụp tin bài 

 

Website Học 

viện 

 

 

(9) 

 Tin bài về việc Tổ chức nói chuyện chuyên 

đề “Kỹ năng mềm, quyền năng mềm đối 

với sinh viên” 

Ảnh chụp tin bài 

Website Học 

viện 

 

 

(10) 

 Thông báo Tổ chức cuộc thi “Nấu ăn và 

cắm hoa nghệ thuật” Chào mừng ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3 

04/TB-BKHĐT-HVCSPT-

ĐTN ngày 28/2/2011 

Đoàn Thanh niên 

Học viện 

 

 

(11) 

 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Olympic Toán 

học sinh sinh viên APD lần thứ 2 tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

19/KH-HVCSPT ngày 

25/9/2017 

 

Học viện 

 

 

(12) 

 Quyết định Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh 

“APD English Stars” tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

684/QĐ-HVCSPT ngày 

12/10/2017 

 

Học viện 

 

 

(13) 

 Quyết định Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các 

nền văn hóa nói Tiếng Anh” tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

620/QĐ-HVCSPT ngày 

15/11/2017 

 

Học viện 

 

 

(14) 

 Kế hoạch tổ chức chương trình chào tân 

sinh viên 
Ảnh chụp tin bài 

Website Học 

viện 
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(15) 

 
Kế hoạch tổ chức Hội thi “APD chief” Ảnh chụp tin bài 

Website Học 

viện 

 

 

(16) 

 Quyết định Phê duyệt định mức chi cho tổ 

chức Hội nghị Sinh viên  nghiên cứu khoa 

học cấp Học viện năm học 2016-2017 

321/QĐ-HVCSPT ngày 

7/6/2017 

 

Học viện 

 

 

(17) 

 Thông báo Phân bổ kinh phí hỗ trợ triển 

khai hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2016-2017 

90/TB-HVCSPT ngày 

27/9/2016 

 

Học viện 

 

 

(18) 

 Kế hoạch Hoạt động nghiên cứu khoa học 

sinh viên năm học 2016-2017 

15/KH-HVCSPT ngày 

26/9/2016 

 

Học viện 

 

 

(19) 

 Quyết định Tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2015-2016 

204/QĐ-HVCSPT ngày 

22/4/2016 

 

Học viện 

 

 

(20) 

 Thông báo Phân bổ kinh phí hỗ trợ triển 

khai hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2015-2016 

88/TB-HVCSPT ngày 

12/10/2015 

 

Học viện 

 

 

(21) 

 Quyết định Tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2014-2015 

260/QĐ-HVCSPT ngày 

10/6/2015 

 

Học viện 

 

 

(22) 

 Kế hoạch Phát động thi đua lập thành tích 

chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

12/KH-CĐHVCSPT ngày 

30/10/2013 

 

Học viện 

 

 

(23) 

 Quyết định Nói chuyện chuyên đề “Văn 

hóa ứng xử và Kỹ năng giao tiếp trong văn 

hóa học đường gắn với xây dựng phong 

cách sinh viên Học viện Chính sách và 

Phát triển”  

550/QĐ-HVCSPT ngày 

28/10/2015 

Học viện  

 

(24) 

 Quyết định phê duyệt Kinh phí tổ chức nói 

chuyện chuyên đề “Kỹ năng mềm, quyền 

năng mềm đối với sinh viên: Lợi thế cạnh 

tranh trong thời kỳ hội nhập”  

110/QĐ-HVCSPT ngày 

07/3/2017 

Học viện  
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H6.6.3.3      

 

(1) 

 Quyết định Quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện đối với sinh viên hệ chính quy tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

685/QĐ-HVCSPT ngày 

12/12/2016 

 

Học viện 

 

 

(2) 

 Quyết định Công nhận kết quả rèn luyện 

toàn khóa đối với sinh viên hệ Chính quy 

khóa I, niên khóa 2010-2014 tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

211/QĐ-HVCSPT ngày 

23/6/2014 

 

Học viện 

 

 

(3) 

 Quyết định Công nhận kết quả rèn luyện 

toàn khóa đối với sinh viên hệ Chính quy 

khóa II, niên khóa 2011-2015 tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

267/QĐ-HVCSPT ngày 

15/6/2015 

 

Học viện 

 

 

(4) 

 Quyết định Công nhận kết quả rèn luyện 

toàn khóa đối với sinh viên hệ Chính quy 

khóa III, niên khóa 2012-2016 tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

 

365/QĐ-HVCSPT ngày 

20/7/2016 

 

Học viện 

 

 

(5) 

 Quyết định Công nhận kết quả rèn luyện 

toàn khóa đối với sinh viên hệ Chính quy 

khóa 4, niên khóa 2013-2017  

 

428/QĐ-HVCSPT ngày 

19/7/2017 

 

Học viện 

 

H6.6.3.4      

 

(1) 

 Quyết định khen thưởng Đoàn TN 

HVCSPT đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

năm 2011 (Bằng Khen) 

799/QĐ/TWĐTN ngày 

03/01/2011 

 

TW Đoàn 

 

 

(2) 

 Quyết định khen thưởng Đoàn TN 

HVCSPT có thành tích xuất sắc trong công 

tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 

2011 (Bằng Khen) 

337/QĐ/ĐTNK ngày 

05/01/2011 

 

Đoàn khối TW 

 

  Quyết định khen thưởng đối với Đoàn TN 27/QĐ-ĐTNBKH&ĐT ngày   
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(3) HVCSPT đạt danh hiệu Chi đoàn cơ sở 

vững mạnh năm 2014 (Giấy Khen) 

26/01/2015 Đoàn TN Bộ 

KH&ĐT 

 

(4) 

 Quyết định khen thưởng đối với Chi đoàn 

Quy hoạch phát triển 5 – HV CSPT đạt 

thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và 

phong trào thanh niên 2015 (Giấy Khen) 

03/QĐ-ĐTNBKH ngày 

16/03/2016 

 

Đoàn TN Bộ 

KH&ĐT 

 

 

(5) 

 Quyết định khen thưởng đối với Đoàn TN 

HVCSPT đã có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động đoàn và phong trào thanh niên 

trong năm học 2015-2016 ( Bằng Khen) 

73/QĐ-ĐTNK ngày 30/9/2016 

 

Đoàn khối TW 

 

 

(6) 

 Quyết định khen thưởng đối với Đoàn TN 

HVCSPT đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

năm học 2016-2017 

431/QĐ/TWĐTN-VP 

ngày31/8/2017 

 

TW Đoàn 

 

 

(7) 
 Quyết định về việc kỷ luật sinh viên 

593/QĐ-HVCSPT ngày 

31/10/2016 

Học viện  

 

(8) 
 

Tổng hợp các bằng khen, giấy khen đối với 

các đơn vị HV CS&PT 
Ảnh chụp Bằng khen,giấy khen 

  

 

 

 

 

 

 

(9) 
 

Quyết định khen thưởng Thủ khoa, Á khoa 

đầu vào đối với sinh viên khóa 8, niên khóa 

2017 – 2021. 

549/QĐ-HVCSPT ngày 

28/8/2017 

  

Quyết định khen thưởng Thủ khoa, Á khoa 

đầu vào đối với sinh viên khóa 7, niên khóa 

2016 – 2020. 

461/QĐ-HVCSPT ngày 

07/9/2016 

  

Quyết định khen thưởng Thủ khoa, Á khoa 

đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 

tại Học viện Chính sách và Phát triển.  

428/QĐ-HVCSPT ngày 

11/9/2015 

  

Quyết định khen thưởng Thủ khoa, Á khoa 

đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học 

315/QĐ-HVCSPT ngày 

18/9/2013 
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năm.2013.  

Quyết định khen thưởng Thủ khoa, Á khoa 

đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 

tại Học viện Chính sách và Phát triển. 

246/QĐ-HVCSPT ngày 

17/8/2012 

  

 

 

(10) 
 

Quyết định khen thưởng Thủ khoa và Á 

khoa đầu ra đối với sinh viên khóa 4, niên 

khóa 2013–2017. 

429/QĐ-HVCSPT ngày 

19/7/2017 

  

Quyết định khen thưởng Thủ khoa đầu ra 

đối với sinh viên khóa III, niên khóa 2012–

2016. 

382/QĐ-HVCSPT ngày 

29/7/2016 

  

 H2.2.7.2     

 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-

2012 và phương hướng công tác năm học 

2012-2013 

Số 21/BC-HVCSPT ngày 

08/10/2012 
HVCSPT 

 

 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-

2013 và phương hướng công tác năm học 

2013-2014 

Số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT 

 

 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-

2014 và phương hướng công tác năm học 

2014-2015 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 
HVCSPT 

 

 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014-

2015 và phương hướng công tác năm học 

2015-2016 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2015 
HVCSPT 

 

 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016-2017 

Số 32/BC-HVCSPT ngày 

21/12/2016 
HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 6.4 

H6.6.4.1      
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(1)  
Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2016-2017 

Số 02/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 14/6/2017 

Đoàn TN  

(2)  
Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2015-2016 

Số 02/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 10/6/2016 

Đoàn TN  

(3)  
Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2014-2015 

Số 01/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 12/6/2015 

Đoàn TN  

(4)  
Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2013-2014 

Số 01/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 15/6/2014 

Đoàn TN  

(5)  
Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2012-2013 

Số 03/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 15/6/2013 

Đoàn TN  

H6.6.4.2      

 (1)  

Kế hoạch phát động và tổ chức chương 

trình hiến máu tình nguyện “Xuân yêu 

thương 2016” 

03/KH-HVCSPT ngày 

29/2/2016 

 

Học viện 

 

(2)  

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện 

Mùa hè xanh năm 2015 Học viện Chính 

sách và Phát triển 

04/KH-HVCSPT ngày 

26/6/2015 

 

Học viện 

 

(3)  

Quyết định cử sinh viên đi thực hiện 

chương trình tình nguyện Mùa hè xanh 

năm 2014 tỉnh Tuyên Quang 

348/QĐ-HVCSPT ngày 

22/7/2014 

 

Học viện 

 

(4)  
Danh sách Đội Thanh niên tình nguyện 

năm 2016, 2015, 2014, 2013, 2011 

Năm 2016, 2015, 2014, 2013, 

2011 
Đoàn TN 

 

(5)  

Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2012: rung chuông vàng, nấu ăn, cắm 

tỉa hoa nghệ thuật, tiếp sức mùa thi 2012, 

lời ca dâng Bác, Bóng đá, tiếng hát sinh 

viên 

Danh sách  

 

Đoàn TN 

 

(6)  

Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2013: sinh viên APD tài năng thanh 

lịch, tiếng hát sinh viên APD, cắm trại 

Danh sách  

Đoàn TN 
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(7)  

Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2014: rung chuông vàng, chiến dịch 

mùa hè xanh APD 2014 tại huyện Lâm 

Bình tỉnh Tuyên Quang 

Danh sách  

Đoàn TN 

 

(8)  

Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2015: tiếng hát sinh viên APD, Bóng 

đá, mùa hè xanh tại Cao Bằng, rung 

chuông vàng 

Danh sách  

Đoàn TN 

 

(9)  
Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2016: APD tộc 2016 

Danh sách Đoàn TN  

(10)  

Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2017: Xuân ấm Nậm Lúc, Trí tuệ 

APD, APD CHEF SEASON 2 

Danh sách  

Đoàn TN 

 

H6.6.4.3      

(1)  

Quyết định về việc ban hành Quy chế khen 

thưởng, kỷ luật đối với sinh viên tại Học 

viện CS&PT 

Số: 687/QĐ-HVCSPT  

ngày 12/12/2016 
HVCSPT 

 

(2)  

Quyết định Ban hành quy định về việc 

tham gia thực hiện ngày công tác xã hội đối 

với sinh viên tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số: 732/QĐ-HVCSPT  

ngày 20/12/2016 
HVCSPT 

 

(3)  
Sổ tổng hợp ngày công tác xã hội đối với 

sinh viên 
Từ 2014-2017 Phòng CTSV 

 

(4) 

 

- Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016-

2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2017-2018 

ngày 02/11/2017 

Phòng CTSV  

 

- Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-

2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2016-2017 

ngày 30/9/2016 

 

 

Phòng CTSV  

 - Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014- ngày 02/4/2015 Phòng CTSV  
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2015, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2015-2016 

 

- Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-

2014, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2014-2015 

ngày 15/8/2014 

 

 

Phòng CTSV  

 

- Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-

2013, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2013-2014 

ngày 15/8/2013 

 

 

Phòng CTSV  

 

- Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-

2012, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2012-2013 

ngày 23/7/2012 

Phòng CTSV  

(5) 

 
Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2016-

2017 
ngày 02/11/2017 

HVCSPT  

 
Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2015-

2016 
ngày 14/20/2016 

HVCSPT  

 
Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2014-

2015 
ngày 17/10/2015 

HVCSPT  

 
Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2013-

2014 
ngày 12/10/2014 

HVCSPT  

 
Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2012-

2013 
ngày 03/10/2013 

HVCSPT  

 H6.6.4.1     

 
(1) 

Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2016-2017 

Số 02/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 14/6/2017 

Đoàn TN  

 
(2) 

Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2015-2016 

Số 02/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 10/6/2016 

Đoàn TN  

 
(3) 

Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2014-2015 

Số 01/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 12/6/2015 

Đoàn TN  

 
(4) 

Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2013-2014 

Số 01/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 15/6/2014 

Đoàn TN  
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(5) 

Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2012-2013 

Số 03/BC-ĐTNHVCSPT  

ngày 15/6/2013 

Đoàn TN  

 H6.6.4.2     

 

 (1) 

Quyết định về việc ban hành Quy chế khen 

thưởng, kỷ luật đối với sinh viên tại Học 

viện CS&PT 

Số: 687/QĐ-HVCSPT  

ngày 12/12/2016 
HVCSPT 

 

 

(2) 

Quyết định Ban hành quy định về việc 

tham gia thực hiện ngày công tác xã hội đối 

với sinh viên tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số: 732/QĐ-HVCSPT  

ngày 20/12/2016 
HVCSPT 

 

 
(3) 

Sổ tổng hợp ngày công tác xã hội đối với 

sinh viên 
Từ 2014-2017 Phòng CTSV 

 

 
(4) 

Danh sách Đội Thanh niên tình nguyện 

năm 2016, 2015, 2014, 2013, 2011 

Năm 2016, 2015, 2014, 2013, 

2011 
Đoàn TN 

 

H6.6.4.4 
 

Quy chế và Quy trình phát triển đảng trong 

sinh viên HVCSPT 

Số 35-QC/ĐBHVCSPT ngày 

15/5/2015 

Đảng bộ 

HVCSPT 

 

H6.6.4.5      

(1) 

 

- Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng 

kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới năm 

2017 

Số 157-TB/ĐUBKHĐT 

ngày 17/8/2017 

Đảng bộ 

BKHĐT 

 

 

 

- Thông báo về việc cử quần chúng ưu tú 

tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và 

đảng viên mới tham gia lớp đảng viên mới 

năm 2016 

Số 23-TB/ĐUHVCSPT 

ngày 11/7/2016 

Đảng bộ 

HVCSPT 

 

 
- Thông báo về việc đăng ký tham gia lớp 

bồi dưỡng kết nạp Đảng 

Số 07-TB/CBHVCS&PT 

ngày 03/4/2014 
Chi bộ HVCSPT 

 

 
- Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng 

kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới 

Số 297-TB/ĐUBKH 

ngày 03/8/2012 

Đảng bộ 

BKHĐT 

 

 

(2)  - Biên bản họp ban chấp hành Đoàn TN mở ngày 24/9/2017 ĐoànTN  
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rộng 2017 (về việc đề cử sinh viên học lớp 

bồi dưỡng kết nạp Đảng)  

 

- Biên bản họp ban chấp hành Đoàn TN mở 

rộng 2016 (về việc đề cử sinh viên học lớp 

bồi dưỡng kết nạp Đảng)  

ngày 01/3/2016 

ĐoànTN  

 

- Biên bản họp ban chấp hành Đoàn TN mở 

rộng 2015 (về việc đề cử sinh viên học lớp 

bồi dưỡng kết nạp Đảng)  

ngày 09/3/2015 

ĐoànTN  

 

- Biên bản họp ban chấp hành Đoàn TN mở 

rộng 2013 (về việc đề cử sinh viên học lớp 

bồi dưỡng kết nạp Đảng)  

ngày 10/3/2013 

ĐoànTN  

(3) 

 
- Báo cáo Quá trình tu dưỡng, phấn đấu của 

đoàn viên ưu tú năm 2017 

Số: 15 -BC/ĐTNHVCSPT 

ngày 15/3/2017 

ĐoànTN  

 
- Báo cáo Quá trình tu dưỡng, phấn đấu của 

đoàn viên ưu tú năm 2015 

Số: 25 -BC/ĐTNHVCSPT 

ngày 30/4/2015 

ĐoànTN  

 
- Báo cáo Quá trình tu dưỡng, phấn đấu của 

đoàn viên ưu tú năm 2013 

Số: 18 -BC/ĐTNHVCSPT 

ngày 30/5/2013 

ĐoànTN  

 - Danh sách đoàn viên giai đoạn 2012-2017  ĐoànTN  

(4)  
- Danh sách sinh viên học lớp bồi dưỡng 

kết nạp Đảng các năm 
Từ năm 2017-2013 

Đoàn TN  

(5)  - Danh sách tổng hợp đối tượng Đảng Tháng 2/2018 
Đảng bộ 

HVCSPT 

 

H6.6.4.6      

(1)  
Sổ nghị quyết của Chi bộ 1 Khối Chính trị 

và Công tác SV 
Photo Chi bộ 1 

 

(2)  Tin bài Lễ kết nạp đảng đối với sinh viên Ảnh chụp tin bài Chi bộ 1  

 (3)  
Sổ thu, chi đảng phí và các nguồn thu khác 

năm 2012-2016 
Từ năm 2016-2012 

Đảng bộ 

HVCSPT 

 

(4)  
- Báo cáo tổng kết công tác 2016 và 

phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công 

Số: 28 -BC/ĐBHVCSPT 

ngày 30/12/2016 

Đảng bộ 

HVCSPT 
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tác năm 2017 

 

- Báo cáo công tác đảnh năm 2015 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác các năm 

2016 

Số: 46 -BC/ĐBHVCSPT 

ngày 11/12/2015 

Đảng bộ 

HVCSPT 

 

 

- Báo cáo công tác đảnh năm 2014 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác các năm 

2015 

Số: 34 -BC/ĐBHVCSPT 

ngày 11/12/2014 
Chi bộ HVCSPT 

 

 

- Báo cáo công tác đảnh năm 2013 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác các năm 

2014 

Số: 92 -BC/ĐBHVCSPT 

ngày 23/12/2013 

Chi bộ HVCSPT  

 

- Báo cáo công tác đảnh năm 2012 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác các năm 

2013 

Số: 62 -BC/ĐBHVCSPT 

ngày 28/12/2012 

Chi bộ HVCSPT  

TIÊU CHÍ 6.5 

H6.6.5.1      

(1)  

Quyết định ban hành Quy định  công tác cố 

vấn học tập tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 303/QĐ-HVCSPT ngày 

6/11/2012 
HVCSPT 

 

(2)  

Quyết định ban hành Quy định về công tác 

cố vấn học tập tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 387/QĐ-HVCSPT ngày 

19/8/2015 
HVCSPT 

 

(3)  Sổ tay công tác cố vấn học tập Hà Nội 2016 HVCSPT  

(4)  Báo cáo công tác đào tạo năm học  
Năm  

2012-2017 
HVCSPT 

 

(5)  

Quyết định về việc tổ chức hội thảo “Nâng 

cao vai trò của cố vấn học tập và trợ lý 

khoa tại Học viện Chính sách và Phát 

triển” 

Số 458/QĐ-HVCSPT ngày 

30/8/2016 
HVCSPT 

 

H6.6.5.2      
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(1)  

Quyết định thành lập ban cố vấn học tập kì 

I năm học 2017-2018 tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 623/QĐ-HVCSPT ngày 

18/9/2017 
HVCSPT 

 

(2)  

Quyết định thành lập ban cố vấn học tập 

trong năm học 2016-2017 tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 467/QĐ-HVCSPT ngày 

08/9/2016 
HVCSPT 

 

(3)  

Quyết định thành lập ban cố vấn học tập 

năm học 2015-2016 tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 421/QĐ-HVCSPT ngày 

9/9/2015 
HVCSPT 

 

(4)  
Quyết định giao nhiệm vụ  cho cán bộ, viên 

chức 

Số 43b/QĐ-HVCSPT ngày 

9/12/2013 
HVCSPT 

 

(5)  
Quyết định ban hành Quy định về công tác 

cố vấn học tập tại Học viện 

Số 303/QĐ-HVCSPT ngày 

6/11/2012 
HVCSPT 

 

(6)  

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu năm học 2017-2018 đối với sinh viên 

khóa 5, khóa 6 và khóa 7 

Số 20/KH-HVCSPT ngày 

25/9/2017 
HVCSPT 

 

(7)  

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị 

đầu khóa đối với sinh viên khóa 8, trúng 

tuyển vào Học viện năm 2017 

Số 12/KH-HVCPT 4/8/2017 HVCSPT 

 

(8)  

Kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công 

dân – sinh viên đầu khóa học  dành cho  

sinh viên hệ chính quy khóa 7, tuyển sinh 

năm 2016 

Số 12/KH-HVCPT 29/8/2016 HVCSPT 

 

(9)  

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị 

đầu năm học 2016-2017 đối với sinh viên 

khóa 4, khóa 5 và khóa 6 

Số 16/KH-HVCSPT ngày 

29/9/2016 
HVCSPT 

 

(10)  

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

- HSSV đầu khóa và đầu năm học 2015-

2016 

Số 213/KH-HVCSPT ngày 

28/8/2015 
HVCSPT 

 

(11)  Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân Số 215/KH-HVCSPT ngày HVCSPT  
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- HSSV đầu khóa và đầu năm học 2014-

2015 

19/8/2014 

(12)  

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

- HSSV đầu khóa và đầu năm học 2013-

2014 

Số 202/KH-HVCSPT ngày 

20/8/2013 
HVCSPT 

 

(13)  

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

- HSSV đầu khóa và đầu năm học 2012-

2013 

Số 255/KH-HVCSPT ngày 

29/8/2012 
HVCSPT 

 

(14)  

Thông báo thống nhất về việc phân công 

thực hiện các nhiệm vụ theo tháng và theo 

công việc gắn với xét thu nhập tăng thêm 

đối với cán bộ phòng Chính trị và Công tác 

sinh viên 

Ngày 2 tháng 8 năm 2017 Phòng CTSV 

 

 
H6.6.1.1 

(1) 

Cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa 

chỉ  http://apd.edu.vn/ 

Chụp màn hình 

Web HV 
HVCSPT 

 

 
H6.6.1.3 

(1) 

Cuốn Tài liệu tham khảo viết bài thu hoạch 

tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa các năm 

(Từ năm 2013 đến năm 2017) 

Năm (2013, 2014, 2015, 2016, 

2017) 
Phòng CTSV 

 

H6.6.5.3  

Hướng dẫn về việc giải quyết một số thủ 

tục hành chính đối với sinh viên tại Phòng 

Chính trị và Công tác sinh viên 

Ảnh chụp 

Hướng dẫn 
Phòng CTSV 

 

H6.6.5.4      

(1)  
Thông báo về việc giới thiệu nơi ở cho sinh 

viên 
Từ 2012-2017 Phòng CTSV 

 

(2)  
Quyết định phê duyệt kinh phí quyết toán 

kinh phí nhập học khóa 8 năm 2017 

Số 633/QĐ-HVCPT ngày 

19/9/2017 
HVCSPT 

 

(3)  
Quyết định phê duyệt kinh phí quyết toán 

kinh phí nhập học khóa 7 năm 2016 

Số 560/QĐ-HVCPT ngày 

20/10/2016 
HVCSPT 

 

(4)  Sổ quản lý sinh viên Ngoại trú Năm 2017 CTSV  

(5)  Thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận sinh Ngày 31/8/2013 HVCSPT  

http://apd.edu.vn/
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viên vào ở ký túc xá Thăng Long 

H6.6.5.5  
Quyết định ban hành Quy định công tác 

quản lý sinh viên ngoại trú 

Số 123/QĐ-HVCSPT 

ngày 13/5/2013 
HVCSPT 

 

H6.6.5.6      

(1)  Biên bản hợp tác về việc triển khai giải 

pháp MyUni & MyWork Stars 

Số 31102017/MYWORK-

MYUNI ngày 31/10/2017 

C.ty CP giải 

pháp hệ thống 

thông tin ISS 

VN 

 

(2)  
Hội thảo hướng nghiệp cơ hội việc làm và 

phát triển sự nghiệp tại ngân hàng 
Ngày 31/10/2017 HVCSPT 

 

(3)  
Trao đổi hợp tác với Công ty cổ phần TS24  

hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 

Tài liệu trao đổi, hợp tác, Ảnh 

chụp liên hệ hợp tác 
Phòng CTSV 

 

H6.6.5.7  

Hội thảo hướng nghiệp trong lĩnh vực ngân 

hàng cho sinh viên do Học viện và Viện 

đào tạo Ngân hàng Việt Nam Banker tổ 

chức 

Ảnh chụp tin bài HVCSPT 

 

H6.6.5.8      

(1)  

Quyết định cử cán bộ, giảng viên phụ trách 

hướng dẫn sinh viên khóa 5 thuộc khoa 

Đấu thầu đi thực tế tại huyện SaPa tỉnh Lào 

Cai và phê duyệt dự toán công tác phí 

Số 54/QĐ-HVCSPT ngày 

8/2/2017 
HVCSPT 

 

(2)  

Quyết định tổ chức cho sinh viên Khoa 

KTĐN, khóa 5 đi thăm quan nhà máy Sam 

Sung Việt Nam 

Số 726/QĐ-HVCSPT ngày 

20/10/2017 
HVCSPT 

 

(3)  

Tin bài đi thực thực tế của sinh viên các 

Khoa chuyên ngành (Chuyến thắm thực tế 

tại nhà máy sản xuất điện tử hàng đầu thế 

giới tại Việt Nam (Sam Sung Việt Nam) do 

Khoa Kinh tế đối ngoại tổ chức; Ban 

QLDA Huyện Sapa sẵn sàng tuyển dụng 

Ảnh chụp tin bài 

 

Phòng CTCTSV 

Các Khoa Quản 

lý sinh viên 
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sinh viên Khoa Đấu thầu về công tác do 

Khoa Đấu thầu tổ chức cho sinh viên đi 

thực tế; Thầy và Trò Khoa Đấu thầu đi 

thực tế công tác đấu thầu qua mạng tại 

Trung tâm Đấu thầu qua mạng; Chuyến 

thăm quan thực tế tại Công ty đóng tàu Phà 

Rừng của sinh viên chương trình Chất 

lượng cao khóa 5; Chuyến đi thực tế tại 

Khu K9 – Đá Chông của sinh viên lớp Chất 

lượng cao Khóa 6; Khoa Đấu thầu tổ chức 

đưa sinh viên khóa 6 đi thực tế tại tỉnh Hòa 

Bình; Những chuyến đi bổ ích của sinh 

viên Khoa Đào tạo Quốc tế 

Sinh viên Khoa đào tạo quốc tế đi thực tế 

tại Hải Phòng; Sinh viên Khoa Tài chính –

Tiền tệ đi thực tế tại Công ty Cổ phần 

chứng khoán SHB; Sinh viên lớp Tài chính 

công 1 chương trình 2 đi thực tế tại Công 

ty Cổ phẩn chứng khoán Mybank Kim 

Eng). 

(4)  
Báo cáo tổng hợp vay vốn của sinh viên 

(năm 2012 – 2017)   
 

Phòng  

CTSV 

 

TIÊU CHÍ 6.6 

H6.6.6.1       

(1)  

Quyết định phê duyệt Kế hoạch và dự toán 

kinh phí tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến 

pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam” cấp Học viện. 

158/QĐ-HVCSPT 

ngày21/4/2015 

 

Học viện 

 

  Quyết định phê duyệt kết quả cuộc thi 341/QĐ-HVCSPT ngày   
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“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” cấp Học viện 

27/7/2015 Học viện 

  Kèm theo các chứng từ thanh toán    

(2)  

Kế hoạch Tổ chức tọa đàm nói chuyện 

chuyên đề về công tác phát triển Đảng đối 

với sinh viên tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

17/KH-HVCSPT ngày 

20/10/2016 

 

Học viện 

 

 H6.6.1.5      

 (1) 

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu 

khóa của sinh viên khóa 7 trúng tuyển năm 

2016, Khóa 8 trúng tuyển năm 2017 

Năm 2016, 2017 
 

Học viện 

 

 
 

(2) 

Quyết định Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân của sinh 

viên khoá 8 hệ chính quy trúng tuyển năm 

2017 

803/QĐ-HVCSPT ngày 

13/11/2017 

 

Học viện 

 

 
 

 (3) 

Quyết định Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân đối với sinh 

viên khoá 7 trúng tuyển năm 2016 

555/QĐ-HVCSPT ngày 

18/10/2016 

 

Học viện 

 

 
 

 (4) 

Quyết định Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân của sinh 

viên hệ chính quy khoá 6 trúng tuyển năm 

2015 

491/QĐ-HVCSPT ngày 

12/10/2015 

 

Học viện 

 

 (5) 

Quyết định Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt Chính trị đầu khóa 

của sinh viên hệ chính quy khóa IV năm 

2013  

428/QĐ-HVCSPT ngày 

02/12/2013 

 

Học viện 

 

 
 

(10) 

Quyết định Công nhận kết quả bài thu 

hoạch tuần sinh hoạt công dân của sinh 

viên hệ chính quy khoá 5 và sinh viên khóa 

4 học bổ sung, năm học 2014-2015  

580/QĐ-HVCSPT ngày 

06/11/2014 

 

Học viện 
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H6.6.6.2      

 

(1) 
 

Tin bài và Ảnh chụp các Pano, tài liệu 

tuyên truyền đạo đức, lối sống đối với sinh 

viên 

Ảnh chụp 
Website Học 

viện 

 

 

(2) 
 

Tin bài Hội nghị Ban cán sự, Ban chấp 

hành các lớp sinh viên đầu học kỳ II năm 

học 2016-2017 

Ảnh chụp 
Website Học 

viện 

 

 

(3) 
 

Tin bài Hội nghị Ban cán sự các lớp sinh 

viên năm học 2015-2016 
Ảnh chụp 

Website Học 

viện 

 

 

(4) 
 

Danh sách BCS, BCH sinh viên tham dự 

Hội nghị đầu học kỳ II năm học 2016-

2017; Danh sách Hội nghị Ban cán sự các 

lớp sinh viên năm học 2015-2016 

Danh sách 
 

Phòng CTSV 

 

 

(5) 
 

Tin bài Đối thoại bàn về giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác quản lý sinh viên tại 

Học viện 

Ảnh chụp 
Website Học 

viện 

 

(6)  

Tin bài tăng cường công tác giáo dục chính 

trị tư tưởng đối với sinh viên thông qua 

tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2015-

2016 

Ảnh chụp 
Website Học 

viện 

 

(7)  

Tin bài Giáo dục truyền thống yêu nước 

cách mạng đối với sinh viên Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Ảnh chụp 

Website Học 

viện 

 

 

H6.6.6.3      

(1)  

Các Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ 

niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11(từ 

năm 2012 đến năm 2017) 

 
Đoàn TN; Học 

viện 

 

 

 

(2) 

 

Quyết định về việc tổ chức cuộc thi Tiếng 

Anh “APD English Stars” tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

684/QĐ-HVCSPT ngày 

12/10/2017 

 

Học viện 
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Quyết định Quyết toán kinh phí tổ chức 

cuộc thi Tiếng Anh “APD English Stars” 

tại Học viện Chính sách và Phát triển. Kèm 

theo danh sách các đội thi đạt giải 

802/QĐ-HVCSPT ngày 

13/11/2017 

 

Học viện 

 

 

 

 

(3) 

 

Quyết định về việc tổ chức cuộc thi “Tìm 

hiểu các nền văn hóa nói Tiếng Anh tại 

Học viện Chính sách và Phát triển” 

620/QĐ-HVCSPT ngày 

15/11/2017 

 

Học viện 

 

  

Quyết định Quyết toán kinh phí tổ chức 

cuộc thi “Tìm hiểu các nền văn hóa nói 

Tiếng Anh tại Học viện Chính sách và Phát 

triển”. Kèm theo danh sách các đội thi đạt 

giải 

694/QĐ-HVCSPT ngày 

14/12/2017 

 

Học viện 

 

 

(4) 

 Quyết định về việc tổ chức cuộc thi Tiếng 

Anh “APD English Stars” tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

78/QĐ-HVCSPT ngày 

23/02/2016 

 

Học viện 

 

  

Quyết định Quyết toán kinh phí tổ chức 

cuộc thi Tiếng Anh “APD English Stars” 

tại Học viện Chính sách và Phát triển. Kèm 

theo danh sách các đội thi đạt giải 

128/QĐ-HVCSPT ngày 

22/03/2016 

 

Học viện 

 

(5)  
Kế hoạch Tổ chức chương trình chào K8 – 

APD Login. Kèm theo ảnh chụp tin bài 

09/KH-ĐTNHVCSPT ngày 

29/8/2017 

Website Học 

viện 

 

 H6.6.4.1.     

  (1) 
Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2016-2017 

02/BC-ĐTNHVCSPT ngày 

14/6/2017 

 

Học viện 

 

 
 

(2) 

Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2015-2016 

02/BC-ĐTNHVCSPT ngày 

10/6/2016 

 

Học viện 

 

 
 

 (3) 

Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2014-2015 

01/BC-ĐTNHVCSPT ngày 

12/6/2015 

 

Học viện 

 

  Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 01/BC-ĐTNHVCSPT ngày   
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 (4) học 2013-2014 15/6/2014 Học viện 

 
 

(5) 

Báo cáo thành tích hoạt động Đoàn năm 

học 2012-2013 

01/BC-ĐTNHVCSPT ngày 

15/6/2013 

 

Học viện 

 

 H6.6.4.2     

  (1) 

Kế hoạch phát động và tổ chức chương 

trình hiến máu tình nguyện “Xuân yêu 

thương 2016” 

03/KH-HVCSPT ngày 

29/2/2016 

 

Học viện 

 

 
 

 (2) 

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện 

Mùa hè xanh năm 2015 Học viện Chính 

sách và Phát triển 

04/KH-HVCSPT ngày 

26/6/2015 

 

Học viện 

 

 
 

(3) 

Quyết định cử sinh viên đi thực hiện 

chương trình tình nguyện Mùa hè xanh 

năm 2014 tỉnh Tuyên Quang 

348/QĐ-HVCSPT ngày 

22/7/2014 

 

Học viện 

 

  (4) 
Danh sách Đội Thanh niên tình nguyện 

năm 2016, 2015, 2014, 2013, 2011 

Năm 2016, 2015, 2014, 2013, 

2011 
Đoàn TN 

 

 

 

(5) 

Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2012: rung chuông vàng, nấu ăn, cắm 

tỉa hoa nghệ thuật, tiếp sức mùa thi 2012, 

lời ca dâng Bác, Bóng đá, tiếng hát sinh 

viên 

Danh sách  

 

Đoàn TN 

 

 

 

(6) 

Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2013: sinh viên APD tài năng thanh 

lịch, tiếng hát sinh viên APD, cắm trại 

Danh sách  

Đoàn TN 

 

 

 

(7) 

Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2014: rung chuông vàng, chiến dịch 

mùa hè xanh APD 2014 tại huyện Lâm 

Bình tỉnh Tuyên Quang 

Danh sách  

Đoàn TN 

 

 

(8) Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2015: tiếng hát sinh viên APD, Bóng 

đá, mùa hè xanh tại Cao Bằng, rung 

Danh sách  

Đoàn TN 
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chuông vàng 

 
(9) Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2016: APD tộc 2016 

Danh sách Đoàn TN  

 

(10) Danh sách sinh viên tham gia chương trình 

năm 2017: Xuân ấm Nậm Lúc, Trí tuệ 

APD, APD CHEF SEASON 2 

Danh sách  

Đoàn TN 

 

H6.6.6.4  

Thông báo: Quán triệt, đôn đốc và nhắc 

nhở ý thức chấp hành kỷ luật văn hóa học 

đường đối với sinh viên tại Học viện 

85/TB-HVCSPT ngày 

22/9/2017 

 

Học viện 

 

 H6.6.1.1      

 (20) 

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu năm học 2017-2018 đối với sinh viên 

khóa 5, khóa 6 và khóa 7 

20/KH-HVCSPT ngày 

25/9/2017 

 

Học viện 

 

 (21) 

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị 

đầu khóa đối với sinh khóa 8, trúng tuyển 

vào Học viện năm 2017” 

12/KH-HVCSPT ngày 

04/8/2017 

 

Học viện 

 

 (22) 

Kế hoạch triển khai “Tuần sinh hoạt công 

dân – sinh viên đầu khóa học” Dành cho 

sinh viên hệ chính quy khóa 7, tuyển sinh 

năm 2016 

12/KH-HVCSPT ngày 

29/8/2016 

 

Học viện 

 

 (23) 

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị 

đầu năm học 2016-2017 đối với sinh viên 

khóa 4, khóa 5 và khóa 6 

16/KH-HVCSPT ngày 

29/9/2016 

 

Học viện 

 

 (24) 

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

– HSSV đầu khóa và đầu năm học 2015-

2016 

213/KH-HVCSPT ngày 

28/8/2015 

 

Học viện 

 

 (25) 

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

– HSSV đầu khóa và đầu năm học 2014-

2015 

215/KH-HVCSPT ngày 

19/8/2014 

 

Học viện 

 

 (26) Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 202/KH-HVCSPT ngày   
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– HSSV đầu khóa và đầu năm học 2013-

2014 

20/8/2013 Học viện 

 
H2.2.2.4  

(4) 

Quyết định Ban hành quy định về chuẩn 

mực phong cách, đạo đức sinh viên Học 

viện CS&PT 

93/QĐ-HVCSPT ngày  

04/04/2013 

 

Học viện 

 

 

H6.6.6.5   
Khen thưởng sinh viên tham gia hội thi 

phòng chống cháy nổ 

Ảnh chụp bảng trao giải 

thưởng và ảnh chụp tư liệu 
Học viện 

 

 H6.6.2.1     

 (2) 

Quyết định  Khen thưởng tập thể  & cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 

2015-2016 

752/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 

 

Học viện 

 

  (3) 

Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh 

viên khoá III ,niên khoá 2012-2016 đạt 

thành tích xuất sắc trong hoạt động phong 

trào & hoạt động đoàn thể  

384/QĐ-HVCSPT ngày 

29/7/2016 

 

Học viện 

 

  (4) 

Quyết định v/v khen thưởng đối với các tập 

thể & cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

hoạt động phong trào & hoạt động đoàn 

thể, năm học 2014-2015 

458/QĐ-HVCSPT ngày 

21/9/2015 

 

Học viện 

 

  (6) 

Quyết định v/v  khen thưởng các cá nhân 

đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển 

sinh ĐH 2011 của Học viện 

615/ QĐ-HVCSPT ngày 

19/9/2011 

 

Học viện 

 

  (7) 

QĐ: Khen thưởng sinh viên đạt thành tích 

xuất sắc phong trào hoạt động Đoàn  niên 

khóa 2013- 2017 

427 QĐ-HVCSPT 

19/7/2017 

 

Học viện 

 

 H6.6.3.2     

  (2) 

Kế hoạch Tổ chức nói chuyện chuyên đề về 

“Giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống 

HIV/AIDS và tệ nạn xã hội 

18/KH-HVCSPT ngày 

07/11/2016 

 

Học viện 

 

  (3) Kể hoạch Tổ chức tọa đàm nói chuyện 17/KH-HVCSPT ngày   
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chuyên đề về công tác phát triển đảng đối 

với sinh viên tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

20/10/2016 Học viện 

  (4) 

Kế hoạch Tổ chức hội thi “ Tuyên truyền 

phòng chống tệ nạn xã hội” đối với sinh 

viên Học việc Chính sách và Phát triển 

02/KH-HVCSPT ngày 

25/02/2016 

 

Học viện 

 

  (5) 

Quyết định Phê duyệt kế hoạch và dự toán 

kinh phí tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” cấp Học viện 

158/QĐ-HVCSPT ngày 

21/04/2015 

 

Học viện 

 

  (7) 
Kế hoạch tổ chức chương trình “Tôi là sinh 

viên APD” 

224/KH-HVCSPT ngày 

11/09/2013 

 

Học viện 

 

  (8) 

Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Văn hóa 

ứng xử và kỹ năng giao tiếp trong văn hóa 

học đường 

Ảnh chụp tin bài 
Website 

Học viện 

 

  (9) 
Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng 

mềm, quyền năng mềm đối với sinh viên” 
Ảnh chụp tin bài Học viện 

 

 (23) 

Quyết định Nói chuyện chuyên đề “Văn 

hóa ứng xử và Kỹ năng giao tiếp trong văn 

hóa học đường gắn với xây dựng phong 

cách sinh viên Học viện Chính sách và 

Phát triển” 

550/QĐ-HVCSPT ngày 

28/10/2015 

 

Học viện 

 

 (24) 

Quyết định phê duyệt Kinh phí tổ chức nói 

chuyện chuyên đề “Kỹ năng mềm, quyền 

năng mềm đối với sinh viên: Lợi thế cạnh 

tranh trong thời kỳ hội nhập” 

110/QĐ-HVCSPT ngày 

07/3/2017 

 

Học viện 

 

 
H6.6.6.2 

(1)  

Tin bài và Ảnh chụp các Pano, tài liệu 

tuyên truyền đạo đức, lối sống đối với sinh 

viên 

Ảnh chụp 
Website Học 

viện 
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TIÊU CHÍ 6.7 

H6.6.7.1      

(1) 

 Quyết định V/v Ban hành Quy định tổ chức 

khảo sát, sử dụng số liệu, lưu trữ dữ liệu 

khảo sát nâng cao chất lượng đào tạo, quản 

lý tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 323/QĐ-HCSPT ngày 

26/11/2012 
HVCSPT 

 

 (2) 

 Quyết định về việc Ban hành quy định hoạt 

động tư vấn và hỗ trợ việc làm đối với sinh 

viên tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 153/QĐ-HVCSPT ngày 

29/3/2016 
HVCSPT 

 

 (3) 

 Thông báo về việc hướng dẫn Khoa Quản 

lý sinh viên thành lập Ban liên lạc Cựu sinh 

viên cấp khoa và Tổng hợp tình hình việc 

làm của sinh viên khi tốt nghiệp 

Số 78/TB-HVCSPT ngày  

07/9/2017 
HVCSPT 

 

 
H6.6.5.6 

(1) 

Biên bản hợp tác về triển khai giải pháp 

MyUni & chương trình MyWork Star  
Năm 2017 HVCSPT 

 

  (2) 

Hội thảo hướng nghiệp trong lĩnh vực ngân 

hàng cho sinh viên do Học viện và Viện 

đào tạo Ngân hàng Viet Nam Banker tổ 

chức 

Năm 2017 Phòng CTCTSV 

 

  (3) 
Trao đổi hợp tác với Công ty cổ phần TS24 

hỗ trợ việc là đối với sinh viên 
Năm 2017 HVCSPT 

 

H6.6.7.2      

 (1) 
 Cổng thông tin hỗ trợ việc làm đối với sinh 

viên do Công ty MyWork hỗ trợ 
Ảnh chụp màn hình website Phòng CTCTSV 

 

 (2)  Trang Facebook hỗ trợ việc làm sinh viên  Ảnh chụp màn hình  Phòng CTCTSV  

 (3) 
 Pano giới thiệu Phiên giao dịch việc làm 

bán thời gian cơ hội việc làm thêm vào dịp 
Ảnh chụp  Phòng CTCTSV 
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tết cho sinh viên và người lao động (treo 2 

bên của khu vực hành lang tòa nhà) 

 
H6.6.1.1 

(20) 

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu năm học 2017-2018 đối với sinh viên 

khó 5, 6 và Khóa 7 

Số 20/KH-HVCSPT 

Ngày 25/9/2017 
HVCSPT 

 

  (22) 

Kế hoạch triển khai “Tuần sinh hoạt công 

dân – sinh viên đầu khóa” Dành cho sinh 

viên hệ chính quy khóa 7, tuyển sinh năm 

2016. 

Số 12/KH-HVCSPT 

Ngày 29/8/2016 
HVCSPT 

 

  (23) 

Kế hoạch về việc Tổ chức tuần sinh hoạt 

chính trị đầu năm học 2016-2017 đối với 

sinh viên Khóa 4, Khóa 5 và Khóa 6 

Số 16/KH-HVCSPT 

Ngày 29/9/2016 
HVCSPT 

 

  (26) 

 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

–HSSV đầu khoá và đầu năm học 2013-

2014 

202/KH-HVCSPT ngày 

20/8/2013 
HVCSPT 

 

  (27) 

Báo cáo tổng hợp tuần sinh hoạt công dân 

–HSSV đầu năm 2012-2013 và đầu khoá 

học 2012-2016 

33/BC-HVCSPT ngày 

26/11/2012 
HVCSPT 

 

  (28) 

Thông báo v/v Lịch học tuần sinh hoạt 

chính trị đầu khoá đối với sinh viên trúng 

tuyển NV2 năm 2012  và Kế hoạch tổ chức 

giới thiệu các Khoa và chuyên ngành đào 

tạo tại tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đối 

với sinh viên khóa III 

75/TB-HVCSPT ngày 

12/9/2012 
HVCSPT 

 

 
 

(29) 

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân – 

HSSV đầu khoá và đầu năm học 2012-

2013 

255/KH-HVCSPT ngày 

29/8/2012 
HVCSPT 

 

 (30) 
Thông báo V/v Nội dung sinh hoạt lớp tuần 

03 học kỳ II năm học 2011-2012 

Số 11/TB-HVCSPT ngày 

21/02/2012 
HVCSPT 
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  (31) 

Kế hoạch  tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

– HSSV đầu khoá học – năm học 2011-

2012 

507/KH-HVCSPT ngày 

19/8/2011 
HVCSPT 

 

 H6.6.5.7 

Hội thảo hướng nghiệp trong lĩnh vực ngân 

hàng cho sinh viên do Học viện và Viện 

đào tạo Ngân hàng Việt Nam Banker tổ 

chức 

Ảnh chụp tin bài Phòng CTCTSV 

 

 
H6.6.5.8 

(3) 

Tin bài đi thực thực tế của sinh viên các 

Khoa chuyên ngành (Chuyến thắm thực tế 

tại nhà máy sản xuất điện tử hàng đầu thế 

giới tại Việt Nam (Sam Sung Việt Nam) do 

Khoa Kinh tế đối ngoại tổ chức; Ban 

QLDA Huyện Sapa sẵn sàng tuyển dụng 

sinh viên Khoa Đấu thầu về công tác do 

Khoa Đấu thầu tổ chức cho sinh viên đi 

thực tế; Thầy và Trò Khoa Đấu thầu đi 

thực tế công tác đấu thầu qua mạng tại 

Trung tâm Đấu thầu qua mạng; Chuyến 

thăm quan thực tế tại Công ty đóng tàu Phà 

Rừng của sinh viên chương trình Chất 

lượng cao khóa 5; Chuyến đi thực tế tại 

Khu K9 – Đá Chông của sinh viên lớp Chất 

lượng cao Khóa 6; Khoa Đấu thầu tổ chức 

đưa sinh viên khóa 6 đi thực tế tại tỉnh Hòa 

Bình; Những chuyến đi bổ ích của sinh 

viên Khoa Đào tạo Quốc tế 

Sinh viên Khoa đào tạo quốc tế đi thực tế 

tại Hải Phòng; Sinh viên Khoa Tài chính –

Tiền tệ đi thực tế tại Công ty Cổ phần 

chứng khoán SHB; Sinh viên lớp Tài chính 

Ảnh chụp tin bài 

 

Phòng CTCTSV 

Các Khoa Quản 

lý sinh viên 
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công 1 chương trình 2 đi thực tế tại Công 

ty Cổ phẩn chứng khoán Mybank Kim 

Eng). 

H 6.6.7.3      

(1) 

 Quyết định Ban hành quy định về việc 

khảo sát Cựu sinh viên và nhà tuyển dụng 

về tình trạng việc làm và chất lượng 

chương trình đào tạo đối với Cựu sinh viên 

tốt nghiệp Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 167/QĐ-HVCSPT 

Ngày 05/4/2015 
HVCSPT 

 

 (2) 

 Thông báo về Kế hoạch và hướng dẫn tổ 

chức khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp (Sinh viên tốt nghiệp năm 

2016 – sinh viên khóa 3), năm 2016 

121/TB-HVCSPT 

Ngày 7/5/2017 
HVCSPT 

 

 (3) 

 Thông báo về Kế hoạch và hướng dẫn tổ 

chức khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp (Sinh viên tốt nghiệp năm 

2015 – sinh viên khóa 2), năm 2016 

48/TB-HVCSPT 

Ngày 12/5/2016 
HVCSPT 

 

(4) 

 Thông báo về Kế hoạch và hướng dẫn tổ 

chức khảo sát tình hình việc làm Cựu sinh 

viên khóa 1 (niên khóa 2011-2015), tốt 

nghiệp 2014 

34/TB-HVCSPT 

Ngày 10/5/2015 
HVCSPT 

 

 H4.4.6.3 
Báo cáo kết quả việc làm đối với cựu sinh 

viên (khóa 1) 
Năm 2015 HVCSPT 

 

 (1) 
Báo cáo kết quả việc làm đối với cựu sinh 

viên (khóa 2) 
Năm 2016 HVCSPT 

 

 (2) 
Báo cáo kết quả việc làm đối với cựu sinh 

viên (khóa 3) 
Năm 2017 HVCSPT 

 

 (3) Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh Năm 2015, 2016, 2017 HVCSPT  
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viên tốt nghiệp (khóa 1, khóa 2, khóa 3) 

 (4) 

Dữ liệu khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp (khóa 1, khóa 2, khóa 

3) 

Năm 2015, 2016, 2017 HVCSPT 

 

H 6.6.7.4  Thông báo hướng dẫn thành lập Ban liên 

lạc Cựu sinh viên và Tổ chức khảo sát việc 

làm cựu SV 

Số 78/TB-HVCSPT ngày  07/ 

9/2017 
HVCSPT 

 

H.6.6.7.5      

 (1)  

Quyết định ban hành quy định về hoạt 

động tư vấn và hỗ trợ việc làm đối với sinh 

viên tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 153/QĐ-HVCSPT Ngày 

29/3/2016 
HVCSPT 

 

 (2)  

Báo cáo tổng kết công tác Tư vấn, giới 

thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 

tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2013 

Ngày 30/11/2013 Phòng CTCTSV 

 

 (3)  

Báo cáo tổng kết công tác Tư vấn, giới 

thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 

tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2014 

Ngày 10/12/2014 Phòng CTCTSV 

 

 (4)  

Báo cáo tổng kết công tác Tư vấn, giới 

thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 

tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2015 

Ngày 30/12/2015 Phòng CTCTSV 

 

 (5)  

Báo cáo tổng kết công tác Tư vấn, giới 

thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 

tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2016 

Ngày 02/12/2016 Phòng CTCTSV 

 

(6)  
Báo cáo tổng kết công tác Tư vấn, giới 

thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 
Ngày 14/12/2017 Phòng CTCTSV 
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tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2017 

 
H6.6.5.1 

(3) 
Sổ tay công tác Cố vấn học tập Năm 2016 Phòng QLĐT 

 

TIÊU CHÍ 6.8 

 H 6.6.7.3     

 (1) 

Quyết định Ban hành quy định về việc 

khảo sát Cựu sinh viên và nhà tuyển dụng 

về tình trạng việc làm và chất lượng 

chương trình đào tạo đối với Cựu sinh viên 

tốt nghiệp Học viện CSPT 

Số 167/QĐ-HVCSPT 

Ngày 05/4/2015 
HVCSPT 

 

 (2) 

Thông báo về Kế hoạch và hướng dẫn tổ 

chức khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp (Sinh viên tốt nghiệp năm 

2016 – sinh viên khóa 3), năm 2016 

121/TB-HVCSPT 

Ngày 7/5/2017 
HVCSPT 

 

 (3) 

Thông báo về Kế hoạch và hướng dẫn tổ 

chức khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp (Sinh viên tốt nghiệp năm 

2015 – sinh viên khóa 2), năm 2016 

48/TB-HVCSPT 

Ngày 12/5/2016 
HVCSPT 

 

 (4) 

Thông báo về Kế hoạch và hướng dẫn tổ 

chức khảo sát tình hình việc làm Cựu sinh 

viên khóa 1 (niên khóa 2011-2015), tốt 

nghiệp 2014 

34/TB-HVCSPT 

Ngày 10/5/2015 
HVCSPT 

 

 H4.4.6.3 
Báo cáo kết quả việc làm đối với cựu sinh 

viên (khóa 1) 
Năm 2015 HVCSPT 

 

 (1) 
Báo cáo kết quả việc làm đối với cựu sinh 

viên (khóa 2) 
Năm 2016 HVCSPT 

 

 (2) 
Báo cáo kết quả việc làm đối với cựu sinh 

viên (khóa 3) 
Năm 2017 HVCSPT 

 



216 

 

 (3) 
Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp (khóa 1, khóa 2, khóa 3) 
Năm 2015, 2016, 2017 HVCSPT 

 

 (4) 

Dữ liệu khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp (khóa 1, khóa 2, khóa 

3) 

Năm 2015, 2016, 2017 HVCSPT 

 

 H6.6.5.7 

Hội thảo hướng nghiệp trong lĩnh vực ngân 

hàng cho sinh viên do Học viện và Viện 

đào tạo Ngân hàng Việt Nam Banker tổ 

chức 

Ảnh chụp 

 tin bài 
Phòng CTCTSV 

 

 H.6.6.7.5     

 (1) 

Quyết định V/v ban hành quy định về hoạt 

động tư vấn và hỗ trợ việc làm đối với sinh 

viên tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 153/QĐ-HVCSPT Ngày 

29/3/2016 
HVCSPT 

 

 (2) 

Báo cáo  V/v tổng kết công tác Tư vấn, giới 

thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 

tại Học viện CSPT năm 2013 

Ngày 30/11/2013 Phòng CTCTSV 

 

 (3) 

Báo cáo  V/v  tổng kết công tác Tư vấn, 

giới thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh 

viên tại Học viện CSPT năm 2014 

Ngày 10/12/2014 Phòng CTCTSV 

 

 (4) 

Báo cáo  V/v tổng kết công tác Tư vấn, giới 

thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 

tại Học viện CSPT năm 2015 

Ngày 30/12/2015 Phòng CTCTSV 

 

 (5) 

Báo cáo tổng kết công tác Tư vấn, giới 

thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 

tại Học viện CSPT năm 2016 
Ngày 02/12/2016 Phòng CTCTSV 

 

 (6) 

Báo cáo  V/v tổng kết công tác Tư vấn, giới 

thiệu và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên 

tại Học viện CSPT năm 2017 
Ngày 14/12/2017 Phòng CTCTSV 
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TIÊU CHÍ 6.9 

 H2.2.5.8     

 (1) 

Quyết định về việc ban hành Quy định về 

khảo sát ý kiến người học đối với hoạt 

động giảng dạy của giảng viên 

Số 130a/QĐ-HVCSPT ngày 

09/5/2014 
HVCSPT  

 (2) Mẫu phiếu khảo sát  HVCSPT  

 (3) 

Thông báo về việc khảo sát ý kiến của 

người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên các năm 

Năm  

2012-2017 
HVCSPT  

 (4) 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

sinh viên về công tác giảng dạy của giảng 

viên Học viện - học kỳ 1,2 năm học 2012-

2013 

Năm  

2012-2013 

Phòng  

QLĐT 
 

 (5) 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

sinh viên về công tác giảng dạy của giảng 

viên Học viện - học kỳ 1,2 năm học 2013-

2014 

Năm  

2013-2014 

Phòng  

QLĐT 
 

 (6) 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

sinh viên về công tác giảng dạy của giảng 

viên Học viện - học kỳ 1,2 năm học 2014-

2015 

Năm  

2014-2015 

Phòng  

QLĐT 
 

 (7) 

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kỳ I năm 2015-2016 

BC ngày 16/11/2015 
Trung tâm TT-

KT 
 

 (8) 

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kỳ II năm 2015-2016 

BC ngày 29/5/2016 
Trung tâm TT-

KT 
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 (9) 

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kỳ I năm 2016-2017 

BC ngày 16/2/2017 
Trung tâm TT-

KT 
 

 (10) 

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của sinh 

viên về công tác giảng dạy của giảng viên 

học kỳ II năm 2016-2017 

BC ngày 29/7/2017 
Trung tâm TT-

KT 
 

 (11) 

Đường link khảo sát ý kiến người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên: 

khaosat.edu.vn/apd 

 
Trung tâm TT-

KT 
 

 (12) 

Đường link khảo sát ý kiến người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên: 

khaosat.edu.vn/ketqua 

 
Trung tâm TT-

KT 
 

 
H2.2.7.2 

(5) 

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ 

công tác năm học 2016-2017 

Số 32/BC-HVCSPT 

21/12/2016 
HVCSPT  

 
H6.6.4.3 

(5) 

Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2016-

2017 
ngày 02/11/2017 

HVCSPT 
 

  
Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2015-

2016 
ngày 14/20/2016 

HVCSPT 
 

  
Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2014-

2015 
ngày 17/10/2015 

HVCSPT 
 

  
Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2013-

2014 
ngày 12/10/2014 

HVCSPT 
 

  
Biên bản Hội nghị tổng kết năm học 2012-

2013 
ngày 03/10/2013 

HVCSPT 
 

 
H6.6.2.10 

(2) 

Báo cáo khảo sát chất lượng  đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2017 
Ngày 12/7/2017 HVCSPT  

 (3) 
Báo cáo khảo sát chất lượng  đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2016 
Ngày 6/7/2016 HVCSPT  
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 (4) 
Báo cáo khảo sát chất lượng  đào tạo sinh 

viên năm cuối năm 2015 
Ngày 10/7/2015 HVCSPT  

 (5) 
Báo cáo khảo sát chất lượng  đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2014 
Ngày 9/7/2014 HVCSPT  

 
H2.2.5.7 

(1) 

Quyết định phê duyệt đề án Tự đánh giá 

kiểm định chất lượng giáo dục 

Số 632/QĐ-HVCSPT ngày 

02/12/2014 
HVCSPT  

 
H6.6.2.10 

(2) 

Báo cáo khảo sát chất lượng  đào tạo sinh 

viên trước khi tốt nghiệp năm 2017 
Ngày 12/7/2017 HVCSPT  

 H3.3.1.1     

 (1) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy áp dụng từ 

khóa 3 theo hệ thống tín chỉ của Học viện 

Chính sách và Phát triển. 

Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
HVCSPT  

 (5) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo Đại học chính quy –chương trình 

chuẩn (đại trà ) áp dụng từ khoá 8 

Số 578/QĐ-HVCSPT ngày 

31/8/2017 
HVCSPT  

 (6) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học 

ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính – 

Ngân hàng áp dụng từ khóa 6 

Số 414/QĐ-HVCSPT ngày 

15/08/2016 
HVCSPT  

 (14) 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo chất lượng cao bậc  đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học 

viện 

Số 430/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
HVCSPT  

 H6.6.1.7     

 (1) 

Quyết định V/v Ban hành Quy định tổ chức 

khảo sát, sử dụng số liệu, lưu trữ dữ liệu 

khảo sát nâng cao chất lượng đào tạo, quản 

lý tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 323/QĐ-HCSPT ngày 

26/11/2012 
HVCSPT  
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 (2) 

Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 

2016-2017 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 224/KH-HVCSPT ngày 

03/12/2016 
HVCSPT  

 (3) 

Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 

2015-2016 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 334/KH-HVCSPT ngày 

30/12/2015 
HVCSPT  

 (4) 

Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2014 

- 2015 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 413/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
HVCSPT  

 (5) 

Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2013 

- 2014 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 334/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

 (6) 

Kế hoạch Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2012 

– 2013 tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 391/KH-HVCSPT ngày 

28/12/2012 
HVCSPT  

 (7) 
Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2017 

Ngày 20/04/2017 Trung tâm 

TTKT 
 

 (8) 
Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2016 

Ngày 25/05/2016 Trung tâm 

TTKT 
 

 (9) 
Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2015 

Ngày 28/04/2015 Trung tâm 

TTKT 
 

 (10) 
Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2014 

Ngày 20/04/2014 Trung tâm 

TTKT 
 

 (11) 
Thông báo Tổ chức khảo sát nâng cao chất 

lượng đào tạo, quản lý năm 2013 

Ngày 28/02/2013 Trung tâm 

TTKT 
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 (12) 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2017 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 28/8/2017 

Phòng CTCTSV  

 (13) 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của SV 

về ĐK học tập và chất lượng đào tạo tại 

Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2016 (Phân tích mức độ hài lòng của người 

học về việc tiếp nhận các quy định, hướng 

dẫn tại Học viện) 

Ngày 05/9/2016 Phòng CTCTSV  

 (14) 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2015 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 28/8/2015 Phòng CTCTSV  

 (15) 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2014 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 26/8/2014 Phòng CTCTSV  

 (16) 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của sinh 

viên về điều kiện học tập và chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2013 (Phân tích mức độ hài lòng của 

người học về việc tiếp nhận các quy định, 

hướng dẫn tại Học viện) 

Ngày 05/9/2013 Phòng CTCTSV  
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 (17) 

Dữ liệu khảo sát sinh viên năm 2017 (Khảo 

sát đánh giá của sinh viên về điều kiện học 

tập và chất lượng đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2017 (Phân 

tích mức độ hài lòng của người học về việc 

tiếp nhận các quy định, hướng dẫn tại Học 

viện) 

 

Phòng CTCTSV  

 (18) 

Dữ liệu khảo sát sinh viên năm 2016 (Khảo 

sát đánh giá của sinh viên về điều kiện học 

tập và chất lượng đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2016  (Phân 

tích mức độ hài lòng của người học về việc 

tiếp nhận các quy định, hướng dẫn tại Học 

viện) 

 

Phòng CTCTSV  

 (19) 

Dữ liệu khảo sát sinh viên năm 2015 (Khảo 

sát đánh giá của sinh viên về điều kiện học 

tập và chất lượng đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2015 (Phân 

tích mức độ hài lòng của người học về việc 

tiếp nhận các quy định, hướng dẫn tại Học 

viện) 

 

Phòng CTCTSV  

 (20) 

Dữ liệu khảo sát sinh viên năm 2014 (Khảo 

sát đánh giá của sinh viên về điều kiện học 

tập và chất lượng đào tạo tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2014 (Phân 

tích mức độ hài lòng của người học về việc 

tiếp nhận các quy định, hướng dẫn tại Học 

viện) 

 

Phòng CTCTSV  

TIÊU CHUẨN 7 
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TIÊU CHÍ 7.1 

 H1.1.1.1 

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch chiến 

lược phát triển Học viện CSPT giai đoạn 

2011-2015, tầm nhìn 2020 

Số 361/QĐ-HVCSPT ngày 

06/06/2011 

HVCSPT 

 
 

 H1.1.1.2 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch chiến 

lược phát triển Học viện CSPT giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 15/QĐ- HVCSPT ngày 

10/01/2016 

HVCSPT 

 
 

 H1.1.1.3 
Quyết định v/v công bố “Sứ mạng, tầm 

nhìn của Học viện CSPT”  

Số 766/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
HVCSPT  

H7.7.1.1      

(1)  
Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại 

HVCSPT năm 2015 

Số 514/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 
HVCSPT  

(2)  
Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại 

HVCSPT năm 2017 

Số 500/QĐ- HVCSPT ngày 

10/8/2017 
HVCSPT  

(3)  
Quyết định vv ban hành Quy chế đối với 

Giảng viên của HVCS&PT 

Số 330/QĐ- HVCSPT ngày 

30/11/2012 
HVCSPT  

(4)  
Quyết định vv ban hành quy định về hoạt 

động NCKH sinh viên HVCS&PT 

Số 445/QĐ- HVCSPT ngày 

05/09/2014 
HVCSPT  

H7.7.1.2      

(1)  
Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo cấp Học viện 
Năm 2013-2017 P.KKHT  

(2)  
Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo năm 2011 

Số 821/QĐ-HVCSPT ngày 

28/11/2011 
HVCSPT  

(3)  
Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo 

Số 293/QĐ-HVCSPT ngày 

10/9/2013 
HVCSPT  
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(4)  
Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo năm 2013 

Số 420/QĐ-HVCSPT ngày 

23/11/2013 
HVCSPT  

(5)  
Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2020 

Số 550/QĐ-HVCSPT ngày 

33/10/2016 
HVCSPT  

(6)  

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ 

của thành viên Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo 

Số 711/QĐ-HVCSPT ngày 

16/10/2017 
HVCSPT  

(7)  

Quyết định thành lập  và ban hành Quy chế 

tổ chức của Hội đồng Khoa nhiệm kỳ 

2017-2020 

Số 801/QĐ-HVCSPT ngày 13 

tháng 11 năm 2017 

 

HVCSPT 
 

(8)  

Quyết định thành lập và ban hành Quy chế 

tổ chức của Hội đồng Khoa các Khoa 

chuyên ngành nghiệm kỳ 2017-2020 

Danh sách Quyết định HVCSPT  

(9)  

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học 

năm học 2017-2018 và Quyết định phê 

duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh 

viên 2012-2016 

Số 22/KHNCKH-HVCSPT 

ngày 8/11/2017 + Năm 2012-

2016 

HVCSPT 

 
 

H7.7.1.3      

(1)  
Danh mục các đề tài Nghiên cứu Khoa học  

từ năm 2012-2017 
2012-2017 P.KHHT  

(2)  

Danh sách Quyết định giao nhiệm vụ, 

Thuyết minh/ đề cương, Quyết định 

nghiệm thu, Biên bản nghiệm thu 

Danh sách Minh chứng 7 HVCSPT  

H7.7.1.4  
Danh sách thống kê các bài viết trên các 

tạp chí – kỷ yếu Hội thảo  
Năm 2012-2017 KHHT  

 H7.7.2.1     
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 (1) 
Quyết định giao nhiệm vụ Nghiên cứu 

khoa học cho cán bộ giảng viên năm 2015  

Số 298/QĐ-HVCSPT ngày 

01/7/2015; 
HVCSPT  

 (2) 
Kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm 

học 2012-2013 

Số 320/KH-HVCSPT ngày 

24/10/2012 
HVCSPT  

 (3) 
Quyết định phê duyệt kế hoạch nghiên cứu 

khoa học sinh viên năm học 2012-2013 

Số 319/QĐ-HVCSPT ngày 

26/11/2013 
HVCSPT  

 (4) 

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài và 

kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH SV năm 

học 2012-2013 

số 71/QĐ-HVCSPT ngày 

22/3/2013 
HVCSPT  

 (5) 
Kế hoạch  hoạt động  NCKH SV năm học 

2013-2014 

số 16/KH-HVCSPT ngày 

16/01/2014 
HVCSPT  

 (6) 

Thông báo phân bổ kinh phí triển khai hỗ 

trợ hoạt động NCKH của SV năm học 

2013-2014 

số 12/TB-HVCSPT ngày 

16/1/2014 
HVCSPT  

 (7) 
Kế hoạch về HĐ NCKH SV năm học 

2014-2015 

số 276/KH-HVCSPT ngày 

21/10/2014 
HVCSPT  

 (8) 

Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài 

và kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH của 

SV năm học 2014-2015 

số 540/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2014 
HVCSPT  

 (9) 
Kế hoạch về HĐ NCKH SV năm học 

2015-2016 

số 258/KH-HVCSPT ngày 

30/9/2015 
HVCSPT  

 (10) 

Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài 

và kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH của 

SV năm học 2015-2016 

số 487/QĐ-HVCSPT ngày 

08/10/2015 
HVCSPT  

 (11) 
Kế hoạch về HĐ NCKH SV năm học 

2016-2017, 

số 15/KH-HVCSPT ngày 

26/9/2016 
HVCSPT  

 (12) 

Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài 

và kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH SV 

năm học 2016-2017 

số 506/QĐ-HVCSPT ngày 

27/9/2016 
HVCSPT  
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 (13) 

Quyết định vv thành lập hội đồng đánh giá 

đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 

2014-2015 

Số 261/QĐ-HVCSPT ngày 

10/06/2015 
HVCSPT  

 (14) 

Quyết định vv thành lập hội đồng đánh giá 

đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 

2015-2016 

Số 205/QĐ-HVCSPT ngày 

22/04/2016 
HVCSPT  

 (15) 

Quyết định vv thành lập hội đồng đánh giá 

đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 

2016-2017 

Số 314/QĐ-HVCSPT ngày 

20/06/2017 
HVCSPT  

 (16) 

Quyết định vv tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2013-2014 

Số 199/QĐ-HVCSPT ngày 

10/6/2014 
HVCSPT  

 (17) 

Quyết định vv tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2014-2015 

Số 260/QĐ-HVCSPT ngày 

10/6/2015 
HVCSPT  

 (18) 

Quyết định vv tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2015-2016 

Số 204/QĐ-HVCSPT ngày 

22/04/2016 
HVCSPT  

 (19) 

Quyết định vv tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2016-2017 

Số 322/QĐ-HVCSPT ngày 

07/6/2017 
HVCSPT  

H7.7.1.5      

(1)  

Bằng khen của Chủ tịch Hội toán học VN 

trao tặng SV Nguyễn Thị Bích Thỏa, SV 

Nguyễn Thái An, Nguyễn Đức Đông. 

Phạm Thị Hướng. 

Số 196 QĐ/TWSV 

Số 08P-N80 

TWSV 

 

 

(2)  
Quyết định phê duyệt định mức chi khen 

thưởng cho đơn vị đạt giải thưởng 

QĐ sô 350/QĐ-HVCSPT ngày 

26/6/2017 
HVCSPT  
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“Olympic kinh tế lượng và ứng dụng toàn 

quốc năm 2017” 

 

(3)  

Quyết định về việc tặng giải thưởng “Sinh 

viên nghiên cứu khoa học năm học 2014-

2015” của Học viện Chính sách và Phát 

triển 

QĐ sô 278/QĐ-HVCSPT ngày 

22/6/2015 

HVCSPT 

 

 

(4)  

Quyết định về việc tặng giải thưởng “Sinh 

viên nghiên cứu khoa học năm học 2015-

2016” của Học viện Chính sách và Phát 

triển 

QĐ sô 211/QĐ-HVCSPT ngày 

29/4/2016 

HVCSPT 

 

 

(5)  

Quyết định về việc tặng giải thưởng “Sinh 

viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-

2017” của Học viện Chính sách và Phát 

triển 

 

QĐ sô 353/QĐ-HVCSPT ngày 

27/6/2017 

HVCSPT 

 

 

(6)  

Quyết định vv trao giải cho sinh viên đạt 

giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa 

học cấp Học viện năm học 2016-2017 

QĐ sô 339/QĐ-HVCSPT ngày 

16/6/2017 

HVCSPT 

 

 

(7)  

Quyết định về việc tặng giải thưởng cho 

đơn vị đạt giải thưởng “Olympic kinh tế 

lượng và ứng dụng toàn quốc năm 2017” 

của Giám đốc HVCS&PT 

QĐ số 351/QĐ-HVCSPT ngày 

26/6/2017 

HVCSPT 

 

 

 H2.2.7.2     

  

Báo cáo công tác hoạt động năm 2012-

2013 và phương hướng hoạt động năm 

2013-2014; 

Số 37/BC-HVCSPT ngày 

04/12/2012 

HVCSPT 

 
 

  
Báo cáo công tác hoạt động năm 2013-

2014 và phương hướng hoạt động năm 

Số 22/BC-HVCSPT ngày 

9/12/2013; 

HVCSPT 
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2014-2015; 

  

Báo cáo công tác hoạt động năm 2014-

2015 và phương hướng hoạt động năm 

2015-2016; 

Số 23/BC-HVCSPT ngày 

28/11/2014; 

HVCSPT 

 
 

  

Báo cáo công tác hoạt động năm 2015-

2016 và phương hướng hoạt động năm 

2016-2017; 

Số 36/BC-HVCSPT ngày 

30/11/2015 

HVCSPT 

 
 

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016-2017 

Số 32/BC-HVCSPT ngày 

21/12/2016 

HVCSPT 

 
 

  

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2017 xây dựng chương trình công tác 

năm 2018 của Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 36/BC-HVCSPT ngày 

18/12/2017 

HVCSPT 

 

 

 

 H8.8.1.4     

 (1) 
Báo cáo công tác năm 2012 và kế hoạch 

công tác năm 2013 

Số 19/BC-KHHT ngày 

18/11/2012 
KHHT  

 (2) 
Báo cáo công tác năm 2013 và kế hoạch 

công tác năm 2014 

Số 6/BC-KHHT ngày 

15/11/2013 
KHHT  

 (3) 
Báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch 

công tác năm 2015 

Số 10/BC-KHHT ngày 

10/11/2014 
KHHT  

 (4) 
Báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch 

công tác năm 2016 

Số 6/BC-KHHT ngày 

15/11/2015 
KHHT  

 (5) 
Báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch 

công tác năm 2017 

Số 17/BC-KHHT ngày 

10/11/2016 
KHHT  

 (6) Báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch Số 20/BC-KHHT ngày KHHT  
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công tác năm 2018 18/11/2017 

 H5.5.2.6     

 (7) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-

2012 và phương hướng công tác năm học 

2012-2013 của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 21/BC-HVCSPT ngày 

08/10/2012 
HVCSPT  

 (9) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-

2013 và phương hướng công tác năm học 

2013-2014 của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

 (11) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-

2014 và phương hướng công tác năm học 

2014-2015 của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 
HVCSPT  

 (13) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014-

2015  và phương hướng công tác năm học 

2015-2016 của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2015 
HVCSPT  

 (5) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016-2017 

Số 23/BC-HVCSPT ngày 

07/11/2016 
HVCSPT  

 (15) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016-

2017và phương hướng, nhiệm vụ công tác 

năm học 2017-2018 

Số 38/BC-HVCSPT ngày 

20/12/2017 
HVCSPT  

TIÊU CHÍ 7.2 

H7.7.2.1      

(1)  
Quyết định giao nhiệm vụ Nghiên cứu 

khoa học cho cán bộ giảng viên năm 2015  

Số 298/QĐ-HVCSPT ngày 

01/7/2015; 
HVCSPT  
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(2)  
Kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm 

học 2012-2013 

Số 320/KH-HVCSPT ngày 

24/10/2012 
HVCSPT  

(3)  
Quyết định phê duyệt kế hoạch nghiên cứu 

khoa học sinh viên năm học 2012-2013 

Số 319/QĐ-HVCSPT ngày 

26/11/2013 
HVCSPT  

(4)  

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài và 

kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH SV năm 

học 2012-2013 

số 71/QĐ-HVCSPT ngày 

22/3/2013 
HVCSPT  

(5)  
Kế hoạch  hoạt động  NCKH SV năm học 

2013-2014 

số 16/KH-HVCSPT ngày 

16/01/2014 
HVCSPT  

(6)  

Thông báo phân bổ kinh phí triển khai hỗ 

trợ hoạt động NCKH của SV năm học 

2013-2014 

số 12/TB-HVCSPT ngày 

16/1/2014 
HVCSPT  

(7)  
Kế hoạch về HĐ NCKH SV năm học 

2014-2015 

số 276/KH-HVCSPT ngày 

21/10/2014 
HVCSPT  

(8)  

Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài 

và kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH của 

SV năm học 2014-2015 

số 540/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2014 
HVCSPT  

(9)  
Kế hoạch về HĐ NCKH SV năm học 

2015-2016 

số 258/KH-HVCSPT ngày 

30/9/2015 
HVCSPT  

(10)  

Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài 

và kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH của 

SV năm học 2015-2016 

số 487/QĐ-HVCSPT ngày 

08/10/2015 
HVCSPT  

(11)  
Kế hoạch về HĐ NCKH SV năm học 

2016-2017, 

số 15/KH-HVCSPT ngày 

26/9/2016 
HVCSPT  

(12)  

Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài 

và kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH SV 

năm học 2016-2017 

số 506/QĐ-HVCSPT ngày 

27/9/2016 
HVCSPT  
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(13)  

Quyết định vv thành lập hội đồng đánh giá 

đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 

2014-2015 

Số 261/QĐ-HVCSPT ngày 

10/06/2015 
HVCSPT  

(14)  

Quyết định vv thành lập hội đồng đánh giá 

đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 

2015-2016 

Số 205/QĐ-HVCSPT ngày 

22/04/2016 
HVCSPT  

(15)  

Quyết định vv thành lập hội đồng đánh giá 

đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 

2016-2017 

Số 314/QĐ-HVCSPT ngày 

20/06/2017 
HVCSPT  

(16)  

Quyết định vv tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2013-2014 

Số 199/QĐ-HVCSPT ngày 

10/6/2014 
HVCSPT  

(17)  

Quyết định vv tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2014-2015 

Số 260/QĐ-HVCSPT ngày 

10/6/2015 
HVCSPT  

(18)  

Quyết định vv tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2015-2016 

Số 204/QĐ-HVCSPT ngày 

22/04/2016 
HVCSPT  

(19)  

Quyết định vv tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 

2016-2017 

Số 322/QĐ-HVCSPT ngày 

07/6/2017 
HVCSPT  

 H7.7.1.3     

 (1) 
Danh mục các đề tài Nghiên cứu Khoa học  

từ năm 2012-2017 
2012-2017 P.KHHT  

 H2.2.2.5     

      (4) 
Quyết định về việc Ban hành Quy chế thu 

chi nội bộ 

Số 519/QĐ- HVCSPT ngày 

19/10/2015 
HVCSPT  
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(8) Quyết định về việc Ban hành Quy chế thu 

chi nội bộ 2017 

Số 959/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2017 
P.KHHT  

 H7.7.1.1     

 (1) 
Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại 

HVCSPT năm 2015 

514/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 
HVCSPT  

 (2) 
Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại 

HVCSPT năm 2017 

500/QĐ- HVCSPT ngày 

10/8/2017 
HVCSPT  

 (3) 
Quyết định về Quy chế đối với Giảng viên 

của HVCS&PT 

QĐ số 330/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 

HVCSPT 

 
 

 (4) 

Quyết định ban hành quy định hoạt động 

NCKH sinh viên Học viện Chính sách và 

Phát triển 

QĐ số 445/QĐ-HVCSPT ngày 

05/09/2014 

HVCSPT 

 
 

H7.7.2.2      

(1)  

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của 

sinh viên năm học 2013-2014 và phương 

hướng hoạt động NCKH năm học 2014-

2015 

Số 06/BC-HVCSPT ngày 

10/06/2014 
HVCSPT  

(2)  

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của 

sinh viên năm học 2014-2015 và phương 

hướng hoạt động NCKH năm học 2015-

2016 

Số 04/BC-HVCSPT ngày 

15/06/2015 
HVCSPT  

(3)  

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của 

sinh viên năm học 2015-2016 và phương 

hướng hoạt động NCKH năm học 2016-

2017 

Số 12/BC-HVCSPT ngày 

20/04/2016 
HVCSPT  

(4)  

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của 

sinh viên năm học 16-2017và phương 

hướng hoạt động NCKH năm học 2017-

Số 15/BC-HVCSPT ngày 

20/06/2017 
HVCSPT  
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2018 

H7.7.2.3      

(1)  
Quyết định V/v Gia hạn thời gian thực hiện 

đề tài NCKH 2015 

số 382/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 
HVCSPT  

(2)  
Quyết định vv gia hạn thời gian thực hiện 

đề án năm 2016 

Số 762/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
HVCSPT  

(3)  Danh mục các đề tài được gia hạn Năm 2012-2015 P.KHHT  

(4)  Đơn xin gia hạn Năm 2012-2015 P.KHHT  

H7.7.2.4  
Thông báo nộp sản phẩm, tài liệu, kế hoạch 

hoạt động triển khai NCKH của Học viện 
Năm 2012-2015 P.KHHT 

 

H7.7.2.5  Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH các năm  Năm 2012-2017 HVCSPT  

TIÊU CHÍ 7.3 

H7.7.3.1  
Danh mục thống kê các bài báo có chỉ số 

ISI/Scopus. 
Năm 2012-2017 P.KHHT  

H7.7.3.2  Danh sách thống kê bài viết quốc tế Năm 2014-2017 P.KHHT  

H7.7.3.3  
Danh sách thống kê các bài viết Hội thảo 

quốc tế 
Năm 2014-2017 P.KHHT  

H7.7.3.4      

(1)  
Danh mục các bài báo được đăng trên các 

tạp chí trong nước năm 2013 
Năm 2013 P.KHHT  

(2)  
Danh mục các bài báo được đăng trên các 

tạp chí trong nước năm 2014 
Năm 2014 P.KHHT  

(3)  
Danh mục các bài báo được đăng trên các 

tạp chí trong nước năm 2015 
Năm 2015 P.KHHT  

(4)  
Danh mục các bài báo được đăng trên các 

tạp chí trong nước năm 2016 
Năm 2016 P.KHHT  
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(5)  
Danh mục các bài báo được đăng trên các 

tạp chí trong nước năm 2017 
Năm 2017 P.KHHT  

H7.7.3.5      

(1)  
Thống kê bài viết quốc tế có chỉ số cao 

năm 2015 
Năm 2015 P.KHHT  

(2)  
Thống kê bài viết quốc tế có chỉ số cao 

năm 2016 
Năm 2016 P.KHHT  

(3)  
Thống kê bài viết quốc tế có chỉ số cao 

năm 2017 
Năm 2017 P.KHHT  

H7.7.3.6      

(1)  

Báo cáo phòng KHHT thông báo kết quả 

tổng hợp giờ NCKH của cán bộ giảng viên 

HVCSPT trong năm học 2012-2013 

Số 02 ngày 6/9/2013 P.KHHT  

(2)  

Báo cáo phòng KHHT thông báo kết quả 

tổng hợp giờ NCKH của cán bộ giảng viên 

HVCSPT trong năm học 2013-2014 

Số 07 ngày 15/9/2014 P.KHHT  

(3)  

Báo cáo phòng KHHT thông báo kết quả 

tổng hợp giờ NCKH của cán bộ giảng viên 

HVCSPT trong năm học 2014-2015 

Số 20 ngày 18/9/2015 P.KHHT  

(4)  

Báo cáo phòng KHHT thông báo kết quả 

tổng hợp giờ NCKH của cán bộ giảng viên 

HVCSPT trong năm học 2015-2016 

Số 22 ngày 22/8/2016 P.KHHT  

(5)  

Báo cáo phòng KHHT thông báo kết quả 

tổng hợp giờ NCKH của cán bộ giảng viên 

HVCSPT trong năm học 2016-2017 

Số 14 ngày 14/8/2017 P.KHHT  

 H5.5.2.6     

 (7) Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011- Số 21/BC-HVCSPT ngày HVCSPT  
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2012 và phương hướng công tác năm học 

2012-2013 của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

08/10/2012 

 (9) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-

2013 và phương hướng công tác năm học 

2013-2014 của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

 (11) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-

2014 và phương hướng công tác năm học 

2014-2015 của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 
HVCSPT  

 (13) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014-

2015  và phương hướng công tác năm học 

2015-2016 của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2015 
HVCSPT  

 (5) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016-2017 

Số 23/BC-HVCSPT ngày 

07/11/2016 
HVCSPT  

 (15) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016-

2017và phương hướng, nhiệm vụ công tác 

năm học 2017-2018 

Số 38/BC-HVCSPT ngày 

20/12/2017 
HVCSPT  

 H8.8.1.4     

 (1) 
Báo cáo công tác năm 2012 và kế hoạch 

công tác năm 2013 

Số 19/BC-KHHT ngày 

18/11/2012 
P.KHHT  

 (2) 
Báo cáo công tác năm 2013 và kế hoạch 

công tác năm 2014 

Số 6/BC-KHHT ngày 

15/11/2013 
P.KHHT  

 (3) 
Báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch 

công tác năm 2015 

Số 10/BC-KHHT ngày 

10/11/2014 
P.KHHT  
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 (4) 
Báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch 

công tác năm 2016 

Số 6/BC-KHHT ngày 

15/11/2015 
P.KHHT  

 (5) 
Báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch 

công tác năm 2017 

Số 17/BC-KHHT ngày 

10/11/2016 
P.KHHT  

TIÊU CHÍ 7.4 

 H7.7.2.5 
Biên bản nghiệm thu đề tài năm 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
Năm 2012-2017 HVCSPT  

H7.7.4.1      

(1)  

CV về việc xác nhận tham khảo và vận 

dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà 

nước mã số KX.01.22; 

CV số 98/BKHĐT-VP ngày 

28/2/2017 
BKHĐT  

(2)  

CV về việc xác nhận tham khảo và vận 

dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà 

nước mã số KX.01.22; 

CV số 1026/UBCKNN-VP 

ngày 28/2/2017 
UBCKNN  

(3)  

CV về việc xác nhận tham khảo và vận 

dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà 

nước mã số KX.01.22; 

CV số 69/VAMC ngày 

15/2/2017 
VAMC  

(4)  

CV về việc xác nhận tham khảo và vận 

dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà 

nước mã số KX.01.22. 

CV số 56/CV-UBGSTCQG 

ngày 01/3/2017 
UBGSTCQG  

(5)  

Công văn về việc xác nhận tham khảo và 

vận dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà 

nước mã số KC.09 

CV số 8920/BKHĐT-VP ngày 

31/10/2017 
BKHĐT-VP  

(6)  

Công văn về việc xác nhận tham khảo và 

vận dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà 

nước mã số KC.09 

CV số 2092/SKHĐT-THQH 

ngày 25/10/2017 
SKHĐT-THQH  
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(7)  

CV về việc xác nhận tham khảo và vận 

dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà 

nước  

CV số 55/QLN-KH ngày 

28/2/2017 
QLN-KH  

(8)  

CV về việc xác nhận tham khảo và vận 

dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà 

nước 

CV số 1215-CV/BKTTW ngày 

02/3/2017 
BKTTW  

(9)  

Giấy xác nhận khả năng ứng dụng kết quả 

nghiên cứu đề tài KC.09 của Ban Kinh tế 

trung ương 

8/11/2017 
Ban Kinh tế 

trung ương 
 

(10)  

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Ủy ban Kinh 

tế của Quốc Hội 

28/2/2017 
Ủy ban Kinh tế 

của Quốc Hội 
 

(11)  

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Viện nghiên 

cứu Quản lý Kinh tế Trung ương 

28/2/2017 

Viện nghiên cứu 

Quản lý Kinh tế 

Trung ương 

 

(12)  

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Trung tâm 

thông tin dự báo xã hội Quốc gia 

28/2/2017 

Trung tâm thông 

tin dự báo xã hội 

Quốc gia 

 

(13)  

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Đại học 

Ngoại thương 

28/2/2017 
Đại học Ngoại 

thương 
 

(14)  
Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của VCREME 
28/2/2017 VCREME  

(15)  

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Đại học 

Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 

28/2/2017 

Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

 

(16)  
Giấy xác nhận khả năng ứng dụng kết quả 

nghiên cứu đề tài của Ban Kinh tế Trung 
08/11/2017 

Ban Kinh tế 

Trung ương 
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ương 

(17)  

Giấy xác nhận khả năng ứng dụng kết quả 

nghiên cứu đề tài của Cục Đầu tư nước 

ngoài 

15/11/2017 
Cục Đầu tư nước 

ngoài 
 

(18)  

Giấy xác nhận khả năng ứng dụng kết quả 

nghiên cứu đề tài của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Bắc Ninh 

17/11/2017 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bắc 

Ninh 

 

(19)  

Giấy xác nhận khả năng ứng dụng kết quả 

nghiên cứu đề tài của Công ty TNHH 

Thường Vũ – Đài Loan 

17/11/2017 

Công ty TNHH 

Thường Vũ – 

Đài Loan 

 

H7.7.4.2      

(1)  

Danh mục các đề tài/ đề án thực hiện theo 

đặt hàng và chuyển giao công nghệ từ năm 

2012-2017 

Năm 2012-2017 P.KHHT  

(2)  

Các hợp đồng chuyển giao tri thức/công 

nghệ  của đề tài thuộc lĩnh vực khoa học 

ứng dụng 

Năm 2012-2017 P.KHHT  

H7.7.4.3      

(1)  

Quyết định về việc chi hỗ trợ, khen thưởng 

giảng viên có công trình nghiên cứu khoa 

học bà Vũ Thị Minh Luận 

Số 684/QĐ-HVCSPT ngày 

24/11/2015 
HVCSPT  

(2)  

Quyết định về việc chi hỗ trợ, khen thưởng 

giảng viên có công trình nghiên cứu khoa 

học Ông Đỗ Thế Dương 

Số 497/QĐ-HVCSPT ngày 

10/8/2017 
HVCSPT  

 H7.7.3.1 
Danh mục thống kê các bài báo có chỉ số 

ISI/Scopus. 
Năm 2012-2017 HVCSPT  

H7.7.4.4      

(1)  Quyết định thành lập tổ nghiên cứu và tư Số 713/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT  
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vấn kinh tế vĩ mô  16/10/2017 

(2)  

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Tổ nghiên cứu và tư vấn kinh tế 

vĩ mô 

Số 714/QĐ-HVCSPT ngày 

16/10/2017 
HVCSPT  

TIÊU CHÍ 7.5 

 H10.10.1.8 Quyết định giao dự toán hàng năm Năm 2012-2017 BKHĐT  

 H10.10.3.1 Công văn phân bổ ngân sách các năm    

 (1) Công văn phân bổ ngân sách  năm 2012 
Số 933/HVCSPT-KHTC ngày 

29/12/2011 
HVCSPT  

 (2) 
Phê duyệt kế hoạch chi ngân sách nhà nước 

2013 

Số 38/QĐ-HVCSPT ngày 

27/02/2013 
HVCSPT  

 (3) 
Phê duyệt kế hoạch chi ngân sách nhà nước 

2014 

Số 54/QĐ-HVCSPT ngày 

06/03/2014 
HVCSPT  

 (4) 
Phê duyệt kế hoạch chi ngân sách nhà nước 

2015 

Số 78/QĐ-HVCSPT ngày 

04/03/2015 
HVCSPT  

 (5) 
Phê duyệt kế hoạch chi ngân sách nhà nước 

2016 

Số 72/QĐ-HVCSPT ngày 

19/02/2016 
HVCSPT  

 (6) 
Điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi ngân sách 

nhà nước 2016 

Số 314/QĐ-HVCSPT ngày 

08/07/2016 
HVCSPT  

 H2.2.2.5     

 
(4) Quyết định về việc Ban hành Quy chế thu 

chi nội bộ 

Số 519/QĐ- HVCSPT ngày 

19/10/2015 
HVCSPT  

 
(8) Quyết định về việc Ban hành Quy chế thu 

chi nội bộ 2017 

Số 959/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2017 
HVCSPT  

H7.7.5.1 
 Danh sách thống kê các khoản thu - chi Đề 

tài/Đề án thực hiện 
Năm 2013-2017 P.KHTC  
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TIÊU CHÍ 7.6 

H7.7.6.1  
 

 
   

(1)  
Quyết định về việc giao nhiệm vụ NCKH 

năm 2015  

số 298/QĐ-HVCSPT ngày 

01/7/2015 

HVCSPT 

 
 

(2)  

Danh mục thống kê các Đề tài/ Đề án được 

sử dụng vào giảng dạy được lồng ghép 

trong quá trình đào tạo 

Năm 2012-2017 P.KHHT  

H7.7.6.2      

(1)  

Hồ sơ đấu thầu đề tài KX.01, Hợp đồng 

thực hện đề tài khoa học và công nghệ số 

22/2017/HĐ-ĐTCT-KX.01/16-20 ngày 

01/9/2017  

Hợp đồng số 22/2017/HĐ-

ĐTCT-KX.01/16-20 ngày 

01/9/2017 

 

HVCSPT 

 

 

 

(2)  Hồ sơ đấu thầu đề tài Nafosted Mã số 501.01-2017.12 Nafosted  

(3)  
Hợp đồng giảng viên thỉnh giảng  giai đoạn 

2012-2017 
Năm 2012-2017 HVCSPT  

(4)  Hồ sơ đấu thầu đề tài KC.09 Tháng 11/2017 HVCSPT  

(5)  
Hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học với 

Đại học Quốc Gia 

Hợp đồng số 01 ngày 

06/9/2017 

HVCSPT 

 
 

(6)  

Hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học với 

Viện Ngân hang tài chính – Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Hợp đồng số 01 ngày 

06/9/2017 

HVCSPT 

 
 

(7)  
Hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học với 

VCREME 

Hợp đồng số 01 ngày 

06/9/2017 

HVCSPT 

 
 

 H7.7.4.1     

 (10) 
Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Ủy ban Kinh 
28/2/2017 

Ủy ban Kinh tế 

của Quốc Hội 
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tế của Quốc Hội 

 (11) 

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Viện nghiên 

cứu Quản lý Kinh tế Trung ương 

28/2/2017 

Viện nghiên cứu 

Quản lý Kinh tế 

Trung ương 

 

 (12) 

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Trung tâm 

thông tin dự báo xã hội Quốc gia 

28/2/2017 

Trung tâm thông 

tin dự báo xã hội 

Quốc gia 

 

 (13) 

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Đại học 

Ngoại thương 

28/2/2017 
Đại học Ngoại 

thương 
 

 (14) 
Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của VCREME 
28/2/2017 VCREME  

 (15) 

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm 

vụ KH&CN cấp Quốc gia của Đại học 

Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 

28/2/2017 

Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

 

H7.7.6.3  
Danh sách thống kê cán bộ được đào tạo, 

bồi dưỡng ngắn hạn  
Năm 2012-2017 P.KKHT  

H7.7.6.4  

Bảng kê các tài liệu sách báo, trang thiết bị 

nghiên cứu được đầu tư mới của nhà 

trường trong khuôn khổ các hợp đồng hợp 

tác NCKH 

Năm 2012-2017 P.KKHT  

H7.7.6.5      

(1)  
Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo 

sư 

số 03/QĐ-HVCSPT ngày 

11/1/2016 
HVCSPT  

(2)  
Danh sách các cán bộ/giảng viên đạt học vị 

Thạc sỹ, Tiến sỹ khi công tác tại Học viện 
 P.KKHT  
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TIÊU CHÍ 7.7 

H7.7.7.1      

(1)  

Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu 

chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt 

động khoa học và công nghệ của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Quyết định Số 655/QĐ-

HVCSPT ngày 05/11/2015 

 

HVCSPT  

(2)  

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quy 

định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong 

các hoạt động khoa học và công nghệ của 

Học viện 

Ngày 07/11/2015 HVCSPT  

 H7.7.1.1     

 (1) 
Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại 

HVCSPT năm 2015. 

Số 514/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 
HVCSPT  

 (2) 
Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại 

HVCSPT năm 2017 

Số 500/QĐ- HVCSPT ngày 

10/8/2017 

HVCSPT 

 
 

 (3) 
Quyết định vv ban hành Quy chế đối với 

Giảng viên của HVCS&PT 

Số 330/QĐ- HVCSPT ngày 

30/11/2012 
HVCSPT  

 (4) 
Quyết định vv ban hành quy định về hoạt 

động NCKH sinh viên HVCS&PT 

Số 445/QĐ- HVCSPT ngày 

05/09/2014 

HVCSPT 

 
 

H7.7.7.2  
Quyết định về việc ban hành Nội quy Thư 

viện tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 179/QĐ-HVCSPT ngày 

06/05/2015 

HVCSPT 

 

 

 

H7.7.7.3      

(1)  
Kế hoạch tổ chức nhập học đối với sinh 

viên Khóa 7, niên khóa 2016-2020  

Kế hoạch số 09/KH-HVCSPT 

ngày 23/8/2016 

 

HVCSPT  

(2)  
Thông báo về việc lịch học tuần sinh hoạt 

chính trị đầu khóa đối với sinh viên trúng 

TB số 75/TB-HVCSPT ngày 

12/9/2012 

HVCSPT 
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tuyển NV2 năm 2012 và kế hoạch tổ chức 

giới thiệu các khoa và chuyên ngành đào 

tạo tại tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đối 

với sinh viên khóa III 

(3)  

Thông báo về việc thời gian tổ chức nhập 

học đợt II đối với sinh viên Khóa III trúng 

tuyển NV2 năm 2012 

TB 74/TB-HVCSPT ngày 

12/9/2012 

HVCSPT 

  

(4)  Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân Năm 2012 -2017 HVCSPT  

TIÊU CHUẨN 8 

TIÊU CHÍ 8.1 

H8.8.1.1  Quyết định về việc thành lập phòng KHHT 
Số 599/QĐ-HVCS&PT ngày 

31/12/2009 
HVCSPT  

H8.8.1.2  

Quyết đinh về việc ban hành Quy định về 

Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Học 

viện Chính sách và Phát triển năm 2012 

Quyết định số: 189/QĐ-

HVCS&PT ngày 25/7/2012 

 

HVCSPT 
 

H8.8.1.3  

Quyết đinh về việc ban hành Quy định về 

Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Học 

viện Chính sách và Phát triển năm 2015 

515/QĐ-HVCSVPT ngày 

19/10/2015 

 

HVCSPT 
 

 H2.2.7.2     

  

Báo cáo công tác hoạt động năm 2012-

2013 và phương hướng hoạt động năm 

2013-2014; 

Số 37/BC-HVCSPT ngày 

04/12/2012 

 

HVCSPT 
 

  

Báo cáo công tác hoạt động năm 2013-

2014 và phương hướng hoạt động năm 

2014-2015; 

Số 22/BC-HVCSPT ngày 

9/12/2013; 

 

HVCSPT 
 

  
Báo cáo công tác hoạt động năm 2014-

2015 và phương hướng hoạt động năm 

Số 23/BC-HVCSPT ngày 

28/11/2014; 

 

HVCSPT 
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2015-2016; 

  

Báo cáo công tác hoạt động năm 2015-

2016 và phương hướng hoạt động năm 

2016-2017; 

Số 36/BC-HVCSPT ngày 

30/11/2015 

 

HVCSPT 

 

 

  

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016-2017 

Số 32/BC-HVCSPT ngày 

21/12/2016 

 

HVCSPT 

 

 

  

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2017 xây dựng chương trình công tác 

năm 2018 của Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 36/BC-HVCSPT ngày 

18/12/2017 

 

HVCSPT 

 

 

H8.8.1.4 
 

 
    

(1)  
Báo cáo công tác năm 2012 và kế hoạch 

công tác năm 2013 

Số 19/BC-KHHT ngày 

18/11/2012 

P.KHHT 

 
 

(2)  
Báo cáo công tác năm 2013 và kế hoạch 

công tác năm 2014 

Số 6/BC-KHHT 

ngày 15/11/2013 

P.KHHT 

 
 

(3)  
Báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch 

công tác năm 2015 

Số 10/BC-KHHT 

ngày 10/11/2014 

P.KHHT 

 
 

(4)  
Báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch 

công tác năm 2016 

Số 6/BC-KHHT 

ngày 15/11/2015 

P.KHHT 

 
 

(5)  
Báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch 

công tác năm 2017 

Số 17/BC-KHHT 

ngày 10/11/2016 

P.KHHT 

 
 

(6)  
Báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch 

công tác năm 2018 

Số 20/BC-KHHT 

ngày 18/11/2017 

P.KHHT 

 
 

 H5.5.2.6     

 (7) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-

2012 và phương hướng công tác năm học 

Số 21/BC-HVCSPT ngày 

08/10/2012 
HVCSPT  
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2012-2013 của Học viện CSPT 

 (9) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-

2013 và phương hướng công tác năm học 

2013-2014 của Học viện CSPT 

Số 26/BC-HVCSPT ngày 

31/12/2013 
HVCSPT  

 (11) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-

2014 và phương hướng công tác năm học 

2014-2015 của Học viện CSPT 

Số 29/BC-HVCSPT ngày 

23/12/2014 
HVCSPT  

 (13) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014-

2015  và phương hướng công tác năm học 

2015-2016 của Học viện CSPT 

Số 41/BC-HVCSPT ngày 

22/12/2015 
HVCSPT  

 (5) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-

2016 và phương hướng công tác năm học 

2016-2017 

Số 23/BC-HVCSPT ngày 

07/11/2016 
HVCSPT  

 (15) 

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016-

2017và phương hướng, nhiệm vụ công tác 

năm học 2017-2018 

Số 38/BC-HVCSPT ngày 

20/12/2017 
HVCSPT  

 H8.8.2.9     

 (2) 

Danh sách Quyết định cử cán bộ/giảng viên 

công tác/học tập tại nước ngoài và báo cáo 

công tác/học tập ở nước ngoài trong khuôn 

khổ hợp tác, các chứng chỉ (nếu có) 

 P.KHHT  

H8.8.1.5      

(1)  

Quyết định tổ chức hội thảo khoa học 

"Tăng trưởng xanh - Kinh nghiệm quốc tế 

và thực tiễn ở Việt Nam"; 

số 37/QĐ-HVCSPT; HVCSPT  

(2)  
Quyết định tổ chức tọa đàm mô hình định 

lượng cho tăng trưởng kinh tế, bất bình 

số 218/QĐ-HVCSPT ngày 

18/4/2017; 
HVCSPT  
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đẳng và an ninh lương thực;  

(3)  
Quyết định tổ chức tọa đàm Optimal 

growth strategy under dynamic threshold"; 

số 326/QĐ-HVCSPT ngày 

8/6/2017; 

HVCSPT 

 
 

(4)  
Quyết định tổ chức tọa đàm "Thái độ quyết 

định số phận"; 

QĐ 746/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2016; 

HVCSPT 

 
 

(5)  
Quyết định tổ chức tọa đàm "Phương pháp 

tiếp cận nghiên cứu kinh tế vĩ mô" 

QĐ 641/QĐ-HVCSPT ngày 

25/11/2017; 

HVCSPT 

 
 

(6)  
Quyết định tổ chức tọa đàm :"Fintech and 

regulation" 

QĐ 675/QĐ-HVCSPT ngày 

10/10/2017 

HVCSPT 

 
 

(7)  
Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học “Để 

trở thành nhà quản trị DN thành công” 

527/QĐ-HVCSPT 

Ngày 10/10/2014 

HVCSPT 

 
 

(8)  

Quyết định tổ chức Tọa đàm và làm việc 

giữa Học viện Chính sách và Phát triển và 

Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế (REI) 

Số 124/QĐ-HVCSPT 

Ngày 18/3/2016 

HVCSPT 

 

 

 

(9)  

Quyết định tổ chức tọa đàm và làm việc 

giữa HVCSPT và Tổ chức trao đổi nguồn 

lực REI 

QĐ số 180a/QĐ-HVCSPT 

ngày 4/4/2017 

HVCSPT 

 
 

(10)  

Quyết định tổ chức tọa đàm và làm việc 

giữa HVCSPT và Tổ chức trao đổi nguồn 

lực REI 

QĐ số 790/QĐ-HVCSPT 

ngày 7/11/2017 

HVCSPT 

 
 

(11)  
Quyết định tổ chức tọa đàm “Corporate 

governance” 

747/QĐ-HVCSPT 

Ngày 25/10/2017 

HVCSPT 

 
 

(12)  
Quyết định tổ chức hội thảo khoa học 

"Phương pháp nghiên cứu"; 

Số 46/QĐ-HVCSPT; 

Ngày 6/3/2013 

HVCSPT 

 
 

(13)  

Quyết định tổ chức hội thảo khoa học 

"Thực thi chính sách tăng trưởng xanh – So 

sánh tại Hoa Kỳ và Việt Nam"; 

Số 479/QĐ-HVCSPT; Ngày 

06/10/2015 

HVCSPT 
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(14)  

Quyết định tổ chức hội thảo khoa học "Tổ 

chức thương mại thế giới và Hiệp định tự 

do thương mại"; 

Số 285/QĐ-HVCSPT Ngày 

22/10/2012 

HVCSPT 

 
 

(15)  

Quyết định tổ chức hội thảo khoa học "Vai 

trò của Chính phủ đối với Phát triển kinh 

tế. Kinh nghiệm từ Hàn Quốc"; 

Số 316/QĐ-HVCSPT Ngày 

21/11/2012 

HVCSPT 

 
 

H8.8.1.6  Thống kê đoàn vào từ năm 2012-2017    

 H5.5.3.1 Các Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi 

tập huấn, dự Hội thảo trong và ngoài nước 
 HVCSPT  

H8.8.1.7  
Danh sách cán bộ giảng viên, nguời học 

được cử đi học/công tác nước ngoài 
Từ 2012-2017 P.KHHT  

H8.8.1.8      

(1)  

Danh mục các chương trình liên kết đào tạo 

với đối tác nước ngoài được thực hiện tại 

Việt Nam và tại khuôn viên của đối tác 

Từ 2012-2017 P.KHHT  

(2)  

Hợp đồng/biên bản ghi nhớ/thỏa thuận hợp 

tác của nhà trường với các cơ sở giáo 

dục/tổ chức quốc tế có chương trình liên 

kết đào tạo với đối tác nước ngoài. 

Từ 2012-2017 HVCSPT  

 H8.8.2.1 

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển và 

Trường Đại học Purdue 

2/5/2016 HVCSPT 

 

 H8.8.2.2 

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển và 

Trường Đại học Midlesex 

3/3/2017 HVCSPT 

 

 H8.8.2.3   HVCSPT  



248 

 

 (1) 

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển vài 

Trường Đại học Rennes 1 

15/03/2016 HVCSPT 

 

 (2) 

Hợp đồng hợp tác giữa Học viện Chính 

sách và Phát triển vài Trường Đại học 

Rennes 1 

11/11/2017 HVCSPT 

 

 H8.8.2.4 

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển vài 

Trường Portland State 

PSU Contract#18450 HVCSPT 

 
 

 H8.8.2.5 

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển vài 

Trường Georgia State 

8/2/2017 HVCSPT  

 H8.8.2.6 

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển và với 

Trường Tampere 

6/8/2017 HVCSPT 

 

 H8.8.2.7 

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển và 

Trường Enderun 

10/5/2017 HVCSPT 

 

 H8.8.2.8 
Các văn bản liên quan đến hợp tác với 

Koica  
Năm 2013-2015 HVCSPT  

 (1) 
Công văn Vụ tổ chức cán bộ về ciệc tiếp 

nhận chuyên gia nước ngoài 
Ngày 28/9/2012 Vụ TCCB  

 (2) 

Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học Tổ 

chức thương mại thế giới và Hiệp định tự 

do thương mại 

Số 285/QĐ-HVCSPT ngày 

22/10/2012 

HVCSPT 

  

 (3) 

Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học Các 

vấn đề chính sách công đương đại. Những 

kinh nghiệm từ Hàn Quốc 

Số 35/QĐ-HVCSPT ngày 

25/02/2013 

HVCSPT 
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 (4) 

Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học Tổng 

quan về quy trình Chính sách công hiện 

đại. Cách thức hoạch định, thực thi và đánh 

giá 

Số 358/QĐ-HVCSPT ngày 

24/12/2012 

HVCSPT 

 

 (5) 

Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học Vai 

trò của Chính phủ đối với Phát triển kinh 

tế. Kinh nghiệm từ Hàn Quốc 

Số 316/QĐ-HVCSPT ngày 

21/11/2012 

HVCSPT 

 

 (6) 
Báo cáo kế hoạch làm việc của chuyên gia 

Hàn Quốc và các đơn vị liên quan 
Ngày 11/9/2013 HVCSPT  

H8.8.1.9  
Danh sách minh chứng phổ biến rộng rãi 

hoạt động HTQT tới các phòng ban 

Năm 2012-2017 P.KHHT 
 

TIÊU CHÍ 8.2 

H8.8.2.1  

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển và 

Trường Đại học Purdue 

2/5/2016 HVCSPT  

H8.8.2.2  

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển và 

Trường Đại học Midlesex 

3/3/2017 HVCSPT  

H8.8.2.3    HVCSPT  

(1)  

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển vài 

Trường Đại học Rennes 1 

15/03/2016 HVCSPT  

(2)  

Hợp đồng hợp tác giữa Học viện Chính 

sách và Phát triển vài Trường Đại học 

Rennes 1 

11/11/2017 HVCSPT  

H8.8.2.4  

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển vài 

Trường Portland State 

PSU Contract#18450 HVCSPT 
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H8.8.2.5  

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển vài 

Trường Georgia State 

8/2/2017 HVCSPT  

H8.8.2.6  

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển và với 

Trường Tampere 

6/8/2017 HVCSPT  

H8.8.2.7  

Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa 

Học viện Chính sách và Phát triển và 

Trường Enderun 

10/5/2017 HVCSPT  

H8.8.2.8  
Các văn bản liên quan đến hợp tác với 

Koica  
Năm 2013-2015 HVCSPT  

(1)  
Công văn Vụ tổ chức cán bộ về ciệc tiếp 

nhận chuyên gia nước ngoài 
Ngày 28/9/2012 Vụ TCCB  

(2)  

Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học Tổ 

chức thương mại thế giới và Hiệp định tự 

do thương mại 

Số 285/QĐ-HVCSPT ngày 

22/10/2012 

HVCSPT 

 
 

(3)  

Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học Các 

vấn đề chính sách công đương đại. Những 

kinh nghiệm từ Hàn Quốc 

Số 35/QĐ-HVCSPT ngày 

25/02/2013 

HVCSPT 

 

(4)  

Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học Tổng 

quan về quy trình Chính sách công hiện 

đại. Cách thức hoạch định, thực thi và đánh 

giá 

Số 358/QĐ-HVCSPT ngày 

24/12/2012 

HVCSPT 

 

(5)  

Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học Vai 

trò của Chính phủ đối với Phát triển kinh 

tế. Kinh nghiệm từ Hàn Quốc 

Số 316/QĐ-HVCSPT ngày 

21/11/2012 

HVCSPT 

 

(6)  
Báo cáo kế hoạch làm việc của chuyên gia 

Hàn Quốc và các đơn vị liên quan 
Ngày 11/9/2013 HVCSPT  
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H8.8.2.9  
 

  
 

 

(1)  

Quyết định cử cán bộ tham gia khóa đào 

tạo lãnh đạo toàn cầu tại Hàn Quốc để 

chuyển giao phương pháp đào tạo và kỹ 

năng tổ chức các khóa đào tạo về lãnh đạo 

toàn cầu tại Việt Nam từ năm 2018 của 

WorldBank 

Số 715/QĐ-HVCSPT; 

Ngày 18/10/2017 

HVCSPT 

 

 

 

(2)  

Danh sách Quyết định cử cán bộ/giảng viên 

công tác/học tập tại nước ngoài và báo cáo 

công tác/học tập ở nước ngoài trong khuôn 

khổ hợp tác, các chứng chỉ (nếu có) 

P.KHHT P.KKHT  

H8.8.2.10  
Quyết định cử 3 sinh viên Khoa Đào tạo 

quốc tế đi học tại Đại học Middlesex 

QĐ 502/QĐ-HVCSPT ngày 

10/8/2017 

HVCSPT 

 

 

 

H8.8.2.11      

(1)  

Quyết định Tổ chức đón tiếp trao đôi sinh 

viên giữa trường Kinh doanh Tuck, Hoa 

Kỳ tới Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 101/QĐ-HVCSPT ngày 

10/02/2016 
HVCSPT  

(2)  
Danh sách thống kê sinh viên trao đổi đến 

Học viện 
2016 P.KHHT  

(3)  

Photo minh chứng “Meeting request from 

Tuck School of Business, Dartmouth 

College” 

2016 P.KHHT  

H8.8.2.12  
Danh sách sinh viên trao đổi/giáo sư/ 

chuyên gia quốc tế đến học viện 
Năm 2013-2017 P.KHHT  

H8.8.2.13  
Danh sách giảng viên khoa Đào tạo Quốc 

tế 
Năm 2017 K.ĐTQT  
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H8.8.2.14  
Thống kê nguồn thu từ hoạt động hợp tác 

quốc tế 
2012-2017 P.KHHT  

TIÊU CHÍ 8.3 

 H8.8.1.5     

 (1) 

Quyết định tổ chức hội thảo khoa học 

"Tăng trưởng xanh - Kinh nghiệm quốc tế 

và thực tiễn ở Việt Nam"; 

số 37/QĐ-HVCSPT; 
HVCSPT 

 
 

 (2) 

Quyết định tổ chức tọa đàm mô hình định 

lượng cho tăng trưởng kinh tế, bất bình 

đẳng và an ninh lương thực; 

số 218/QĐ-HVCSPT 

ngày 18/4/2017; 

HVCSPT 

 
 

 (3) 
Quyết định tổ chức tọa đàm Optimal 

growth strategy under dynamic threshold"; 

số 326/QĐ-HVCSPT 

ngày 8/6/2017; 

HVCSPT 

 
 

 (4) 
Quyết định tổ chức tọa đàm "Thái độ quyết 

định số phận"; 

QĐ 746/QĐ-HVCSPT 

ngày 29/12/2016; 

HVCSPT 

 
 

 (5) 
Quyết định tổ chức tọa đàm "Phương pháp 

tiếp cận nghiên cứu kinh tế vĩ mô" 

QĐ 641/QĐ-HVCSPT 

ngày 25/11/2017; 

HVCSPT 

 
 

 (6) 
Quyết định tổ chức tọa đàm :"Fintech and 

regulation" 

QĐ 675/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/10/2017 

HVCSPT 

 
 

 (7) 

Quyết định tổ chức tọa đàm khoa học “Để 

trở thành nhà quản trị doanh nghiệp thành 

công” 

527/QĐ-HVCSPT 

Ngày 10/10/2014 

 

HVCSPT 
 

 (8) 

Quyết định tổ chức Tọa đàm và làm việc 

giữa Học viện Chính sách và Phát triển và 

Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế (REI) 

Số 124/QĐ-HVCSPT 

Ngày 18/3/2016 

HVCSPT 

 
 

 (9) 
Quyết định tổ chức tọa đàm và làm việc 

giữa HVCSPT và Tổ chức trao đổi nguồn 

QĐ số 180a/QĐ-HVCSPT 

ngày 4/4/2017 
HVCSPT  
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lực REI 

 (10) 

Quyết định tổ chức tọa đàm và làm việc 

giữa HVCSPT và Tổ chức trao đổi nguồn 

lực REI 

QĐ số 790/QĐ-HVCSPT 

ngày 7/11/2017 
HVCSPT  

 (11) 
Quyết định tổ chức tọa đàm “Corporate 

governance” 

747/QĐ-HVCSPT 

Ngày 25/10/2017 

HVCSPT 

 
 

 (12) 
Quyết định tổ chức hội thảo khoa học 

"Phương pháp nghiên cứu"; 

Số 46/QĐ-HVCSPT; 

Ngày 6/3/2013 

HVCSPT 

 
 

 (13) 

Quyết định tổ chức hội thảo khoa học 

"Thực thi chính sách tăng trưởng xanh – So 

sánh tại Hoa Kỳ và Việt Nam"; 

Số 479/QĐ-HVCSPT; 

Ngày 06/10/2015 
HVCSPT  

 (14) 

Quyết định tổ chức hội thảo khoa học "Tổ 

chức thương mại thế giới và Hiệp định tự 

do thương mại"; 

Số 285/QĐ-HVCSPT 

Ngày 22/10/2012 
HVCSPT  

 (15) 

Quyết định tổ chức hội thảo khoa học "Vai 

trò của Chính phủ đối với Phát triển kinh 

tế. Kinh nghiệm từ Hàn Quốc"; 

Số 316/QĐ-HVCSPT 

Ngày 21/11/2012 
HVCSPT  

H8.8.3.1      

(1)  
Quyết định tổ chức tập huấn “Phân tích 

chính sách và kỹ năng lãnh đạo” tại Ba Vì  

Số 410/QĐ-HVCSPT ngày 

13/7/2017 

HVCSPT 

 
 

(2)  

Quyết định tổ chức tập huấn  “Phân tích 

chính sách và kỹ năng lãnh đạo” tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Số 437/QĐ-HVCSPT ngày 

19/7/2017 

 

HVCSPT 
 

(3)  
Quyết định tổ chức tập huấn  “Cải cách 

quản trị địa phương nâng tầm phát triển” 

Số 900/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2017 

HVCSPT 
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(4)  
Quyết định tổ chức tập huấn  “Lãnh đạo để 

địa phương cất cánh” 

Số 901/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2017 
HVCSPT  

H8.8.3.2 

 

 

 

Báo cáo tình hình làm việc của chuyên gia 

và tình nguyện viên từ ngày 10/9-

8/12/2012 

2012 P.KHHT  

H8.8.3.3  
Báo cáo tổng kết làm việc với chuyên gia 

Koica 
8/1/2014 Koica  

H8.8.3.4  
Danh sách các công trình công bố chung 

với các chuyên gia quốc tế 
Năm 2012-2017 P.KHHT  

H8.8.3.5  

Quyết định phê duyệt Danh mục kinh phí 

đề tài NCCB trong KHXH&NV tiếp nhận 

năm 2017 (đợt 1) do Quỹ Phát triển khoa 

học và công nghệ Quốc gia tài trợ, bắt đầu 

thực hiện từ năm 2017 

Quyết định số 202/QĐ-

HĐQL-NAFOSTED ngày 

18/10/2017 

 

NAFOSTED 

 

 

H8.8.3.6      

(1) 

 Tờ trình Bộ trưởng Bùi Quang Vinh về 

việc tổ chức buổi đến thăm và nói chuyện 

của Đại sự Mỹ tại Học viện CS&PT 

Số 279/HVCSPT-KHHT 

ngày 26/10/2015 

HVCSPT 

 

 

(2) 

 Tờ trình Bộ trưởng về việc tổ chức buổi 

đến thăm và làm việc của Giám đốc Ngân 

hang Thế giới tại Việt Nam tại Học viện 

CSPT 

2015 HVCSPT  

H8.8.3.7 

 

 

 

Thống kê số lượng các hội nghị/hội thảo 

khoa học hoặc seminar có sự tham gia của 

đối tác nước ngoài 

Năm 2012-2017 P.KHHT 
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H8.8.3.8  Mẫu giấy chứng nhận USAID cấp cho các 

học viên tham dự 

Năm 2017 HVCSPT  

 H8.8.1.5     

 

(8) 

Quyết định tổ chức Tọa đàm và làm việc 

giữa Học viện Chính sách và Phát triển và 

Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế (REI) 

Số 124/QĐ-HVCSPT 

Ngày 18/3/2016 

HVCSPT 

 

 

 

(9) 

Quyết định tổ chức tọa đàm và làm việc 

giữa HVCSPT và Tổ chức trao đổi nguồn 

lực REI 

số 180a/QĐ-HVCSPT ngày 

4/4/2017 
HVCSPT 

 

 

(10) 

Quyết định tổ chức tọa đàm và làm việc 

giữa HVCSPT và Tổ chức trao đổi nguồn 

lực REI 

QĐ số 790/QĐ-HVCSPT 

ngày 7/11/2017 
HVCSPT 

 

H8.8.3.9  
Danh sách thống kê các giải pháp hữu ích, 

các công nghệ, đề xuất chính sách 
Năm 2012-2017 P.KHHT  

TIÊU CHUẨN 9 

TIÊU CHÍ 9.1 

H9.9.1.1      

 (1)  Tổng danh mục tài liệu Thư viện 3/2018 P.QLĐT  

 (2)  Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành 

Đấu thầu 

2017 P.QLĐT 
 

 (3)  Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành 

Đầu tư 

2017 P.QLĐT 
 

 (4)  Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành 

Kế hoạch phát triển 

2017 P.QLĐT 
 

 (5)  Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành 

Kinh tế đối ngoại 

2017 P.QLĐT 
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 (6)  Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành 

Ngân hàng 

2017 P.QLĐT 
 

 (7)  Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành 

Quản lý công 

2017 P.QLĐT 
 

 (8)  Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành 

Quản trị doanh nghiệp 

2017 P.QLĐT 
 

 (9)  Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành 

Tài chính 

2017 P.QLĐT 
 

H9.9.1.2      

 (1)  Hợp đồng mua sách năm 2012 HĐ số 86/HĐKT ngày 

09/11/2012; HĐ số 88/HĐKT 

ngày 09/12/2012. 

HĐ số 123/HĐKT ngày 

26/12/2012. 

HVCSPT 

 

 (2)  Hợp đồng mua sách năm 2013 HĐ số 2101 /HĐKT- 2013 

ngày 21/01/2013.HĐ số 

1212/ HĐKT-2013/SHN 

ngày 12/12/2013.HĐ số 36/ 

2013/ HĐMBS ngày 

12/12/2013. 

HVCSPT 

 

 (3)  Hợp đồng mua sách năm 2014 HĐ số 2410/HĐKT – 2014/ 

SHN ngày 24/10/2014.HĐ số 

2111/HĐKT – 2014/SHN 

ngày 21/11/2014.HĐ số 

06/HĐKT ngày 01/12/2014. 

HVCSPT 

 

 (4)  Hợp đồng mua sách năm 2015 HĐ số 26 -2015/ HĐKT ngày 

12/8/2015.HĐ số 35/HĐKT – 

2015/SHN ngày 

27/10/2015.HĐ số 35/2015/ 

HVCSPT 
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HĐMB ngày 04/12/2015. 

 (5)  Hợp đồng mua sách năm 2016 HĐ số 121/HĐKT – 

2016/SHN ngày 18/11/2016. 

HĐ số 142/2016/ HĐMBS 

ngày 14/12/2016. 

HVCSPT 

 

H9.9.1.3      

 (1)  HĐ mua báo, tạp chí năm 2012 HĐMB 131/022/ HĐB ngày 

31/12/2011 

 
 

 (2)  HĐ mua báo, tạp chí năm 2013 HĐEK 254/022/ HĐB ngày 

25/12/2012 

 
 

 (3)  HĐmua báo, tạp chí năm 2014 HĐQC 103/022/ HĐB ngày 

25/12/2013 

 
 

 (4)  HĐ mua báo, tạp chí năm 2015 HĐQC 103/022/ HĐB ngày 

09/01/2015 

 
 

 (5)  HĐ mua báo, tạp chí năm 2016 HĐLK 157/022/ HĐB ngày 

02/01/2016 

 
 

 (6)  HĐ mua báo, tạp chí năm 2017 HĐAC 216/022/ HĐB ngày 

28/12/2016 

 
 

H9.9.1.4      

 (1)  Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

– sinh viên đầu khóa và đầu năm học 2013 

– 2014. 

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc 

tại Thư viện học kỳ I, II năm học 2013-

2014. 

Số 202 / KH-HVCSPT ngày 

20/8/2013 

HVCSPT 

 

 (2)  Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

– sinh viên đầu khóa và đầu năm học 2014 

– 2015. 

Số 215 / KH-HVCSPT ngày 

19/8/2014 

HVCSPT 
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Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc 

tại Thư viện học kỳ I, II năm học 2014-

2015. 

 (3)  Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

– sinh viên đầu khóa và đầu năm học 2015-

2016. 

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc 

tại Thư viện học kỳ I, II năm học 2015-

2016. 

Số 213 / KH    -HVCSPT 

ngày 28/8/2015 

HVCSPT 

 

 (4)  Kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công 

dân – sinh viên đầu khóa học dành cho sinh 

viên chính quy khóa 7, tuyển sinh năm 

2016. 

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc 

tại Thư viện học kỳ I, II năm học 2016-

2017. 

Số 12 / KH -HVCSPT ngày 

29/8/2016 

HVCSPT 

 

 (5)  Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị 

đầu khóa đối với sinh viên khóa 8, trúng 

tuyển vào Học viện năm 2017 

Số 12 / KH -HVCSPT ngày 

04/8/2017 

HVCSPT 

 

 (6)  Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

đầu năm học 2017-2018 đối với sinh viên 

khóa 5, 6, 7 

Số 20 / KH -HVCSPT ngày 

25/9/2017 

HVCSPT 

 

H9.9.1.5       

 (1)  Kế hoạch khảo sát tại Thư viện, mẫu phiếu 

khảo sát nhu cầu tin của người dùng tin tại 

Thư viện 

Số 03a/KH-HVCSPT ngày 

30/3/2017 

HVCSPT 

 

 (2)  300 phiếu khảo sát 01 – 14/4/2017 P.QLĐT  

 (3)  Bảng xử lý kết quả điều tra nhu cầu tin của 

NDT tại Thư viện 

25/4/2017 P.QLĐT 
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 (4)  Báo cáo kết quả điều tra nhu cầu tin của 

NDT tại Thư viện 

26/4/2017 P.QLĐT 
 

 (5)  Thống kê tần suất sử dụng Thư viện 27/4/2017 P.QLĐT  

 (6)  Báo cáo về thay đổi tại Thư viện sau khi có 

kết quả điều tra 

28/4/2017 P.QLĐT 
 

H9.9.1.6      

 (1)  Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu 

thầu Gói thầu cung cấp phần mềm thư viện 

Số 717 / QĐ-HVCSPT ngày 

28/10/2011 

HVCSPT 
 

 (2)  Quyết định thành lập tổ thẩm định hồ sơ 

yêu cầu và kết quả đấu thầu Gói thầu cung 

cấp phần mềm thư viện 

Số 728 / QĐ-HVCSPT ngày 

31/10/2011 

HVCSPT 

 

 (3)  Báo cáo thẩm định Hồ sơ yêu cầu chào 

hàng cạnh tranh Gói thầu cung cấp phần 

mềm thư viện 

07/11/2011 Tổ Thẩm định 

hồ sơ yêu cầu  

 (4)  Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Xây dựng, chuyển 

giao phần mềm quản lý thư viện tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

24/11/2011 HVCSPT 

 

 (5)  Báo giá; hợp đồng kèm phụ lục, biên bản 

nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua phần 

mềm thư viện Ilib 4.0 

Số 107 – 1211 / 

HĐKT/CMCSOFT-HVCSPT 

ngày 09/12/2011 

HVCSPT 

 

 (6)  Báo giá, Quyết định chỉ định thầu gói thầu 

dịch vụ hỗ trợ sở dụng phần mềm thư viện 

năm 2016. 

 Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh 

lý hợp đồng bảo trì phần mềm, hóa đơn 

GTGT 

Số 28 / QĐ -HVCSPT ngày 

25/01/2016. 

Số 01032016 

/HĐDV/HVCSPT-CMC ngày 

01/3/2016 

 

 

 (7)  Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý 

hợp đồng xây dựng website quản lý tài 

Số 291014/VDOC-APD ngày 

29/10/2014 
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nguyên điện tử cho Học viện CS&PT 

 (8)  Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý 

hợp đồng hợp tác vận hành, khai thác và 

phát triển tài nguyên số cho website quản 

lý tài nguyên điện tử của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 071114/VDOC-APD ngày 

07/11/2014 

 

 

H9.9.1.7      

 (1)  Thống kê tần suất sử dụng thư viện số năm 

2014 

31/12/2014 P.QLĐT 
 

 (2)  Thống kê tần suất sử dụng thư viện số năm 

2015 

31/12/2015 P.QLĐT 
 

 (3)  Thống kê tần suất sử dụng thư viện số năm 

2016 

31/12/2016 P.QLĐT 
 

 (4)  Thống kê tần suất sử dụng thư viện số năm 

2017 

31/12/2017 P.QLĐT 
 

 (5)  Thống kê tần suất sử dụng thư viện số năm 

2018 

20/3/2018 P.QLĐT 
 

 H9.9.2.2 Sơ đồ bố trí các phòng học. Tổng diện tích 

các phòng học 

12/4/2013 HVCSPT 
 

 H9.9.4.5     

 (1) Biên bản kiểm kê tài sản cố định Thư viện 

năm 2012 

31/12/2012  
 

 (2) Biên bản kiểm kê tài sản cố định Thư viện 

năm 2013 

31/12/2013  
 

 (3) Biên bản kiểm kê tài sản cố định Thư viện 

năm 2014 

31/12/2014  
 

 (4) Biên bản kiểm kê tài sản cố định Thư viện 

năm 2015 

31/12/2015  
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 (5) Biên bản kiểm kê tài sản cố định Thư viện 

năm 2016 

31/12/2016  
 

 (6) Biên bản kiểm kê tài sản cố định Thư viện 

năm 2017 

23/01/2018  
 

TIÊU CHÍ 9.2 

H9.9.2.1 
 

Giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử 

dụng dài hạn:   
 

(1) 

 

Quyết định V/v phương án bố trí vị trí, diện 

tích làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ sử 

dụng toà nhà Dự án ''Đầu tư xây dựng cơ 

sở nghiên cứu khoa học của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư'' tại lô D25, Khu đô thị mới Cầu 

Giấy, Hà Nội 

QĐ Số 690/QĐ-BKHĐT 

ngày 07/06/2012 
BKHĐT  

( 2 ) 

 

Quyết định V/v Quy định quản lý, sử dụng 

trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại lô 

D25 

QĐ Số 1390/QĐ-BKHĐT 

ngày 07/10/2013 
BKHĐT  

( 3 )  Biên bản bàn giao tầng 17. Ngày 17/02/2017 HVCSPT  

H9.9.2.2 
 

Sơ đồ bố trí các phòng học. Tổng diện tích 

các phòng học 
 HVCSPT  

H9.9.2.3 

 

Hợp đồng thuê sân thể thao 

Hợp đồng thuê sân bãi, hợp 

đồng thuê sân số 179 ngày 

19/8/2014; số 12 ngày 

07/8/2015; số 13 ngày 

07/8/2015; số 26 ngày 

18/8/2016; số 0809 ngày 

08/9/2016. 

  

H9.9.2.4 
 

Sổ theo dõi tần suất sử dụng các phòng học 
Sổ giảng viên ký ở phòng chờ 

giảng viên 
HVCSPT  
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H9.9.2.5  
QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình Học viện Chính sách và Phát triển 

QĐ Số 136/QĐ-BKHĐT 

ngày 05/02/2016 
BKHĐT  

H9.9.2.6 

 

QĐ V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng công trình  Học viện 

Chính sách và Phát triển 

QĐ Số 1276/QĐ-BKHĐT 

ngày 18/09/2017 
BKHĐT  

H9.9.2.7 

 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của CB, 

GV, SV về mức độ đáp ứng của hệ thống 

phòng học, giảng đường, phòng thực hành. 

Kết quả khảo sát  năm 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 
HVCSPT  

(1) 
 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2013 
22/5/2013 HVCSPT  

(2) 
 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2014 
22/5/2014 HVCSPT  

(3) 
 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2015 
22/5/2015 HVCSPT  

(4) 
 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2016 
22/5/2016 HVCSPT  

(5) 
 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2017 
22/5/2017 HVCSPT  

TIÊU CHÍ 9.3 

H9.9.3.1 
 

Thống kê hàng năm số lượng TTB dạy học, 

đánh giá chất lượng 

Sổ theo dõi TTB từ năm 2012 

- 2017  

P.TCHC - 

HVCSPT 
 

H9.9.3.2 
 

Thống kê danh mục các TTB phục vụ đào 

tạo và NCKH 

Sổ theo dõi TTB từ năm 2012 

- 2017  

P.TCHC - 

HVCSPT 
 

 
H2.2.5.9 

(4) 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ, 

giảng viên và sinh viên về chất lượng phục 

vụ của các đơn vị hành chính 

Năm 2016, 2017 
Trung tâm  

TT-KT 
 

H9.9.3.3  
Thống kê các phiếu yêu cầu sửa chữa, bảo 

trì Trang thiết bị 
 

P.TCHC - 

HVCSPT 
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 H9.9.2.4 
Sổ theo dõi tần suất khai thác các TTB 

phục vụ đào tạo và NCKH 

Sổ theo dõi giảng viên sử 

dụng TTB 

P.TCHC - 

HVCSPT 
 

H9.9.3.4  

Quyết định V/v ban hành quy định về trang 

bị, quản lý và sử dụng trang thiết bị, cơ sở 

vật chất 

Quyết định số 410/QĐ-

HVCSPT ngày 25/8/2014 
HVCSPT  

H9.9.3.5  
Quyết định V/v ban hành quy định quản lý 

nhập, xuất vật tư hàng hoá nội bộ 

Quyết định số 411/QĐ-

HVCSPT ngày 25/8/2014 
HVCSPT  

 H9.9.2.7 
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của GV 

và SV về việc đáp ứng TTB của Học viện 

Kết quả khảo sát năm 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 
HVCSPT  

 
(1) 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2013 
22/5/2013 HVCSPT  

 
(2) 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2014 
22/5/2014 HVCSPT  

 
(3) 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2015 
22/5/2015 HVCSPT  

 
(4) 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2016 
22/5/2016 HVCSPT  

 
(5) 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá năm 

2017 
22/5/2017 HVCSPT  

TIÊU CHÍ 9.4 

 H9.9.6.4 
Danh mục các thiết bị tin học của từng bộ 

phận trong Học viện 

Sổ theo dõi TTB từ năm 2012 

- 2017 của từng đơn vị có xác 

nhận của bộ phận Quản trị 

thiết bị 

HVCSPT  

 (1) Biên bản kiểm kê năm 2012 31/12/2012 HVCSPT  

 (2) Biên bản kiểm kê năm 2013 31/12/2013 HVCSPT  

 (3) Biên bản kiểm kê năm 2014 31/12/2014 HVCSPT  
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 (4) Biên bản kiểm kê năm 2015 31/12/2015 HVCSPT  

 (5) Biên bản kiểm kê năm 2016 31/12/2016 HVCSPT  

 (6) Biên bản kiểm kê năm 2017 23/01/2018 HVCSPT  

H9.9.4.2  

Hợp đồng thuê đường truyền Internet và 

danh sách Wifi cho cán bộ giảng viên và 

sinh viên 

 
VNPT, FPT, 

HVCSPT 
 

(1)  Hợp đồng thuê đường truyền Internet 
Số 22/17/11/16/014, ngày 

16/11/2017 
VNPT,FPT  

(2)  
Danh sách Wifi cho cán bộ giảng viên và 

sinh viên 
 HVCSPT  

H9.9.4.3  
Thống kê và danh mục các phần mềm có 

bản quyền đã và đang sử dụng 

  
 

(1) 
 

Phần mềm quản lý đào tạo Số 0000129, ngày 27/11/2014 
Công ty GPPM 

CMC 
 

(2) 
 

Phần mềm kế toán Số 0000029, ngày 10/03/2012 
Công ty CP 

Misa 
 

(3) 
 

Phần mềm Win7 Pro SP1 Số 0015855, ngày 10/04/2012 
Công ty Máy 

tính Hà Nội 
 

  Phần mềm Kav 2011    

  Phần mềm Kav VI    

(4) 

 

Bộ công cụ đăng ký học trực tuyến Số 0000008, ngày 11/01/2013 

Công ty 

CPĐTCN & 

GPMT VN 

 

(5) 

 

Phần mềm hiển thị lịch công tác tuần 
Số 030314 – HĐKT, ngày 

12/02/2014 

Công ty 

CPĐTCN & 

GPMT VN 
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H9.9.4.4  
Danh sách email dành cho cán bộ giảng 

viên và tài khoản wifi miễn phí 
Năm 2012 HVCSPT  

H9.9.4.5 

 

Biên bản kiểm kê thư viện 

Sổ theo dõi TTB từ năm 2012 

- 2017 của từng đơn vị có xác 

nhận của bộ phận Quản trị 

thiết bị 

HVCSPT  

(1)  Biên bản kiểm kê năm 2012 31/12/2012 HVCSPT  

(2)  Biên bản kiểm kê năm 2013 31/12/2013 HVCSPT  

(3)  Biên bản kiểm kê năm 2014 31/12/2014 HVCSPT  

(4)  Biên bản kiểm kê năm 2015 31/12/2015 HVCSPT  

(5)  Biên bản kiểm kê năm 2016 31/12/2016 HVCSPT  

(6)  Biên bản kiểm kê năm 2017 23/01/2018 HVCSPT  

 H9.9.2.7 
Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của SV, 

GV, CB về TTB tin học 
   

 (1) 
Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá năm 

2013 
22/05/2013 HVCSPT  

 (2) 
Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá năm 

2014 
22/05/2014 HVCSPT  

 (3) 
Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá năm 

2015 
22/05/2015 HVCSPT  

 (4) 
Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá năm 

2016 
20/05/2016 HVCSPT  

 (5) 
Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá năm 

2017 
22/05/2017 HVCSPT  
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TIÊU CHÍ 9.5 

 H9.9.2.1 
Giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử 

dụng dài hạn: 
   

 (1) 

Quyết định  v/v Phương án bố trí vị trí, 

diện tích làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ 

sử dụng tòa nhà Dự án “Đầu tư xây dựng 

cơ sở nghiên cứu khoa học của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư” tại lô D25, khu đô thị 

mới Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số 690/QĐ-BKHĐT ngày 

07/06/2012 
BKHĐT  

 (2) 

Quyết định v/v Quy định về quản lý, sử 

dụng trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số 1390/QĐ-BKHĐT ngày 

07/10/2013 
BKHĐT  

 (3) 
Biên bản bàn giao phòng làm việc tầng 17, 

trụ sở D25 
ngày 17/02/2017 HVCSPT  

 (4) 
Công văn về việc họp với Viện CLPT và 

Học viện CSPT 
Ngày 27/02/2018 Văn phòng Bộ  

H9.9.5.1      

(1)  

Bản đồ quy hoạch ranh giới khu đất tỷ lệ 

1:500 (lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội) Bản đồ mặt bằng 

quy hoạch 1/500 của D25 

Tháng 12/2004 
Công ty Kiến 

trúc Việt Nam 
 

(2)  

Thông báo v/v phân bổ phòng học và diện 

tích sử dụng thuộc Học viện tại tòa nhà 

D25 - 8 Tôn Thất Thuyết, Hà NộiThống kê 

tổng diện tích lớp học, tỷ lệ bình quân diện 

tích trên tổng số người học theo từng 

chuyên ngành 

Số 125/HVCSPT-TB ngày 

31/10/2013 

 

HVCSPT  

(3)  Thông báo v/v phân bổ phòng học và diện Số 109/HVCSPT-TB ngày HVCSPT  
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tích sử dụng thuộc Học viện tại tòa nhà 

D25 - 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội 

31/10/2015 

(4)  

Thông báo v/v phân bổ phòng học và diện 

tích sử dụng thuộc Học viện tại tòa nhà 

D25 - 7 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội 

Số 154/HVCSPT-TB ngày 

31/10/2017 
HVCSPT  

(5)  

Bản đồ hiện trạng tháng 8/2004 tỷ lệ 1:500 

- Trụ sở của 5 đơn vị thuộc Bộ KHĐT, Khu 

ĐTM Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Tháng 8/2004 

Sở QHKT TP. 

Hà Nội - Công 

ty Khảo sát và 

Đo đạc Hà Nội 

 

(6)  
Chỉ giới đường đỏ (Khu đô thị mới Cầu 

Giấy) tỷ lệ 1:500 
Ngày 15/9/2004 

Sở QHKT TP. 

Hà Nội - Viện 

Quy hoạch Xây 

dựng Hà Nội 

 

 H9.9.2.2 
Sơ đồ bố trí các phòng học. Tổng diện tích 

các phòng học 
Ngày 12/4/2013 HVCSPT  

 H9.9.2.3 

Thống kê diện tích sân bãi phục vụ các 

hoạt động thể thao và tỷ lệ bình quân diện 

tích trên tổng số người học 

HĐ thuê sân: 

- số  179 ngày 19/8/2014; 

- số 12 ngày 07/8/2015; 

- số 13 ngày 07/8/2015; 

- số 26 ngày 18/8/ 2016; 

- số 0809 ngày 08/9/2016; 

HVCSPT  

H9.9.5.2  
Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt 

động văn nghệ, thể dục thể thao 

Thống kê danh mục các TTB 

phục vụ hoạt động văn nghệ, 

thể dục thể thao năm học 

2016 - 2017 

HVCSPT  

TIÊU CHÍ 9.6 

H9.9.6.1       

(1)  Thông báo  v/v Phân bổ phòng làm việc Số 102/HVCSPT-TB ngày HVCSPT  
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cho các Phòng, Ban Trung tâm, Khoa tại 

tòa nhà D25. 

27/12/2013 

(2)  

Thông báo  v/v Phân bổ phòng làm việc 

cho các Phòng, Ban Trung tâm, Khoa tại 

tòa nhà D25. 

Số 90/HVCSPT-TB ngày 

10/10/2017 
HVCSPT  

H9.9.6.2 

 

Văn bản quy hoạch tổng thể của  HV đã 

được xây dựng và sử dụng: Sơ đồ mặt bằng 

khu nhà hiệu bộ từ tầng 2 – 7 tại D25; 

ngày 12/04/2013 BKHĐT  

H9.9.6.3 
  

Thống kế tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên 
   

(1) 

 

TB Về việc Thống kế tổng diện tích làm 

việc trung bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2013 

Số 101/HVCSPT-TB ngày 

27/12/2013 
HVCSPT  

(2) 

 

TB Về việc Thống kế tổng diện tích làm 

việc trung bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2014 

Số 135/HVCSPT-TB ngày 

29/12/2014 
HVCSPT  

(3) 

 

TB Về việc Thống kế tổng diện tích làm 

việc trung bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2015 

Số 108/HVCSPT-TB ngày 

31/12/2015 
HVCSPT  

(4) 

 

TB Về việc Thống kế tổng diện tích làm 

việc trung bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2016 

Số 116/HVCSPT-TB ngày 

30/12/2016 
HVCSPT  

(5) 

 

TB Về việc Thống kế tổng diện tích làm 

việc trung bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2017 

Số 105/HVCSPT-TB ngày 

11/09/2017 
HVCSPT  

H9.9.6.4 
 

Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm việc:  

Biên bản kiểm kê tài sản của các đơn vị  
 

(1) 
 

Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt 

trong các phòng làm việc: Biên bản kiểm 
Năm 2012 HVCSPT  
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kê tài sản của các đơn vị năm 2012 

(2) 

 

Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt 

trong các phòng làm việc: Biên bản kiểm 

kê tài sản của các đơn vị năm 2013 

Năm 2013 HVCSPT  

(3) 

 

Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt 

trong các phòng làm việc: Biên bản kiểm 

kê tài sản của các đơn vị năm 2014 

Năm 2014 HVCSPT  

(4) 

 

Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt 

trong các phòng làm việc: Biên bản kiểm 

kê tài sản của các đơn vị năm 2015 

Năm 2015 HVCSPT  

(5) 

 

Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt 

trong các phòng làm việc: Biên bản kiểm 

kê tài sản của các đơn vị năm 2016 

Năm 2016 HVCSPT  

TIÊU CHÍ 9.7 

 H9.9.2.1 Giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng dài hạn:   

 (1) 

Quyết định v/v phương án bố trí vị trí, 

diện tích làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ 

sử dụng tòa nhà Dự án” Đầu tư xây dựng 

cơ sở nghiên cứu khoa học của Bộ Kế 

hoạch Đầu tư” tại lô D25 khu đô thị Cầu 

Giấy Hà Nội 

Số 690/ QĐ-  BKHĐT ngày 

07/6/2012 
BKHĐT  

 (2) 
Quyết định v/v Quy định quản lý. Sử dụng 

trụ sơt D25 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Số 1390/QĐ – BKHĐT 

ngày/10/2013 
BKHĐT  

 (3) Biên bản bàn giao tầng 17 Ngày 17/10/2017 HVCSPT  

 H9.9.2.3     

 (1) Hợp đồng thuê sân số  179 ngày 19/8/2014 HVCSPT  
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 (2) Hợp đồng thuê sân số 12 ngày 07/8/2015 HVCSPT  

 (3) Hợp đồng thuê sân số 13 ngày 07/8/2015 HVCSPT  

 (4) Hợp đồng thuê sân số 26 ngày 18/8/ 2016 HVCSPT  

 (5) Hợp đồng thuê sân số 0809 ngày 08/9/2016 HVCSPT  

TIÊU CHÍ 9.8 

H9.9.8.1      

(1)  
Quyết định phê duyệt dự án ĐTXD Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 136/QĐ-

BKHĐT ngày 05/02/2016  
BKHĐT  

(2)  
Quyết định điều chỉnh phê duyệt dự án 

ĐTXD Học viện Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 377/QĐ-

BKHĐT ngày 29/3/2016 
BKHĐT  

H9.9.8.2   

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh 

chi tiết ô đất ký hiệu CT-11 trong Quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam 

An Khánh và phần mở rộng – Khu B tỷ lệ 

1/500. 

Quyết định số 7260/QĐ-

UBND ngày 30/12/2014 

UBND thành 

phố Hà Nội 
 

H9.9.8.3   
Xác nhận bản vẽ Phương án kiến trúc 

công trình Học viện 

Văn bản số 3275/QHKT-

PAKT-P5-P7 

Sở Quy hoạch 

Kiến trúc thành 

phố Hà Nội 

 

H9.9.8.4   
QĐ v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng công trình Học viện 

Quyết định số 1276/QĐ-

BKHĐT ngày 18/9/2017 
BKHĐT  

H9.9.8.5  

Quyết định về việc: Thu hồi 50.876m2 đất 

tại ô đất CQ – Khu đô thị Nam An Khánh 

và phần mở rộng (Khu B), xã An Thượng, 

huyện Hoài Đức; giao cho Học viện Chính 

sách và Phát triển để thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng Học viện CSPT. 

QĐ số 4651/QĐ-UBND ngày 

26/8/2016 

UBND thành 

phố Hà Nội 
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TIÊU CHÍ 9.9 

H9.9.9.1       

(1)  

Quyết định về việc quy định về quản lý, sử 

dụng trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

lô D25 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số 1390/QĐ-BKHĐT ngày 

07/10/2013 

BKHĐT 

 
 

(2)  
Quyết định Quy định nhiệm vụ chủ yếu 

của Phòng Quản trị 2 thuộc Văn phòng Bộ  

Số 1709/QĐ-VP ngày 

19/10/2010 

VP Bộ 

 
 

(3)  Báo cáo của Phòng Quản trị 2. 
Ngày 05/6/2013 

 
QT2  

(4)  
Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

BC ngày 10/12/2016 

 
QT2  

(5)  
Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 
BC ngày 06/12/2017 QT2  

(6)  
Quyết định về việc thành lập Phòng Quản 

trị 2 thuộc Văn phòng Bộ 

Số 1639/QĐ-BKH ngày 

07/10/2010 

BKHĐT 

 
 

H9.9.9.2   
Quyết định ban hành Quy chế công tác 

phòng cháy và  chữa cháy của Bộ KHĐT 

Số 594/QĐ-BKH ngày 

27/4/2010 

BKHĐT 

 
 

H9.9.9.3      

(1)  

Quyết định về việc thành lập đội phòng 

cháy và chữa cháy tại trụ sở D25, khu đô 

thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số 1141/QĐ-BKHĐTngày 

03/8/2016 

BKHĐT 

 
 

(2)  

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa 

cháy 

Số 2258/QĐ-CSPC&CC-P6 

ngày 19/9/2016 

Sở  

CSPC&CC TP  

Hà Nội 

 

(3)  

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy 

phòng cháy và chữa cháy Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

Số 1882/QĐ-BKHĐTngày 

12/12/2013 

BKHĐT 
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H9.9.9.4       

(1)  
Văn bản quy định về an toàn trong phòng 

thực hành: Quy chế sử dụng phòng Lab. 

QĐ số 542/QĐ-HVCSPT 

ngày      23/8/2017. 
HVCSPT  

(2)  

Quyết định về việc Ban hành Nội quy 

Phòng cháy và chữa cháy cơ quan Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Số 1141/QĐ-BKHĐTngày 

06/10/2014 

BKHĐT 

 
 

(3)  

Công văn về việc chấp thuận địa điểm dự 

kiến xây dựng trạm cấp gas của dự án “Hệ 

thống cấp gas trung tâm cho bếp ăn cơ sở 

nghiên cứu khoa học của Bộ KHĐT”. 

Số 12/SCSPC&CC-P3 ngày 

19/3/2014 

Sở  

CSPC&CC TP  

Hà Nội 

 

 H9.9.9.1     

 (1) 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

BC ngày 10/12/2016 

 
QT2  

 (2) 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 
BC ngày 06/12/2017 QT2  

 H1.1.2.5 
Báo cáo tổng kết công tác năm học qua 

các năm 
 HVCSPT  

H9.9.9.6  Công văn về việc phối hợp làm việc  
Số 185/HVCSPT-TCHC ngày 

10/11/2017 
HVCSPT  

H9.9.9.7      

(1)  
Công văn đề nghị kiểm tra, cấp GCN huấn 

luyện NV PCCC  

Số 494/VP-QT2 ngày 

13/9/2016 

VP Bộ 

 
 

(2)  
Công văn đề nghị Sở CSPC&CC TP. Hà 

Nội phê duyệt phương án PC&CC 

Số 592/VP-QT2 ngày 

19/9/2014 

VP Bộ 

 
 

(3)  
Công văn đề nghị Sở CSPC&CC TP. Hà 

Nội phê duyệt phương án PC&CC 

Số 669/VP-QT2 ngày 

30/10/2014 

VP Bộ 

 
 

(4)  Phương án chữa cháy cơ sở Năm 2015 
Cảnh sát PCCC 

TP Hà Nội 
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TIÊU CHUẨN 10 

TIÊU CHÍ 10.1 

 

 H1.1.1.2 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến lược 

phát triển Học viện CSPT giai đoạn 2016 

– 2020, tầm nhìn 2030  

số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/ 2016 
HVCSPT  

H10.10.1.1   Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập giai đoạn 2012-2014 

QĐ số 316/QĐ- BKHĐT ngày 

19/3/2013 
Bộ KHĐT 

 

H10.10.1.2   Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập giai đoạn 2015-2017 

QĐ số 1407/QĐ-BKHĐT 

ngày 30/9/2015 
Bộ KHĐT 

 

H10.10.1.3   Ban hành Quy chế Thu chi nội bộ QĐ số 230/QĐ-HVCSPT 

ngày 31/8/2012 
HVCSPT 

 

H10.10.1.4   Sửa đổi bổ sung Quy chế thi chi nội bộ 

ban hành theo Quyết định số 230/QĐ-

HVCPT ngày 31/8/2012 của Giám đốc 

Học viện Chính sách và Phát triển  

QĐ số 257/QĐ-HVCSPT 

ngày 21/9/2012 
HVCSPT 

 

H10.10.1.5   Ban hành Quy chế Thu chi nội bộ QĐ số 253/QĐ-HVCSPT 

ngày 19/8/2013 
HVCSPT 

 

H10.10.1.6   Sửa đổi bổ sung Quy chế thi chi nội bộ 

ban hành theo Quyết định số 253/QĐ-

HVCPT ngày 19/8/2013 của Giám đốc 

Học viện Chính sách và Phát triển  

QĐ số 392/QĐ-HVCSPT 

ngày 8/11/2013 
HVCSPT 

 

H10.10.1.7   Ban hành Quy chế Thu chi nội bộ QĐ số 519/QĐ-HVCSPT 

ngày 919/10/2015 
HVCSPT 

 

 

H1.1.1.1 

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến 

lược phát triển Học viện Chính sách và 

Phát triển giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 

số 361/QĐ-HVCSPT ngày 

06/6/ 2011 
HVCSPT  
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2020. 

 

H1.1.1.2 

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến 

lược phát triển Học viện Chính sách và 

Phát triển giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 

số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/ 2016 
HVCSPT  

H10.10.1.8 

(1) 
 

Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2012 

199/QĐ- BKHĐT ngày 

24/02/2012;   
BKHĐT  

(2)  
Quyết định về việc chuyển số dư NSNN 

năm 2011 sang năm 2012 

464/QĐ- BKHĐT ngày 

16/04/2012;   
BKHĐT  

(3)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2012 

547/QĐ- BKHĐT ngày 

04/05/2012;   
BKHĐT  

(4)  

Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  để thực hiện điều chỉnh 

mức lương tối thiểu và phụ cấp năm 2012 

1351/QĐ-BKHĐT ngày 

17/10/2012 
BKHĐT  

(5)  
Quyết định về việc  điều chỉnh dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2012 

1832/QĐ-BKHĐT ngày 

28/12/2012 
BKHĐT  

(6)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2013 

162/QĐ-BKHĐT ngày 

05/02/2013 
BKHĐT  

(7) 
 

 

Quyết định về việc giảm dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2013 để thực hiện tiết 

kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị 

quyết số 60/NQ-CP 

1144/QĐ-BKHĐT ngày 

26/08/2013 
BKHĐT  

(8)  
Quyết định về việc  điều chỉnh dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2013 

1633/QĐ-BKHĐT ngày 

06/11/2013 BKHĐT 
 

(9)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2013 

1739/QĐ-BKHĐT ngày 

26/11/2013 BKHĐT 
 

(10)  
Quyết định về việc  điều chỉnh dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2013 

2002/QĐ-BKHĐT ngày 

31/12/2013 BKHĐT 
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(11)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2014 

152/QĐ-BKHĐT ngày 

11/02/2014 BKHĐT 
 

(12)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2013 

267/QĐ-BKHĐT ngày 

05/03/2014 BKHĐT 
 

(13)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2014 

600/QĐ-BKHĐT ngày 

13/05/2014 BKHĐT 
 

(14)  
Quyết định về việc  điều chỉnh dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2014 

901/QĐ-BKHĐT ngày 

18/07/2014 BKHĐT 
 

(15)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2015 

140/QĐ-BKHĐT ngày 

06/02/2015 BKHĐT 
 

(16)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2015 

549/QĐ-BKHĐT ngày 

22/04/2015 BKHĐT 
 

(17)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2015 

681/QĐ-BKHĐT ngày 

18/05/2015 BKHĐT 
 

(18)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2015 

685/QĐ-BKHĐT ngày 

19/05/2015 BKHĐT 
 

(19)  
Quyết định giao dự toán năm 2016 86/QĐ-BKHĐT ngày 

21/01/2016 

 

BKHĐT 
 

(20)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2016 

287/QĐ-BKHĐT ngày 

15/03/2016 BKHĐT 
 

(21)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2016 

648/QĐ-BKHĐT ngày 

18/05/2016 BKHĐT 
 

(22)  
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2016 

180/QĐ-BKHĐT ngày 

23/02/2017 BKHĐT 
 

H10.10.1.9 

(1) 

 

  Quyết định về việc quy định mức thu học 

phí năm học 2012-2013 
202/QĐ-HVCPT ngày 

14/08/2012; 
HVCSPT 

 

(2)  Quyết định về việc quy định mức thu học 

phí năm học 2013-2014 

251/QĐ-HVCPT ngày 

13/08/2013 HVCSPT 
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(3)  Quyết định về việc quy định mức thu học 

phí năm học 2014-2015 

399/QĐ-HVCSPT ngày 

18/08/2014; HVCSPT 

 

(4)  Quyết định về việc mức thu học phí đối 

với hệ thạc sỹ học kì Inăm học 2015-2016 

317/QĐ-HVCSPT ngày 

06/07/2015; HVCSPT 

 

(5)  Quyết định về việc quy định mức thu học 

phí năm học  2015-2016 

373/QĐ-HVCSPT ngày 

10/8/2015 HVCSPT 

 

(6)  Quyết định về việc mức thu đối với hệ 

thạc sỹ năm học 2015-2016 

137/QĐ-HVCSPT ngày 

23/3/2016 HVCSPT 

 

(7)  Quyết định về việc quy định mức thu học 

phí năm học 2016-2017 

Số 421/QĐ-HVCSPT ngày 

17/08/2016 HVCSPT 

 

 

H10.10.1.10 

(1) 

 

  Quyết định về việc quy định mức thu phí 

tuyển sinh trình độ  thạc sỹ chính sách 

công đợt I năm 2015 (Khóa 1) 

31/QĐ-HVCSPT ngày 

23/01/2015 
HVCSPT 

 

(2) 

 

 Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh Đại học 

cao đẳng 2013 

244/KTKĐCLG ngày 

14/3/2013 

Bộ Giáo dục 

đào tạo 

 

H10.10.1.11 

(1) 

 

  Hợp đồng lập Quy hoạch tổng thế phát 

triển kinh tế xã hội Thành phố Tam Kỳ 

đến năm 2020 và tầm nhìn đên 2030  

02/HĐKT ngày 05/04/2012  

HVCSPT- 

Phòng TCKH 

TP Tam Kỳ 

 

(2)  Nghiên cứu xây dựng địa chí Sóc Sơn  02/HĐKT ngày 28/9/2011 

HVCSPT- 

Huyện ủy Sóc 

Sơn 

 

(3)  Hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu  HDDV kí ngày 20/8/2013 

HVCSPT- Cơ 

quan hợp tác 

Quốc tế Hàn 

Quốc 

 

(4)  Hợp đồng Đào tạo  
Số 41/HĐ-TTĐH ngày 

04/7/2014 

HVCSPT- 

Trung tâm 

quản lý điều 
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hành Giao 

thông Đô thị 

(5)  Điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể phát triển 

Kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 

2025 tầm nhìn đên 2030  

Số 02/2014/HĐKT ngày 

28/3/2014  
HVCSPT- 

Quảng Nam 

 

(6)  

Đào tạo khóa học Tiếng Anh 02/2015/ĐKT-BQLTA 

HVCSPT- 

BQLTA Bắc 

Kạn 

 

(7)  
Hợp đồng tư vấn Số 7176245 ngày 30/7/2015 

HVCSPT-

WorlBank 

 

(8)  Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành 

công nghiệp TP Hà Nội giai đoạn 2016-

2020 tầm nhìn đến 2030 

48/2015/HĐ-SKH&CN ngày 

15/3/2015 
HVCSPT- Sở 

KHCN Hà Nội 

 

(9)  Giải pháp phát triển doanh nghiệp Khoa 

học và Công nghệ trên địa bàn Hà Nội giai 

đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 

38/2015/HĐ-SKH&CN ngày 

15/3/2015 
HVCSPT- Sở 

KHCN Hà Nội 

 

(10)  Giải pháp xây dựng và khai thác lợi thế 

của Hà Nội Trong vùng Thủ đô giai đoạn 

2016- 2020 và tầm nhìn đến 2030 

46/2015/HĐ-SKH&CN ngày 

15/3/2015 
HVCSPT- Sở 

KHCN Hà Nội 

 

(11)  Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và 

cập nhật nghiệp vụ đấu thầu nâng cao 

khóa 5 

Số 160306/HVCS&PT-

Vietpace ngày 03/6/2016 
HVCSPT- 

Vietpace 

 

(12)  
Đào tạo kỹ năng sư phạm 

05/HĐĐT/AGIBANK-HCP 

ngày 02/02/2016 

HVCSPT - 

AGIBANK 

 

(13)  Hợp đồng tư vấn Hỗ trợ xây dựng chương 

trình tập huấn về hướng dẫn kế hoạch 

PTKTXH thân thiện với trẻ em, tập huấn 

cho tập huấn viên và thực hiện thí điểm tại 

tỉnh Điện Biên 

Số 01/QIII/2016 

HVCSPT – 

BQLA tăng 

cường năng lực 

kế hoạch thân 

thiện trẻ em 
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(14)  Nâng cao năng lực của Học viện CSPT 

trong triển khai dự án quản lý Chương 

trình Đào tạo tập trung vào ODA, vốn vay 

ưu đãi và dự án Hỗ trợ kỹ thuật 

HĐ kí ngày 7/12/2016 
HVCSPT- 

IBRD 

 

(15)  Nghiên cứu và hoàn thiện các báo cáo Quy 

hoạch 
HĐ kí ngày 22/9/2017 

HVCSPT-

McKensey 

 

 H4.4.1.1 

(1) 

Thông báo về giao việc chỉ tiêu tuyển sinh 

đăng ký năm 2014 của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 91/TB-BGDĐT ngày 

03/3/2014 
BGDĐT 

 

 (2) Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2015 tại Học viện 

Số 173/TB-BGDĐT ngày 

01/4/2015 BGDĐT 

 

 (3) Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2016 tại Học viện 

Số 68/TB-BGDĐT ngày 

24/02/2016 BGDĐT 

 

 H5.5.1.1 

(1) 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao 

động hợp đồng năm 2012 

08/KH-HVCSPT ngày 

09/01/2012 
HVCSPT 

 

 (2) Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao 

động hợp đồng năm 2013 

27a/KH-HVCSPT ngày 

28/01/2013 
HVCSPT 

 

 (3) Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao 

động hợp đồng năm 2014 

04a/KH-HVCSPT ngày 

13/01/2014 
HVCSPT 

 

 (4) Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao 

động hợp đồng năm 2015 

122a/KH-HVCSPT ngày 

07/5/2015 
HVCSPT 

 

 (5) Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao 

động hợp đồng năm 2016 

02a/KH-HVCSPT ngày 

25/2/2016 
HVCSPT 

 

 (6) Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao 

động hợp đồng năm 2017 

04/KH-HVCSPT ngày 

06/01/2017 
HVCSPT 

 

 (7) Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế và 

lao động hợp đồng cho các đơn vị năm 

2014 

số 49/QĐ-HVCSPT ngày 

24/02/2014 
HVCSPT 

 

 (8) Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế và số 167/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT  
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lao động hợp đồng cho các đơn vị năm 

2015 

04/5/2015 

 (9) Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế và 

lao động hợp đồng cho các đơn vị năm 

2016 

số 143/QĐ-HVCSPT ngày 

29/3/2016 
HVCSPT 

 

 (10) Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế và 

lao động hợp đồng cho các đơn vị năm 

2017 

số 117/QĐ-HVCSPT ngày 

09/3/2017 
HVCSPT 

 

H10.10.1.12 

(1) 

 
Biên bản duyệt Quyết toán ngân sách 2013 Biên bản ngày 04/9/2014 BKHĐT 

 

(2)  Biên bản duyệt Quyết toán ngân sách 2014 Biên bản ngày 26/8/2015 BKHĐT  

(3)  Biên bản duyệt Quyết toán ngân sách 2015 
Biên bản ngày 16/9/2016 BKHĐT 

 

(4)  Biên bản Thẩm định Quyết toán ngân sách 

2016 Biên bản ngày 18/9/2017 BKHĐT 

 

H10.10.1.13   Biên bản Kiểm toán năm 2014 Số 261/KTNN-CNII ngày 

24/02/2016 
KTNN 

 

H10.10.1.14   Báo cáo tổng kết công tác tài chính các năm:  

(1) 
  Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 

2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013 

Năm 2012 

 HVCSPT 

 

(2) 
 Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 

2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014 

Năm 2013 

 HVCSPT 

 

(3) 
 Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 

2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015 

Năm 2014 

 HVCSPT 

 

(4) 
 Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 

2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 

Năm 2015 

 HVCSPT 

 

(5) 
 Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 

2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 

Năm 2016 

 HVCSPT 
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H10.10.1.15 

(1) 
  

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 

43/2006/NĐ-CP  

Số 30/BC-HVCSPT ngày 

20/10/2015 
HVCSPT  

(2) 
  Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 

43/2006/NĐ-CP năm 2015  

Số 30/BC-HVCSPT ngày 

29/4/2016 
HVCSPT 

 

(3) 
  Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 

43/2006/Đ-CP năm 2016 

Số 06/BC-HVCSPT ngày 

24/03/2017 
HVCSPT 

 

(4) 
  Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 

43/2006/Đ-CP năm 2017 

Số 03/BC-HVCSPT ngày 

06/03/2018 
HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 10.2 

H10.10.2.1   Quy chế Quản lý Tài chính  Số 51/QĐ-HVCSPT ngày 

08/3/2013 
HVCSPT 

 

H10.10.2.2 

(1) 

 Công văn hướng dẫn lập dự toán gửi các 

đơn vị và các bản nhu cầu đơn vị gửi lại 

năm 2012 

02/HVCSPT-KHTC ngày 

29/06/2011 HVCSPT 

 

(2) 

 Công văn hướng dẫn lập dự toán gửi các 

đơn vị và các bản nhu cầu đơn vị gửi lại 

năm 2013 

07/HVCSPT-KHTC ngày 

05/7/2012 HVCSPT 

 

(3) 

 Công văn hướng dẫn lập dự toán gửi các 

đơn vị và các bản nhu cầu đơn vị gửi lại 

năm 2014 

05/HVCSPT-KHTC ngày 

11/7/2013 HVCSPT 

 

(4) 

 Công văn hướng dẫn lập dự toán gửi các 

đơn vị và các bản nhu cầu đơn vị gửi lại 

năm 2015 

07/HVCSPT-KHTC ngày 

03/7/2014 HVCSPT 

 

(5) 

 Công văn hướng dẫn lập dự toán gửi các 

đơn vị và các bản nhu cầu đơn vị gửi lại 

năm 2016 

09/HVCSPT-KHTC ngày 

26/06/2015 HVCSPT 

 

H10.10.2.3 

(1) 

  Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 Số 428/HVCSPT-KHTC ngày 

20/7/2011 HVCSPT 

 



281 

 

(2) 
 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Số 227/HVCSPT-KHTC ngày 

26/7/2012 HVCSPT 

 

(3) 
 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 Số 174/HVCSPT-KHTC ngày 

30/7/2013 HVCSPT 

 

(4) 
 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 Số 194/HVCSPT-KHTC ngày 

30/7/2014 HVCSPT 

 

(5) 
 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 Số 168/HVCSPT-KHTC ngày 

10/7/2011 HVCSPT 

 

H10.10.2.4   Hợp đồng Hợp tác Thu học phí 01/2015-HVCSPT-

VIETINBANK-CMC ngày 

27/3/2015 

HVCSPT-

VIETINBANK

-CMC 

 

H10.10.2.5 

(1) 

  Công văn ý kiến các vụ trực thuộc Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Năm 2012.2013.2014 

Các vụ  

Bộ KHĐT 

 

(2) 

 Thành lập tổ mua sắm phần mềm quản lý 

Đào tạo của Học viện Chính sách và Phát 

triển  

Số 284/QĐ-HVCSPT ngày 

05/9/2013 HVCSPT 

 

(3) 

 Phê duyệt mua sắm, đề cương và dự toán 

chi tiết phần mềm quản lý Đào tạo của 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 1986/QĐ-BKHĐT ngày 

30/12/2013 BKHĐT  

 

(4) 

 Phê duyệt Kế hoạch Đấu thầu gói thầu tư 

vấn xây dựng phần mềm quản lý Đào tạo 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 2027/QĐ-BKHĐT ngày 

30/12/2013 BKHĐT  

 

(5) 

 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1986/QĐ-

BKHĐT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt mua 

sắm, đề cương và dự toán chi tiết phần 

mềm quản lý Đào tạo của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 850/QĐ-BKHĐT ngày 

03/07/2014 BKHĐT  

 

(6)  Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 
Số 913/QĐ-BKHĐT ngày BKHĐT  
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nhà thàu gói thầu tư vấn xây dựng phần 

mềm quản lý Đào tạo tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

22/7/2014 

(7) 

 Chỉ định thầu gói thầu Tư vấn Xây dựng 

phần mềm Quản lý Đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 392/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2014 HVCSPT 

 

(8) 
 Biên bản thương thảo hợp đồng 

Ngày 18/8/2014 

HVCSPT-

CMC 

 

(9) 
 Hợp đồng tư vấn Xây dựng phần mềm 47-0114/HĐKT/CMCSOFT-

HVCSPT ngày 11/9/2014 

HVCSPT-

CMC 

 

H10.10.2.6 

(1) 

 Công khai tài chính hàng năm 2012 Số 68/HVCSPT-KHTC ngày 

25/03/2014 
HVCSPT 

 

(2) 
 Công khai tài chính hàng năm 2013 Số 68/HVCSPT-KHTC ngày 

13/03/2015 
HVCSPT 

 

(3) 
 Công khai tài chính hàng năm 2014 Số 60A/HVCSPT-KHTC ngày 

31/03/2016 
HVCSPT 

 

(4) 
 Công khai tài chính hàng năm 2015 Số 41/HVCSPT-KHTC ngày 

13/03/2017 
HVCSPT 

 

H10.10.2.7   Đường Link Cổng thông tin Điện tử của 

Học viện 

Cổng thông tin điện tử của 

Học viện tại địa chỉ  

http://apd.edu.vn/ 

Chụp màn hình 

Web HV 

 

H10.10.2.8 

(1) 

  Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức Học 

viện Chính sách và phát triển năm 2012 Ngày 28/3/2012 HVCSPT 

 

(2) 
 Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức Học 

viện Chính sách và phát triển năm 2013 Ngày 15/3/2013 HVCSPT 

 

(3) 

 Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức và 

tổng kết công tác năm học 2013-2014, 

triển khai nhiệm vụ công tác năm học 

2014-2015 của Học viện CSPT Ngày 08/10/2014 HVCSPT 

 

http://apd.edu.vn/
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(4) 

 Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức và 

tổng kết công tác năm học 2014-2015, 

triển khai nhiệm vụ công tác năm học 

2015-2016 của Học viện CSPT Ngày 30/10/2015 HVCSPT 

 

(5) 

 Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức và 

người lao động của Học viện Chính sách 

và phát triển năm 2016 Ngày 13/10/2016 HVCSPT 

 

(6) 

 Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ công 

tác năm học 2017-2018 và hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao 

động của Học viện CSPT Ngày 28/11/2017 HVCSPT 

 

H10.10.2.9 

(1) 

  Báo cáo thanh tra nhân dân :” Báo cáo 

công tác năm 2012 và phương hướng hoạt 

động năm 2013” Ngày 15/3/2013 

Ban TTND-

HVCSPT 

 

(2)  Báo cáo thanh tra nhân dân :” Báo cáo 

công tác năm 2013 và phương hướng hoạt 

động năm 2014” Ngày 19/3/2014 

Ban TTND-

HVCSPT 

 

(3)  Báo cáo thanh tra nhân dân :” Báo cáo 

công tácnăm 2014 và phương hướng hoạt 

động năm 2015” Ngày 25/10/2015 

Ban TTND-

HVCSPT 

 

(4)  Báo cáo thanh tra nhân dân :” Báo cáo 

công tác năm 2015 và phương hướng hoạt 

động năm 2016” Ngày 13/10/2016 

Ban TTND-

HVCSPT 

 

H10.10.2.10   Hợp đồng mua phần mềm kế toán MISA  

0000029/ HĐ-MISA-BL-01 

HVCSPT-

MISA 

 

H10.10.2.11 

(1) 

 Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012 

Năm 2012 HVCSPT 

 

(2)  Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2013 
Năm 2013 HVCSPT 
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(3)  Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014 
Năm 2014 HVCSPT 

 

(4)  Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2015 
Năm 2015 HVCSPT 

 

(5)  Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 
Năm 2016 HVCSPT 

 

TIÊU CHÍ 10.3 

 
H10.10.1.8 

(1) 

Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2012 

199/QĐ- BKHĐT ngày 

24/02/2012;   
BKHĐT  

 (2) 

Quyết định về việc chuyển số dư NSNN 

năm 2011 sang năm 2012 

 

464/QĐ- BKHĐT ngày 

16/04/2012;   
BKHĐT  

 (3) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2012 

547/QĐ- BKHĐT ngày 

04/05/2012;   
BKHĐT  

 (4) 

Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  để thực hiện điều chỉnh 

mức lương tối thiểu và phụ cấp năm 2012 

1351/QĐ-BKHĐT ngày 

17/10/2012 
BKHĐT  

 (5) 
Quyết định về việc  điều chỉnh dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2012 

1832/QĐ-BKHĐT ngày 

28/12/2012 
BKHĐT  

 (6) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2013 

162/QĐ-BKHĐT ngày 

05/02/2013 
BKHĐT  

 (7) 

Quyết định về việc giảm dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2013 để thực hiện tiết 

kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị 

quyết số 60/NQ-CP 

1144/QĐ-BKHĐT ngày 

26/08/2013 
BKHĐT  

 (8) 
Quyết định về việc  điều chỉnh dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2013 

1633/QĐ-BKHĐT ngày 

06/11/2013 BKHĐT 
 

 (9) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2013 

1739/QĐ-BKHĐT ngày 

26/11/2013 BKHĐT 
 

 (10) Quyết định về việc  điều chỉnh dự toán 2002/QĐ-BKHĐT ngày BKHĐT  
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ngân sách nhà nước năm 2013 31/12/2013 

 (11) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2014 

152/QĐ-BKHĐT ngày 

11/02/2014 BKHĐT 
 

 (12) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2013 

267/QĐ-BKHĐT ngày 

05/03/2014 BKHĐT 
 

 (13) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2014 

600/QĐ-BKHĐT ngày 

13/05/2014 BKHĐT 
 

 (14) 
Quyết định về việc  điều chỉnh dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2014 

901/QĐ-BKHĐT ngày 

18/07/2014 BKHĐT 
 

 (15) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2015 

140/QĐ-BKHĐT ngày 

06/02/2015 BKHĐT 
 

 (16) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2015 

549/QĐ-BKHĐT ngày 

22/04/2015 BKHĐT 
 

 (17) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2015 

681/QĐ-BKHĐT ngày 

18/05/2015 BKHĐT 
 

 (18) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2015 

685/QĐ-BKHĐT ngày 

19/05/2015 BKHĐT 
 

 (19) 
Quyết định giao dự toán năm 2016 86/QĐ-BKHĐT ngày 

21/01/2016 

 

BKHĐT 
 

 (20) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2016 

287/QĐ-BKHĐT ngày 

15/03/2016 BKHĐT 
 

 (21) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2016 

648/QĐ-BKHĐT ngày 

18/05/2016 BKHĐT 
 

 (22) 
Quyết định về việc  giao dự toán ngân 

sách nhà nước  năm 2016 

180/QĐ-BKHĐT ngày 

23/02/2017 BKHĐT 
 

H10.10.3.1 

(1) 
 

Công văn phân bổ ngân sách  năm 2012 933/HVCSPT-KHTC ngày 

29/12/2011 HVCSPT 
 

(2)  
Quyết định phê duyệt kế hoạch chi ngân 

sách nhà nước 2013 

38/QĐ-HVCSPT ngày 

27/02/2013 HVCSPT 
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(3)  
Quyết định phê duyệt kế hoạch chi ngân 

sách nhà nước 2014 

54/QĐ-HVCSPT ngày 

06/03/2014 HVCSPT 
 

(4)  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chi 

ngân sách nhà nước 2015 

78/QĐ-HVCSPT ngày 

04/03/2015 HVCSPT 
 

(5)  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chi 

ngân sách nhà nước 2016 

72/QĐ-HVCSPT ngày 

19/02/2016 HVCSPT 
 

(6)  
Quyết định Điều chỉnh bổ sung kế hoạch 

chi ngân sách nhà nước 2016 

314/QĐ-HVCSPT ngày 

08/07/2016 HVCSPT 
 

 H10.10.1.12 

(1) 
Biên bản xét duyệt Quyết toán ngân sách 

2013 Biên bản ngày 04/9/2014 BKHĐT 

 

 (2) Biên bản xét duyệt Quyết toán ngân sách 

2014 Biên bản ngày 26/8/2015 BKHĐT 

 

 (3) Biên bản xét duyệt Quyết toán ngân sách 

2015 Biên bản ngày 16/9/2016 BKHĐT 

 

 (4) Biên bản Thẩm định Quyết toán ngân sách 

2016 Biên bản ngày 18/9/2017 BKHĐT 

 

  H10.10.1.13 Biên bản Kiểm toán năm 2014 Số 261/KTNN-CNII ngày 

24/02/2016 
KTNN 

 

H10.10.3.2 

(1) 

 Quyết định mức cấp học bổng khuyến 

khích học tập đối với sinh viên hệ chính 

quy năm học 2012-2013  

56/QĐ-HVCSPT ngày 

11/03/2013 HVCSPT 

 

(2) 
 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì I năm học 2012-2013 

144/QĐ-HVCSPT ngày 

03/6/2013 HVCSPT 

 

(3) 
 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì I năm học 2012-2013 

68/QĐ-HVCSPT ngày 

20/3/2013 HVCSPT 

 

(4) 

 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì II năm học 2012-

2013 

305/QĐ-HVCSPT ngày 

13/9/2013;  HVCSPT 

 

(5)  Quyết định về việc cấp bổ sung học bổng 
341/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT 
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khuyến khích học tập học kì II năm học 

2012-2013 

15/10/2013; 

(6) 
 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì I năm học 2013-2014 

74/QĐ-HVCSPT ngày 

26/03/2014 HVCSPT 

 

(7) 

 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập toàn khóa đối với sinh viên 

khóa I niên khóa 2010-2014 

222/QĐ-HVCSPT ngày 

27/06/2014 HVCSPT 

 

(8) 

 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì II năm học 2013-

2014 

498/QĐ-HVCSPT  ngày 

29/9/2014 HVCSPT 

 

(9) 
 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì I năm học 2014-2015 

105/QĐ-HVCSPT ngày 

30/03/2015 HVCSPT 

 

(10) 

 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập toàn khóa đối với sinh viên 

khóa II niên khóa 2011-2015 

330/QĐ-HVCSPT  ngày 

13/7/2015 HVCSPT 

 

(11) 

 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì II năm học 2014-

2015 đối với sinh viên hệ đại học chính 

quy tại Học viện Chính sách và Phát triển 

476/QĐ-HVCSPT   ngày 

30/9/2015 HVCSPT 

 

(12) 
 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì I năm học 2015-2016 

160/QĐ-HVCSPT ngày 

04/04/2016 HVCSPT 

 

(13) 

 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì II năm học 2015-

2016 

530/QĐ-HVCSPT ngày 

06/10/2016 HVCSPT 

 

(14) 

 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập toàn khóa đối với sinh viên 

khóa III niên khóa 2012-2016 

383/QĐ-HVCSPT ngày 

29/7/2016 HVCSPT 

 

(15) 
 Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội 

trong học kì I năm học 2016-2017  

605/QĐ-HVCSPT ngày 

08/11/2016 HVCSPT 
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(16) 

 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kì II năm học 2016-

2017 

759/QĐ-HVCSPT   ngày 

01/11/2017 HVCSPT 

 

H10.10.3.3 

(1) 

 

 

Quyết định tạm trích quỹ Phát triển hoạt 

động sự nghiệp và quỹ khen thưởng phúc 

lợi quý I/2012 

79/QĐ-HVCSPT ngày 

24/04/2012;   
HVCSPT 

 

(2)  Quyết định tạm trích quỹ  khen thưởng 

phúc lợi quý I/2012 (lần 2) 

117/QĐ-HVCSPT ngày 

22/05/2012;   HVCSPT 

 

(3)  Quyết định tạm trích lập quỹ Phát triển 

hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ 

khen thưởng  quý II/2012 

200/QĐ-HVCSPT ngày 

09/08/2012;   
HVCSPT 

 

(4)  Quyết định về việc  trích lập bổ sung quỹ  

khen thưởng phúc lợi  

130/QĐ-HVCSPT ngày 

16/05/2012;   HVCSPT 

 

(5)  Quyết định về việc trích lập quỹ Phát triển 

hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi và quỹ 

thu nhập tăng thêm  quý II/2013 

221/QĐ-HVCSPT ngày 

18/07/2013 
HVCSPT 

 

(6)  Quyết định trích lập quỹ  khen thưởng, 

quỹ  phúc lợi quý III năm 2013 

387/QĐ-HVCSPT ngày 

06/11/2013 HVCSPT 

 

(7)  Quyết định về việc trích lập quỹ Phát triển 

hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi (Từ 

nguồn thường xuyên) quý I/2014 

113/QĐ-HVCSPT ngày 

24/04/2014   
HVCSPT 

 

(8)  Quyết định về việc trích lập quỹ Phát triển 

hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, 

quỹ phúc lợi (nguồn học phí) quý I/2014 

114/QĐ-HVCSPT ngày 

24/04/2014   
HVCSPT 

 

(9)  Quyết định về việc trích lập quỹ Phát triển 

hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ 

khen thưởng (Từ nguồn thường xuyên) 

quý II/2014 

402/QĐ-HVCSPT ngày 

20/08/2014   

HVCSPT 

 

(10)  Quyết định về việc trích lập quỹ khen 539/QĐ-HVCSPT ngày HVCSPT 
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thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ  Phát triển hoạt 

động sự nghiệp (Từ nguồn thường xuyên) 

quý III/2014 

15/10/2014   

(11)  Quyết định về việc trích lập quỹ phúc lợi 

(từ kinh phí thường xuyên tiết kiệm được) 

2014 

28/QĐ-HVCSPT ngày 

23/01/2015 
HVCSPT 

 

(12)  Quyết định về việc trích lập quỹ phúc lợi, 

quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (từ 

kinh phí học phí tiết kiệm được) năm 2014 

38/QĐ-HVCSPT ngày 

29/01/2015 
HVCSPT 

 

(13)  Quyết định về việc trích lập quỹ phúc lợi, 

quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (nguồn 

học phí tiết kiệm được) Quý II/2015 

301/QĐ-HVCSPT ngày 

03/07/2015 
HVCSPT 

 

(14)  Quyết định về việc tạm trích lập quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi (từ 

nguồn học phí tiết kiệm được) Quý 

III/2015 

529/QĐ-HVCSPT ngày 

23/10/2015 

HVCSPT 

 

(15)  Quyết định về việc tạm trích lập quỹ phúc 

lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp (từ kinh phí thường xuyên 

tiết kiệm được) Quý I+II+III - năm 2015 

765/QĐ-HVCSPT ngày 

21/12/2015 

HVCSPT 

 

(16)  Quyết định về việc tạm trích lập quỹ phúc 

lợi, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (từ 

nguồn học phí tiết kiệm được) năm 2015 

39/QĐ-HVCSPT ngày 

27/01/2016 
HVCSPT 

 

(17)  Quyết định về việc tạm trích lập quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi (từ 

nguồn học phí tiết kiệm được) Quý 

II/2016 

325/QĐ-HVCSPT ngày 

14/07/2016 

HVCSPT 

 

(18)  Quyết định về việc tạm trích lập quỹ phúc 

lợi, quỹ khen thưởng (từ kinh phí thường 

xuyên tiết kiệm được) Quý II năm 2016 

326/QĐ-HVCSPT ngày 

14/07/2016 
HVCSPT 
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(19)  Quyết định về việc tạm trích lập quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi (từ 

nguồn học phí tiết kiệm được) Quý 

III/2016 

534/QĐ-HVCSPT ngày 

10/10/2016 

HVCSPT 

 

(20)  Quyết định về việc tạm trích lập quỹ phúc 

lợi, quỹ khen thưởng (từ kinh phí thường 

xuyên tiết kiệm được) Quý III năm 2016 

535/QĐ-HVCSPT ngày 

10/10/2016 
HVCSPT 

 

(21)  Quyết định về việc trích lập quỹ phúc lợi, 

quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (từ 

nguồn học phí tiết kiệm được) năm 2016 

24/QĐ-HVCSPT ngày 

17/01/2017 
HVCSPT 

 

(22)  Quyết định trích lập quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp, quỹ phúc lợi (từ kinh phí 

thường xuyên tiết kiệm được) năm 2016 

26/QĐ-HVCSPT ngày 

17/01/2017 
HVCSPT 

 

H10.10.3.4 

(1) 

 Bảng thanh toán lương dạy thêm giờ và 

chấm bài kiểm tra, tiểu luận năm học 

2012-2013 

Bảng thanh toán 2012-2013 

HVCSPT 

 

(2)  Bảng thanh toán lương dạy thêm giờ và 

chấm bài kiểm tra, tiểu luận năm học 

2013-2014 

Bảng thanh toán 2013-2014 HVCSPT 

 

(3)  Quyết định phê duyệt chi tiền vượt giờ 

chuẩn năm học 2014-2015 

256/QĐ-HVCSPT ngày 

25/05/2016 
HVCSPT 

 

(4)  Quyết định phê duyệt chi tiền vượt giờ 

chuẩn năm học  2015-2016 

647/QĐ-HVCSPT ngày 

28/11/2016 
HVCSPT 

 

(5)  Quyết định phê duyệt chi tiền vượt giờ 

chuẩn năm học 2016-2017 

682/QĐ-HVCSPT ngày 

10/10/2017 
HVCSPT 

 

H10.10.3.5  Quyết định Ban hành Quy định trang bị, 

quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, 

cơ sở vật chất của Học viện CSPT 

154/QĐ-HVCSPT ngày 

06/4/2011 
HVCSPT 

 

 


